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Ẩởc uẹư&i dícÁ
Tập sách bạn đang cầm  trên tav là bản dịch Việt ngữ  của 

cuốn "The snovv lio n s  turquoise mane". Cuốn này do Surya 
Das tập  hợp các m ẩu chuvện do các vị Lạt-ma Tây Tạng kể lại, 
được xuất bản năm  1992 tại Mỹ.

Các m ẩu truyện ngắn  này nhắc nhở đến những chuyện 
liên quan đến các vị đạo SƯ, từ đức Thích ca cho đến các vị 
hiện nay còn sông như  Dại-lai Lạt-ma. Phần lớn các m ẩu 
truyện này toát ra nh iều  đạo vị, nhâ't là gián tiếp chỉ cho người 
đọc thấy triết lý của toàn bộ đạo Phật, đó là nhận  chân ra 
rằng, mọi hiện tượng m uôn hình m uôn vẻ của tâm  vật chẳng 
qua đều  là biến hiện của tự tính trong tâm  thức mọi loài. Đó là 
tự  tính vô thủv vô chung, bát sinh bất diệt, lại khõng hề rời xa 
con người, nhưng trực nhận  ra điều đó là m ột quá trình tu  học 
gian nan mà các m ẩu truvện  này cũng có nhắc đến.

Mặc dù mang nội dung phức tạp như thế, các m ẩu truyện 
này lại hấp dẫn người đọc vì chúng nói về những nhân vật lịch 
sử, về những con người đã sống thật trên trái đất này. Các m ẩu 
truyện này cũng thú vị ở chỗ chúng không giống các m ẩu 
truyện Thiền tông Trung Quốc vốn sâu thẳm  nhưng đầy  tính 
nghịch lý khắc khổ, ở đây  chúng mang đầy sự hóm  hỉnh, tỏa ra 
m ột tấm  lòng vô cùng nhân hậu.

N ếu nhìn sâu xa, các m ẩu truyện này biểu lộ tính cách của 
Phật giáo Tây Tạng, m ang nặng tính chất M ật tông, hay nói 
đúng  hơn là Kim Cương thừa. Các m ẩu truyện nhắc nhiều đên 
nhiều phép  tu học kỳ bí, đến  các vị đạo sư lạ lùng, các loại trì 
chú đặc biệt hay các thần  thông khó tin. Thế nhưng, tất cả 
những phép  tu đó đều  là các cách tu học của Dzogchen (Đại
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Thành) hay Mc‘ham udra (Dại Ân qiivêt), đó là phcp tu truvền 
tâm  nhằm  trực nhận Phột tính troni* tâm  thức, nêu so với 
Thiền tông Trung Quốc thì không hè khác.

Vì những lẽ đó, các mẩu truyện này vừa mang tính chính 
thống của đạo Phật, vừa thú vị với người đọc. Qua tập truyện 
này, người đọc sẽ h iểu  pháp môn thì thật vô vàn khác nhau 
nhưng chúng chỉ m uôn dẫn đốn một tuệ giác duy nhất, thú' tri 
kiên nằm  ngoài mọi ngôn từ, đó là chỗ đồng qui của mọi môn 
phái Phật giáo.

Xuất phát từ An Độ, Phật giáo truyền qua được hai trung 
tâm  lớn là Trung Quốc và Tây Tạng. Tại Ân Độ, Phật giáo đã 
suy tàn, sau thế kỷ thứ 13 thì xem như không còn. Tại Trung 
Quốc, sau một thời kỳ hoàng kim khoảng năm  thế  kỷ, Thiền 
tông đã khô kiệt từ  thế kv thứ 11. N gàv nay, trong thế kỷ 20 
chỉ còn Phật giáo Tây Tạng là tiếp tục giáo hóa và bất ngờ 
thay, đang có những phát tricn m ạnh mẽ tại phương Tây. 
N guyên bàn cuốn sách này là một trong vô số  kinh sách đang 
lưu hành.

Vì những lẽ đó mà người dịch không ngại khả năng hạn 
chế của mình, cố gắng dịch ra Việt ngữ để cống hiến cho độc 
giả Việt Nam. Ngoài nguyên bàn cần phải dịch, chúng tôi đã 
đưa vào thêm  m ột sô’ hình ảnh, minh họa thêm  cho câu 
chuyện. Phần lớn các hình ảnh nàv được trích từ 
"Budđhistische Bildervvelt" của Hans VVolígang Schumann. 
Phần cuối cùng là "Chú thích của người dịch" do chúng tôi ghi 
thêm  nhằm  giúp người đọc tra cứu.

N ếu tập truyện này m ang lại vài giâv p hú t trầm  tư  an lạc 
cho người đọc thì đó đã là niềm  vui cao quí cho người dịch.

Cộng hòa Liên bang Đức, tháng giêng 1997. 

Nguyễn Tường Bách
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Người quay bánh xe

Tại Tây Tạng, “m ani” hay bánh xe cầu nguyện là một loại 
bánh xe uới vô sô' mật chú và văn tự bí ẩn, thường được quay 
xung quanh một trục, cùng chiều kim  đồng hồ. Nhiều “mani” nhỏ 
như đầu ngón tay út, có thứ to như cả một cũn phòng. Từ xưa, 
người Tây Tạng thường đặt bánh xe này trong dòng nước chảy đê 
bánh xe được quay mãi với thời gian, để  công đức của lời cấu 
nguyện lan tràn trong xứ sở. Tương truyền rằng, ai quay bánh xc 
hav treo cờ cầu nguvện trong gió, người đó sẽ thực hiện được ước 
nguyện của mình.

Tỉnh Kham tại Tủy Tạng cũng được ví như miền Tây lioang 
dã của nước Mỹ ngày xiỉa. Dân miền Kham vốn là dãn kị mũ và 
chuyên nuôi ngựa. Chí cách đây khoảng trăm năm, Kham gồm có 
nhiều tiểu quốc biệt lập có quân đội riêng. Ớ đây người dân phải 
thi hành nghĩa vụ quân sự, không có thanh niên nào được miễn.

Ngày xưa, ở m iền Đông tỉn h  K ham  có m ột ông lão, 
người ta  gọi tên  ông là  “lão quay bánh  xe”, vì tay  ông 

suốt ngày quay bánh  xe cầu nguyện. B ánh xe này m ang m ật 
chú đại bi, Á n  Ma N i Bát Mê Hồng, và do ông lão tự  đẽo lấy.

Bà lão vợ ông đã chết từ  lâu, sau m ột cuộc dời đáng  quí 
trọng  và dã tá i s inh  trong  m ột cảnh  trời. Từ ngày đó, ông lão 
sôn? trong  một lều đá với đứa con tra i duy n h ấ t m à ông hét 
lòng thương yêu. Đứa con này có một con ngựa tuyệt vời, và 
nó yêu con vật này hầu như  hơn mọi thứ  trê n  đời.

7



Một ngày kia, con ngựa bồng biến đâu m ất, không còn 
gặm  cỏ trê n  tháo  nguyên, tìm  đâu cũng không thấy . Nhiều 
người tố t bụng cũng đi tìm  ngứa giúp ong, cuối cùng không 
tìm  ra, họ bắ t đầu th an  van cho số phận  hẩm  hiu của ông. 
Còn ông lão lại b ình  thường như không. Tay ông- quay bánh 
xe và n iệm  chú “Án Ma Ni Bát Mé H ồng”, nhu' người Táy 
T ạng hay th ầm  đọc m ật chú đại bi này của chư P h ậ t thương 
xót loài hữu tình . Òng nói VỚI người hàng  xóm thường th an  
thở  th ay  ông: “B ạn th ân  m ến, th an  thở  làm  gì. B an biết 
không, cái đên, cái đi, đôi với tói, tỏi đều thầm  cảm tạ  cả. Cứ 
đợi đi, ta  sẽ th â y ”.

Chỉ vài ngày sau, con ngựa bỗng quay về như  m ột phép lạ. 
Và cùng VỚI nó có hai con ngựa hoang đẹp tuvệt. Ông lão và 
đứa con tra i bắ t đầu sắm  sứa đai cương cho ngựa. H àng xóm 
mừng rỡ đèn vỗ vai chia vui. Ông lão lại quay bánh xe và nói: 
“Tôi hế t lòng cám tạ  sự may m ắn này, nhưng ai b iết đáu, đụi 
dấy. Ta sẽ th ấ v ”.

Vài tuần sau, đứa con tra i cưỡi nẹựa hoang bị té gẫy chân. 
H àng xóm m ang đứa con về, th an  khóc cho sự rủi ro này, đứa 
con không làm  việc được nữa. Ông lão ngồi im lặng th ì thầm  
trước giường con, nhưng không hề th an  thở. “Cảm tạ  đức Quán 
Thê Am, dù sao con tôi cũng còn ở bên tôi. Hãy đợi xem ”.

K hông đầy m ột tuần  tră n g  sau, lính  trá n g  n h à  vua di lùng 
sục b ắ t th a n h  n iên  nhập  ngũ để chiến đấu chống quốc vương 
láng  giềng. Chỉ đứa con nằm  liệt giường k ia  mới khỏi bị kêu 
đi. H àng  xóm vui mừng cho ông, vì ông là người duy n h ấ t còn 
có con tra i bên m ình, ỏ n g  lão mỉm cười, đặt bàn  tay  n h ăn  
nheo lên đốt chân gãy của đứa con, đưa m ắt n h ìn  ba con ngựa 
đ a n g  gặm  c ỏ  ngoài đồng. Ông lão h á t  b à i  k ệ  tàn g  con:

“Cuộc đời m ãi quay nhanh ,
Lên xuống như bánh  xe nước..
T hân  này đã h iện  hữu bao lần, quav tròn  vô tận



T hân này đã lấy h àn g  ngàn  dạng h ình  khác nhau 
Mỗi mỗi dạng  h ìn h  lại hủy hoại, lại h ìn h  th à n h  
N hư đấ t sé t ướt th à n h  h ình  trê n  bánh  xe người thợ  gôm

Cái th ấp  sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp ,
Rồi m ột ngày - cứ đợi đi,
Cái tôi tăm  sẽ sáng  tỏ; người lắm  của
sẽ m ất gia sản ; mọi h ình  th á i sẽ thay  đổi,
trong  trò  nhảy  m úa vô tậ n  của hai m ặt nh ị nguyên.

Con ơi, nếu con là  m ột đứa trẻ  đặc biệt,
Người ta  sẽ k hám  phá  ra  con thuộc m ột dòng tá i s inh  
và cho con vào tu viện với các Lạt-m a.
Nếu con khôn ngoan và án nói trô i chảy 
Người ta  sẽ cho con làm  việc văn phòng 
và cột m ình  sau m ột cái bàn viết.

Mỗi con ngựa “tặ n g ” cho con một đống chuvện phải làm, 
mỗi giàu sang  chấm  dứt bàng  sự tra n h  chấp,
Ai b iết được, ngày m ai nghiệp nào sẽ ào tới.
Ngày hôm  nay gieo gì, m ột kiếp nào nó sẽ chín, 
và sẽ gặ t trọ n  vẹn, đó là điều chắc chắn.
Vì th ế  hãy  tố t với mọi điều - vô tâm  không phán  đoán, 
không th am  cầu điều xấu ác.
T ất cả, thêm  hay bớt, được hay thua, 
đều chỉ là ảo ảnh.

Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi, con ơi, 
đừng m ong cầu, và vì th ế  cũng chảng th ấ t  vọng.
C hấp n h ận  tấ t  cả, nỏ đến hay nó đi, 
và sống th u ận  theo  lẽ trờ i lồng lộng.
H ãy th ậ t  g iản  dị, chẳng lo âu,
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và sống thuận  theo P h ậ t tín h  đang ớ trong  con, 
và yên nghỉ trong  niềm  vui của tự  tính .

Con có th ể  bắn bầu trờ i bằng  bao nhiêu mũi tên ,
bao nhiêu cũng được, con à,
nhưng chúng sẽ rơi trở  lại xuống đấ t tấ t  cả.

Lời nói cuối cùng của Milarepa

Jetsun M ilarepầ11 là một vị tăng phiêu bồng nổi tiêng nhút 
Tây Tạng, đồng thời là một du ca. Ngài sống cách đây khoảng 
chín trăm năm trong một hang đá ở Hí mã Lạp sơn và dặt những 
bài ca kệ một cách bát ngờ, kìiônq suv nghĩ, không sủa chữa. Học 
trò của Ngài chép lại nhữnq lời khai thị, người đời sau viẽt lại 
thành sách và ngày nay, trong thế kỉ 20, sách này đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, để  lại cho chúng ta,-

Tương truyền ràng, Milarcpu là nqưừi dạt giác ngộ hoàn toàn 
chỉ trong một đài làm người, và bằnq cách tu tập thiền định 
trong một cuộc sống độc cư hàng chục năm trời. Trong thời gian, 
tu tập, Ngài sống bằng một loại rau mọc ìioang, vỉ vậy da Ngài 
mang màu xanh. Vi lẽ đó mà học trò Nưài, bẽn cạnh những cái 
tên tôn quí tặng Ngải, còn gọi lù “tu sĩ màu xanh1'.

Đạo sư của Milarepa có tên ìở Marpa , một nhà ticn tri nổi 
tiếng, đã từng thiền định mười brív năm tai An  Bộ và là người 
mang giáo pháp “Đại Pháp Àn" từ An fìộ qua Tây Tạng. Một 
trong những học trò giỏi nhát cua Mìỉareca là Gampopà mù câu 
chuyện sau đâv kẽ về ông.
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Gampopa, tay cầm pháp bảo

Gam popa là m ột V sĩ và đã là một L ạt-m a thông  thái. 
Một ngày kia, ông bỗng thấy  linh  ản h  của m ột vị 

tăn g  sĩ màu xanh, tóc ta i  rối bù. Trong ảnh  đó, vị tăn g  sĩ nh ìn  
ông cười, m ắt sáng  long lanh  và nhố nước bọt vào m ặt ông.

K hông bao lảu sau đó, Gam popa bắ t đầu du phương, đó là 
m ột điều m à các vị L ạt-m a th ỉn h  thoảng  vẫn làm . T rên  đường 
đi, ông bị lạc vào m ột vùng hco lánh  của Hi m ã Lạp sơn và 
quả nh iên  gặp một người có màu da xanh, trô n g  rấ t ốm yếu.

G am popa đi từ  từ  đến vị tàn g  sĩ ở trầ n , chắp tav  chào hỏi, 
đó là người đầu tiên  ông gặp sau m ây ngày đi lạc.

M ilarepa nhếch m ép cười khi thấy  Gam popa ngần  ngừ 
bước vào. Không nói gì cả, M ilarepa đưa cho Gaxnpopa m ột cái 
sọ người đựng đầy C hang (một loại bia) và yêu cầu G am popa 
uống hết, theo  cách cúa M ât siáo  bày tỏ phép tâm  truyền  tâm  
giữa thầy  với trò.
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Gam popa từ  chối không uống, óng không thể  uô'ng rượu vì 
giới luật không cho phép.

M ilarepa cười lớn, giống như trong  linh  ảnh  đã hiện , và 
nói ngay rằng, theo học một VỊ P h ậ t đang hiện  tiền  tố t hơn 
bám  giữ vào m ột giới luật. Ngay tại chỗ, G am popa uống cạn 
m ột hơi. Sau đó Gam popa nh ìn  vào m ắt M ilarepa và nhận  ra  
rằng, linh  ảnh  đă b iến  th à n h  sự thực: vị tăn g  sĩ giác ngộ này 
xem như đã nhô’ vào m ặt ông và đã trao  truyền năng  lực cho 
kẻ thông  th á i nhưng chưa th ậ t  sự thức tỉn h  đó.

Cũng trong  phú t đó, M ilarepa b iết đã tìm  ra  truyền nhân  
của m ình.

Sau đó, Gam popa ở lại VỚI th ầv  m ình nhiều năm , tu tập  
th iền  đ ịnh  và nghe giảng pháp. Một ngày kia, M ilarepa cho 
hay  G am popa đã chín, đã tới lúc rời th ầy  ra  đi. Tới ngày từ 
giã th ầy  và xa thầy  mãi m ãi, Gam popa quì dưới chân 
M ilarepa, để cho vị đạo sơ đê liai chân lên đầu m ình và nhận  
m ột luồng chân khí, nhờ  đó Gam popa dạt được tâm  thức đai 
viên cảnh  tr í  của P hật.

Sau buổi lễ này, G am popa xin thầy  cho m ột lời n h ắn  nhủ 
cuối cùng. M ilarepa nhún  vai và nói: “Ngồi th iền  th ì ngươi còn 
phải ngồi nh iều  và thường xuyên, còn học th ì tuyệt đõi không 
còn gì để học nữa”.

Sau đó, M ilarepa không Iiói gì nữa. Gam popa xuống núi, 
vừa đi qua khỏi một con suối th ì nghe phía sau M ilarepa kêu 
réo: “Ta còn m ột lời dạy cuối cùng”, tiếng  kêu lẫn  trong  tiếng 
suối reo. “Và lời này th ậ t  sự là bí m ật và thâm  sâu, riêng  dành 
chỉ dạy cho các bậc xuất sắc n h ấ t trong  giới thượng căn”.

G am popa yên lặng  n ín  thở, tim  đập th ìn h  th ìn h . M ilarepa 
quay lưng lại, vén váy lên và cho Gampopa th ấy  m ông đít đã 
đóng th à n h  sẹo sau nhiều nằm  ngồi trê n  đá. “Lời dạy cuốỉ 
cùng của ta  đây, hãy  nhớ”. -  M ilarepa kêu to.
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Qua sông

“D akini” là những năng lực giác ngộ nữ tính, có thể hiện 
hình với những hình dạng bất kì và được người Tây Tạng tôn là 
“N ữ  thần nhảy m úa”, vì các vị đó đại diện cho sự “nhảy m úa” của 
một tự tính cơ bản, đó là thể  tánh mà từ đó mọi hiện tượng mang  
tính không gian và thời gian xuất phát và sau cái chết lại qui 
hoàn. Vajra Yogini, “N ữ  thần Kim cương” được xem là chúa cửa 
tất cả N ữ  thần.

Vajra Yogini, tay cầm dao xẻ thịt, đẩu làu và gậy trừ tà
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Một ngày kia, hai vị tăn g  trên  bước đường du phương 
đến bên một dòng suôi nước chảy xiết, bên bờ có 

một cụ bà, m ang b ịnh hủi ngồi chờ ai đến giúp. Bà lão rên 
xiết, giơ hai bàn tay  cùi hủi cầu khẩn  hai vị tăn g  giúp qua 
được bên k ia  suối.

VỊ tăn g  đầu tiên  quay m ặt đi, tỏ vẻ k inh  tởm mùi tan h  hôi 
của thứ  bệnh  truyền nhiễm  này. Vị đó vén váy và lội qua bên 
k ia dòng. Qua rồi, vị đó đứng lại và đưa m ắt tìm  người bạn 
đồng hành .

Vị tăn g  thứ  hai thấy  thương xót bà lão và cuối cùng cõng 
bà lão trê n  vai. Ngay giữa dòng, vị tăn g  hầu như không' chịu 
nổi sức n ặn g  và sắp bị nước cuôri đi. Vị thứ  n h ấ t vừa muốn nói 
“Đó, an h  th ấy  chưa!” th ì m ột bài học xảy ra. Bà lão ngồi trê n  
vai bỗng chốc biến th àn h  Nữ th ần  Kim cương của Trí huệ và 
h iện  ra  trong  vỏ đẹp rực rỡ, trê n  đầu vị tăng  thứ  hai, người 
đang  cõng bà lão qua suối. Từ trê n  khổng trung, Nữ th ần  thò 
tay  trắ n g  muốt đến vị tăn g  đang chìm, kéo lên, đi vào th ế  giới 
của n ăn g  lực giác ngộ.

VỊ tăn g  thứ  n h ấ t đành  tiếp  tục cuộc h àn h  tr ìn h  m ột m ình 
và sẽ còn suy tư  rấ t  lâu về Trí huệ của lòng từ  bi và về tín h  
chất giả tạo của h iện  tượng sắc thê.

Chiếc rỗng chó mầu nhiệm

N gày xưa có m ột bà lão sông với đứa con tra i. Đứa con 
làm  nghề buôn bán, phải đi Ân Độ và Tây Tạng 

thường xuyên. Ngày kia, đứa con tra i sắp phải lên  đường đi
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An Độ th ì bà  mẹ bảo: “Giác T h àn h '4’ (Bodh Gaya) tạ i  Ấn Độ 
là  nơi đức P h ậ t Thích ca th à n h  đạo, vì th ê  mẹ nhờ  con m ang  
về m ột cái gì từ  nơi đó. Có th ể  là  m ột í t  xương tro  hay  bùa 
chú, pháp  k h í gì đó. Mẹ sẽ thờ  và xem  như  sự h iện  d iện  của 
ch ính  đức P h ậ t tro n g  n h à  m ình”.

N ăm  này  qua năm  khác, bà m ẹ nhắc nhở  đứa con, nhưng 
lần  nào đứa con cũng về lại Tây T ạng  m à không  thực h iện  
được lời mẹ dặn.

Một ngày nọ, đứa con lại lên đường di Ấn Độ và bà m ẹ nói: 
“Nêu lần  này  con không m ang gì cho mẹ từ  Giác T hành  về để 
mẹ thờ, th ì mẹ sẽ tự  tử  chêt thô i”. Đứa con lấy làm  sợ lòng 
quyết tâm  của mẹ, hứa lần này sẽ khống quên.

Sau vài th á n g  làm  việc, người con lên  đường trở  về n h à  
bỗng nhớ  rằ n g  m ình  đã không ghé ngang  Giác T h àn h  để tìm  
xương tro  cho mẹ. “Làm  sao bây giờ?”, an h  ta  tự  hói “Mẹ ta  sẽ 
tự  tử  th ậ t  đấy nếu không m ang gì về cho b à”. A nh ta  n h ìn  
quanh th i th ây  m ột con chó đã chêt khô. Người con vội vàng  
nhô m ột chiêc răn g  chó, quấn lại cẩn th ậ n  tro n g  m ột chiếc 
kh ăn  lụa.

Về đên  n h à , đứa con ra  vẻ vui m ừng bảo mẹ “Đây ch ính  là 
m ột chiếc ră n g  của P h ậ t cồ-đàm. Tự tay  con đã tìm  ra  được 
tạ i  G iác T h à n h  đây!”.

Bà m ẹ đáng  thương tin  con và tôn  quí chiếc răn g  xem  
chiếc ră n g  như  là  răn g  th ậ t của P h ậ t Cồ-đàm , bậc C hánh  
đẳng C h án h  giác. Kể từ  giờ phú t đó, bà  h ế t lòng thờ  phụng 
chiếc ră n g  và cũng không  bao lâu sau đó, bà tìm  được sự  an  
lạc nội tâm , điều m à suốt đời bà ra  công tìm  kiếm .

Cũng không  bao lâu sau th ì bạn  bè và h àn g  xóm cũng 
n h ậ n  th ấ y  rằ n g  có m ột thứ  á n h  sáng  ngũ sắc bao xung quanh  
chiếc răn g , và nhữ ng  t ia  sáng  huyền ảo chiếu trê n  đó. Mỗi 
ngày có nh iều  người đên lạy bàn  thờ  của bà  lão và x in  được
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tiếp  m ột chút năng  lực của chiếc răn g  m ầu nhiệm . TỚI ngày 
bà  lão chết, án h  sáng  ngũ sắc cũng bọc quanh th ân  bà và 
m iệng  bà  m ỉm  cười làm  cho đứa con tra i  đang th a n  khóc hiêu 
rằn g  bà đang  trở  về tự  tín h , từ  đó mọi vậ t được sinh  th àn h .

Kể từ  ngày đó người ta  biết rằng, m ột chiếc răn g  chó cũng 
trở  th à n h  m ầu nhiệm , nhưng với điều k iện  đó là sức m ạnh  của 
m ột t rá i  tim  sẵn  sàng  tiêp  n h ận  và lòng từ  bi của một vị P h ậ t 
k ế t hợp với nhau.

Bức tượng biết nói

Kongpo là một tình ở miễn Nam Tây Tạng mà dân vung đó 
có tiếng là đầy tín tâm và không mấy người có trình độ hinu bict

Trong số các tu viện Tây Tạng thì “Jokhang tại Lhasa là 
linh thiêng hơn cả. Trong viện, cỏ một tượng Phật rât xưa, trình 
bày Phật cồ-đàm hồi còn ìĩiôn thiếu và được mang tên là Jowo 
Rinpoche (Đức hạnh cao quí). Tượng Phật này được mang từ  
Trung Quốc qua Tây Tạng cả ngàn năm trước và lă phẩm vật 
của ruột công chúa kết duyên với vua Tây Tạng thời đỏ.

Ben, m ột th a n h  niên vùng quê Kongpo, suốt đời mơ ước 
dược chiêm  ngưỡng vẻ đẹp của tu  viện Jokhang, của 

tượng P h ậ t linh  th iêng  n h ấ t Tây Tạng. Một ngày kia, Ben được 
lên  đường di L hasa để tận  m ắt chiêm  bái th án h  địa này.

Sau m ột chuyên đi khổ nhọc, cuối cùng B en đến k inh  đô 
L hasa , đi như  người m ất hồn trong  các con đường của “th à n h  
phố  chư th iê n ” này... N hìn  th ấy  điện P o ta la (5), Ben th ậ t  là xúc
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động, đó là nơi m à đức Q uán Thê Âm 'tíi đang h iện  tiền  dưới 
dạng của VỊ Đ ạt lai L ạ t-m a '7’.

Đ áng xem  thay , dòng người vô tậ n  đang  đi vòng xung 
quanh điện Potala! T h ậ t là tuyệt VỜI, vẻ đẹp của điện  Norbu 
L ingka, cung điện m ùa hè của vị nguyên thủ  quôc gia, với bao 
nhiêu chạm  trổ  và các bảo th áp  đầy tín h  nghệ th u ậ t. Cũng 
không được bỏ qua các tu viện đáng trọng  n h ấ t như  S era  và 
Drepung, nơi đào tạo  tă n g  sĩ. Ben tự  nhủ thầm : “May m ắn 
th ay  cho ta , đời ta  còn có th ể  th ấy  được những nơi n ày ”.

Sau đó Ben vào tu  viện Jokhang , và kìa, tượng Jowo 
Rinpoche trong  th ê  ngồi liên  hoa, to như  người th ậ t, và tỏa  ra  
m ột cảm  giác tôn quí th ầm  lặng  m à vĩ đại.

Ben quì lạy trước bức tượng ba lần, nhưng lần nào cũng hầu 
như măc kẹt với đôi ủng cũ kỹ, rồi chiếc mũ đầy bụi của Ben lại 
rơi xuông đất. Ben cới ủng, cầm mũ, đật lên lòng bức tượng 
đang m ỉm  cười yên lặng  và nói: “Ilỡi Jo\vo Rinpoche, hãy COI 
chừng giùm các thứ  này đê’ cho con yên tám  chiêm  bái tiếp ”.

Ben đi chân không vòng quanh hức tượnp vàn<j vui th ích  
ngám  hàng chục ánh  đèn dáu trẽn  hục va <1ti cac loại
bánh trá i (ÌP bên cạnh. Ben cám nn đức Phật toàn tn  và dưới 
lòng từ  bi toa sang của <Jowo Rinpocho. Bf"p ninnh dạn lâv 
bánh, nhúng vao (lầu ihàp  đèn va ăn ngon lanh.

Đáp lại lòntí từ bi cua P h ạ t, Ben hứa lớn ti'sng' sẽ đón 
P h ậ t bá t cứ lúc nào tạ i Kongpo. Vì làm  nghê mô heo licn  hứa 
sõ mỏ' con heo m ập m ạp nhấ t,  cho đủ thứ  gia VỊ đê' chicu đãi 
P hật. Ben đãu biêt ràn g  đạo P h ậ t chủ trương không- pipt- 
loài vậ t và hoàn toàn  tin  răn g  lời mời cua m ình sẽ được P h ậ t 
n h ận  lời.

Ngay lúc đó th ì cửa mở toang, vị sư già giữ đền bước vào. 
Vị sư đứng sững người n h ìn  đôi ủng dơ bấn và chiếc mũ rách
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ná t trê n  lòng đức P h ậ t và nh ìn  th ấy  bột bánh  đang dính vào 
râu của Ben.

Vị sư g iận  giữ chụp đôi úng và chiếc mũ trê n  lòng tượng 
P h ậ t, bỗng m ột tiến g  nói huyền bí cất lên: “Dừng tay , các thứ  
này của đứa học trò  yêu quí ở xứ Kongpo của ta!”.

Vị sư run b ắn  người, đi lui mười bước, ỏ n g  nằm  dài xuống 
đất và xin tượng th a  thứ  sơ suất của m ình. Sau đó ông' rú t lui, 
đê Ben ở lại m ột m ình  trong  phòng, để cho chàng th an h  niên  
này tiếp  tục nói chuyện theo cách riêng  của anh  ta  với vị “Đức 
h ạn h  cao quí”.

Sau đó B en về lại với gia đ ình tại Kongpo, nhưng tin  đồn 
bức tượng nói chuyện với chàng đã vồ trước. Nêu có ai hói gì 
về tin  đồn đó, Ben chỉ nói lơ: “ô i, thời buổi này chẳng b iết tin  
nào đúng, t in  nào sa i”.

Người ta  đồn rằng , bức tượng quả nh iên  đã n h ận  lời mời 
cúa chàng  Ben th ậ t  th à  và h iện  ra  trước m ắt chàng trong  một 
dòng suối gần nhà. Ben thò tay  vào nước vớt tượng lên và 
m ang bức tượng đi được một vài bước, nhưng cuối cùng vì 
tượng nặng  quá nên  Ben đê P h ậ t rơi xuống đất. Tượng chìm 
xuống đất cả thước và mọi người đều có th ế  chiêm  ngưỡiỊg bức 
tượng đó.

Đến ngày hôm  nay, dân làng Kongpo vẫn  còn đi vòng 
quanh hố  đấ t với dấu tích  của Jowo đang m ỉm  cười và lạy 
tượng bằng  cách cui đầu sá t đất. Tu viện Jo k h an g  ở k inh  đô 
L hasa  có th ế  r ấ t  xa nhưng người b iế t chuyện tin  rằn g  vị “Đức 
h ạn h  cao quí” th ì ờ rấ t  gần họ.
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Giải thoát mọi loài

Một vị L ạt-m a già nọ kiếm  được m ột tả n g  đá  bằng  
p h ẳn g  bên cạnh  m ột cái hồ để chuyên tâ m  th iề n  

định. Mỗi ngày ông đều ngồi đó. Đó là m ột cái hồ đầy ếch 
nhá i chuyên ăn  côn trùng . N hưng cứ mỗi lần  b ắ t đầu ngồi th ế  
liên hoa để đ ạ t tâm  thức sâu k ín  của tự  tín h  th ì lại m ột lần  
ông th ấy  m ột côn trù n g  giãy giụa trong  nước, dường n h ư  cần 
đến ông giúp đỡ. Lần nào cũng thế, vị sư già lại p hả i xuất 
th iền , lại cử động cái xương cốt đă già, lại g iải cứu th ứ  côn 
trù n g  tí hon này, sau đó mới lại nhập  định.

Lần lần  các vị tu  tập  th iền  định và L ạt-m a khác  b ắ t đầu 
chú ý đên ông, m ột người không bao giờ ngồi yên  và hầu  như  
dùng thờ i g ian  th iề n  đ ịnh  dể giải cứu côn trùng . Tuy người 
Tây T ạng  nào cũng b iê t cần cứu giúp loài vật, nhưng  có vài vị 
tăn g  khuyên ông nên  kiếm  m ột chỗ khác để th iề n  đ ịn h  chứ 
đừng ngồi bên  hồ nữa. Họ nói: “N ên chăng đi k iếm  m ột nơi 
khác m à ngồi đê th iề n  định, không ai quấy rầy?”. Có người 
nói: “N ên chăng  trước h ế t cần thoát khỏi mọi ảo giác? Sau đó, 
kh i đã giác ngộ ta  có th ể  giúp mọi loài hữu tìn h , chứ không  
th ể  giúp như  th ê ”. M ột L ạt-m a trẻ  tuối khác lại nói: “N ên 
chăng k h i th iề n  đ ịnh  cần n hắm  m ắt lại để chuyên tâ m  quán 
tưởng vào cái chủ yếu n h ấ t, tín h  vô thường của ch ính  bản  
th â n  tâm  thức m ìn h ”.

Sau kh i nghe mọi lời góp ý, vị Lạt-m a già cúi đầu cám  ơn 
các tăn g  sĩ và nói: “Các bạn  có lý, hỡi các vị nam  nữ. N hưng
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m ột kẻ già yếu và th ấp  kém như tôi, đã nguyện theo lòng từ 
bi của đức Quán T hế  Am, thực hiện  h ạn h  nguyện đó trong  đời 
này và mọi đời sau, lại có thể  ngồi yên và đọc m ật chú đại bi 
tro n g  lúc loài hữu tìn h  bất h ạn h  đang chết đuối trước m ắt 
m ình?”.

K hông ai t r ả  lời cả.

P a t ru l  R i n p o c h c Wl được xem ìà bậc thầy  ìiiệii quả ìihủí của 
p h á i  Đại  T h à n h 191 (Dzogchcn)  trong t h ế  k ỷ  t h ứ  1S. Dại  T h à n h  có 
ng h ĩa  “Tr i  k iến trực t iếp vé tự  t inh tha nh  tịnli". Vì vậv Đại  
T h à n h  k h ô n g  p h ả i  chí  là m ộ t  tông p há i  h ay  một  p h c p  tu, k h ô n g  
chí  là m ộ t  d ò n q  tái s inh,  k h ô n g  p h á i  ch ỉ  lù t rạn g  thải  đạ t  đạo.  
Đại T h à n h  ch ính  là t inh yếu cùa giáo p h á p  đức  Phật .  Vi lẽ đó  
m à  P a t r u l  R in po chc  được xem  k h ù n g  p h ả i  chỉ  là một  vị đạo sư, 
thi  s ĩ  h a y  n h à  t iên tri, N g à i  c ím q  lủ một  vị Phật  hoàn toàn. Thực  
ra, người  ta  x e m  N g à i  là m ột  t rung  n liững túi sinìì của đức  Qưún  
T h ế  Â m " ’1 m à  người Tâ y  T ạ n g  gọi  là “Cìicnrczig": lòng đại  bi.

Ó lần  trong  một chuyến du hành , Patru l Rinpoche gặp
m ột nhóm  Lạt-m a, cac vi đó trê n  đường th am  dự một

buổi lễ tạ i  m iền Đông Tây Tạng. Các VI Lạt-m a không nhận  
ra  P a tru l, th ấy  Ngài trong  bộ áo quản nhàu  nát. VỞ1 thái độ 
kh iêm  tốn, cho rằn g  đây cũng chí là một kẻ tám  đạo. Vì thé  
họ vui lòng cho P a tru l th am  gia trong  nhóm , bắt nâu trà , 
nhóm  củi và phục vụ các vị lớn tuổi trong  đoàn.

Kẻ phiêu bồng giác ngộ
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Đ oàn vừa đến vùng K ham  th ì có tin  gần đó có m ột vị Lạt- 
m a cao cấp sẽ chỉ dẫn và khai th ị cho đoàn. N hóm  L ạt-m a vội 
vàng  lên  đường để th am  dự buối lễ.

T ấ t cả L ạt-m a và cư sĩ dược đưa vào ngồi theo  th ứ  tự  chính 
thức, người được ngồi trê n  ghê trọng  vọng, kẻ phải đứng ở xa. 
Các vị tăn g  m ang nón mũ, áo quần, huy hiệu h ế t sức rực rỡ. Vị 
T ăng thông  ngồi trê n  một bệ cao. Sau khi tiếng  còi, tù và, 
chiêng trống  dứt h ẳn  và phần  nghi lễ đã qua th ì mọi người h iện  
diện lần  lượt đi qua trước vị đó để n h ận  phép làn h  và gửi nơi 
chân vị T ăng  thống  một tấm  khăn  trắng .

Trước h ế t vị T ăng thống  đưa tay  rờ đầu các người đi 
ngang, v ề  sau kh i th ấy  đoàn người quá nh iều  đi không  muôn 
hế t, N gài chỉ còn rờ đầu bằng  m ột sợi lông C/Sng. H àng  giờ 
trô i qua, cuối cùng người còn lại là  m ột kẻ áo quần lôi thôi, 
vốn đi nấu t r à  cho m ột nhóm  tăn g  sĩ không  m ấy quan trọng .

Vị T ăng  thông  bỗng mở m ắt th ậ t  lớn n h ìn  con người có 
tướng vẻ phiêu bạ t đang quì dưới chân  m ình . Người đó không 
ai khác hơn ch ính  là m ột vị P h ậ t đang  h iện  tiền , vị đạo sư 
Đại T h àn h  (Dzogchen) P a tru l Rinpoche độc n h ấ t vô nh ị và 
người đó lại đang  xin phép làn h  của m ình.

Vị T ăng  thống  nhảy ào từ  trê n  cao xuống, nằm  mọp dưới 
chân kẻ áo quần rách  rưới. Đám đông hoảng hốt kêu lên sợ hãi, 
vị T ăng thống  ngồi dậy, dúi vào tay  P atru l sợi lông công rồi lại 
quì xuống. P a tru l khoát tay  từ  chối, sau đó đưa tay  nâng  vị 
Tăng thống  lên, không để cho vị này cứ quì lạy m ình  mãi.
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Tu tập hạnh nhẫn nhục

Cách đây khoảng một th ế  kỷ, vào thời Đại sư phái Đại 
T hành  là P atru l Rinpoche chuyên độc hành  mọi nơi, 

với m ột chiếc áo lông cừu cũ nát, không mấy người hay biết. 
T rên  bước đường rong ruổi, Ngài có nghe nói đến một vị ẩn cư 
cả chục năm  nay trong  một hang  động tối tăm , chuvên tâm  
th iền  đ ịnh  và đã đạt những th ần  thông đáng kể.

P a tru l lên đường tìm  gặp vị tu  sĩ này và thử  xem m ình có 
th ể  giúp được gì cho người nàv không. Patru l đột ngột đi 
th ẳ n g  vào h an g  động đó, ngồi bên cạnh và cười th ân  th iện .

Người tu  sĩ nọ hỏi: “Ngươi là ai, từ  đâu đến và đi về đâu 
tro n g  cái xứ trơ  trụ i này?”. P a tru l đáp: “Tôi đến từ  sau lưng tôi 
và đi về p h ía  trước”. Kẻ độc cư hỏi: “T hế  ngươi sinh  ở đâu?”. 
-  “Ớ trê n  trá i  đ ấ t”. Tu sĩ bắ t đầu m ất k iên  nhẫn: “Hãy nói tên  
ngươi ta  n g h e”. “Vô tích  sự” -  P a tru l đáp. Sau khi t rả  lời, 
P a tru ì hỏi tạ i sao tu sĩ lại ẩn  cư trong  chôn thâm  sơn cùng cốc 
này. Kẻ ẩn  cư này hầu như chỉ đợi câu hỏi đó, t rả  lời m ột cách 
h ã n h  diện: “Ta ngồi đây đã hai mươi n ăm  để th iền  quán và tu 
tập  h ạ n h  n h ẫ n  nhục”.

“Đ áng k hâm  phục”, người khách trả  lời và lè lưỡi tỏ vẻ nê’ 
trọng . Sau đó P a tru l kề môi nơi ta i người tu  sĩ: “Nhưng ha i kẻ 
g ià đầu như  chúng ta  đều b iết thừa rằn g  chẳng bao giờ đạt 
được cái đó, phải không nào?”.
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Người tu  sĩ nhảy  dựng ra  khỏi th ế  ngồi liên  hoa: “Ngươi 
muôn gì m à quấy rầy  ta  m ột cách thô bỉ thế? Ngươi là ai m à 
lại không  dám  k ính  nể ta?”

P a tru l t r ả  lời: “Vâng, chúng ta là gì, là ai, b ạn  và tôi, và... 
h ạ n h  n h ẫ n  nhục của bạn  đâu rồi?”.

hừi còn trẻ , P a tru l Rinpoche là  học trò  của nhiều  đại
sư nổi tiến g  vào th ế  kỉ mười chín. Vị thượng tọa 

G yaw ay Nyugu vừa chỉ dạy cho P a tru l về P h ậ t t ín h  ẩn  nâu 
bên tro n g  th ì  P a tru l gặp đại sư Doe K hyen tse<10). Đây là một 
vị sư có t ín h  tìn h  kì cục và lần  đó đã chận  cửa không cho 
P a tru l vào th ăm  m ột người bạn.

“Ê, Hộ pháp  vĩ đại k ia, ngươi b iê t ta  là  ai không”, Doe 
K hyen tse  châm  chọc.

P a tru l đã nghe danh  ông sư kì quái này  rồi. Ông đã từng 
xách súng qua làng  qua xóm, hăm  dọa nh iều  người, làm  người 
ta  g iật m ình  sợ hãi, với mục đích là đánh  thức giấc ngủ tâơi 
linh  tr iề n  m iên của con người.

“Ngươi hãy  tới gần đây, nếu ngươi có gan!”, Doe K hyentse 
hăm . P a tru l tới gần ông sư đáng sợ đó. Doe chụp tóc th ắ t  bím  
của P a tru l, quật ngã sóng soài.

“Hơi thở  của Doe K hyentse có mùi bia. Ông ta  đang  say, 
ta  không  chấp”, P a tru l nghĩ thầm . N hưng Doe K h \e n tse  là 
người đọc dược ý nghĩ của người khác. “Ngươi là  kẻ dùng trí,

“Con chó thân mến”
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kẻ học rộng biết nhiều, là ke ưa th ích  phân  b iệ t”, ông hét. “Bộ 
ngươi không b iết ràng  tấ t  ca đều th an h  tịnh , tấ t  cả đều hoàn 
hảo ư, con chó th ân  m ến!”, ô n g  giơ ngón tay  út lên đối VỚI 
người Tây Tạng, đó là cứ chi kh inh  bỉ n h ấ t, nhô vào m ặt 
P atru l rồi đi m ất.

Ngay lúc đó học trò  Patru l bỗng đạt m ột bước giác ngộ. 
Trong m ột tia  chớp cùa tuệ giác, P atru l nhận  ra  rằng  tâm  
thức phân  b iệt của m ình vôn khồng hề rời tâm  giác ngộ rực 
sáng  của P h ậ t, vô thủy vô chung là một với thể  tá n h  đó từ  
th ê  tá n h  đó m à p h á t ra  th iên  h ình  vạn trạ n g  sự vật.

Một n iềm  an lạc vô biên trà n  ngập trong  lòng Patrul. 
P a tru l ngôi yên trong  bụi cát, nơi m à Doe K hyentse đă ném  
huỵch ông xuống đất, để cho m ặt trờ i chiêu rực trên  đầu và 
không cần đê ý kẻ qua người lại.

Ngày sau, khi P atru l được tôn th à n h  Rinpoche (cao quí) 
N gài vân thường nhắc lại phương tiện  giáo hóa của thầy  m ình 
và nói: “N hờ tín h  bất, ngờ vô song và lòng từ  bi của đức 
K hyentse m à m ột trong  những danh hiệu của ta  là “con chó 
th ân  m ến”. Với lòng vô sở cầu và tâm  vô phân  biệt, ta  đi khắp 
xứ sở. Tự do như con chó ghẻ lở, chẳng còn ai muốn dạy dỗ”.

Ba người trên cây

Tu viện Katok được phương trượng tên  là Dam pa Deshek 
th àn h  lập trong  th ế  kỉ 12. Thời đó Dam pa Deshek được 

xem là một đại sư nổi tiếng, nhiều người xa gần đều đến khi 
nghe tin  đại sư giảng pháp và cử hành  nghi lễ M ật tông.
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Trong các dịp đó, đại sư D eshek  thường ngồi trê n  bục của 
một bao lơn, các vị L ạt-m a cao cấp đứng hai bên tá  hữu. Sân 
tu viện thường đầy chậ t người nghe, có kẻ phải leo lên nóc 
nhà, không bao giờ có dư m ột chỗ đứng.

Lần nọ, khi D am pa D eshek  đã bắt đầu cử h à n h  nghi lễ 
th ì có ba vị tăn g  k h ấ t thực xin vào nghe g iảng  nhưng không  
được t r ậ t  tự  viên cho vào vì không- còn một chỗ nào còn trô n g  
dù là m ột góc nhỏ xa ch ính  điện  nh ấ t. Ba vị đó là những 
người đi bộ từ  vùng núi non hẻo lánh  G ayrong đến áo quần 
xoc xech, m inh  đây bụx bặm  và m ệt mỏi. Cả ba đành  đi vòng 
quanh tu viện, cuôi cùng họ tìm  ra  được m ột cây cao từ  trê n  
cây nh ìn  xuống có th ể  th ấy  đại sư D eshek, nhưng xa quá nên  
không nghe được tiến g  nào.

Cả ba tìm  dây trèo  lên  cây, ngồi vắt vẻo trê n  cành  đế 
nh ìn  vào chính điện. N ông dân  gần đó th ấy  ba ngưừi h ìn h  
dạng  tả  tơi, nhướng cổ ngồi trê n  cây, họ bảo nhau: “Xem kìa 
ba-c.on kén kên trê n  cây kìa, không  biết đi từ  đâu xa đến m à 
không được gì cả”.

N hưng người nông dân  đó đã lầm . Trong khi cử h à n h  nghi 
lê, D am pa D eshek có m ột cảm  giác không thê  lầm  lần  rằn g  có 
ba người đang theo dõi h à n h  động cùa m ình  m ột cách chăm  
chú. Ngài liền tập  tru n g  n ăn g  lực m ình  lên ba người đó, đám  
đông không hồ hay b iêt. Và ba vị tăn g  k h ấ t thực trê n  cây 
bỏng hiếu rõ ràng  ý n g h ĩa  từng cử chỉ ấn quyết của đại sư m à 
không cản nghe một tiến g  nào.

Cuôi nghi lê th ì huệ n h à n  cúa ba vị tăn g  được mở tức là 
ba VỊ đa đạ t tliGm m ột quả vị n h â t đinh. Vui m ừng trước 
th à n h  quả đó, D am pa D eshek  đọc bài kệ:

“Emahô!

D ạng h ình  sắc th ể  của các loài

th ậ t  th iên  h ình  vạn  trạ n g  và chí là ảo ảnh.
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Hôm  nay, ba  con chim lạc bước đên đây 
và tro n g  số những người đạ t đạo ngồi quanh, 
họ đã đ ạ t ch ính  giác...
Ngoài đó, bên  k ia  vách tường của tu  viện, 

ngồi t rê n  đ ỉnh  ngọn cây, 

cổ vươn dài 
Em ahô!”

hời còn trẻ , Geshé Ben là m ột tăn g  SI k h ấ t thực tạ i
Tây T ạng  và kiên trì giữ giới luật Đại thừa. Ben sông 

vào th ế  kỉ 11 và là  m ột người tu  tập  nghiêm  túc đến ngày giác 
ngộ hoàn  toàn .

Theo truyền  thống  Tây Tạng, m ột ngày nọ, Ben được một 
gia đ ình  mời thọ  thực. Trong lúc cả gia đ ình đang dọn bàn  cho 
chú tiểu  tăn g  đang đói bụng th ì Ben lại vào trong  bêp. Bỗng 
n h iên  B en k h ám  phá ra  ch ính  bàn tay  m ình  đang thò vàc 
m ột bao bố đựng đầy trà  thơm  ngát. H oảng sợ, Ben kêu to: 
“Àn trộm , ăn  trộ m ” và tự  đánh  vào bàn  tay  th am  lam  của. 
m ình. Cả gia đ ình  chạy vào bếp: “Tên ăn  trộm  đâu?”, người 
cha gầm  lên và cầm  sẵn  cây gậy dể bảo vệ cho gia đình. “Đây. 
đây” G eshé B en m ặt đỏ hồng hổ th ẹn  “Tôi vừa tự  bắt gặp 
ch ính  m ình  đang lợi dụng lòng tố t của quí ngài”. Sau dớ 
G eshé Ben nguyện lớn rằng , sẽ tự  chặt tay  nếu còn tá i phạm .

G ia đ ình  tín  đồ nọ m ỉm  cười vui ve và khoát tay  bỏ qua 
nhưng họ b iế t rằn g  vị đại sư nội tủm  cúa chú tiểu tăn g  này đă

Geshé ồen, kẻ cắp
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lên  tiến g  và họ đang chứng k iến  m ột b iến  cô' quan trọng. Họ 
ngh iêng  m ình  k ín h  cẩn trước người k h ấ t thực trẻ  tuổi này như 
trước m ột vị L ạt-m a cao cấp và cám  ơn đã nh ận  được m ột sự 
biểu lộ khó quên của Trí huệ cao tột.

Dhẩm vật cúng dường cao quí nhất

Geshé Ben sống nhiều năm  trong  m ột hang động núi non 
ở Hi m ã Lạp sơn. Bao nhiêu thê  hệ các vị tu sĩ ngày 

trước đã từng sống ngay trong  hang  động đó và ngàv nay còn lại 
m ột cánh cửa đá, một bàn thờ  đá và một nơi nhóm  lửa.

Sau m ột thời g ian  dài chuyên tâm  th iề n  đ ịnh  và độc cư, 
nhờ  phép  truyền  tâm , G eshé B en b iế t rằn g  m ột nhóm  dân 
làng  sắp  m ang lại thức ăn  và phẩm  vậ t cho m ình và hi vọng 
ông sẽ ban  phước lành . Mọi người Tây T ạng  đều b iết rằng , 
được m ột vị Bồ tá t  hay tu sĩ đích thực độ tr ì sẽ m ang lại sức 
m ạnh  to lớn.

G eshé B en bắt đầu lau chùi h an g  động sạch sẽ, sửa soạn 
các đồ đạc và bày biện  bàn  thờ , cố gắng  làm  tố t n h ấ t trong  
điều kiện  m ột nơi hẻo lán h  của Hi m ã Lạp sơn. Sau đó, Geshé 
Ben ngắm  nghía  m ột cách hà i lòng.

Chỉ chôc lá t sau, ông bỗng th ấ y  ý ngh ĩa  những gì m ình  
vừa làm , tự  nhủ “Đồ ngốc nghếch”. Sau đó ông ra  ngoài cửa 
động hốt m ột nắm  bụi và rác  rưới, ném  lên  bàn thờ  vừa chùi 
dọn sạch  sẽ.

“Ta sông ra  sao th ì cứ để mọi người th ấy  như  vậy”. Ben 
nói. “P hẩm  vật cúng dường đâu phải để lấy lòng mua chuộc ai,
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m à đê dâng  cúng P h ậ t tín h  đang hiện  tiề n ”. Ben tự  nhủ và 
nói tiếp: “Xong rồi, các bạn có thê  đến đây!”.

Nhiều năm  sau có một vị tăn g  đắc đạo từ  Ân Độ qua thăm  
Tây T ạng và nghe câu chuyện này. Trước m ặt các vị Lạt-m a cao 
cấp và các vị Tulku (dòng tái sinh  các Lạt-m a), đạo sư Padam pa 
Sanjay nói: “Ha, nắm  bụi đó là phẩm  vật cúng dường cao quí 
n h ấ t từ  xưa đến nay trong  cả xứ này”. Geshé Ben đã cúng 
dường lên bàn thờ  trong  động tự ngã  của chính mình.

ó lần  G eshé Ben được mời thọ thực với các vị tăn g  sĩ
cao cấp trong  phái. Chù n h à  là  các vị cư sĩ giàu có, 

sống trong  các cung điện vùng Penyul, m iền N am  Tây Tạng. 
T rong điện, họ tra n g  hoàng phòng cầu nguyện m ột cách lộng 
lẫy và mời các vị tăn g  sĩ an  tọa: các vị trưởng lão ngồi trê n  
cao, các vị trẻ  tuổi ngồi dưới thấp . Theo tuổi tác, G eshé Ben 
ngồi khoảng giửa và đợi thức ăn  đem đến.

Theo truyền  thông  Tâv T ạng th ì b á t ăn  và chén uống của 
các vị L ạt-m a lúc nào cũng phải đầv, vì thức ăn  được xem là 
phẩm  vật cúng dường lên tâm  giác ngộ, m à các L ạt-m a là 
h iện  th â n  của tâm  thức đó.

Chủ n h à  và những người hầu cận vừa b ắ t đầu dọn sữa cho 
các vị trưởng lão th ì Geshé Ben bắt đầu nóng ruột. Chỉ nh ìn  
qua Ben đã th ấv  b ình sữa xem ra  hơi nhỏ và đến phiên  m ình  
chắc đã cạn sạch.

Geshé Ben và lương tâm
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Vừa ngh ĩ tới đó, G eshé Ben tự  nói to: “Ỏi, th am  lam ”. Ben 
xoay m ặt không nh ìn  bá t gỗ đê trước m ặt m ình  và im  lặng  
trước cái n h ìn  khó hiểu của các bạn  đồng tu. Sau đó, người ta  
đem  th êm  sữa vào và sắp sửa cho vào b á t của G eshé B en th ì 
ông ch ận  tav  lại nói: “Không, cám  ơn, ý nghĩ th a m  lam  cùa tôi 
đã ăn  h ế t p h ần  của tôi rồ i”.

Theo phương cách này, nerười tu  h àn h  quan sá t ngh iêm  túc 
những  ý ngh ĩ và cảm  nhận  chớm náy s in h  tro n g  lòng m ình  và 
b iên  chúng th à n h  những bước tiế n  bộ trê n  con đường đạo.

ó m ột vị tăn g  cứ đi vònẹ xunÊí quanh  tu viện P e ltn n g
m ãi vì nghe nói rằn g  có người nhờ thê  m à đạ t được

th á n h  k iên . Ngày qua ngày vị tăn g  nọ cứ đi hoài như  th ế  đến 
lúc gặp đại sư G eshé Tenpa. Vị đại sư vỗ lưng vị tăn g  tội 
ngh iệp  và nói: “T h ậ t ra  th ì đi vòng quanh  m ột th á n h  đ ịa cũng 
được đấy, nhưng tố t hơn là nên tu  học yếu t ín h  pháp  P h ậ t”.

N ghe xong, vị tăn g  gật đầu và bắt đầu đọc k inh  sách nằm  
lòng và tụng  niệm . K hông bao lâu sau, G eshé T enpa trở  lại, lại 
vỗ lưng vị tăn g  và nói: “Tụng đọc k inh  sách th ì cũng được đấy, 
nhưng  tô t hơn là nên  tu học pháp P hậ t bao trùm  rộng k h ắp ”.

VỊ tă n g  suy ngh ĩ rấ t  lâu. Cuối cùng vị đó bắ t đầu tu  tập  
th iề n  đ ịnh . T ấ t n h iên  sau đó G eshé T enpa lại tìm  vị đó ngồi 
th iề n  đ ịn h  trong  m ột góc nhà, vị đó đang  dùng to àn  lực để 
không  ngh ĩ ngợi tới điều gì cả. Vị đại sư nói “A, con đang

Cách tu hay nhất
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th iề n  đ ịnh , hay th ậ t đó, nhưng tu tập  đúng pháp P h ậ t đích 
thực th ì hay  hơn nh iều”.

Bây giờ th ì vị tăn g  hoàn toàn  m ất phương hướng. Không 
có phép  nào m à ông không tu. “Nhưng bây giờ con phải làm  gì 
nữa đây, thư a  thầy?”. -  “Buông bỏ những cái gì con đang bám  
giữ”, G eshé Tenpa nói, “lúc đó, con ch ính  là con và cái đơn 
g iản  này  ch ính  là bước khởi đầu và cũnq- là mục đích”.

ách đây khoảng ba tră m  năm , K elsang G yatso '11',
Đ ạt-lai Lạt-m a thứ  báv la n^uùi hay rời bảo th áp  của

m ình  trong  điện Potala  và đi vào tro n ẹ  dân chúng để tìm  hiêu 
đời sông và nguyện vọng thực sự của thần  dân.

N hờ m ặc áo quần bình thường cúa m ột kẻ h àn h  hương, 
kéo mũ th ậ t  thấp , vị Đ ạt-lai Lạt-m a, h iện  th ân  của đức Quán 
T h ế  Âm, đã đi m,ột m ình m à không ai b iêt trong  các đường 
phố  L hasa  và hắt đầu hành  cước về những vùng xa.

N gài đi từ  làng  này qua lànẹ  nọ, sau đó đến hồ nước m ặn 
Y am drok Tso khoảng m iền Trung Tày T ạng và nơi đó Ngài 
gặp m ột nẹười chăn trừu. Người chăn trừu ít kh i gặp th a  
n h ân , m ừng rỡ mời Ngài án  tối và cùng ngủ dưới trờ i khuya, 
xung quanh  là đám  trừu cho chút hơi ấm.

Hừng đông, sau bữa ăn sáng bên bếp lửa, Đạt-lai Lạt-m a 
chào từ  biệt và nói: “Nếu ngày nào bạn có về th ánh  địa Lhasa thì 
cứ hỏi n h à  của Kelsang Gyatso, bạn sè được tiếp đãi ân cần”. 
Người chăn trừu hói lại: “Làm sao một người như tôi, không biết

Đạt-lai LạL-ma và người chăn trừu
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đọc biết viết m à có thể  tìm  ra  n h à  bạn trong  k inh  đô đông đúc 
như  thế”. Người lữ hành  đáp: “Tôi tin  bạn. Nhưng tèn  K elsang 
Gyatso cũng không đến nỗi vô danh tại Lhasa. Hãy hứa với tôi, 
bạn sẽ thăm  tôi để tôi đền đáp lòng tót của bạn”.

Nhờ lời mời này m à người chăn  trừu quả n h iên  lẻn  đường 
v iếng  L hasa  vài năm  sau. N hư mọi người h à n h  hương, ông 
luôn luôn cầu nguyện và ngh iêng  m ình  tới đấ t cúi lạy phương 
hướng m ình  sắp đên. Vài th án g  sau, ông đến m ột công trường 
lớn gần điện  Potala. Với giọng đ ịa phương Y am drok, ông kéu 
réo mọi người: “Nào, n h à  của K elsang  G yatso đâu? Ai b iết 
không? Sao? Ông ta  trô n  đâu rồi? Tôi đến th ăm  ông ta  đây!”.

T iếng ồn ào kêu réo làm  h a i người bảo vệ của điện  chú ý 
và b ắ t kẻ làm  ồn này đem  về t r a  vấn giam  giữ. Thê nhưng, 
người chăn  trừu không  hề sợ và n h ấ t đ ịnh  kế lại câu chuyện 
khó tin  đó. “K elsang Gyatso đã mời ta  m à. Các người điên rồi 
sao, đám  dân th àn h  phô vô dụng”.

Nhiều người b iết chuyện này  và cuổi cùng đến ta i Đ ạt-lai 
L ạt-m a. Ngay tức khắc, N gài ra  lệnh  cho người đem kè chăn 
trừu m iền Y am drok đến.

Người chăn trừu đang ngồi trong  ngục tăm  tôi th ì được 
đưa ra  ngoài. Với ha i vị L ạt-m a cao cấp đi theo  hai bên và 
bước lên vô sô bậc thang , kẻ chăn trừu 110  xuyên qua bao 
đường quanh co, qua bao nhiêu phòng cầu nguyện, cuôi cùng đi 
vào phòng tiếp  khách  cúa vị nguvên thủ  quốc gia.

ơ  đó, Đ ạt-lai L ạt-m a th ứ  bảy đã ngồi đợi sẵn , trê n  ghế 
hoàng  triều  và chào đón người chăn  trừu với niềm  vui hội ngộ. 
Qua bao nhiêu  cung điện, người chăn  trừu đã không nói được 
vì k in h  ngạc; do vậy cũng không  còn hơi sức để hỏi làm  sao 
người h àn h  hương năm  xưa lại chóng giàu như  thế. ô n g  cúi 
đầu ba lần , như  mọi người Tây T ạng đều làm  trưức một vị
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L ạt-m a và đặ t dưới chân  K elsang Crvatso một tâm  khăn  trắn g  
xem như phấm  vật.

Sau đó, ông ngồi trẽ n  nền  đá lạnh  trước Đ ạt-lai L ạt-m a và 
n h ìn  Ngài th â n  th iện . N gài chỉ một ghế  bên cạnh, bọc bằng 
th ảm  len mời ngồi. N hưng người chăn trừu khoát tay: “Không, 
tôi không ngồi đâu. Ghê đó làm  bằng th ảm  lụa sang  trọng, có 
h ình  M an-đa-la. G h ế  đó là chỗ ngồi của ông trời. Tói không 
dám  ngồi đâu”.

M ắt Đ ạt-lai L ạt-m a ngời lên những án h  từ  bi và quí trọng. 
Người chăn trừu phấn  khoi nói tiếp: “Và bạn. K elsang th ân  
m ên, bạn ngồi trê n  một th ứ  ghế bằng nhung lụa ííì khó hiếu. 
Bạn làm  tôi nhớ  có những con trừu th ích  leo lên trê n  một 
đ ính  đồi cao rồi không  xuống được nữa. B ạn cần tôi giúp bạn 
xuỏng đáy không?”.

Khóntĩ. Đ ạt-lai Lạt-m a lự xuông một m ình va ngồi bén 
cạnh nẹười chãn trừu miồn Yamdrok. Người nay nói tiếp, góp 
vài ý đò sửa đối trong  cung điện to lớn nhưng lạnh nhu' băng 
này cua chủ nhà. "Nền nhà  lạnh quá mức", ông ta  nói, “Nhưng 
khồnỉỊ sao, khi về lại Yam drok rỏi, tỏi sẽ kiếm ít lông trừu gửi 
lại đáy cho bạn đỡ lạnh  chân. Tòi sè cho một con Yak (trâu) chớ 
lông trừu lai, hứa với bạn đấy".

Đạt-lai Lạt-m a vui vỏ nhận lời và sau đó cho người hầu cận 
rút lui đê’ một m ình chuyện trò  với người chăn trừu. Cả hai cười 
VUI và kê những chuyện đã xáy ra  trong  ba năm  qua. Lúc đó 
Đạt-lai Lạt-m a cũng chúa kẽ th ậ t tung tích cua m ình. Sau đó 
ân  uõng xong, người chăn cừu đứng dậy nói: “Bây giờ tòi muốn 
xuõnẹ chợ xem quang cảnh hàng hóa ra  sao mà người ta  kể tôi 
nghe rấ t nhiều. Sau đó tôi sõ đi chơi và xcm thắng cánh ở 
I.hasa. Mà, Ivelsang ƠI, bạn đừng giận tôi nhé, nhưng nhà  bạn 
q in  san!1' v a  không được Ihu.ii mái lãm. Tôi thích ngũ trung một 
tỏi líu  hay giữa txời sao vrri dan truu Ljii".
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‘Trước kh i bạn đ i”, Đ ạt-la i L ạt-m a nói, “bạn được lựa và 
lây m ột phẩm  vật tro n g  số  các th ứ  m à tôi phải trông  coi. B ạn 
bè th ì đối xử như  th ế ”. T hay  vì đòi di các phòng của cung điện  
để tìm  một tượng P h ậ t b ằn g  vàng, m ột tấm  tra n h  lụa xưa hay  
m ột cổ v ậ t treo  tường th ì người chăn  trừu đáp: “Nào, vàng  bạc, 
lụa là, như  tôi đâu có cần th iế t, p hả i không?”. Cả ha i đều cười 
và người chăn trừu nói tiếp: “B ạn b iế t không, tôi chỉ m uôn có 
một chóp mũ trê n  đầu như  b ạn  cũng như sợi dây đỏ để buộc 
lại, y như  b ạ n ”.

Đ ạt-la i L ạt-m a hỏi cẩn  th ận : “Bạn phải gội đầu và thoa  
dầu mới được đây”. -  “Oi, đáu cần”, người chăn  trừu nói. Đ ạt- 
lai L ạt-m a cho đem  lược đến. N gài cất mũ của m ình  và kéo sợi 
dây đỏ đang m ang  ra  ngoài. Sau đó Ngài tự  tay  chải cái đầu 
đầy chấy rận  của an h  chàng  này  và tế t  lại th à n h  bím . “N ghi 
thức đòi tôi phải m ang hai cái bím  trê n  đầu”, Ngài giải th ích , 
“N hưng không có ai giúp n ên  tôi chỉ th ắ t  tóc bạn lại thô i, và 
sẽ gắn th êm  tóc tôi vào tóc b ạ n  để chóp mũ nàv nằm  chắc 
trê n  đầu”.

“M ang cái chóp mũ này  th ì dễ cho tôi th ô i” -  người chăn  
trừu vui vẻ. “B ạn t?iật là  m ột an h  chàng tố t bụng, K elsang, 
nhưng bây giờ tôi phải từ  b iệ t, p hả i xỏ giày đi đây. Đừng bực 
m ình vì tôi không ở lâu được n h é ”.

Với chóp mũ trê n  đầu, a n h  b ạn  người Y am drok vui sướng 
kh i rời khỏi cung điện  lạn h  lẽo. N gang đến cửa, anh  ta  còn 
quay lại kêu to: “Xem chừng con trâ u  sẽ đến. Có th ể  vài th á n g  
nữa th ì lúc đó các phòng của b ạ n  đều ấm  cả. Cứ tin  đi”.

Vì câu chuyện này  m à Đ ạt-la i L ạt-m a thứ  bảy vẫn  còn 
nhắc  nhở đến người chăn  trừu m ãi, m à Ngài gọi là  “B ạn th â n  
Y am drok-Pa”. Và cũng vì câu chuyện này m à ngày nay  tấ t  cả 
người chăn  trừu vùng Y am drok đều m ang m ột bím  tóc và m ột
sợi dây cột tóc màu đỏ.
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“Mũi a^ựa” ra đi

ạ i  m iền  Đông Tày Tạng, không xa một tu V i ệ n  nọ c ó

m ột tu  sĩ k h ấ t thực đã già. biêt danh là “Mũi ngựa”. 
K hông ai ưa nỗi vị tu sĩ nay. từ  dáng điệu cho đến th á i độ 
hàng  nơày. ô n g  ta  chỉ làm  được công việc duy n h á t là tìm  nơi 
lông chó và đám  ăn  x in  các thứ  như chấy rậ n  nhưng không để 
giết m à cứu chúng được sống.

N gày nọ, tu  viện cũng xua đuối ong vì xem ra  ông không 
chịu học tập  k in h  sách  gi cả. Ông đành  ngồi trước cửa tu viện, 
m iệng lẩm  bấm  cầu k inh  và bả t cháy cho chó.

Sau đó m iền Đ ông Tày Tạng chịu một nạn dịch khủng' 
kh iếp  và các bác sĩ cho rằng  bệnh này do một loài bọ đen gày 
ra. T h ế  nhưng cả bác sĩ lẫn  cac L ạt-m a cao câp đành bó tay. 
không ai chận đứng được n ạn  dịch lan  tràn .

“Mũi ngựa” cũng lâm  bệnh  nặng  và có nhiều người thấy  
rằn g  ông lâm  b ện h  sau khi thực h àn h  phép “Tonglen” suốt 
ngày đêm  bên  đống lửa của m ình. Tonglen là một phép tu 
bằng  cách chú tâm  cao độ và cầu nguyện để m inh được chịu 
th ay  cho sự đau khổ và ác nghiệp cua kẻ khác, các ác nghiệp 
đó th ể  h iện  lên  th â n  th ể  cùa ch ính  m ình. Tonglen là một 
phép tu  bí m ật của các vị Bồ-tát, là  các vị đã thệ  nguyện 
không m àng  đến  sự giải th o á t của bản  th ân  m ình trước khi 
mọi loài hữu t ìn h  khác  được giác ngộ.

34



Liên Hoa Sinh, tay trái cầm đáu lâu, tượng trưng trí tuệ; 
tay phải cấm trống, tượng trưng cho giáo pháp, 
trẽn ngực mang gương, tượng trung cho tự tính,

Sau đó người ta  đồn rằ n g  “Mũi ngựa” đã h à n h  tr ì  phép  tu  
Tonglen với lòng vị th a  tuyệt đối vì ông chỉ vừa lâm  b ện h  th ì 
loài bọ đen đã b iến  m ấ t và b ện h  dịch cũng chấm  dứt. Người ta  
cho rằn g  “Mũi ngựa” đã  chịu n h ậ n  toàn  bộ ác ngh iệp  của cả 
vùng và mọi người chuẩn  bị cho cái chết của ông b ằn g  m ột 
buổi lễ long trọng . Các vị L ạt-m a cao cấp tụng  các k in h  luận
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“B ardo” và  cầu cho tâm  thức người chết được tiếp  dẫn  về cõi 
T ịnh  độ của P hậ t.

N hờ nh iều  dấu hiệu đặc b iệt m à các Lạt-m a thấy  rằng  
“Mũi ngựa” đã được Liên Hoa S in h '12’ (Pađm asam bhava) tiếp  
dẫn tro n g  khoảnh  khắc lúc chết. Các vị đó cũng nhờ th iên  
n h ã n  th ấ y  rằ n g  “Mũi ngựa” đã được thác sinh  về cõi T ịnh độ 
phương Tây N am  và báo th ân  các vị P h ậ t và Bồ tá t  đại bi đã 
bao bọc chung quanh tám  thức “Mũi ngựa”.

L iên  H oa S inh  hỏi ngay th ầ n  thức “Mũi ngựa” như  sau: 
“Ngươi đã giúp cho những ai được giác ngộ, kể từ  ngày ta  gửi 
ngươi đi Tây Tạng?”.

“Mũi ngựa” mở bàn  tay  ra  và chí cho đức P h ậ t (Liên Hoa 
S inh) h à n g  ngàn  con chấy. N hìn  th ấy  như  thế, các vị đại sư 
và B ồ-tát bỗng tỏa  hào quang rực rỡ như  m ăt trờ i từ  bi, biến 
th à n h  á n h  sán g  th u ần  túy và đưa “Mủi ngựa” vào cõi Vò lượng 
quang, là  nơi N gài còn lưu trú  tới ngày hôm  nay.

Tu cSĨ trên cột cờ

Drukpa Kunley(13! là một tu sĩ ngang tàng, từng tu học 
theo  trường phái D rukpa Kagyu. Ông không hề sợ khi 

bóc trầ n  các trò  lừa đảo hay n ịnh  bợ trong  các giới tu học, kể cả 
trong  các trường phái tiếng  tăm  hay tu  viện lâu dời. Lúc sinh 
tiền , ông đã nổi tiếng  là  một đại sư M ật tông, đã giúp nhiều 
người tầm  đạo thấy  sự th ậ t  một cách dễ dàng.

L ần  nọ ông đi ngang  qua sân  m ột tu  viện đang cử hành  lễ 
lạc long trọng . H àng  trăm  nhà  sư đang ngồi theo phẩm  trậ t
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tro n g  th ê  liên  hoa, m iệng  tụng  k in h  Kim  Cương, là  k inh  giảng 
giải thê’ tá n h  cuối cùng của sự vật. Ngày hôm  đó, xem  ra  ông 
không  có gì để làm  n ên  không ai mời, m à ông cứ vào t.u viện 
chắc là  để m ang  chút mới lạ vào đời sông buồn tẻ  tro n g  đó.

M ặc dù D rukpa Kunley có dáng  điệu như  m ột tê n  khùng  
đi lại ngớ ngẩn  nhưng rõ ràn g  ông p h á t ra  m ột sức thu  hút 
đặc b iệt, khác  với các vị tu sĩ khác. Đối với người Tây T ạng 
th ì dấu hiệu đặc b iệ t của người đắc đạo ch ính  là  sự chú tâm  
sắc sảo và m ột chút hóm  h ỉn h  k ín  đáo. Cũng vì th ế  m à ngày 
đó người t a  đã thừ a n h ậ n  òng cho đến th ế  k ỉ ha i mươi này 
vẫn  còn xem  ông như  m ột vị th án h .

Các vị sư đang  rầm  rì ngh iêm  tra n g  tụ n g  k in h  th ì D rukpa 
K unley đi ra  giữa sân  và n h a n h  nhon  leo lên  cột cờ, n h an h  
n h ư  m ột con sóc m à người chung quanh  không  ai để ý. Lên 
đên đ ỉnh  cột, ông quạt ha i cánh  tay  như  m uôn bay và g iả kêu 
tiê n g  chim . Các vị sư cố giữ t ĩn h  tâm  tụ n g  k in h  tiếp  tục, 
nhưng tiế n g  ồn ào trê n  đ ỉnh  cột đã phá  buổi iễ.

Các vị sư cố gắng tự  chủ, k iên  tr ì tụng  k inh , chông lại ảnh  
hưởng của ngoại cảnh. “Nhờ sức m ạnh  cửa k in h  này  m à các 
yêu tô b ấ t th iệ n  sẽ tự  rú t”, các vị tụng  đọc liên  tục. Lời k inh  
này  xem  ra  có hiệu quả vì ông tu sĩ bốc đồng nọ trèo  xuống 
th ậ t , m ặ t m ày n h ă n  nhó.

Các vị sư ph ấn  khởi tụng  tiếp: “Sức m ạn h  do sự chú tâm  
sẽ loại bỏ vô m inh  ra  khỏi chúng ta ”.

Vừa tụ n g  xong câu này, người tu sĩ dở hơi nọ leo th ẳ n g  lên 
cột và kêu to làm  ai cũng nghe thấy:

“Con vẹt không  th ể  chú tâm , 
vì, dù nó có tụng  k in h  kệ ngàn  lần , 
nó cũng không  bao giờ hiểu 
ý n g h ĩa  đích thực của k in h ”
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Dầu bếp giác ngộ

N gày xưa có một người đầu bếp tên  là M a-Tschen-La, 
ông sống trong  m ột trong  những tu v iện  lớn n hấ t 

Tâv T ạng  và mỗi ngày phải nấu nướng cho hàng  tră m  người 
ăn . N ăm  này  qua năm  khác, lúc nào ông cũng đứng dưới thứ  
th ị t  trâ u  hun  khói và cứ quậy m ãi cái nồi to tướng, nấu thức 
ăn  và  t r à  bơ bổ dưỡng cho các vị đồng tu.

Ai cũng m ến M a-Tschen-La và th ích  chơi với ông nhưng 
chưa ai th ấy  ông th iền  định, cũng không hề th áy  tụng đọc 
k in h  sách hay cử h àn h  lễ lạc. Các vị L ạt-m a cao trọng  cũng 
h ế t  quan tám  gì đến ông. Họ để cho M a-Tschen-La yên tâm  
làm  việc trong  bếp, và tin  rằn g  tu  viện m ình  có nổi tiến g  th ì 
cũng nhờ nơi đạo h ạn h  cùa m ình.

Cứ th ế  m à hàng  chục năm  trô i qua và tu  viện ngày càng 
nối tiến g  vì đào tạo được nhiều học trò  xuất sắc. Sau đó bỗng 
n h iên  M a-Tschen-La từ  trầ n  và cũng chính là lức m à nhiều vị 
học trò  này lên tiếng  thừa n h ận  rằn g  M a-Tschen-La chính là 
đạo sư đích thực của họ, chứ không hề là vị phương trượng 
hay  L ạt-m a nào khác. Có nhiều n h à  sư trẻ  xin được thừa k ế  
công việc của M a-Tschen-La, chỉ vì muôn được hàng  ngày 
sông trong  bếp của ỏng, trong  đó chứa đựng m ột th ứ  n ăn g  lực 
kỳ diệu

Sau kh i ông chò t, tu viện t.ổ chức m ột buổi lễ h ế t sức trọng  
th f', chỉ dành  riêng  cho các đại sư, dù rằn g  mọi người đều biết,
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đối với M a-Tschen-La th ì vứt xác cho k iến  mối hay kên  kên 
ăn  thạt th ì cũng chẳng hề gì.

T rong buổi lễ, xác của M a-Tschen-L a được chất lên  m ột 
g iàn  hỏa, các vị sư ngồi xung quanh  b ắ t đầu tụng  n iệm  và 
châm  lửa. K hi Rgọn lửa vừa đên đ ỉnh  đầu, người ta  th ấy  xuất 
h iện  m ột hào quang ngũ sắc. Sau đó xuất h iện  vòng th ứ  hai, 
th ứ  ba, rồi không ai đếm  nổi bao nh iêu  vòng ngũ sắc đã xuất 
h iện  t r ê n  xác người dầu bếp. Qua dấu hiệu  này , người ta  mới 
n h ậ n  ra , người đầu bếp ngày trước là  m ột vị th á n h  vô danh 
suôt h à n g  chục năm .

N gay sau đó người ta  kể vô số  chuyện về người đầu bếp 
đắc dạo, đã thực h iện  dược th á n h  quả m à kẻ khác  chịu bao 
nh iêu  khổ  nhọc vẫn  chưa đạ t dược.

Người ta  kể rằng , M a-Tschen-La, trước k h i trở  th à n h  đầu 
bếp là  người đã từ  bỏ mọi th am  cầu, chỉ cần cái đang có sẵn. 
Ô ng đã n h ậ n  ra  rằn g  mọi cầu m ong đều vô ích, m ột ngày kia 
đã từ  bỏ tư  tưởng về m ột cái Ta, tự  m ìn h  trở  về th ể  tá n h  chân 
n h ư  và  th ể  n h ập  trong  đó.

Người ta  kể rằng  M a-Tschen-La không hề bám  giữ hay từ 
chối b ấ t cứ điều gì và vì th ế  cũng chẳng cử h à n h  bấ t cứ nghi lễ 
gì cũng chẳng học tập  k inh  điển làm  gì. Nói th ế  nhưng cũng có 
người phản  đôi ngay, tiế t lộ rằn g  từng nghe M a-Tschen-La hay 
n iệm  danh hiệu Quán Thê Am và nữ th ầ n  Tara.

Dù gì đi nữa người ta  vẫn  cho rằ n g  ông đầu bếp là người 
sớm  đắc đạo hơn ngài phương trượng; ngày nay chuyện về 
M a-Tschen-L a vẫn còn được nhắc  nhở. M a-Tschen -  từ  Tây 
T ạng  có n gh ĩa  là  “đầu bêp” và M a-Tschen-L a là  người đầu bêp 
săn  sóc cho tấ t  cả mọi người cần đến.
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Tên trộm hối cải

P a tru l R inpoche<8) là người truyền  đạo ở mọi nơi m à 
Ngài đặ t chân  đến. Có lần  N gài đến Z am thang và 

được m ột người đàn ông nghèo khổ tặn g  cho m ột m óng ngựa 
bằng  bạc vì quá cảm  kích Ngài. Người đó đặt tặn g  phấm  dưới 
chân  N gài và ép N gài phải nhận . T ặng phẩm  bằng bạc này là 
v ậ t quí giá duy n h ấ t m à người đó sớ hữu, nhưng ông ta  cũng 
b iế t rằn g  m ình  dâng cúng m ón này sẽ tạo được một công đức 
cao quí ớ một câp khác.

M ột tuần  sau đó, P a tru i lại lên dường đi từ  làng  nàv qua 
làn g  khác m à tro n g  m ột vùng ít dân như  ở Táy Tạng th ì gần 
như  đi từ  n h à  này  qua n h à  khác. Lần này P a tru l bị m ột tèn  
trộm  theo  dõi, y đã th ấy  P a tru l n h ận  tặn g  phẩm  auí giá nọ.

P a tru l đi trong  hoàng hôn, lòng không chút vướng bận và 
không có mục đích nào khác hơn là kiếm  một chỗ np-ủ dưới 
bâu trờ i sao. Tại m ột nơi, P a tru l kièm  m ột hang  k ín  gió và 
n h ắm  m ắt ngủ. Tên trộm  đợi m ột lát, sau đó từ  từ  bò đến chỗ 
ngủ, mò m âm  b ình  Iiâu trà , rồi tú.i xách vai và cuôi cùng mò 
đến bộ áo dài bằng  lông trừu, trong  đó P a tru l nằm  cuốn tròn  
vì cái ỉạn h  ban  đêm,

“Ka-hô!”, vị đại sư lầm  bầm (“Ngươi mò cái gì trong  áo của 
ta  đấy?”

Cái m óng ngựa bằng bạc đâu rồi? Tôi biêt, ông giấu trong
áo”.
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“Trời đ â t”, P a tru l th ở  dài, “Xem này, ngươi làm  cái gì với 
cuộc đời ngươi thễ? Ngươi theo  ta  suôt cả dặm  đường, qua bao 
nh iêu  cảnh vắng vẻ trơ  trọ i, chỉ vì cái m iếng  kim  loại đó thô i 
sao. N ghe đây, hãy  đi lui h ế t dường cũ, tìm  cho ra  chỗ ta  đốt 
lửa, nơi ta  giảng pháp  và  ngủ tôi tạ i  Z am thang. Giữa đông tro  
và  m ấy viên đá, ngươi sẽ th ấy  m iếng  bạc đó. Ta dùng nó để 
kê b ìn h  t r à ”.

Tên trộm  không hề  t in  những  gì N gài nói, nhưng vì y 
k iếm  hoài không ra  n ên  đành  trở  về chỗ cũ, cuối cùng y tìm  
th ấy  ngọn đồi con, nơi P a tru l đã nói chuyên với dân  làng  
Z am thang. Tên trộm  quả n h iên  đào trong  tro  ra  m iếng bạc 
quí, y nh ìn  ngắm  m ột hồi lâu. N hưng bây giờ, k h i m iếng  bạc 
dã  vào tay, tên  trộm  không  còn th ấy  vui sướng nữa. “Ôi”, y 
th a n  thầm , “Rõ ràn g  ông P a tru l này  không còn quan tâm  đến 
của cải th ế  gian nữa và ông đung là m ột đạo sư đích thực. Còn 
ta , nghiệp  báo vón đã xấu xa rồi báv giờ còn trây th êm  ác 
ngh iệp  ăn trộn! đô cua ỏng nữa. trong  tương lai chác phải chịu 
trừ n g  p h ạ t khunự k h iếp ’'.

Tên trộm  biét hổ th ẹ n  đó đứng dậy và lên  đường đuổi theo 
P a tru l. Ba ngày .sau, tìm  th ây  N gài trong  khung cảnh  hoang  
vắng, y chạy theo k('u réo. P a tru l gọi lại: “Máu th am  của ngươi 
vẫn  còn hay sao? Ta đã chỉ ngươi tìm  m iếng bạc. Ngươi còn 
m uôn gì nơi ta?”.

Tên trộm  nước m at đám  đìa, quì xuông chân Ngài: “Tôi, 
tôi đã th ấy  m iếng bạc, nhưng tói làm  gì với nó đây? Vì nó mà 
tôi đán h  m ất bao nhiều điều trọ n g  đại khác. H ãy nghe lời sám  
hối của tôi, ông là  m ột đạo sư đích thực, hãy th a  thứ  cho tô i”.

P a tru l nói: “K hông cần th iế t. H ãy trở  về với nội tâm  của 
ngươi, hãy qui y P h ậ t, đó là tâm  thức sâu k ín  n h ấ t của ngươi; 
h ãy  qui y Pháp, đó là n h ậ n  thức cúa chư P h ậ t; hãy qui y Tăng, 
đó là  toàn  th ể  những người cũng m uốn học hỏi n h ận  thức đó”.
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Tên trộm  nghe ỉời m ột cách th àn h  tâm  và P a tru l n h ận  y 
làm  đệ tử  ngav tạ i  chỗ. Vài nãm  sau, có kẻ nhắc lại câu 
chuyện này tro n g  làn g  Z am thang. ĩ,lột nhóm  người nghe xong 
nóng t ín h  m ang  gậy gộc đến n h à  tên  trộm  và lôi y đên gặp lại 
P a tru l đang  ở gần  đó.

“T hả nó r a ”, P a tru l kêu lên k h i th ấy  các tín  đồ h à n h  hung 
đệ tử  của m ình , “Các ngươi không biết rằng  khi đụng đến 
người khác  là cũng đụng đến ta  chàng? Cái tự  t ín h  trong  mỗi 
người chỉ là  m ột với nhau, dù cho tự  tín h  này m ang nhiều 
dạng  h ìn h  khác nhau , mỗi lúc mỗi khác, lúc nào cũng mới mẻ. 
Các ngươi không  th ấy  sao??’.

Lời nói của P a tru l có m ột năn g  lực m ạnh  mẽ làm  ngay lúc 
đó có nh iều  người đạ t tuệ giác và đã n h ậ n  ra  được m ột phần  
của chân  như  vốn không th ể  nắm  bắt.

gày xưa có một nông dân nghèo tên  là Dorje, hàng
ngày phải vậ t lộn với m iếng đất khô cằn, chịu bao

nhiêu khổ nhọc mới có m iếng bánh mì. Mỗi ngày Dorje đi làm  
về th ì lại không được lời an ủi nào của vợ m ình, vì Pem ala  vợ 
ông lúc nào cũng chê bai, không chịu làm  kiếp vợ một ông nông 
dân. N hiều đêm trước kh i đi ngủ, Dorje chỉ mong có điều duy 
n h ấ t là  bà  vợ ngày nào đó sẽ câm  luôn. Ông cầu nguyện thực sự 
điều đó, ngoài r a  ông không còn biết diều gì cao quí khác.

M ột buổi sáng , lúc Dorje còn đang cày thử a ruộng lúa mì 
th ì bỗng n h iên  có bóng m ột người đàn bà từ  xa đi tới. Người

Sa điều ước
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đó p h á t ra  hào quang như  m ột bà tiên , Dorje lập tức quì xuống 
xin ban  phước.

Bà tiê n  cho Dorje hơn cả m ột điều ước: “Ngày hôm  nay, ba 
điều ước của ngươi sẽ th à n h  sự thực”. Bà tiê n  nói xong liền 
b iến  m ất ngay trước m ặ t Dorje.

Dorje run rẩy  đặt cày xuống và đi th ẳn g  về nhà. Trời còn 
sớm nên Dorje b iết rằn g  sẽ bị vợ m ắng chửi, nhưng cng phải kẽ 
cho vợ m ình  nghe đã gặp bà tiên  và được bà ban cho ba điều 
ước. Trong mọi trường hợp, ông cần có th ì giờ đế bàn  bạc với 
vợ, và làm  sao đạt được điều tố t n h ấ t từ  cơ hội vô song này.

Dorje vừa tới cửa n h à  nằm  trên  đồi th ì Pem ala bước ra  và 
bắt đầu trách  móc: “ô n g  muốn cái gì đây, dồ bị gạo? Vợ ông 
không có gì trong  bụng cả m à ông th ì đi chơi, đồ mũi khoai tây ”.

Đúng là Dorje có cái mũi to đùng nen  nghe th ế  ông không 
n h ịn  được giận  dữ. Bước vào bếp, ông la lên: “Mũi khoai tây. 
Ta m ong cái mũi ta  to như  cái bếp này đế ngươi b iế t th ế  nào 
là m ột lỗ mùi to”. Vừa nói xong th ì mũi cúa Dorje phồng lên to 
tướng, to m ãi, to m ãi và đè bẹp hai vợ chồng khôn  khổ  vào 
vách tường.

“Cứu tôi với, cứu tôi với” -  Pem ala  la  lên  m ột cách tuyệt 
vọng và Dorje sực nhớ  ra, nói: “Ta m ong rằng , ta  không  có 
mũi nữa”. N gay tức khắc  điều đó th àn h  sự thực. Bấy giờ trê n  
khuôn m ặt Dorje chỉ còn m ột lỗ đen khủng  khiếp.

P em ala  vừa th ở  vừa n h ìn  sửng sốt khuôn m ặt của chồng. 
Dorje sờ lên mũi và ta y  thò  tuột vào trong  đầu m ình. O ng rên  
rỉ: “Ôi, lẽ ra  đừng bao giờ gặp ngươi m à lại hay, bà t iê n  đáng 
nguyền rủ a ”.

Ba lời ước của ông đã th à n h  sự thực. Vợ chồng ông sống 
b ình  thường như  không  hề gặp bà tiên , cũng không  nhớ 
những gì của m ột ngày  đáng  nhớ đó.
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Làm sao cho phài

Tu sĩ Ân Độ Srona là người rấ t chịu khó học tập  thiền 
đ ịnh . Ngà}' nào ông cũng nhập  định, từ  bỏ mọi tư  

tưởng và xúc cảm , tập  nhận  cái “khóng”. Tuv th ế  ông chẳng 
đạt được t iế n  bộ nào.

Ông càng  tìm  cách thư giãn th i lại càng căng thẳng , ô n g  
càng m uôn không  nghĩ ngợi gì th ì ý tưởng lại càng hỗn loạn. 
Cứ th ế  kéo dài, ngày nọ ỏng nẹhe nhắc đốn đức P h ậ t cồ-đàm , 
một vị đạo sư của trời và người, một VỊ đã đạt mức th iền  định 
cao n h ấ t đang  ở gần dó. Ónp liền lên đường đi gặp P h ậ t cồ- 
(làm xin giúp đỡ.

“Chắc hẳn  ngưoi còn nho', lúc còn trẻ , ngươi là một nghệ sĩ 
chơi đàn S ita r, ngươi lên đàn như th ế  nào?” -  P hậ t hỏi ngav vì 
Ngài b iế t rõ quá khứ  của mỗi người tới trước m ặt Ngài.

“O, t ấ t  n h iên  rồ i”, S rona bôi rói trước cái nh ìn  của P hật.

P h ậ t m ỉm  cười nói tiếp: “Đàn muốn hay th ì dây phải th ậ t 
căng hay  th ậ t  chùng?”.

“K hông quá căng m à cũng khóng quá chùng, bạch T hế  
tô n ”, S rona t r ả  lời.

“Sức căng  cần th iế t nằm  đâu ợ giữa hai th á i cực. Thì cũng 
như thế, ngươi nên thực hành thiền định”, Phật nói tiếp, 
“N ằm  ch ính  giữa, m ột bên là sự chú tầm , bên k ia  là sự thư  
giãn , đó là bí quyết của trạ n g  th á i th iền  đ ịnh  tỉn h  giác, trong  
đó ngươi vượt qua hoạt động của tư  tưởng và rơi vào trạn g
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th á i của tâm  thức uyên nguyên. Đừng quan tàm  gì đến có k ế t 
quả hay  không  kế t quả. Cứ tu tập , tu tập  và tu  tập  rồ i m ột 
ngày nào đó, ngươi sẽ tự  tìm  th ấy  cái ở giữa  là  chỗ nào  cho 
ngươi”.

Lúc nữ  th á n h  Tây T ạng  M achig Labđrongn4) nghe cáu 
chuyện này, bà đọc bài kệ:

“H ãy để m ình  rơi vào tro n g  dạng tự  nh iên  
của là -như-thế ;
Có ích gì kh i th ắ t  nú t hư không?
Trước h ế t tập  th ư  g iãn  với sự tỉn h  giác,
sau đó cũng bỏ luôn sự chú tâm
và cuối cùng b ạn  không bám  giữ b ấ t cứ điều gì.
H ăy  để mọi sự xảy ra
th ế  nào cũng được,
và hãy  yên nghỉ tro n g  dạng

m à bạn  vón xưa nay đã nằm  trong  dó.

Vê sự tái sinh

Khoản g  m ột ngàn  năm  sau khi P h ậ t cồ-đàm từ  trầ n  
th ì giáo pháp  đã có nhiều p h á t tr iể n  tro n g  giới tr í  

thức An Độ. Một tro n g  những luận sư xuất sắc thờ i đó là 
C hand ra , người vừa có cái thư  th ả  của m ột bậc giác ngộ, lại có 
tà i  hùng  b iện  và lý luận  sắc sảo của m ột người t r í  thức. Vì th ế  
óng cũng được nh iều  người ủng hộ, và những kẻ khác ý k iến  
th ì lại r ấ t  gờm.
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N gày nọ m ôt pháp  sư Ân Độ tổ chức cuộc tra n h  luận 
tro n g  m ột ngôi đền với sự co m ặt của C handra; lúc đó các cuộc 
tra n h  luận như  th ế  rấ t  th ịn h  hành . Cuối cùng, các vị đứng đầu 
các giáo phái có m ặt lần  đó, có cả các vị theo chú ngh ĩa  vô 
th ầ n  và n h à  vua đều thừa nhận  C hanđra  là người th ắn g  cuộc 
tra n h  luận  Sau đó VỊ pháp  sư nọ cho rằn g  “Việc C handra  
th ắ n g  cuộc chưa chứng m inh được giáo pháp đạo P h ậ t là ưu 
việt. N hiều n h ấ t họ chỉ nói rằn g  C handra  là người có tài hùng 
biện  thôi".

N ghe nói th ế  th ì mọi người đều dồng ý, kể  cả C hanđra. Vị 
pháp  sú nọ quả quyết không hề cỏ hằng cớ về sự tá i sinh  và 
như  th ế , nguyên !ý “nghiệp lực, Iihản quả” cũng không đứng 
vững. “Nếu không chứng m inh được có kiếp trước thì cũng 
không  thó  thừa nhận  có kiếp sau”. VỊ pháp sư thách  đố 
C handra: ‘'Nếu bạn  co bằng cớ chác thực về sự tá i sinh , tôi sẽ 
cùng toàn bộ đệ tử  theo  P h ậ t giao h é t”.

C haridra  nhắm  m ắt im lặng hồi lâu, làm như suy nghĩ 
điều gì. Sau đó ong cười: “Được, nếu n h à  vua chịu làm  chứng 
th ì ngay hôm nav ta  sõ chết va sè chủ động tá i s inh  theo một 
cách đẽ chứng m inh đưực co sụ' 'luân hồi”.

Vị pháp  sú nọ nsĩọc nhión va chấp nhận , tuy thễ  ông vẫn 
không  tin  rang  C hanđra  chịu hy sinh  m ạng sông quí giá chỉ 
đê’ chứnẹ m inh điều này.

C h a rđ ra  nhờ n h à  vua và cận vệ cho m ang vào một cái áo 
quan bằng đồng. Sau dó ông vẽ lên trá n  một dấu hiệu màu đỏ, 
n^ậm  m ột h ạ t ngọc tra i trong  m iệng và nằm  vào áo quan chờ 
chết. Chỉ vài phút sau, ỏng đã từ  bỏ th â n  th ể  và n h à  vua cho 
n iêm  phong áo quan.

C h an d ra  là người đã từ  bỏ ao giác về sinh tứ  nên  ông chủ 
động nh ập  mẫu th a i n^ay trong  đêm đó của m ột phụ nữ ở gần
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đền. Sau đó C hand ra  được s in h  ra, có dạng  của m ột hà i nh i 
b ìn h  thường.

Chỉ một thừi gian sau người ta  đồn đại vợ của một người 
Bà-la- môn sinh  một dứa con tra i, trê n  trá n  có dấu đủ, dấu hiệu 
của h iền  nh ân  và m iệng ngậm  m ột h ạ t ngọc tra i.

N h à  vua cùng cận vệ liền  đến  ngay th ăm  đứa bé. Sau khi 
k iểm  soát, n h à  vua trở  về mở áo quan ra  th ì viên ngọc tra i 
tro n g  m iệng đã biến  m ãt và dấu đỏ trê n  trá n  của C hand ra  
cũng không còn.

Đúng như lời hứa, pháp  sư nọ cùng đệ tử  theo P h ậ t giáo 
và  rấ t  gằn gùi với cậu bé tra i ngày càng lớn. Cậu bé được cha 
m ẹ đặ t trôn  là “C handraẹom i”.

Sau đỏ C hanđragom i trớ  th à n h  m ột luận  sư. diễn giá danh  
tiêng  thời đo Trong viện đại học N a-lan-đà ông dại đ iện  cho 
quan điom n ò n g  cùa m ình  vồ P h ậ t giáo và tra n h  luận với 
N guyệt Xứng íC h an d rak irtiì củng là một. luận  KƯ xuất sắc. Sau 
bảv nam  tra n h  luận không phản  th án g  bại. Chanclragom i thú 
n h ậ n  ràn g  ch ính  đức Quán Thê Am")! b ấ t tử  đa bày vẽ cho ông 
t r ả  lòi các càu hỏi hóc búa của C h an d rak irti. Nghe thế, 
C h a n d ra k ir ti  cười lớn và thú  n h ậ n  trước quần chung rằng' lý 
ìuận  của ônẹ lại được đức Văn Thù Sư Lợia6,1 chỉ bày cho.

&ự trói buộc dẫn đến ảo giác

Trong  th ế  kỷ th ứ  10, N aro p a '171 là khoa trưởng tạ i Đại 
học N a-lan-đà ở B ihar Ân Độ. M ột ngày nọ, N aropa 

n h ậ n  ra  rằn g  phải vượt qua giới h ạ n  của tư  tưởng, nếu th ậ t  sự
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m uôn thực h iện  lời dạy của giáo pháp. Dù kiến thức của 
N aropa rấ t  được khâm  phục tạ i B ihar, nhưng ông đã từ  bỏ ảo 
giác của kiến  thức đơn thuần , N aropa lên  đường đi kiếm  một 
vị đạo sư.

Tại Bengal ông gặp Tilopa1181 đang ngồi trên  bờ một dòng 
sông. Tilopa là một tu  sĩ sống hoang dã, ăn thức dư thừa và 
các th ứ  cá sống m à ông có tà i  bắ t tay  không. N aropa nằm  xá 
dài dể hiểu lộ lòng hâm  mộ đối với Tilopa. Sau dó ông từ  từ  
đến gần, xin Tilopa vài lời k ha i thị.

“Ngươi tìm  kiếm  cái gì?”, Tilopa hỏi, đưa cặp m ắt đầy gân 
m áu n h ìn  chằm  chằm.

“Tôi tìm  kiếm  sự tự  tạ i  và giác ngộ hoàn  to àn ”, n h à  h iền  
t r iế t  đáp.

“Cái gì tró i buộc ngươi, ngươi muốn th o á t khỏi cái gì”, 
T ilopa lầm  bầm  hỏi.

Naropa, tay trái cầm bình bát, tay phải tát "án xả bỏ” (Sramanamudra)



“Muôn thoát tất cả, bạch ngài”.

“Cái trói buộc ngươi không phải là cảnh vật ngoại giới, 
Naropa. Chính sự bám víu của ngươi buộc chặt ngươi. Hãy bỏ 
tất cả và trở thành tự do”.

Nghe xong, Naropa bỗng nhiên thức tỉnh và đại ngộ.

Vui mừng trước kết quả lời mình, Tilopa đọc bài kệ:

“Chỗ nào có trói buộc níu kéo, 
chỗ đó còn khổ đau.
Chỗ nào còn yêu ghét, 
chỗ đó còn giới hạn.
Chỗ nào còn dự định và tư tưởng, 
chỗ đó tính Nhị nguyên lên  ngôi, 
vì mọi phân biệt chỉ sinh vô m inh

Tất cả tư tưởng, k ế  hoạch và tìm  cầu hiểu biết, 
đều chỉ là những trò chợi giả tạo.
Mọi tham cầu hay từ khước,
chỉ làm ngươi trở thành nô lệ của chính ngươi.
Cái sáng rực và vĩnh viễn không bị ô nhiễm,
chính là tâm thức uyên nguyên,
tâm thức đó sinh ra tư tưởng,
rồi thâu nhận nó vào lại,
xem như không có gì xảy ra cả.

Vì vậy, tốt nhất hãy yên nghỉ trên điều không hề biến hoại. 
Nơi bất sinh bất diệt và hoàn toàn diệu dụng”.
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Tilopa, tay không bắt cá

Naropa còn phải trải qua mười hai lần thử thách và thuần 
thục một sô' phép tu rồi một buổi sáng nọ, Tilopa thình lình 
nhảy lén từ sau lưng lại, lấy giầy đánh vào mặt Naropa. Cơn 
sửng sốt bất ngờ này đánh thức Naropa đã từ từ mệt mỏi, 
bỗng n h iên  h ố t ngộ chân  như tuvệt đối và tiếp  n h ậ n  phép Đại 
An quyết (Mahamudra), là phép ấn quyết đưa hành giả trở về 
với tự tính. Với phép này, Naropa đã trở thành truyền nhân 
của T ilopa và về sau được m ay m ắn có m ột truyền  n h ân  xứng 
đáng là  Marpa<2), nhà  dịch th u ậ t , rồi vị này lại truyền lại cho 
con người hoan  lạc M ilarepa(1).

Dòng truyền nhân liên tục từ đời này qua đời khác đến 
ngày nay vẫn còn. Dù chúng ta không biết đến họ, phải biết 
đó là một sự may mắn cho hậu thế.
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Lòng từ bi hơn tất cả mọi thứ

Cách đây trê n  hai ngàn  năm , tro n g  th à n h  phô" 
S ch ravasti ở Ân Độ có m ột gia đ ình  B à-la-m ôn s in h  

được ha i người con tra i. Người con cả có tr í  thông  m in h  hiếu 
học, còn đứa em tên là C hunđa thì rất kém, không biết đọc 
b iế t v iêt, tấ t  n h iên  không  th ể  làm  trò n  trá c h  nh iệm  người con 
thuộc m ột gia đ ình  tu  sĩ.

Sau kh i người cha m ất, ha i người con tra i  gặp m ột đệ tử  
của P h ậ t cồ-đàm và không  bao lâu sau, người con lớn trở  
th à n h  tăn g  sĩ, được theo  chân  đức P h ậ t và dược gia n h ập  giáo 
hội. T rong lúc đó, C hunda cùng lui tới gần đó, nhưng chỉ b iế t 
g iành  ăn  với chó mèo m à thôi.

Người an h  lớn hỏi ý k iến  A -nan, người hầu cận th â n  tín  
của P h ậ t, rằn g  liệu m ột kẻ có t r í  khôn tệ  hạ i n h ư  C hunda 
được phép gia n h ập  tă n g  già chăng. A -nan nói “Đem  em  ngươi 
lại cho đại sư và trực tiếp  hỏi ý k iến  của N gài”.

Lúc đầu Chunda không dám lại gặp Phật vì tự thấy không  
xứng đáng  và quá ngu dốt, nhưng  nhờ ông anh  chỉ rằn g  giáo 
pháp  này  lấy lòng từ  bi làm  ch ính , nên  cuối cùng C hunda  mới 
chịu. C hunda đên gặp P h ậ t m ột cách sợ sệt, theo  giờ h ẹ n  sẵn , 
lúc P h ậ t đang  tiêp  chuyện tro n g  m ột vườn cam. Chỉ n h ìn  qua 
Phật cồ-đàm đã thấy ngay tính khiêm  tốn và lòng nhân hậu 
của con người trẻ  tuổi này  và cho phép A -nan thu  n h ậ n  làm  
môn đồ.
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A-nan khai thị Chunda bằng bài kệ:
“Xa lánh mọi tư tưởng xấu,
cái có thể m ang lại hành động xấu.
Tha th iết quên mình và sẵn sàng phụng sự, 
tránh không bám giữ nơi cái Ngã.
Thanh tịnh, tỉnh giác và trong sạch, đúng như tự nhiên, 
th ì kh ô n g  có khổ não nào có th ể  xâm  lấn.
Đó là đạo lý của người giác ngộ”

Ba tháng trôi qua, anh chàng Chunda tội nghiệp vẫn 
không thuộc nổi một câu k inh  mà bất cứ kẻ chăn trừu nào 
cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ tré tuổi đã 
thuộc nằm lòng từng chồng kinh  sách.

Chunda thất vọng hỏi V kiến A-nan. A-nan vừa mới giải 
thích xong thì đã khám phá ra Chunda không thể lĩnh hội gì 
cả, không  có câu nói nào nằm  lại tro n g  óc chàng. A-nan tự  
nhủ: “Được cái gì? Người nàv gia nh ập  giáo hội để làm  gì khi 
không  th ể  nhớ  điều nào trong  đầu?”. A -nan chỉ ban  phước cho 
Chunda và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng, ra ngồi góc 
vườn cam  và khóc, khóc m ãi cho đến khi P h ậ t đi qua.

Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích 
Chunda kể lại câu chuyện. Chàng thút thít: “Không hiểu diều 
gì đã xảy ra cho con? Con muốn trở thành đệ tử của Thế tôn 
và được học pháp của Ngài, thế mà không nhớ được điều đơn 
giản nhất. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được?”.

Phật Cồ-đàm giải thích, trong kiếp cuối cùng, chàng là 
một Bà-la-môn thông thái và là người tự cho mình tài giỏi 
hơn th iên  hạ, chê trách không tiếc lời quan điểm của những 
người khác. Quá chủ quan, chàng tự cho m ình là đạo sư và 
truyền bá các quan điểm sai lầm làm nhiều kẻ tầm đạo phải 
lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức m ạnh  của tư  tưởng, C hunda phải
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chịu học hỏi “mặt kia của đồng tiền” trong kiếp này và trở 
thành kẻ ngu dốt để nhiều người chê bai.

Chunda đáp: “Từ hồi nhỏ, thầy giáo đã chê con là  người 
khó lĩnh hội. Làm sao thoát khỏi ách nạn này?”.

Phật trả lời bằng câu kệ:
“Được bậc hiền giả hướng dẫn, 
tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng.
Ai biết rằng, m ình còn vô m inh dại dột, 
kẻ ấy mới là một hiền giả dích thực.
Ai tưởng m ình là một hiền giả, dù không nói ra, 
thì dí ch thị là một kẻ dại khờ”.

Sau đó, Chunda dược Phật cồ-đàm đích thân chỉ dạy. 
Nhằm  làm  sáng tỏ đầu óc của Chunda, Phật bảo chàng mỗi 
ngày đều quét đền và quét các đường đi quanh đền. Trong 
công việc dó, chàng chỉ nên nhớ đến hai câu duy nhất “Chùi 
sạch bụi, chùi sạch dơ bẩn”. Ngoài ra Chunda phải chùi sạch 
tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác.

Chunda vội bắt đầu công việc. Vừa mới cầm chổi quét, 
chàng quên ngay hai câu nọ. May thay chàng gặp ngay A-nan 
đang ngồi giữa sân đền và nhờ nhắc lại hai câu dó. Sau đó một 
thời gian lâu, Chunda mới thuộc được hai câu này. Vài tháng 
sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm bẩm câu này, tay 
cứ quét, quét và quét và chùi giày từ đôi này qua dôi khác.

Phật để tâm  quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và  
có cách làm  cho lúc nào đền cũng đầy bụi và giày dép lúc nào 
cũng lấm  bùn để Chunda có việc làm liên tục từ sáng đến tối. 
Với sự cẩn trọng và tha thiết, Chunda từ từ đi vào chiều sâu 
của câu nói “Thê tôn nói bụi là muốn nói bụi bên ngoài hay 
bên trong? Mà bụi bên trong là gì?”. Cứ th ế  m à chàng trở 
thành người học trò chuyên sâu nhất, song song đó chàng lại 
đi phụng sự cho các bạn đồng học.
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Ngày nọ, Chunda tung chổi quét đền, và tâm thức đại định 
của chàng đã đạt đến mức rất sâu thì một câu kệ của Phật bỗng 
nhiên bừng sáng, trở  th àn h  một câu k inh  đầy ý pháp, một câu 
chàng không biết mà cũng chưa bao giò' nghe:

“Bụi chính  là  sự ràn g  buộc, sự níu kéo, sự vướng mắc, 
không phải là bụi cõi trần ;

Bậc h iền  giả từ  bỏ th ứ  bụi dó.
Dơ bẩn  ch ính  là sự giận  giữ, 

không  phải là sự ô uế  thông  thường;
Bậc h iền  giả từ  bỏ các lớp uế nh iễm  nhiều tần g  đó, 
và trở nên  tự tạ i”.

C hunda nghe các lời kệ đó và trực n h ận  ra  rằng  cái Ta giả 
tạo do ba thứ  th am  đắm  (Tham), giận dữ (Sân) và vô m inh (Si) 
sinh ra. N hư người tỉn h  dậy từ một cơn ác mộng, chànẹ thấy 
rằng láu nay m ình cứ tự  đồng hóa m ình với cái Ta, cái đó 
không  gì khác hơn là một lớp dơ bẩn m à chàng vừa quét đi.
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“Rõ như ban ngày, hoàn toàn rõ ràng. Cảm tạ đức Thế  
tôn”. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên 
suôt hết các tầng bụi bặm của sự ảo giác!

Sau lần giác ngộ này, Chunda còn tu học th iền  định hàng 
năm  trời và sau dó Phật trao nhiệm  vụ cho Chunda đi từ làng 
này qua làng nọ để đánh thức người tầm  đạo. Kẻ “Chunda bất 
trị” nay đã trở thành “A-la-hán Chundaka, người quét đường” 
đi vào lịch sử và chứng minh rằng, có hàng ngàn con người 
với dầu óc giản đơn, thậm  chí lòng đầy nghi ngờ và hoàn toàn 
không được chuẩn bị, th ế  mà vẫn có thể được đưa vào các cấp 
bậc giác ngộ chỉ với bằng những câu nói giản dị.

Trong các đệ tử, Phật cồ-đàm xem kẻ quét đường 
Chundaka là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. 
Ngày nay người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm  thức 
nên thành tâm  cầu đến trợ lực của Chundaka, nhất là khi nghe 
các vị đạo sư giảng giải mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ. 
Chundaka là một thí dụ lịch sử sinh động nhằm m inh chứng 
rằng, lòng nhân hậu và sự tha thiết thực hành các phép tu có 
khi quan trọng hơn xa một đầu óc trí thức sắc sảo.

Patrul Rinpoche, một kẻ giác ngộ phiêu bồng, không 
đêm nào khi trời chập tốì mà không nằm ngi’ếa, ngắm  
nhìn bầu trời cao rộng. Ớ đâu cũng thế, mỗi lần như 

vậy là mỗi lần Ngài hòa lẫn tâm thức riêng tư của mình cùng 
với vũ trụ, đó là sự hòa lẫn trong thiền định, trước và sau 
N gài có nhiều người đã làm như thế.
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Một đêm nọ Patrul nằm trên một cánh đồng, nhìn ngắm  
bầu trời, gần đó có vài đệ tử. Bỗng nhiên Ngài gọi vị đệ tử 
xuất sắc nhất là Nyoshul Lungtok lại và nói: “Ngươi có thấy 
Tự tính chăng, Nyoshul?”.

“Thưa, không”, Nyoshul trả lời thành thực.

“Đừng lo”, Rinpoche nói, “Thực tế  không có gì bí ẩn cả. 
Nhưng đừng nghĩ ngợi gì về nó, cứ giữ tâm rộng mở”. Hai 
thầy trò nằm bên cạnh một lúc lâu và cùng nhìn bầu trời. Mặt 
trời lặn. Xa xa có tiếng  chó sủa.

“Ngươi có nghe chăng tiếng chó sủa?”, Rinpoche hỏi.

“Thưa có”, Nyoshul trả lời.

“Đó, nó đó”, giọng nói vị đạo sư trầm lại vì xúc động.

Ông hỏi tiếp, giọng rất nhỏ: “Ngươi có thấy chăng các vì 
sao trên bầu trời?”

“Thưa có, con thấy chúng”.

Patrul Rinpoche lại kêu lên: “Đó, nó dó! Chính nó! Tất cả, 
hết thảy đều là tâm thức tỉnh giác, đều là Phật tính ròng, nó 
chính là thứ nằm ngay trong ngươi. Đừng tìm kiếm nữa, khắp 
nơi chính là nó”.

Ngay lúc đó, trong người học trò lóe lên một tuệ giác, thứ 
tuệ giác nằm ngoài mọi phân biệt. Trong khoảnh khắc đó, 
Nyoshul không thấy sự khác biệt gì giữa tâm thức của chính 
mình và cái tự tính của vạn vật. Trong phút giây đó, không hề 
còn gì mà ông phải chứng đạt, vì ông đã biết chính mình là 
gốc mọi thứ xưa nay, sinh ra tất cả, nhận thức tất cả, rồi lại 
chứng đạt tất cả.

Nyoshul khóc. Chỉ mới đây ông còn đang lo tôì nay mình 
lại phải mơ thấy giấc mộng ấy. Đó là giấc mộng mà Patrul 
Rinpoche h iện  ra, đẩy trước mặt ông một cuộn len màu đen
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khổng lồ và trong cuộn len đó một tượng Phật bằng vàng, từ 
đó phát ra vô số  sợi len. Bấy giờ Nyoshul chợt hiểu rằng bản 
thân giấc mơ đó cũng như mọi tư tưởng hay tình cảm do ông 
hay bất cứ ai cảm nhận được đều phát xuất từ Phật tính nằm  
trong trung tâm của vạn sự.

Con đường dẫn đến tuệ giác này dài thật, nhưng bây giờ ông 
đã tự mình ngộ ra về một câu kệ đầy minh triết của Mật tông:

“Trên con đường dạo nhiều giáo pháp,
bạn sẽ hiểu rằng,
tất cả loài hữu tình,
đều có khả năng, một ngày kia,
sẽ đạt giác ngộ.

Trên con đường Mật tông,
bạn sẽ thấy rằng, tâm  thức uyên nguyên,
từ xưa đến nay dang soi sáng tâm bạn”.

Nhiều năm sau, Nyoshul Lungtok còn kể câu chuyện về 
lần giác ngộ này của chính m ình cho học trò nghe và chấm  
dứt câu chuyện bằng cách đọc bài kệ của đạo sư Longchenpa:

“Vạn sự, từ xưa đến nay:
tính của nó là thanh tịnh  - và chính là Phật tính.
Ai biết điều này, đó là  người đã thức tỉnh.
Ai để sáu thức yên nghỉ trong tự tính đó, 
người đó sẽ thấy chúng 
là một sự viên  mãn hoàn toàn.

Đừng tin nghe đầu óc đang xao xuyến, 
hãy yên lặng và cứ dể tất cả mọi sự như là... 
như là xưa nay vẫn cứ”.

57



Tỉnh giấc khó khăn

ào th ế  kỷ mười ch ín  tạ i m iền Đông Tây T ạng có m ột
vị L ạt-m a cao cấp tên  là  Jam y an g  K hyentse 

R inpoche<19). N hiều đệ tử  của Ngài là các vị tá i s in h  của các 
dòng L ạt-m a và thường r ấ t  xuất sắc trong  học tập  và lĩnh  hội. 
T rong sô đó có N e ten  Chốling, m ột cậu bé m à rõ ràn g  là  k iến  
thức và tà i  n ăn g  đã  được th à n h  h ìn h  từ  những đời sống trước. 
Từ nhỏ, N eten  C holing đã thông  m inh  và chỉ làm  theo ý 
m ình, đên nỗi cha m ẹ phải đưa đến Jam yang  K hyentse để cậu 
bé này được m ột đạo sư  giác ngộ hướng dẫn học tập .

Dưới sự hướng dẫn  của Rinpoche quả n h iên  N eten  Chốling 
sớm trở  th à n h  m ột th a n h  n iên  xuất sắc, nhưng cũng như  các 
V Ị tá i s in h  khác, chàng  cũng không trá n h  khỏi lòng kiêu m ạn.

Ngày nọ, chàng N eten  Chốling chừng hai mươi tuổi quyết 
lên đường đi k inh  đô L hasa  để th am  gia một cuộc tra n h  luận 
với các luận sư của bốn trường phái lớn của P hậ t giáo Tây tạng. 
L hasa là  trung  tâm  văn hóa của cả nước, di bốn ngày dường 
mới đến, nhưng N eten  Chổling cho rằng  đáng công đi để cho 
các vị luận sư k in h  đô b iết đâu là  chân lý.

C hàng bắ t đầu chuẩn bị cuộc h àn h  tr ìn h  và báo cho th ầy  
biêt, xin phép lên đường và xin th ầy  ban phước lành , 
ơam yang K hyentse  t r ả  lời: "Tốt lắm  Hãy đi L hasa  nhưng đợi 
vài ngày đã”.
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Vài ngày sau có một buổi lễ điểm đạo, trong dó Jam yang  
K hyentse sẽ khai thị cho một số  vị đệ tử. Tất cả học trò, kể cả 
các vị Lạt-ma cao cấp đều tập họp dông đủ trong chính diện. 
Ai cũng hồi hộp mong dược thầy nói điều gì với mình, hay làm  
bất cứ một hành động nào đó cho mình. Ai cũng biết vị thầy  
của m ình là người đắc đạo và thường bất ngờ dùng nhiều biện  
pháp để khai thị cho dệ tử hoặc để giúp tiến thêm  nhiều bước 
tu học. Cũng vì thê mà các vị đạo sư vẫn được so sánh như 
người mài kim  cương, dù có khác nhau về chủ trương trường 
phái, nhưng các vị đó đều giông nhau là mỗi lần dạy học trò 
là như mới, phải có cách riêng để phá bỏ những điều vô bổ, 
những điều che mất ánh sáng rực rỡ tự nhién.

Chàng N eten Choling hôm đó chẳng may bị đau bụng dữ 
dội, bụng đầy hơi. Lúc Ngài K hyentse Rinpoche đi dọc một 
hàng Lạt-ma và các vị tá i sinh, ngang đến chàng thì đứng lại 
v à  dặt b ìn h  b á t b ằn g  vàn g  lên  đầu chàng đồng thờ i b an  phép  
lành . Vừa mới làm  ngan g  đây, bỗng vị đạo sư đấm  m ột đấm  
m ạnh  vào bụng chàng  đang  đầy hơi, ai th ấy  cũng k in h  hoàng.

N eten Choling phải phát ra một cú trung tiện thật lớn, 
không ai không  nghe. M ặt chàng  đỏ như  gấc, lúc đó th ì 
Khyentse Rinpoche chỉ thẳng vào mặt chàng, nói: “Chính nó đó!”.

Đầu óc chàng hoàn toàn tê dại. Chàng rơi lại trong Tính 
Không của Chân Như và bỗng đạt được trạng thái tự nhiên  
uyên nguyên, trạng thái đó chính là Giác Ngộ, khi con người 
trực nhận nó được một lúc.

Trong những năm  sau đó, Chốling Rinpoche vẫn còn kể 
câu chuyện giác ngộ của m ình không  chút hổ th ẹn  và cho học 
trò  b iết cái th â m  sâu của n h ậ n  thức lần  dó, cái th âm  sâu đó 
đ ạ t được là  nhờ  cú “sốc” m à ra  và chàng không bao giờ rời xa 
chiều sâu th ẳm  đó nữa. C hàng  k hâm  phục lòng sáng  Lạo th ầ n  
thánh cứa K hyentse Rinpoche và nói thêm  rằng sau đó không
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còn chút ham muôn đi tranh luận ở kinh đô nữa. Vì chàng 
chẳng cần m inh chứng điều gi cả.

Patrul Riíipoche được cầu hôn

Trên m iền cao nguyên Golok phía Đông Tây Tạng, 
Patrul Rinpoche(8) gặp một người đàn bà đang khóc 

lóc thảm  th iết với ba đứa con nhỏ, trên đường đi Dzatschuka.

Người giác ngộ phiêu bồng này hỏi thăm người đàn bà và 
được biết ông chồng đã bị gấu ăn thịt, và cả gia đình giờ đây 
phải kéo về phố xá để ăn xin, nếu không cả nhà chỉ chờ chết đói.

Patrul liền cõng một đứa bé lên vai, tay dắt đứa kia và 
nói: “Đường đi đến Dzatschuka còn xa, vì th ế  tôi phải đi cùng 
mà giúp đỡ cho bà”.

Người đàn bà mừng rỡ và cùng đi với Patrul suốt một 
vùng vắng người. Bà lo mang đứa bé mới sinh và Patrul thì 
vai cõng đứa này, tay dắt đứa kia và cả nhóm từ từ đi về phía 
Nam. Buổi tối Patrul bọc hai đứa nhỏ trong áo ấm của mình 
để chúng khỏi chết cóng trong đêm lạnh. Sáng tối hai người 
lớn nấu trà quanh đám củi và chia nhau ăn phần dự trữ ít ỏi 
của Patrul.

Giữa đường họ gặp các người chăn trừu hay kẻ hành  
hương và mọi người đều xem đây là một gia đình hết sức bình 
thường di lễ thánh địa. Không ai nghĩ ngợi gì về con người với 
đứa trẻ trên vai là ai, người đàn bà nọ thì lại càng không biết. 
Khi cả nhóm  đến một nơi khá đông người thì người đàn bà
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cùng Patrul Rinpoche bắt đầu ăn xin, để mua các thứ như bột, 
bơ, sữa chua mà sông.

Nhóm  người nhỏ bé này xem ra ngày càng bớt buồn trên 
đường đi vì niềm  an lạc xuất phát từ một tâm  thức giác ngộ 
như Patrul có thể xoa dịu những tâm hồn sôi sục. Khi họ vừa 
đến ngoại ô của Dzatschuka thì gia đình ăn xin này hầu như 
cất được một bài ca, người đàn bà kiếm nơi ăn xin còn Patrul 
đi đâu mất.

Một lúc sau Patrul về lại. m ang theo nhiều thực phẩm, 
nhưng mặt mày xem  ra có chút ưu tư. Bà góa phụ hỏi thăm  lý 
do ưu tư thì Patrul nói: “Chẳng có gì quan trọng. Tôi định làm  
chút việc, nhưng ở đây, các chuyện nhảm nhí lại được loan 
truyền nhanh như chớp”.

“Nhưng một người ãn xin nghèo khổ như ông lại quan tâm  
gì đến các chuyện đó”, người dàn bà ngạc nhiên.

“Thì... đúng như vậy, ta hãy đi tiếp”.

Một lúc sau cả nhóm  đến tu viện nằm về phía Bắc của 
Dzatschuka. Dưới chân ngọn đồi của tu viện, Patrul nói với 
người đàn bà: uTôi phải dừng ở đây vài bưa. Trong ba ngay 
nữa bà sẽ gặp lại tôi và tất cả sẽ được chuẩn bị chu đáo”.

Người đàn bà góa đã có kế hoạch khác. Trong quãng đường 
đi người bạn đồng hành đó đã gây niềm cảm mến. Bà thấy 
rằng đã vươt qua đươc nôi đau kho mât chông, mọt phan nhơ 
một cái gì rất êm dịu phát ra từ người đó. Bà nói vội: ‘Đừng 
làm thế, suốt một thời gian dài anh đã ở với chúng tôi, hãy ở 
lại. Nếu anh muốn, chúng ta sẽ thành vợ chồng, hay ít nhât 
cũng cùng nhau di suốt cuộc đời này. Đừng bổ rơi mẹ con tôi .

Nhưng vị đạo sư đã có một quyết định không thể dời đối. 
“Tôi chỉ là  một trong những người giúp đỡ bà. Hãy tin  răng 
mọi sự sẽ tốt lành. Ba ngày nữa bà sẽ trở lại và sẽ gặp tôi’ .
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Nói xong, P a tru l quay người leo lên đồi. Người đàn  bà đành  ở 
lại dưới thung  lũng với các con và thực phẩm  vừa kiếm  được.

Ngày hôm sau người ta bắt đầu loan truyền tin “Đạo sư 
giác ngộ Patrul từ xa đến đây và giảng pháp cho chúng ta”. 
Mọi người đổ xô đến tu viện, dựng lều trước cửa và lo lắng tổ 
chức buổi ỉễ.

Góa phụ trẻ  tuổi kia nghe tin , có chút hy vọng “Sự có m ặt 
của một đạo sư danh tiếng như thế quả thật là một điềm tốt. Ta 
sẽ kiếm Ngài, dâng hiên tặng phẩm để cầu nguyện cho ông 
chông xấu số . N àng gom góp mọi thực phẩm  xin được, m ang 
theo ba đứa con, tìm đường lên tu viện.

Patrul Rinpoche là người không bao giờ chịu nhận tặng 
phấm . N hưng lần  này Ngài ra  lệnh cho các vị L ạt-m a hãy giữ 
mọi tặ n g  phẩm  lại “Ta đợi m ột người, người này sẽ được nhận  
các th ứ ”.

Các vị Lạt-ma ngạc nhiên, nhưng không có gì khác hơn là 
nghe lơi P h ậ t (Patrul) và dôn tấ t  cả tặn g  phẩm  trong  một 
phòng riêng.

N àng góa phụ và các đứa con vào trong chính điện nơi 
P a tru l g iảng  pháp. Họ tìm  được một chỗ đứng xa ph ía  sau 
khong thây mặt Patrul, chỉ nghe tiêng. Cuôi buổi giảng sau 
p h ân  câu nguyện kê t thúc, mỗi người lần  lượt đi ngang trước 
P a tru l và được tậ n  m ắt n h ìn  vào m ắt Ngài.

Đên lượt nàng góa phụ, bấy giờ nàng mới biết ai đã đi 
suot một đoạn đường dài với mình. Nàng kêu lên một tiếng  
hôt hoảng, đưa tay bịt miệng. Patrul mỉm cười hiền từ và đưa 
tay đặt trên đầu nàng.

Hay tha lôi cho con nàng nói, “Con đã không nhận ra 
Ngài suôt một thời gian. Trời đất! Ngài cõng con của con trên 
vai... và còn con thì lại đòi cưới Ngài, một vị đạo sư tôn kính”.
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Patrul cười và nói rõ lỗi tại N gài vì Ngài chỉ muôn không 
ai biết m ình đê có thể tự do đi lại trong xứ nàv như một con 
chim trời. Sau đó Ngài quay lại nói với các vị Lạt-ma: “Đây là 
người mà ta đợi. Cũng nhờ người này mà ta đến đâv. Hãy 
tặng cho gia đình này tất cả tặng phẩm và hãy lo lắng cho họ. 
Hãy xem  họ như chính ta”.

Các vị Lạt-ma hiểu rất rõ Patrul muốn nói điều gì: Ngài 
nói hãy xem  họ như  ch ính  ta  với nghĩa thật nhất.

ại Ân Độ, chỉ vài trăm nãm sau sau khi Phật nhập
diệt, có một chàng thanh niên nguyện theo hạnh một 

vị tu sĩ Phật giáo và trở thành một tì kheo. Chàng trở thành  
một người khất thực, nguyện diệt mọi dục vọng th ế  gian và 
luôn luôn chê ngự tâm, hướng tâm  vào bên trong.

Vị tì kheo sống độc cư trong rừng, nhưng thỉnh thoảng  
cũng vào làng để nhận tặng phẩm của mọi người và cũng dùng 
năng lực của thiền định để hồi hướng công đức cho dân làng.

Lần nọ, có một nàng thôn nữ, chỉ nhìn thấy vị tì kheo, 
thấy cách đi đứng và cặp mắt giác ngộ, nàng liền đem lòng 
yêu m ến tức khắc, không sao cưỡng nổi.

N àng đánh bạo bày tỏ tâm tình với vị tì kheo, nhưng vị 
này cũng nói rõ đã theo hạnh diệt dục, và sẽ không bao giờ 
lập gia đình. Thời gian trôi qua, nàng thôn nữ lẽ ra phải dần 
quên môi tình , nhưng thực tế  lòng say mê ngày càng SÔI sục 
hơn. Dần dần tình cảm nàv càng nồng cháy đến độ nàng

Người đan giỏ
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không còn biết gì nữa. Bà con bạn bè tìm cách dỗ dành, các vị 
trưởng lão trong làng cũng như cả vị tì kheo đều cho thấy môi 
tình này là vô vọng. Tuy thê không ai có thể chữa trị nổi lòng 
đam mê của nàng.

Ngày nọ, vị tì kheo nghe tin nàng không còn thiết sống, 
muốn tự vận. Vị này liền vào làng và thấy nàng quả thật trong 
một tình cảnh bi đát, và thấy không thể làm khác hơn là phải 
theo lời khẩn cầu của nàng và cha mẹ nàng, tức là cưới nàng 
làm vợ. “Ta đã nguyện diệt mọi dục vọng thế gian. Đồng thời ta 
cũng đã nguyện theo hạnh Bồ-tát, tức là phải tìm cách giúp mọi 
loài hữư tình theo khả năng của mình. Trong tình cảnh này 
phải theo hạnh Bồ-tát thôi”.

Không bao lâu sau, hai người cưới nhau. Trong buổi lễ kết 
hôn, chàng tự nhủ “Đã làm cái gì thì làm cho đến nơi đến 
chốn”. Tì kheo đó đã trở thành một người chồng gương mẫu. 
Chàng đọc ngay trong mắt những ước muốn của vợ mình và 
cũng được trả lại bằng tình yêu đậm đà nhất. Hai vợ chồng tiếp 
nối công việc đan giỏ của cha ông và dạy dỗ các con trong nghề 
đan giỏ. VỊ tì kheo ngày xưa thực hành các động tác nghề 
nghiệp cũng với sự chăm chú cửa thiền định, tuy thế không hề 
tách biệt với người xung quanh.

H ai vợ chồng ngày càng xây được sản nghiệp lớn lao. 
Tiếng đồn ngày càng xa, giỏ của gia đình này có chất lượng 
vượt xa và nhất là chúng mang lại nhiều may mắn cho người 
sử dụng.

Sau vài chục năm, gia đình này trở nên giàu có và người 
đan giỏ nọ trở thành một người danh tiếng, nhiều người đến 
tìm  ông xin ý kiến. Con cháu họ tiếp tục gia nghiệp và cái 
làng nhỏ bé nọ trở thành nổi tiếng với nghề làm giỏ.

Khi người đan giỏ nọ cao tuổi chết đi, người vợ chết theo 
không bao lâu sau đó. Cả hai được tái sinh trong cõi cực lạc 
phương tây, một cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà.
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Phật A-di-đà, vị Vô lượng quang Phật, tiếp dẫn sự tái sinh  
và cho người đan giỏ biết rằng, ông đã làm đúng, khi từ bỏ 
cuộc đời tu sĩ để cứu m ạng sông của một người khác “Với lòng 
từ bi quên mình, ngươi đã thực hành đúng nghĩa nhất: hạnh  
diệt dục”, Phật nói như thế, “Vì thế, ngươi và những người 
liên  hệ nghiệp ỉực chặt chẽ với ngươi sẽ được nhập N iết bàn 
không bao lâu sau nữa”.

Tâm thức tự tại

Thời P h ậ t còn tạ i  th ế , cách đây trê n  hai ngàn  năm  
trăm năm, có một tu sĩ Ân Độ tên là Khenpo. Khenpo 

không được vui khi thấy ràng nhiều đệ tử của mình bỗng 
n h iên  bỏ m ình  để trở  th à n h  đệ tử  của P h ậ t cồ-đàm.

Tới lúc Khenpo nghe vợ một người đệ tử quan trọng nhất 
cũng muôn theo học giáo pháp mới của cồ-đàm  thì ông thấy 
đã tới lúc phải tìm  cách ngăn  cản. Ông cho gọi người đệ tử  
đến và bảo: “Pelbay th â n  m ến, ngươi đang  có môi h iểm  nguy 
lớn. Tên hoàng tử Tất-đạt-đa hồi trước ngày nay tự xưng là 
P h ậ t cồ-đàm đang làm  ra  vẻ là tay  đạ t đạo. Thực tế y chỉ là 
một tên phù thủy ích kỷ và ngày nay nếu y khuyến dụ được vợ 
ngươi... thì, chắc là ngươi sẽ không vên được đâu”.

Pelbay đâm lo, vội chạy về nói với vợ nhưng nàng nhất 
quyết không  để m ất lập  trường: “Em  sẽ mời P h ậ t và tăn g  già 
đến nhà ta dùng bữa trưa, lúc đó anh sẽ có dịp chứng kiên sự 
th à n h  tâm  và tr í huệ vĩ đại của N gài”.
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Pelbay kể lại cho thầy mình nghe, Khenpo liền khuyên 
cáo: “Ngươi sẽ thấy , nếu ngươi cho vợ ngươi theo  tên  đạo sư 
tâ n  thờ i này, điều gì sẽ xảy ra. Chỉ toàn  là  chuyện khôn khổ! 
Tên cồ -đàm  này  cho mọi người biết rằn g  y là m ột n h à  tiên  
tr i, đại từ, đại trí! N hưng ta  có th ể  đối tr ị  điều này rấ t dễ, 
Pelbay. Cứ để cho vợ ngươi mời tèn Phật đó đến. Ta sẽ thử 
th ách  cái tiê n  t r i  đại t r í  của y trước m ắt mọi người”.

Sau đó Pelbay nghe lời thầy cho đào một cái hố’ trước cửa 
nhà để cho tên phù thủy mặc áo vàng này rơi vào đó làm trò 
cười cho th iê n  hạ. M ặt khác Pelbav cho tẩm  thuốc độc vào 
thức ăn  và nhcít vợ trong  n h a  kho đế nàng  khỏi báo trước cho 
đức Phật.

Phật nhận lời đến dùng bữa trưa và vợ Pelbay quả nhiên  
bị nhốt. Trước kh i lên  đường đến n h à  Pelbay, P h ậ t họp các tì 
kheo lại và dận đừng ai vào cửa trước Ngài cả. Ngoài ra Ngài 
không nói gì thêm.

Pelbay đứng đợi sẵn sau cánh cửa lúc đoàn tùy tùng c.ủa 
Phật vừa đến. Phật đi trước và bước lên tấm thảm cỏ che 
hầm. Pelbay sửng sốt thấy tấm thảm đó không hề lún xuống 
m à lại b iến  th à n h  m ột hồ sen và P h ậ t đi lên đó. Sau cánh 
cửa, không gian  như  b iến  th à n h  vô tận  và bao bọc th â n  P h ậ t 
đầy ánh sáng cùng đoàn tùy tùng.

Thấy th ế  Pelbay  quì xuống và kéu lớn: “Hãy th a  thứ, bạch 
T h ế  tôn. Con đã gây tội lỗi không th ể  th a  được”. P h ậ t nghe 
lời sám  hối của Pelbay  và t rả  lời bằng  bài kệ:

“Tâm giác ngộ đã vượt lên  
mọi nhị nguyên.
Làm sao mà Thiện hav Ác còn dụng đến nó được nữa. 
Tâm tỉnh giác xa lìa mọi dục ái 
của ba độc (tham , sân , si)
Làm sao cái Khổ còn đụng đến nó được nữa”
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Phật cồ-đàm ra hiệu cho phép mọi tu 3Ĩ được phép thọ 
thực. Sau đó, Ngài nhờ Pelbay thả vợ ra và đưa đến bàn ăn. 
Pelbay làm theo lời Phật rồi quì xuống đấm ngực: “Bạch T hế  
tôn, xin Ngài cùng đoàn đừng ăn, xin đợi chúng con nấu món 
ãn khác. Con biết Ngài là một đấng tiên tri và đã nhìn  suốt 
con người của con. Lòng từ bi của Ngài là vô hạn, nhưng con 
sẽ không bao giờ được yên nếu Ngài hay bất cứ ai trong đoàn 
bị ngộ dộc”.

Đức Phật đi khất thục

Đức Thế tôn lại trả lời bằng một bài kệ:

“Tâm giác ngộ là  xa lìa  

mọi điều Phải hay Trái.
Làm sao mà nó còn quan tâm  đến Đúng hay Sai.
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T âm  tỉn h  giác vượt lên mọi tác hại của ba độc 

Làm  sao ch ấ t độc thường tìn h  còn đụng đến nó”

T hế rồi đức Phật cùng đoàn bắt đầu thọ thực, Pi ibay sợ 
h ã i kêu gào. Sau kh i cám ơn lòng hiếu khách  cửa gia chủ, 
P h ậ t rời n h à  và  cũng là người bước lên tấm  th ảm  trưứe và 
tấm  th ả m  lại b iến  th à n h  hồ sen. Còn Khenpo tuyệt vọng ngồi 
suốt, buổi p h ía  sau, ông ta  dã nh ìn  thấy  tấ t  cả, trôn  ra  khỏi 
n h à  b ằn g  cửa sau và không bao giờ xuất h iện  nữa.

Tên trộm qiii ỵ dưới chân cầu

Ngày xưa có một vị Lạt-m a sông bên dòng sông 
D zachu tạ i m iển Đông Tây T ạng và suốt, đời thực 

h à n h  th iề n  đ ịnh . P h ậ t tử  dâng cúng tặn g  phẩm  mỗi ngày 
nhưng vị L ạ t-m a chỉ lấy thực phẩm , còn các th ứ  khác nằm  
ngổn ngang không ai để ý.

Có m ột tê n  trộm  th ấy  vậy liền nghĩ: “Vị L ạt-m a này làm  
công việc của ta khỏe thật!”. Y mò tới và nhặt vài tặng vật 
nghệ th u ậ t m à các tín  đồ đặt lên bàn thờ  của vị Lạt-m a. Lúc 
đó vị L ạt-m a đang  th iền  định, m ặt quay về hướng sông. Tuv 
th ế  N gài v ẫn  có cảm  giác về m ột năng  lực đen tối sau lưng 
m ình  và m ột tâ m  hồn đang gâv ác nghiệp.

Ngài đứng dậy, chụp cổ tên  trộm. Vị Lạt-m a nh ìn  sơ qua tên  
trộm đã biết ngay người này tuy đang bị những năng ỉực đen tối 
chi phối nhưng vẫn chưa bị cái ác chiêm  đoạt hoàn toàn.
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N h an h  n h ư  chớp, vị L ạt-m a chụp m ột cuốn k inh , đập  lên 
đầu tê n  trộ m  và đọc nhiều lần: “Con x in  qui y P h ậ t, con xin 
qui y P háp , con x in  qui y Tăng, con xin qui y T am  bảo”. Sau 
đó N gài th ả  tên  trộ m  ra  đi, không nói ỈỜ1 gì cả.

Sau đó tên  trộm  nằm  nhoài dưới chân cầu, còn vị L ạt-m a 
th ì tập  tru n g  tâm  thức của Ngài lên h ìn h  ảnh , tâm  tên  trộm  sẽ 
sáng lên một mức và bớt bị những ác nghiệp chi phối.

Nửa đêm  th ì  tê n  trộm  tỉn h  dậy từ  cơn m ê ngủ và  th ấy  
xung quanh ma quỉ đen tôi đứng bao vây m ình. Sợ hãi, tên  
trộm định la lên nhưng ỵ chợt nhớ những câu mà vị Lạt-ma 
mới đọc cách đây có m ấy tiếng. Y th ầm  đọc qui y T am  bảo, qui 
y Phật, Pháp, Tăng. Ngay trong lúc đọc, y đã thấy các linh  
hồn m a quí tự  V rú t lui, vì chúng không th ấ y  tê n  trộ m  còn là 
bạn bò với chúng nữa.

Trong những ngày và tuần lễ sau đó, lúc nào tên trộm  
cũng đọc qui y và tớ i m ột lúc nọ, y thu  h ế t can đảm  tìm  gặp 
lại vị L ạ t-m a và x in  N gài cho y làm  đệ tử,

Như tất cả mọi người đều biết, qui y Tam bảo là bước đầu 
của cuộc h à n h  t r ìn h  trê n  con đường đạo, t rê n  đó các cánh  cửa 
của tri kiến thánh đạo sẽ được mở ra. Ai kiên trì niệm  qui y 
một cách thành tâm, người đó sẽ thoát khỏi sự chi phôi của 
những n ă n g  lực xấu ác và  dược th a n h  lọc. Đó là  trư ờng  hợp 
của tên  trộ m  qui y dưới chân  cầu và về sau bản  th â n  vị đó 
cũng có nh iều  học trò . N hờ n iệm  qui y m à các đệ tử  đó đều 
được giải th o á t r a  khỏ i ảo giác của m ình.
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Nghiệp cũ

N gày xưa tạ i K ashm ir có m ột tu  sĩ P h ậ t giáo tên  
M ira th i. Nhờ tu tập  th iền  đ ịnh lâu ngày, M ira th i có 

m ột số  n ă n g  lực đặc biệt. Học trò  của M ira th i kể là  ông có thể  
đứng trên không và xuất hiện một lúc ở nhiều nơi khác nhau. 
O ng có tà i  đạc ý ngh ĩ của người khác, kể tiề n  k iếp  của người 
ta ra hoặc đoán biết những gì sắp xảv ra.

M ira th i k iên  tr ì  giữ qui định của tu sĩ P h ậ t giáo là bấ t 
bạo động, ăn  chay trường. Sau buổi trưa, M ira th i không ăn 
bất cứ gì nữa cho đến sáng ngày hôm sau.

Một ngày nọ Mirathi nhóm bếp trong túp lều của mình và 
đổ vào đó các loại đâ't đỏ, đất vàng để làm màu nhuộm áo. Vị 
tu sĩ già đang ngồi khuấy nồi nước thì có một đám nông dân 
đi qua, tìm  hỏi một con bò chạy lạc.

M ột nông dân  n h ìn  nồi nước và la lên: “Bây có th ấy  m ấy 
m iếng  th ị t  đỏ, th ịt  vàng  này  không. Tên g ià này đã b ắ t con 
bò làm  th ị t  và đang  nấu nồi xúp”. Các nông dân khác không 
cần hỏi dài dòng, chụp đầu Mirathi đang im lặng không nói 
lời nào, và lôi cổ ông về làng.

VỊ niên trưởng trong làng kết tội Mirathi ngay đêm hôm  
đó, không cần biêt đầu đuôi. Người tu sĩ bị xiềng hai chân, 
nhốt trong căn hầm tối tăm. Mặc dù học trò của Mirathi kêu 
oan nhưng người ta vẫn xem là có tội, vì ông không hề nói lời 
gì m in h  oan, rõ là m ột sự thú  nhận .
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Vài ngày sau, một kẻ chăn trừu tìm  được con bò bị thất 
lạc. Một đám đông ồn ào lập tức tới nhà niên trưởng đòi thả  
ngay M irathi. Vị niên trưởng né tránh trách nhiệm , giao cho 
cấp dưới th i hành và cấp dưới lại cho rằng không phải trách 
nhiệm  của m ình rồi lại giao cho người thứ ba, thứ tư. Cứ thê 
mà không ai giải quyết cả.

M irathi cứ chịu cảnh tù ngục như thế, các đệ tử nộp đơn 
kiện đến nhà vua. Sáu tháng sau, học trò mới được gặp nhà 
vua và trình bày sự tình, một người vô tội bị giam giữ vì 
không người nào thấy có trách nhiệm  thả ra.

N hà vua hoảng sợ khi nghe câu chuyện, vì õn£ là người 
tin  nơi luật Nhân-Quả mà người Ân Độ gọi là “Karma>:. Ong 
tưởng tượng một tu sĩ ngồi tù oan ức, thậm  chí chêt oan và các 
người có liên  quan phải nhận lãnh hậu quả trãm  lân. Vương 
quốc của ông chắc là phải chịu thiên tai bệnh tật. Ngay tức 
khắc, vua ra lệnh thả vị tu sĩ và đưa về kinh dô.

M irathi gầy mòn chỉ còn bộ xương, được hai người học trò 
dìu tới trước mặt vua. Vua đã cho để sẵn ghế ngôi đe tu sĩ 
không quì trước mặt mình. Vua hỏi: “Làm sao chúng ta có thê 
chuộc lai lỗi lầm này? Làm sao ta có thể xin Ngài tha thứ 
cho? Hay ta  cho tất cả mọi người liên  quan đều chịu lại hình  
phạt này?”.

“Không”, M irathi đáp bằng giọng nói chắc chắn, “Xin 
N gài đừng trừng phạt ai cả. Tôi phải chịu trách nhiệm  vê cai 
Khổ của tôi và tôi vui lòng chịu đựng. Không ai trôn khỏi 
Nghiệp được cả. Và như Ngài biết, Khổ chính là kết quả tất 
nhiên của những hành dộng sai trái’ .

N hà vua ngạc nhiên hỏi: “Tại sao một vị tu sĩ cao trọng 
như N gài mà còn chịu Khổ?”.

M irathi giải thích với quần thần rằng, trong một kiếp xa 
xưa ông là một tên  gây nhiều tội nghiệt. Đặc biệt có một lân
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ông ăn  trộm  m ột con bò. Bị dân làng  đuối theo, ông chạy vào 
sâ n  của m ột ông già, để bò lại đó va trốn thoát. Ông già bị lên 
á n  và giam  đói sáu ngày liền.

“Vô số  dời sống đã trô i qua từ  đó7’, M ira th i nói “Vô số  lần 
tá i  s in h  đã xảy ra  để ta  trả  món nợ này. Nhưng chỉ đến đời 
nay, ta  mới lây được vị tr í  của ông g:.à nọ và để tự  m ình sô,i cr 
được cái cảm  giác vô tội m à bị kết án  th ì như  th ế  nào. Ác 
ngh iệp  của ta  như  th ế  đã xong và ta  khỏng có gi hơn là lòng 
b iê t ơn sâu xa đôi với các người liên quan và không bao giờ có 
cảm giác hận thù ai”.

Nói xong, M ira th i CÚI m ình  chào và trở  lại khu rừng m à 
cách đó sáu th án g  người ta  đã bắt ông. Sau đó ông trở  th àn h  
A -la-han, la ngươi đa vượt qua tác động cua N ghiệp và là 
ngươi khong con phai thực h iện  điêu gì trê n  cõi đời này nữa

gay xưâ co hcU ngươi ỉiâ-iíì-rnoĩi, bên ngoài trông" rất
thánh thiện nhưng thực té lại bị tham dục và giận dữ 

chi phối rất nhiều. Một người tên là Pana, người kia la Nava 
cả hai sống tại Ma-kiệt-đà (Magadha) Ấn Độ, chỉ vài trăm  
năm sau Phật Cồ-đàm.

Hai người này ngày càng lộng hành, càng có th ế  lực và 
ham thích quyền lực, cả xứ Ma-kịệt-đà ai cũng sợ hã:. PIọ là 
tác giả của nhiều vụ cướp của, giết người, tra tấn và chiếm  
đoạt của cải. Mãi đến khi quân lính của nhà vua bắt được và

Hai tên quỉ
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tông giam  hai tên  này  vào ngục th ì dân  chúng tro n g  vùng mới 
thở  phào nhẹ nhõm  và b ắ t đầu xây dựng lại cuộc sông.

D ần dần  người ta  quên đi P an a  và N ava vì cũng không  ai 
ngh ĩ tro n g  ngục th ì ha i người này làm  được gi nữa. Thực t ế  lại 
là, tro n g  sự cô quạnh ngục tù, hai người nàv lại càng  rơi vào 
th ế  lực đen tố: của cái ác và cả hai đều nguyền rằn g  sau khi 
chết sẽ được tá i  s in h  làm  quỉ vương 'Yakscha. Các của cải trộm  
cướp được, họ nhờ  bộ h ạ  đem tặn g  các tu sĩ cao cấp, chỉ với 
yêu cầu các tu  sĩ đó cầu nguyện cho người tặng . “M ong th ay  
các vị biếu tặn g  quà nàv  được toại nguyện, dừ tôi không  b iết 
đến các vị đó”.

Cầu sao th ì được nấy. P an a  và N ava chết tro n g  ngục và 
th ầ n  thức của họ đi vào thế  giới m a quỉ. Bây giờ, đối với n ạn  
n h â n  của họ, ha i tê n  này  trở  th à n h  vô h ình  vô ảnh , tác  hại 
của nó mới là ghê gớm. Không còn bị th ế  giới v ậ t chấ t chi 
phối, ha i quỉ vương nàv  đi vào từng n h à  tạ i  M a-kiệt-đà, ra 
lện h  vào những đầu óc chịu nghe và b ắ t đầu kích th ích  dục 
vọng của dân chúng. K hông bao lâu sau, P an a  và N ava gây ra  
m ột bệnh  dịch tạ i đó và tìm  mọi cách buộc những người có đức 
h ạ n h  phải ra  đi.

T ình  h ìn h  cứ kéo dài như  th ế  đến lúc m ột kẻ b iế t n h ìn  ra  
sự việc và nguyên n h â n  mọi suy đồi trong  nước và báo cho vị 
đạo sư giác ngộ S av an asik a (20ì.

S avanasika  là  tổ  th ứ  ba  của P h ậ t giáo, lúc đó đã  già, 
nhưng N gài liền  lên  đường đến M a-kiệt-đà, ngồi th iề n  quán 
trong  th ế  liên  hoa ở m ột hang  núi m à hai vị quỉ vương này 
hay lui tới và vận  dụng th ầ n  thông  gọi họ đến.

H ai vị này không để đợi lâu. Từ xa họ đã cảm  giác hào 
quang của vị đạo sư, họ không  th ích  thú  lắm  nhưng không  có 
cách nào khác hơn là  phải đến. C àng tới gần họ càng  th ấy  
căm  ghét và m uôn ra  sức đấu với thứ  án h  sáng  này, á n h  sáng
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xuất p h á t từ  Savanasika. Với m ột đôi thủ  này, họ có cảm giác 
chưa hề gặp.

Trước han g  núi, hai vị quỉ dừng lại, vận  dụng năng  lực của 
căm  g hét lên  hang  và tác động cho trầ n  hang  đổ xuống trê n  
đầu đạo sư.

S avanasika  vẫn  an  nh iên  b ấ t hoại trước hang  động đổ vỡ 
và to á t ra  sự từ  ái của ch ính  tr i  k iến  vô thượng. H ai vị quỉ 
đâm  ra  lo sợ, vận dụng sức công phá  th êm  một lần  nữa rồi lần  
nữa nhưng  vị đạo sư vẫn ngồi yên giữa đá sỏi bay mù m ịt.

H ai vị quỉ đốt lửa, ném  th ẳn g  vào vị đạo sư cả m ột th ân  
cây cháy hừng. T hay vì rú t lui, Savanasika  cho khắp  nơi đều 
b iến  th à n h  biển  lửa và gọi lớn: “T ự  tín h  vốn không lay 
chuyên: không  bị lực nào p h á  hủy, không  lửa nào đốt cháy, 
không  vật nào ngăn ngạ i”.

N hưng đó là  tự  tín h , còn P ana  và N ava cảm giác đau đớn 
vì lửa, lửa đang đô't cháy th â n  họ, nóng gấp trăm  lần  lúc 
trước, mỗi giây dài như  m ột kiếp. Họ bò lế t van xin 
S avanasika , thú  n h ận  tội lỗi của m ình  và xin Ngài chỉ cho 
cách th o á t khỏi vòng vây hãm  của bạo lực và thù  hằn.

Trong lúc hai vị quỉ vương phải chịu cái đau đớn m à trước 
đó họ th ả n  n h iên  gây ra  cho người khác th ì b iển  lửa đã tắ t  
tro n g  C hân  Như. C hân N hư đó không có gì cả m à lại chứa 
đựng tấ t  cả, từ  đó S avanasika  đã dùng n ăn g  lực của tư  tưởng 
để lấy  ra  b iển  lửa. Sau đó N gài b ắ t đầu giảng cho ha i vị quỉ 
vương nguyên lý cơ bản của P háp  và từ  phút đó hai vị này 
theo  vị đạo sư m ình  như hai cái bóng b iế t sám  hôi.

N hư tấ t  cả mọi hiện tượng th ế  gian, dạng quỉ sứ của hai vị 
này m ột ngày nào cũng sẽ chết đi và trong  phút giây đó, hai vị 
đi vào trong  m ột tần g  th iền  an  lạc, trong  đó hai vị cũng không 
th ể  lưu trú  mãi. Tuy thế, vì hai vị cũng đã trả  ác nghiệp một
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phần, và vì th à n h  tâm  hướng theo  ánh  sáng  nên  cuối cùng hai 
vị cũng được sinh  vào m ột cõi sáng  sủa.

Giấc ma của một vương tử

Tại m iền Bắc Ấ n Độ cách đây khoảng  h a i n g àn  năm  
tră m  năm  có m ột vương quõc, do n h à  vua U dayi và 

hoàng  hậu V ajra Devi t r ị  vì. Vua và hoàng  hậu  có m ột hoàng  
tử  tê n  là  V ajripu tra (21>, là  người sẽ k ế  vị.

V ajripu tra  là  m ột th iếu  n iên  đẹp tra i, thông  th á i  và là  con 
cưng của hoàng  tộc. Từ r ấ t  sớm, chàng tó ra  quan tâ m  tu  học 
tâm  linh  hơn là  việc cai quản triều  đ ình, là việc m à người ta  
đ ịnh  giao cho chàng. Mới ch ín  tuổi, chàng đã đ ặ t những  câu 
hỏi chỉ làm  cho người lớn n h ă n  trá n  và gây p h iền  m uộn vì 
không có vị t r í  thức nào tro n g  triều  có th ể  t r ả  lời trô i chảy.

Rồi như  số phận  dẩy đưa, ngày nọ vị A-la-hán K atyayana 
được mời vào hoàng cung giảng Pháp. Cậu thiếu n iên  V ajriputra 
chỉ vừa nghe giọng nói đã xin vị A-la-hán nọ làm  thây  của m ình.

Vua và hoàng hậu  đồng ý cho V ajripu tra  đên K atyayana  
tu  học. Sau thờ i g ian  th ử  th ách , chàng được n h ậ n  làm  tă n g  và 
th ay  vì m ặc áo lụa, chàng  m ặc y vàng  của m ột người tì  kheo. 
Sau đó th ầy  và người học trò  cạo dầu di du h à n h  đên m ột quôc 
vương láng  giềng. Người ta  cho rằng , kh i từ  bỏ gia đ ình  và xứ 
sở lên  đường, con người đã đi được một nửa của đoạn dường 
th á n h  đạo.

M ột buổi sáng  nọ V a jrip u tra  đi m ột vòng k h ấ t thực. 
C hàng đi qua các nẻo đường nhỏ  của k in h  đô nước lán g  giềng
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này  và gặp m ột phụ nữ còn tre , người này ngoắc chàng đi vào 
m ột cái sân  t rà n  ngập những hoa. C hàng ngần  ngừ đi theo. 
Sau vài bước, chàng đẳ ơ trong  sân  cung điện của n h à  vua 
P ra k an d a , nhưng vì mới đên đây nén  chàng không hề biết. 
T rên  các ph iên  đá qui, p ữ a  các lùm cây, hoa và tiên g  chim 
hót, các nàn g  cung nữ (lang đùa giỡn dưới ánh nắng  m ặt trờ i 
ban  m ai. T hây một, tăng  sĩ trễ  tuổi k h ả  ái, các nàng  b ậ t tiếng  
cười như  ngọc và kêu gọi chàng cùng vào ngồi chơi.

Sau m ột thờ i g ian  k h ấ t thực, chàng tăn g  sĩ đói bụng được 
phục vụ đu các món ăn thượng vị, được chiều chuộng săn  đón 
và chàng  ở lại ỉâu hơn mức cần th iế t. Đối với các nàng  
V ajripu íra  th áy  cũng nên  đáp lễ bằng  cách giảng vài câu kệ về 
y n gh ía  cuọc đơi, kiiuyên nên  từ  bỏ tín h  chất phù phiếm  của 
cuộc sông vô thường. Ngay cả đôi với các câu hỏi đùa giỡn 
chàng cũng t r ả  lời hế t sức nghiêm  túcỄ

A-la-hán Varjiputra

Trong luc đo th ì hâu cận n h à  vua đã báo cáo các chuyện 
xảy ra  trong  vườn. N hà vua không tin  nhưng th ân  hàn h  đen 
xem sự thể. Vua núp dưới vòm cây n h ìn  vào trong  không có
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cung nữ nào để ý cả, nàng  nào cũng đans' say  mê ngắm  chàng 
tăn g  sĩ và m iệng nói của chàng. N hà vua tức g iận  quay lại bảo 
hầu cận: “Đ ám  cung nữ này th ì ai chúng cũng mê m ột, còn như  
ta  đây m inh  tr iế t  hàng  trăm  lần  m à chúng không hay. Để rồi 
xem ”. Rồi n h à  vua cao giọng: “Tu sĩ m à quây quần với đàn  bà 
COII gái là hư  hỏng rồi. Cho nó hai chục hèo m ay ra  t ỉn h  ngộ”,

Lệnh của n h à  vua lập tức được th i hành . Sau đó V ajnpu tra  
bị đuổi ra  trước cổng thành , m ặt mày n h ăn  nhó vì đau và tức. 
C hàng th ề  sẽ t rả  thù, sẽ về ngay quê hương đem  quàn đi phá 
ngay lâu đài của P rakandas th àn h  b ình  địa.

Sau đó chàng về gặD th ầy  và kể lạ i cảu chuyện. “Con 
không  th ể  tiếp  tục làm  tăn g  s ĩ”, chàng cương quyết. “Con xin 
th ầy  cho t r ả  lại chiếc y vàng và cho p h á  mọi h ạ n h  nguyện”.

K atyayana gật đầu đồng ý nhưng khuyên chàng nên  nhẫn  
nhục, đừng thêm  một điều bất hảo bàng m ột điều bất hảo khác. 
“Hãy nhớ  đển lời dạy của đức P h ậ t Cồ-đàm ”, VỊ A -la-hán đọc: 

“Vui m ừng hay đau khô 
M ất m át hay th à n h  công 
Tủi nhục hay v inh  quang 
H ãy  n h ậ n  tấ t  cả với lòng b ình  th ản , 
không  th am  cầu cũng không ghét bỏ.
Đó là  con đường th o á t 
khỏi vương quốc của ảo giác”.

C hàng  hoàng  tử  không muôn nghe những  điều đó. “Ivhông, 
con đã quyết”, chàng  lầm  bầm . -  “Con hứa h ẹn  quá nh iều , nếu 
kể từ  nay  chỉ b iế t b ấ t bạo động và lòng từ  bi. Con p h ả i bỏ lời 
nguyện này  thô i, vì lũ côn đồ phải t r ả  những  cái g iá k iêu  m ạn 
của chúng”.

K a ty ay an a  gật đầu đồng ý, nhưng nhắc chàng  rằ n g  trờ i dã 
tối. “Con cũng b iết, ban  đêm đi rừng th ậ t  b ấ t trắc . Đợi đến
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sá n g  m ai hãy  về, hãy n h ận  phước làn h  của ta  rồi sau đó con 
m uôn làm  gì th ì làm ”.

V ajrip u tra  nghe lời thầy , n án  lại m ột đêm, mỗi lần  nh ìn  
chiếc y vàng  d ính máu, lòng chàng còn hậm  hực.

T rong  lúc chàng tu  sĩ trẻ  tuổi ngủ say, vị A -la-hán từ  bi 
dùng n ă n g  lực tr í  tuệ chuyển cho chàng m ột giấc mơ nhiều ý 
ngh ĩa . T rong  giấc mơ, V ajripu tra  th ấy  m ình  về n h à  và sau khi 
phụ hoàng  m ất, chàng được lên ngôi. C hàng động viên b inh  sĩ 
và  r a  lện h  truy  n ã  kẻ thù, b iến  lâu đài của P rak an d as th àn h  
b ìn h  địa.

Sự th ể  lại xảy ra  khác hẳn: chàng th ấ t  trậ n , bị cầm tù và 
bị xử trả m . Một đám  đông hò reo chỉ chờ đầu chàng bị chém. 
T rong  p hú t cuối cùng bỗng chàng th ấy  sư phụ h iền  từ  h iện  ra, 
đầy tuyệt vọng chàng kêu cứu: “Bạch th ầy  K atyayana, th a  tội 
cho con, hãy  cứu con!"’.

C hàng  sợ hãi tỉn h  giấc, th ấy  th ầy  ngồi bên cạnh  m ình và 
an  ủi: “Đừng sợ bất cứ mọi h m h  ản h  xuất hiện trong  đời, con 
ạ. T ấ t cả chỉ là m ột giấc mơ. Con còn nguyên vẹn cả...”.

Bỗng, V ajripu tra  nhận  ra  rằn g  tấ t  cả mọi h ìn h  ảnh  vừa 
rồi, lẫn  cả những biến cô có thực ngày hôm  qua đều như  nhau, 
chỉ như  m ột cơn ác mộng. Sự sân  h ậ n  và lòng thù  oán của 
chàng  kéo nhau  ra  đi, với tr i  k iến  mới lạ  đó, chúng biến đi 
n h ư  các đám  m ây dưới án h  m ặt trờ i. C hàng cúi đầu ba lần  
trước vị đại sư, chàng b iết rằn g  cảm tạ  bao nhiêu lần  cũng 
không  đủ vị th ầy  đã dùng linh  ản h  ngăn  m ình  đi qua một 
quãng  đời khác, m ột quãng đời có lẽ sẽ rấ t  khủng khiếp  và sẽ 
đưa vô số  con người vào khổ ải.

Rồi K atyayana đưa học trò  m ình  đi vào chiều sâu của giáo 
ph áp  vô ngã, để nh ận  ra  rằng  mọi sự không có một bản  th ể  gì 
r iê n g  b iệ t đứng đằng sau. Sau đó V ajripu tra  giác ngộ và càng 
th â m  hiểu  những  gì dêm  hôm  đó m ình  đã t rả i  qua.
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v ề  sau, V ajripu tra  trở  th à n h  m ột tro n g  mười sáu A -la-hán, 
là  nhữ ng  vị đã truyền  chánh  pháp  của P h ậ t cồ-đàm, m à ngày 
nay  chúng ta  còn b iết ơn. Người Tây T ạng  cho rằng , những ai 
lòng còn sân  hận , đầy thù  oán và không  b iế t th a  th ứ  th ì hãy 
n ê n  cầu vị A -la-hán V ajripu tra , vì vị vương tước m ột thờ i dầy 
kiêu m ạn  này  b iết cách xa lán h  những  tâ m  thức đó.

h ỉn h  thoảng  M ila repa '1’, người du ca đắc đạo cũng rời
cảnh  độc cư núi rừng để về làn g  m ạc Tây Tạng. Có 

lầ n  N gài ngủ trong  m ột tu  viện, và vì N gài trô n g  như  m ột kẻ 
tu  khổ  h ạ n h  hoang dã, không ai b iế t đến  n ên  các vị L ạt-m a 
cho N gài nằm  trước cửa m ột phòng nhỏ của m ột vị tă n g  khác. 
K hông ai để ý đến N gài cả.

T rong  phòng, vị tăn g  nọ n ằm  ngủ, còn M ilarepa  ngồi 
trước cửa, nhắm  m ắt. VỊ tăn g  nọ th ậ t  ra  là  k ế  to án  trưởng của 
tu  v iện , lo lắng  cho th u  nhập  của viện , hôm  nay  không  ngủ 
được. Ô ng đang lo ngày m ai b án  con bò bao nh iêu  tiề n  để có 
lời. T rong  dầu ông t ín h  toàn  chuyện tiề n  bạc chi phí, chi li 
từ ng  bộ p h ận  con bò.

S áng  hôm  sau th ì xem  ra  ông đã t ín h  xong, chỉ trừ  chưa 
b iế t g iá  cái đuôi bò p hả i đòi bao nh iêu  mới phải. O ng bực 
m ình , lầm  bầm  cầu nguyện cho đúng phép, th ắ p  cây dèn mỡ 
bò lên , đốt hương trê n  bàn  thờ  rồi bước ra  ngoài, dạp n hằm  
lên  người của M ilarepa.

Milarepa, người ham ngủ
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Milarepa, người du ca, tay để lên tai lắng nghe thiên nhạc, 
vai mang dây thiền định để ngồi được lâu, khỏi ngủ gục

Thấy áo quần của M ilarepa, ông lắc đầu nh ìn  con người 
đang  nằm  sóng soài bên bực của. “M ặt trời lên mỗi lúc một cao 
còn ngươi mê ngủ đang nằm  ở đây, không th iền  định cũng 
chẳng cầu nguyện cho ích lợi của tập  thể, m à tập  th ể  là người 
nuôi dưỡng ngươi”, ông cầu nhầu phê bình, “T hế m à ngươi dám 
nói m ình  là tu si ư! Cho và n h ận  của ngươi là cái gì?”.

M ilarepa đáp: “Thường th i ta  không ngủ lâu như  th ế  này. 
N hưng đêm  qua ta  chẳng được yên giấc vì suốt đêm  phải tín h  
lời lỗ về con bò, con bò đó hôm  nay phải bỏ m ạng vì t a ”.

VỊ tăn g  nọ k inh  ngạc không nói được lời gi. M ặt đỏ hồng, 
ông ngh iêng  người trước M ilarepa và cảm tạ. Ông đã n h ận  ra  
đây là  m ột sứ giả của đức P h ậ t, Ngài đã gửi người đó đến đây 
để cho ông một bài học quan trọng.
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Hồ đầy châu báu

Tasch i là  m ột th a n h  n iên  th ích  nghe chuyện. Có lần  
chàng  nghe chuyện gần  túp  lều nghèo khổ của m ình  

có m ột cái hồ chứa đầy vàng  bạc châu báu, chàng liền  lèn  
dường tìm  kiếm  cho biết.

Hồ nằm  trê n  núi giữa h a i sườn đầy tuyết và rấ t  khó đến. 
Ngoài ra  người ta  còn bảo rằng , có m ột vị nữ th ần  canh  giữ 
vàng bạc này. VỊ này tuy không thù  địch với người nhưng cũng 
không dễ cho ai lấy đi các th ứ  đó. Là người tò mò và gan  dạ, 
chàng sắm  m ột cái túi và lên  dường đi kiếm  hô.

C hàng  leo lên  tới hồ th ì cũng vừa đuối sức và vui m ừng 
th ấ y  rằ n g  hồ này không  có m àu xan h  th ẫm  như các hồ khác 
ở Tây T ạng  m à lại có m àu vàng  rực.

Lòng đầy hy vọng, chàng  leo tớ i bờ hồ th ì vừa có m ột đám  
m ây đen h iện  ra. trê n  m ã t hô th à n h  h ìn h  m ọt nư  th a n  đ sn g  
sợ và lơ lửng trước m ặ t Taschi.

T aschi cũng đã dự đoán trước, chàng  thu  h ế t can đảm  gọi 
lớn: “N ữ th ầ n , ta  có th ể  lấy  được bao nhiêu  châu báu của 
Người?”. N ữ th ầ n  ngh iêng  người qua lại, p h á t ra  m uôn á n h  
sáng  khác nhau  trê n  m ặ t hồ. Sau dó vị ấy nói bài kệ khó hiểu: 
“Người xứng đáng  th ì n h ậ n  m à không  hỏi. Kẻ không  xứng 
dáng  th ì hỏi m à không  n h ậ n ”.

T aschi t r ả  lời: “T a không  h iểu  Người nói, ta  chỉ m uốn lấy 
những  gì ta  th ậ t  cần th iế t  th ô i”.
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“T h ế  th ì  cứ lấy , cứ lấy đi rồi hãy th ấ y ”. Sau đó vị nữ th ầ n  
biến  m ất tro n g  không  gian.

Taschi thò  ha i tay  vào nước lạnh  như băng và không bao 
lâu đã k iếm  được ba  thỏi vàng. “Juhu”, chàng nhảy  lên mừng 
rỡ. C hàng liền cho các thỏi vàng vào túi, đồng thời nghĩ ra  một 
điều mới. “Lượm vàng  ở hồ này th ậ t  là khỏe. Ta khỏi cần phải 
m ang m ấy cục vàng này  về m à phải về ngay báo cha ta  biết, 
ông sẽ m ang  bao bố đến, th ậm  chí hai bao bố”. Chàng cất mấy 
thỏi vàng dưới m ột cục đá bên bờ hồ rồi lên đường về nhà.

C hàng  th u y ế t phục m ãi người cha mới chịu tin , sợ còn khó 
hơn thuyêt phục vị nừ  th ần . N hưng Taschi nói m ãi rồi ông 
cũng nghe và  h a i cha  con leo lên  đ ỉnh  núi dể th ăm  lại hồ lần  
th ứ  hai.

Tới bờ hồ, vị nữ  th ầ n  lại h iện  ra, lơ lửng trê n  đầu hai 
người. “Ngươi còn m uốn gì nữa. Ba thỏ i vàng không đủ cho 
ngươi ư?”. C hàng  ấp  úng trả  lời: “Nhưng, cha tôi muốn thực sự 
tậ n  m ắt xem  th ế  n ào ”. C hàng n h ìn  quanh th ì th ấy  viên đá và 
các thỏ i vàng  hồi trước đã b iến  m ất, chàng hỏi rụ t rè: “Liệu 
cha tô i xin được í t  vàng  của Người chăng? Bọc vàng của tôi hồi 
trước để ở đây bây  giờ không còn, chắc hồ đã lấy lại. Xin 
Người cho chúng tôi mỗi người được lấy m ột ít  rồi từ  nay 
không  bao giờ p h ả i x in  điều gì nữa?”.

VỊ nữ  th ầ n  nhấc  tay  gật đầu đồng ý và b iến  m ất. H ai cha 
con hiểu  ý và  b ắ t đầu mò vàng.

Chưa đầy p hú t sau, mỗi người trong  tay  đã lượm được ba 
thỏ i vàng  sán g  loáng. Họ n h ìn  nhau, m ắt lấp lánh . Người này 
nói ra  ý  tưởng người kia: “Ta cần í t  n h ấ t m ột con trâ u  kéo và 
toàn  th ể  g ia đ ìn h  để chở sô' lượng vàng  này di, dù chỉ một 
nửa. Cái ta  đang  có chỉ là  đồ cỏn con, phải tín h  m ột sô lượng 
khác mới được”.
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H ai người vứt ngay  túi vào hồ và vội lên  đường về n h à . Cả 
n h à  được gọi, p h â n  ch ia  k ế  hoạch. Lúc đó trờ i dã  tố i chưa th ể  
lên  núi ngay được và  bây giờ cũng là  lúc cả n h à  ă n  m ừng sắp 
được m ột g ia sả n  kếch  sù. T ấ t cả thực phẩm  rượu b ia  để d àn h  
đều được đem  ra  ă n  uốhg. Cả n h à  say sưa bàn  k ế  hoạch  tương 
lai, người cha  đem  lưỡi cày gỗ ra  đốt, vì ông không  bao giờ 
muốn đi cày nữa.

Ngày hôm  nay  th ì  cả n h à  ai cũng kêu th a n  nhức đầu và 
m ột lúc sau, cả nhóm  mới sửa soạn lên dường leo núi. N gay 
con trâ u  vừa m ua hôm  qua cũng không  chịu đi theo  và  cuối 
cùng chạy đi m ất. Chưa hế t, trong  n h à  căi nhau  dữ dội về việc 
đi đường nào, cuối cùng chia làm  hai nhóm , m ột nhóm  đi 
th ẳn g  đường lên  núi, nhóm  k ia  đi vòng cho bớt nguy h iểm .

Điều gì xảy ra  th ậ t  th ì không  ai rõ, vì sau đó m ỗi người 
trong  nhóm  kể m ột cách khác nhau. N hưng điều chung n h ấ t 
là không ai tìm  lạ i được cái hồ đó cả, và  có ai tìm  được th ì 
cũng không  còn cái hồ hồi trước với nước trong  v ắ t và  các thỏ i 
vàng, với vị nữ  th ầ n , vị chơi trò  cút bắ t cùng con người.

ại m ột ngôi đền  nọ có m ột đám  đông người đ an g  tụ
tậ p  để nghe  lời k h a i th ị  của m ột vị Lạt-m a. T ại Tây 

Tạng, những  buổi lễ đó có k h i được gọi là  “điểm  đạo” hay  
“chân  tru y ề n ”. T rong  buổi lễ đó, người th am  dự thường dể dưới 
chân  vị đạo sư m ột tấ m  k h ă n  trắ n g , biểu lộ lòng sẵn  sà n g  tiếp  
n h ậ n  giáo pháp . Các giới mộ đạo cũng hay m ang  th eo  thực

Phép tạo ỉinh ănh
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p hẩm  h ay  các p h áp  k h í nghệ thuật. Người ta  tin  rằn g  càng 
sẵn  lòng cho bao nh iêu  sẽ được nhận  bấy nhiêu.

Giữa đ ám  dông có m ột bà già, tay  m ang  m ột kilô mỡ trâu . 
B à dự đ ịn h  sẽ m ang  tặn g  phẩm  này dâng cúng và n h ận  được 
phước làn h  của vị L ạt-m a ban phát.

T hông  thường  th ì m ột buổi lễ chân truyền  được chấm  dứt 
b ằn g  m ột n gh i thức, trong  đó vị chủ lễ rờ đầu của mọi người 
bằng  m ột b ìn h  nước th án h . Điều đó biểu tượng việc truyền  tr i 
k iến  của th ầ y  qua trò . N hưng hôm  nay, số  lượng người đến 
quá đông, đến  nỗi L ạt-m a chủ lễ phải đề nghị mọi người tự  
tạo  h ìn h  ả n h  tro n g  dầu là L ạt-m a đã đ ặ t b ình  nước trê n  đầu 
m ình  rồi và  n h ư  vậy là  nghi lễ xem  như  xong. Phép này được 
gọi là  phép  “tạo lin h  ả n h ” và thường dược P h ậ t giáo Tây Tạng 
áp  dụng tro n g  lúc h à n h  tr ì th iền  định. Đôi với các vị tu sĩ tin h  
tấ n  rồ i th ì thực h à n h  phép này cũng như  h àn h  động đó đã 
thực t ế  xảy ra , như  tro n g  th ế  giới th ậ t. T hậm  chí m ột số  vị tu 
sĩ có th ể  v ận  dụng linh  ảnh  cho người khác được nghe thấy  
thực sự.

T ất cả các người h iện  diện đều nghe lời vị L ạt-m a và tìm  
cách vận  dụng lin h  ảnh , xem như vị chủ lễ đã rờ đầu m ình 
bằng  b ình  nước th á n h  và t r i  k iến của Ngài đã chảy qua m ình. 
Bà già nọ cũng th ế , nhờ  tu  tập  lâu ngày đă tạo được linh  ảnh, 
đã n h ậ n  được t r í  tuệ vượt văn tự  và h ìn h  thức vào tâm .

Sau buổi lễ, các tín  đồ lần  lượt đi ngang trước vị Lạt-m a. 
Đến lượt bà  già, bà cầm kilô mỡ trâu  trước m ặt và nói bằng một 
giọng rấ t  trầ m  như  giọng Lạt-m a: “Và đến phiên Ngài, bạch 
Lạt-m a, N gài hãy tạo  linh  ảnh  trong  tâm  để nhận  kilô mỡ trâu  
này, mỡ trâ u  đang  nằm  trong  tay tôi đây”.

Vị L ạ t-m a m ỉm  cười, bà  già tươi cười cho mờ trâ u  vào túi 
và lên  đường về nhà , lòng trà n  đầy hỉ lạc.
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Iạt-ma tái ồinh

Khoảng  m ột tră m  năm  sau k h i D odrup C hen !22> thứ  
n h ấ t th iế t  lập  tu  v iện  m ang tê n  N gài tạ i  Golok th ì 

người ta  k h ám  p h á  ra  m ột đứa trẻ  lên  bốn, có r ấ t  nh iều  dấu 
hiệu là  Dodrup C hen  tá i sinh . Các L ạt-m a cao cấp cho m ang 
đứa trẻ  vào tu  viện , đ ặ t lên  ngai, xem  là  vị đạo sư cao cấp 
n h ấ t. Đ ồng thờ i các vị cũng chuẩn bị m ột buổi lễ 'ra  m ắt.

T rong  buổi lễ, mới đầu cậu bé trò n  m ắ t n h ìn  xung quanh, 
vì to àn  bộ các vị chức sắc đều m ang lễ phục sặc sỡ và tỏ  vẻ 
h ế t sức cung k ín h  với m ình . Trước cặp m ắ t ngưỡng mộ của 
mọi người, bỗng n h iên  cậu đứng lên  ngai và  cấ t tiế n g  n iệm  
th ầ n  chú gọi Guru Rinpoche (đại đạo sư) với m ột giọng trẻ  
con. Sau đó cậu b ắ t đầu múa, vận  dụng mọi ấ n  quyết của M ật 
tông. K hi th ấ y  các vị L ạt-m a già đứng h à n g  đầu n h ìn  m ình  
bằn g  cặp m ắ t h âm  mộ, cậu bỗng sụp m i m ắ t xuống và ngồi 
xuống n ga i m ột cách lúng túng.

Các vị L ạt-m a vui m ừng h ế t sức vì chưa bao giờ cậu bé đã 
tiế t  lộ cho ai nghe bảy câu k in h  bí m ật để gọi Guru R inpoche, 
đồng thờ i không  ai còn ngờ gì nữa, đây là  m ột vị tá i  s in h  của 
m ột L ạ t-m a  đắc đạo. Theo th ứ  tự, các vị ng h iên g  m ìn h  b a  lần  
sá t đ ấ t trước m ặ t cậu bé, để dưới chân  cậu n h a n g  đèn, k h ăn  
trắ n g  và tặ n g  p hẩm  khác.

Sau đó người ta  dưa cậu bé đi suốt tro n g  v iện . N h ằm  th ử  
xem  cậu bé nhớ  lạ i đến  đầu, người ta  chỉ kể  D odrup C hen  là  
người đầu tiê n  th à n h  lập ngôi tu viện, sau đó có h a i vị v iện
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trư ởng  khác, cũng là các vị đắc đạo, đến rồi đi. Người ta  muốn 
th ử  xem , liệu cậu bé ch ính  là  Dodrup C hen tá i s inh  chăng.

Nửa chừng cả đoàn người đến một tòa n h à  nằm  ngay giữa 
tu  viện, m ột ngôi đền th âm  nghiêm  được che chở bởi các năng 
lực siêu nhiên . Giữa ch ính  điện luôn luôn có m ột tăn g  sĩ chuyên 
đọc tụng  các k inh  sách truyền  lại và tay  luôn luôn gõ trống. 
Đ ến điện, cậu bé bôn tuổi đi th ẳn g  vào đền và th ân  m ật ngồi 
bên  cạnh  vị tăn g  đó. Mọi người đứng lại chen chúc nh ìn  xem 
từng  h à n h  động của cậu bé. Cậu bé, chưa biết đọc b iết viết, tay 
cầm  m ột cuốn sách tụng  niệm , lậ t từ  tra n g  này qua tra n g  khác, 
dường như  kiếm  một diều gì.

T iếng  ồn ào ngưng b ặ t và tiến g  trông  cũng dừng vì bỗng 
n h iê n  cậu bé cất tiến g  đọc m ật chú từ  trong  sách đó, m ật chú 
chuyên gọi th ầ n  bảo hộ do Dodrup C hen soạn cách đó khoảng 
tră m  năm . Đặc b iệt, cậu bé bỏ không đọc vài đoạn của m ật 
chú phức tạp  này.

T ấ t cả mọi người đều vui mừng: như th ế  tu  viện đã tìm  lại 
được người sáng  lập của m ình  rồi. Nhưng người vui mừng n hấ t 
là  bậc trưởng lão trong  giới Lạt-m a. Ngài nhớ lại rằng, trong  
m ột lần  xét lại m ật chú, Dodrup Chen đã cho rằng  có m ột dòng 
là  dư thừ a và ch ính  dòng đó đã bị cậu bé bỏ qua không đọc.

K hông ai ngạc n h iên  là  về sau Dodrup Chen, đạo sư th ứ  tư  
của tu  v iện  Golok rấ t  sớm nổi danh  vì cậu bé có k h ả  năng  lạ 
thường như  đọc tâm  ý người khác, tiên  t r i  và  mọi thứ  th ầ n  
th ô n g  khác. Các vị L ạt-m a cũng để cho cậu thực h à n h  các thứ  
dó. N hưng với số  tuổi ngày càng lớn, con người đắc đạo đó 
không  còn th ích  biểu diễn các phép th ầ n  thông  và vì th ế  ngày 
càng  g iảm  chuyện đó đi.
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Drukpa Kunlqy ban phép 
cho một bức tranh

ại Tây tạng , k h i hoàn  th à n h  m ột tác  phẩm  nghệ
th u ậ t, người ta  thường nhờ  m ột vị L ạt-m a dùng gạo 

b a n  phép  làn h  và điểm  dạo cho bức tra n h .

N gày nọ, có m ột bà già tay  cầm  m ột bức tra n h  th anka i39ì, 
lên  đường đến m ột tu  viện , x in  gặp vị v iện  chủ để N gài ban  
phép  cho. Bức tra n h  tr ìn h  bày th ầ n  bảo hộ S ri H eruka và 
được cuốn trò n  cho dễ cầm  tay .

Tu v iện  nằm  trê n  m ột ngọn đồi. B à vừa đi vừa nghĩ, v iện  
trư ởng  là  m ột người đạo cao đức trọng , còn em  của N gài là  
D rukpa K unley<13' lại là  m ột tă n g  sĩ ph iêu  b ạ t, th ì  lại không 
được n h ư  thế. Vị này  sống không  n h à , nhưng  không  xa tu  
viện . Vừa ngh ĩ tới dó th ì D rukpa K unley xuất h iện  như  m ột 
bóng m a  từ  sau m ột tả n g  đá và đứng chắn  trước m ặt bà.

D rukpa Kunley nói giọng lễ phép, đó là  điều b ấ t ngờ đôi 
với bà, hỏi bà  m uốn lên  tu v iện  làm  gì. “T rên  dó ông an h  tôi 
ngồi n h ư  m ột lãn h  chúa với đám  tùy  tù n g ”, ông nói, “Ngoài ra  
chẳn g  có gì đáng  coi trọ n g  cả”.

Ai cũng b iết th á i độ của D rukpa K unley dối với các đ ịnh 
chế  tôn  giáo rồi, b à  già cũng thế. B à ngần  ngừ, nhưng trước sức 
m ạnh  tự  nh iên  của D rukpa Kunley bà  không  cưỡng nổi, nói rõ 
mục đích của m ình, mở bức tra n h  vẽ S ri H eruka  ra  cho xem.
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“Cái bức tra n h  này  m à bà muôn b a n  phép à?”, D rukpa 
K unley hỏi giọng ngớ ngẩn.

“T ất n h iên  rồ i”. Bà đ ịnh  nói thêm  th ì không ngờ người tu 
sĩ nọ th ìn h  lình  cởi quần  ra  tiếu tiện  vào đó. “Đây, m ột người 
như  ta  th ì ban  phép  cho mọi thứ  tra n h  ả n h  th ế  này đây”. Nói 
xong, D rukpa K unley quay người đi m ất.

Bà già hoảng  hồn cuốn bức tra n h  quí giá lại và chạy lên 
núi. Bà tìm  gặp ngay viện  trưởng và thở  hổn hển  kể lại h àn h  
động k in h  khủng  của ông em.

Viện trưởng cười lớn. Ngài không thể  giúp gì được. Ngài biết 
cái tôi khác của Ngài, thể  hiện trong dạng của ông em khác đời. 
Ngài b iết rõ đứa em phải làm  thế, không th ể  làm  khác.

“H ãy mở bức tra n h  r a ”, Ngài nói giọng êm dịu. Bà già 
nghe lời m ột cách m iễn  cưỡng. Và xem  kìa, m ặt bức tra n h  
dược tô bằng  m ột lớp bụi vàng  lóng lánh .

“S ri H eruka đã tự  m ình  ban phép cho bức tra n h ”, viện 
trưởng nói. “Bà không  cần tôi nữa đâu”.

Bà già xuống núi, lòng còn chút p h ân  vân. Cuối cùng bà 
treo  bức tra n h  d á t vàng  lên  t rê n  bàn thờ  trong  n h à  và về sau 
bức tra n h  được dân  làng  tôn  thờ  như  m ột pháp  khí.

Cái nhìn xáu ác

Có m ột người rú t vào rừng núi m iền Đông Tây T ạng để 
thực h à n h  phép  tu  viễn ly. Người Tây T ạng gọi phép 

tu  đó là  Chodl23), có n gh ía  là  “cắt đứt” vì mục đích của phép
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này  là  cắt đứt mọi tư  tưởng quán  chiếu sai lầm , th ứ  tư  tưởng 
chỉ làm  che đậy th ể  tá n h  tro n g  sán g  của tâm  thức.

Buổi sáng, người đó rời lều kiếm  một tản g  đá để thực h à n h  
th iền  đ ịnh th ì người em  gái m ang  lại một hũ sừa chua và thực 
phẩm  cho ông. Người em  đợi đến buổi tối m à ông ta  chưa về 
nên  đặt b ình  sữa lại dưới bàn  th ờ  và trở  về nhà.

Lúc ông tu  sĩ nọ về tới túp  lều th ì trờ i đã tôi và không  
th ấy  gì cả. Sau bàn  th ờ  chỉ có m ột ngọn đèn mỡ tí hon, chiêu 
m ột cái gì trò n  trò n  m à ông chưa bao giờ thấy .

“Đó là  con m ắt của m ột con m a”, ông bỗng sợ hãi, nhưng  
cũng lúc đó ông đ ịnh  th ầ n  nói: “K hông, tấ t  cả mọi sắc th ể  đều 
là  K hông và không  có thự c”. Ô ng cẩn th ậ n  tháo  tú i đeo vai và 
đập lên  “con m ắ t”, đồng th ờ i lòng tự  nhủ kẻ tu  phép  v iễn  ly 
không  sợ b ấ t cứ điều gì của th ế  giới này  hay  th ế  giới khác.

B ình  sữa ngh iêng  m ột bên  và sữa chua văng  tung  tóe mọi 
ph ía. Sắc trắ n g  của sữa chập chờn tro n g  án h  sáng  mờ mờ như  
h à n g  tră m  con m ắt m a quỉ. Người đó sợ hã i đập loạn xạ, con 
m ắt m a bây giờ đã d ín h  lên  tú i xách và lan  ra  k h ắp  nơi. 
Người tu  sĩ bỗng nhớ chỉ còn cách “cắt đứt”. Chỉ m ột thoáng , 
ông tách lìa  ra  khỏi tâ m  thức dang  bị vô m inh  che phủ, ở đây 
h iện  th à n h  sự sợ h ã i và  n h ậ n  ngay  ra  tay  m ình  đầy sữa. Cái 
n h ìn  của ch ính  ông đã  th a y  đổi, h ế t  lo sợ và th ế  giới cũng 
th a y  đổi theo. Ông cười to.
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Cuộc đua ngựa bí mật

Cách đây khoảng  130 năm  có m ột b iến  cô" bí ẩn  xảy ra  
tạ i  K ham  m à ngày nay người ta  còn nhắc nhở. Ngav 

tạ i  Tây T ạng  cũng không  dễ gì có chuyện ba vị đạo sư đắc đạo 
cùng nhau  gặp gỡ m ột nơi m à lại báo cho mọi người b iế t trước 
để g ià trẻ  tụ  họp th a m  gia cuộc vui. Hồi đó có ba  người bạn  tạ i 
K ham , tuy không  thuộc trường phái nào, nhưng lại được tôn 
k ính  như  các L ạt-m a cao cấp. Người thứ  n h ấ t tên  gọi là 
K hyen tse(19), th ứ  ha i là  Jam gon  K ongtrul(24) và th ứ  ba là 
Chốgyur L ingpa(25). Cả ba  có chung m ột đặc tín h  là trong  mỗi 
người đều chứa dựng những k iến  giải cao siêu n h ấ t, nhưng 
mỗi người đều lại có tín h  khí khác nhau  và một cách riêng  để 
thức tỉn h , giáo hóa và giúp đỡ người khác.

M ột ngày k ia  người ta  đồn rằn g  ba người này sẽ tổ  chức 
m ột cuộc đua ngựa tạ i  bờ sông Derge. Ai cũng ngạc n h iên  về 
mục đích của trò  này  nhưng mọi người đều nô nức đến xem, 
hy vọng có điều gì lạ.

Cuộc dua ngựa được tổ  chức th ậ t. Ba vị đạo sư đắc đạo 
ngồi trê n  lưng ngựa, k h án  giả reo hò, nhiíng họ phân  vân 
không b iế t m ìn h  sẽ ủng hộ ai thắng , hay liệu cuộc đua này 
chảng  có kẻ th ắ n g  người bại. Cuối cùng th ì người ta  th ấy  rằn g  
ngựa của Jam gon  K ongtrul về cuối.

Mọi người lại cực kỳ ngạc nhiên khi thấy  kẻ thua  cuộc lại 
khóc ròng vì người đắc đạo ai lại còn quan tâm  đến chuyện được 
thua, huống hồ là  một cuộc đua ngựa. Người ta  đoán rằng  có lẽ
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Jam gon Kongtrul già n h ấ t trong  ba người và tín h  của Ngài cũng 
rấ t  m ềm  m ỏng vì vậy m à Ngài buồn chăng.

Ba ngày  sau, Jam g o n  K ongtrul mới g iải th ích  n h ư  sau: 
“T a khóc vì cuộc đua có giá t r ị  tượng trưng. T rong m ột linh  
ản h , ta  đã  được báo trước là  người th u a  là  kẻ chết sau cùng và 
là  kẻ cuối dược vào cõi P h ậ t của L iên Hoa S inh”. “T a sẽ phải 
sống dài hơn K hyen tse  vị th a  và  Chogyur L ingpa vô song, đó 
là  m ột điều d án g  buồn”.

Đúng n h ư  Jam g o n  K ongtrul t iê n  tr i , vị L ạt-m a n ày  sông 
rấ t  cao tuổi, sông  rấ t  lâu sau ngày các b ạn  k ia  n h ậ p  d iệ t và 
p hả i đợi đến  n ăm  1899 mới được gặp các b ạn  tro n g  cõi P h ậ t 
L iên H oa S inh.

ại Giác T hành , là  nơi P h ậ t Thích Ca th à n h  đạo, có một
tă n g  sĩ. Vị tă n g  sĩ đó có một th à n h  k iến  với Đ ại thừa 

P h ậ t giáo, vị ấy xem  Đại thừa là  m ột cái gì trừu tượng. VỊ ấy 
hay  giảng giải với các người nghe rằng , Đại thừ a hay  nói quá 
nhiều đến vị đại sư đắc đạo, các vị th án h , các vị hộ pháp..., đến 
nỗi m ất luôn sự t in  tưởng. Vị ấy chủ trương theo Tiểu thừa, 
khuyên người đời n ên  từ  bỏ hệ thống  Đại thừa quá m ênh  mông, 
chỉ làm  người ta  m ất phương hướng.

N hư m ọi người dều nghĩ, quan điểm  nào cũng sẽ được th ử  
th ách  và quan  đ iểm  của vị ấy cũng th ế . M ột ngày nọ, lúc tắm  
tạ i  sông N i-liên -thuyền , vị ấy bị nước cuốn trô i. Vị ấy  chới với

Nữ thần Tara
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giữa dòng không  b iết làm  sao th ì trong  đầu bỗng nhớ đến một 
vị nữ  th ầ n  tro n g  Đại thừ a là T a ra<26'.

Nữ thẩn Tara. có bảy mắt (hai mắt thường, mẳt trí huệ giữa trán, 
bốn mắt ở tay chân), tay trái cầm hoa sen, tay phải bắt ấn cứu độ.

VỊ ây trồ i lên  hụp xuống trong  dòng nước, chỉ còn b iế t kêu 
cứu T ara . Đ ến lúc hầu như  tuyệt vọng th ì vị ấy bỗng th ấy  m ột 
tượng gỗ ch iên  đàn  khổng lồ trô i bên  cạnh. Tượng này  vị ấy 
đã n h iều  lầ n  trô n g  th ây  và cũng đã h í t  thở  m ùi thơm  của gỗ 
chiên đàn. Tượng biểu diễn  th ầ n  T ara  như  là người cứu giúp 
các tâ m  hồn  đang  trô i dạ t trong  b iển  cả của ảo giác. VỊ tu  sĩ
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này  b iế t rõ n h ư  th ế  vì ch ính  ông là  người cũng từ ng  chê cười 
quan  điểm  bức tượng.

Bây giờ vị tu  sĩ ôm chặt bức tượng và giữ đầu được cao trên  
m ặt nước đế rồi dòng sông xua dạt ông vào m ột bờ yên tịnh .

Cả vài tiến g  đồng hồ sau vị tu  sĩ vẫn  còn n ằm  nơi đó. 
Sông N i-liên -thuyền  đã kéo rách  m ất chiếc y vàng. Lõa th ân  
và  ru n  lẩy bẩy, người tu  sĩ Tiểu thù'a ôm chặ t bức tượng gỗ 
th ầ n  T a ra  như  m ột đứa trẻ  con ôm mẹ.

T ấ t n h iên  sau đó người tu sĩ bênh  vực cho quan  điểm  Đại 
thừ a, tro n g  dó mọi mức tâm  lin h  đều được coi trọng , kể cả 
mức t in  tưởng nơi sức cứu độ của tượng th ầ n  linh .

ig ten  Sum gon là  m ột n h à  thông  th á i  nổi d an h  vào thê
kỷ  th ứ  12. Ông nổi danh  vì là  người m à m ột ngày nọ 

đã vượt qua mọi k iến  thức và lý luận  của m ìn h  để tìm  sự thực 
n ằm  ẩn  giấu sau mọi ngôn từ  và k h á i n iệm . Ô ng truyền  bá 
giáo pháp  Đ ại Ấn quyết tạ i  Tây T ạng  và là  người p h á t khởi 
m ột dòng tru y ền  tâm , tro n g  dó sản  sinh  vô sô" vị đắc đạo.

Lần đó, J ig te n  Sumgon đang ở nhà  nơi m iền Đông Tây 
Tạng, th ì bên n h à  láng  giềng có người chồng vừa chết. Người góa 
phụ khóc lóc chạy kiếm  Jig ten  Sumgon nhờ an  ủi và giúp đỡ.

Người góa phụ mới đầu chưa gặp ông, gặp b à  m ẹ trước. 
“Ngồi xuông đây đ ã”, người mẹ an  ủi người góa phụ tro n g  bêp 
và  nói tiếp : “Con đau khổ cũng phải, nhưng không  cần th iê t

Lời khuyên của một bà già
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p hải th ế . T ấ t cả cái gì đã sin h  th à n h  th ì cũng có ngày tan  rã, 
hoại d iệ t và  trở  về với nguồn gốc của chúng. Cái chết th ì 
không  ai t rá n h  khỏi, mọi sự đều vô thường. Hiểu dược như  thế  
cũng là  m ay m ắn  lắm ”.

Người góa phụ nọ vẫn  không ngừng th a n  khóc, bứt tóc bứt 
ta i. Bà m ẹ J ig te n  Sumgon lại tiếp  tục dỗ dành: “N ghe đầy, cứ 
khóc đi, cứ bứt tóc đi, nhưng sau dó con phải b iết ngh ĩ và bớt 
buồn đi. Đừng quên rằn g  ngay cả tâm  trạ n g  buồn khổ này 
cũng vô thường, chẳng có thực th ể  như  m ầy như  gió, và nó 
cũng sẽ vơi đi như  mọi th ứ  trê n  đời. Ta là  m ột bà  già và cũng 
đã buồn đă khổ, đã th ấy  nhiều người th â n  đến đó rồi đi đó. 
Lời khuyên của ta  cho con là: đừng m ang vào lòng bất cứ cái 
g ì  c ả”.

N ghe tới đây th ì người góa phụ th ấy  có gì an  ổn trong  lòng 
đang  chồng chất. N àng quên rằng  tới n h à  này là dể kiếm  
J ig te n  Sumgon, để nghe lời an  ủi của ông. N àng trở  về nhà, 
lòng b ình  yên. Trong suốt tang  lễ, nàng  vẫn nhớ hoài đến lời 
khuyên của bà  già và nhờ th ế  vượt qua được nỗi đau m ất chồng, 
không phải bị dìm  trong  đau đớn và tuyệt vọng. Cả làng thấy 
rõ, n àn g  b ình tĩn h  hơn, biết nghĩ hơn cả lúc chồng còn sống và 
chẳng  bao lâu sau, nhiều người tìm  đến nàng  để nghe khuyên 
lơn k h i có chuyện lo buồn.

N ửa năm  sau, J ig te n  Sumgon đi m iền T rung Tây T ạng để 
tiếp  tục giáo hóa phép Đ ại Ân quyết, đó là  phép trực tiếp  tr i 
k iến  P h ậ t tín h  đang ẩn  chứa trong  ch ính  chúng ta . N gài có 
m ột số  đệ tử  cao cấp và đang  thảo  luận về “vòng luân hồi”, về 
vòng trò n  b ấ t tậ n  của sống, chết và sự tá i  sinh.

Một Lạt-m a già thông  th á i hỏi vị đạo SƯ: “Làm  sao trá n h  
được cách nghĩ phải th o á t khỏi vòng luân hồi trước kh i đi vào 
cõi N iết-bàn?” J ig te n  Sumgon bất ngờ đứng dậy và đọc bài kệ:

“Ta đang h iện  diện, hòa hợp vô ngại,
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vì ta  n h ậ n  ra  rằ n g  tự  t ín h  m ìn h  hòa làm  m ột, 
với P h ậ t và các đạo sư.
T a hoan  hỉ.
C hẳng  cần phải cô',

tô n  thờ  hay  xác quyết b ấ t cứ diều gì.
N hư  k in h  H evạịra  T a n tra  đã nói:
“Luân hồi hav N iết-bàn ,
tố t hay  xấu, bên này  hay  bên  kia,

chúng đều không th ậ t, chẳng có tự  ngã, nói là  nói th ế  thôi 
Chỉ vì nói m ặt này  n ên  nói m ặ t k ia  
C hứ các bạn  không th ấy  h ay  sao?
Ai th ấ y  tá n h  của L uân Hồi, 
người ấy đã đạ t N iế t-b àn ”

N gày hôm  sau J ig te n  Sum gon nhắc  lại buổi tra o  đổi này 
và k ể  cho học trò  nghe lời khuyên  của mẹ m ình  đối với người 
góa phụ. N gài nói: “Đối với tôi, chẳng  có giáo pháp  nào cao 
hơn là  lời nói của bà mẹ: H ãy n h ậ n  ra  t ín h  vô thường của sự 
vật, th ấ y  chúng không có tự  n g ã  và đừng m ang b ấ t cứ cái gì 
vào lòng cả”.

Tri kiến của một. vị A-la-hán

Tu sĩ khất thực K a tyayana  là m ột học trò  của P h ậ t cồ- 
đàm , sống khoảng  500 n ăm  trước T hiên  C húa g iáng  

s in h . K atyayana  được ch ính  P h ậ t cồ -đ àm  điểm  đạo và tro n g  
suốt th ờ i tạ i  th ế  được xem  là  m ột vị “A -la-hán tự  tạ i”, nổi

95



danh  khắp  Ấn Độ như  là  m ột con người m inh  tr iế t, đã vượt, 
qua sống chết và không  còn ảo giác. Cũng như các vị giác ngộ 
khác, K atyayana  có nhiều  th ầ n  thông, nhưng N gài chỉ dùng 
nó để giáo hóa và không  hề cho những người khác b iêt đên. 
Người ta  kể rằng , N gài có th ể  b iến  tư  tưởng hay sự m ong cầu 
th à n h  v ậ t chất. T hay  vì theo  danh  lợi th ế  gian, N gài th ích  đi 
đây đi đó, không  hay  ai b iế t và sống bằng  của dư thừa, như  
các vị đạo sư trước Ngài.

Có lần , tro n g  chuyến đi, N gài gặp m ột người đàn bà  đang 
ngồi trước cửa và đang  ăn  m ột con cá. Người đàn bà nọ m ang 
m ột đứa trẻ  sơ s inh  tro n g  tay , có m ột con cho đi vòng xung 
quanh, gặm  các m iếng  xương cá bà vứt cho. N hưng con chỏ 
còn th èm  ăn  cứ luẩn  quẩn m ãi k h iến  bà bực m ình  đạp chó.

N h ìn  cảnh  tượng này, vị A -la-hán k h ả  k ính  không nh ịn  
được p hả i cười. Người đàn  bà n h ă n  trá n  hỏi: “Thầy có gì vui 
m à cười?”. Bà có cảm  giác VỊ tăn g  sĩ này có gì muốn nh ắn  nhủ 
bà điều gì. K atyayana  t r ả  lời bàng  cách đọc bài kệ:

“Ngươi ngồi đó và gậm  xương cha ngươi, 
và  đạp m ẹ ngươi qua một bên 
và nuôi kẻ th ù  bằng  sữa của ngươi.
Ôi, m ột cảnh  tượng bi đá t
Cái đó  sẽ đẩy trò  chơi bấ t tậ n  này đến bao giờ
trò  chơi của các loài hữu t ìn h ”.

VỊ A -la-hán đã n h ìn  th ấy  bằng huệ n h ãn  rằn g  dứa trẻ  là 
tá i  s in h  của kẻ th ù  ngày xưa của người đàn bà. Con cá chính 
là  người cha trong  kiếp  trước và con chó không ai khác hơn là 
bà  m ẹ vừa m ất cách đó không lâu, m à người đàn bà còn 
thương nhớ. Bà không  hề b iế t m ình  gặm  th ịt  cha m ình và vứt 
xương nuôi mẹ m ình , tro n g  lúc đó lại s inh  ra  đời m ột kẻ m à 
ngày trước m ình  ghét bỏ.
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Liệu người đàn bà đó có học được điều gi qua bài kệ đó, 
câu chuyện không kể  thêm , nhưng K atyayana đã kể chuyện 
này cho học trò  nghe nh iều  lần  và chuyện kể rằn g  nh iều  vị đó 
đã th o á t khỏi vòng sin h  tử.

ùng K ham  tạ i m iền  Đông Tây T ạng cách dây không
láu chí là m ột nơi hoang da. Nơi đó chỉ m ột số  r ấ t  ít

người sông, th ín h  th o ản g  lại đ án h  nhau đổ m áu là chuyện 
b ình  thường. N ghịch lý th ay , chỗ này vừa là nơi vũ lực t r ị  vì, 
đồng thời cũntị' là m ột tru n g  tâm  của p há t tr iể n  tàm  linh , vì 
giữa sự yên lặng  bao la  của H i m ã Lạp sơn th ì ai cũng dỗ rơi 
vào trạ n g  th á i  đại đ inh .

P a tru l R inpoche<8), m ột vị đại sư của dòng Đại T h àn h  hay  
đến vùng K ham  này. T rên  vùng núi non M arkong, N gài ngồi 
th iề n  định, giữa các con đường trơ  trọ i, ở chỗ nốì của h a i b ình  
nguyên, vì vậy đúng ngay  nơi này cũng là nơi các bộ lạc 
thường đánh  nhau.

Lần nọ, vị đạo sư đ ịn h  đi du h à n h  suốt vùng, nhưng N gài 
bỗng cảm  n h ậ n  sự căng  bức của m ột năng  lực hủy hoại, h a i 
b ìn h  nguyên và các đ ỉn h  núi xung quanh hầu như  bị nh iễm  
độc và vì vậy N gài quyết đ ịnh  đem  tâm  thức an  t ịn h  của m ình  
th ể  n h ập  vào với các n ăn g  lực sân  h ận  đó và xem  cuôì cùng 
điều gì xảy ra.

P a tru l đốt m ột đông lửa nhỏ trê n  đường đi, nấu trà , ăn  
m ột ít thực phẩm  đi đường và  lúc Ngài cảm  n h ận  có ai sắp

Trí huệ cũng có thổ “lậy truyền”
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đến, N gài liền  n ằm  ngang  đường để ai muốn đi qua đều phải 
bước qua th â n  Ngài.

K hông bao lâu cả hai phe đều nghe tin  có một tên  khùng 
nằm  ngay trê n  đường và xem ra  có vẻ muôn làm  ỉihà ở làu tạ i 
đó. Ba người kỵ m ã m ang đầv vũ khí được ra  lệnh  tới đường 
đèo đó, trừ  khử  tê n  khùng  đó đi..

P a tru l vừa nhóm  lửa và nằm  dai ra  th ì ba kv m ã vừa tới. 
Đ ám  kỵ m ã n h ảy  xuống ngựa: “Ngươi điên chưa, hay ngươi bị 
ốm hay ngươi bị cùi? Ngươi nằm  giữa đường như th ế  để truyền  
bệnh  cho người khác  chăng'9".

“Đừng lo”, R inpoche trá  lời, m ắt nheo nheo, “Như ta  thấy  
th ì các ngươi sẽ không  được truyền. Ta đang ở trong  tìn h  
trạ n g  B odh ich itta  (Bồ đề tâm ) và thứ  này thì không truyền 
được cho quân đán h  nhau  như  các ngươi đâu”.

Ba kỵ m ã lắc đầu nhảy  lên ngựa đi m ất. Họ củng thấy  
không thê’ gây đau đớn cho một lão áo quần rách rưới nhưng 
tố t bụng.

Rồi như  m ột phép  lạ  xảy ra, h iềm  khích  h àn g  chục năm  
giữa ha i bộ lạc vùng M arkhong bỗng n h iên  được giải tỏa bằng 
m ột h iệp  ước hòa  b ình , trước đó không ai dám  mơ tới. Người 
ta  kể rằn g  ba  chàng  kỵ mã đó được lão già phiôu bạt đắc đạo 
nọ “lây tru y ề n ” cho tâm  bồ tá t  và cứ gặp ai lại truyền  tiếp  thứ  
“vi k h u ẩn ” đó.

K hông ai gặp lạ i người đã lây truyền  “vi khuẩn  hòa b ình” 
đó nữa. N hưng người ta  kể rằng , ngày sau, P a tru l Rinpoche, 
trong  buổi hội họp với đông đảo những người tầm  đạo, có nói: 
“K hông chừng Bồ Đề tâm  cũng có th ể  lây truyền, mặc dù ta  
phải thừa n h ậ n  rằ n g  triệu  chứng của Bồ Đề tâm  ít kh i được 
p h á t ra  trọn  v ẹn ”.

98



Người nghe b iế t rõ P a tru l nói ý gì với từ  “triệu  chứng”: đó 
là tâm  cám thông  và yêu thương, tâm  đó nhận  ra ch ín h  trái 
tim  m ìn h  trong  trái tim  của mọi loài”

Sau đó, P a tru l R inpoche chấm  dứt câu chuyện b ằn g  lời cầu 
nguyện: “M ong th ay  Bồ Đề tâm  vô lượng sẽ được lây tru y ền  
cho mọi loài, không  sót loài nào”. •

Chấm dứt một kiếp làm quỉ

Không  xa vùng N yarong có một th à n h  cổ. K hông ai 
dám  tới vùng nơi đó vì ngay giữa ban  ngày m à người 

ta  vần nghe rõ tiến g  m a quỉ kêu van.

Patru l R inpoche'8’ có dịp đi ngang Nyarong, nghe chuyện 
đó liền cho rằn g  loài quỉ này có th ể  được giải th o á t nêu có ai 
dám  vào th à n h  và tụng  đọc bộ luận Bồ Đề h à n h  k in h (27) 
(B odhicharya-A vatara) của Tịch T hiên(15) (Shantiđeva) m ột 
tră m  lần.

Tập Bồ Đề h à n h  k in h  là m ột bộ luận  bằng  tiế n g  S a n k rit, 
thường chỉ d àn h  cho các bậc tôn  túc cao cấp. Vào th ẽ  kỷ th ứ  
19, P a tru l R inpoche g iảng  giải th êm  về bộ này  m ột cách rõ 
ràn g  và súc tích  làm  nh iều  người cho rằn g  P a trư l p h ả i là  m ột 
hậu th â n  của T ịch T hiên .

Một học trò  của P a tru l là  m ột L ạt-m a trẻ  tuổi tên  
T sanyak  S herab  xin đi và nói. “Con xin vào th à n h  và đọc cho 
m a quỉ nghe bộ Bồ Đề h à n h  k inh , cho tới lúc họ được giải 
th o á t mọi ác k iế n ”. D ân làng  nghe nói đều lắc đầu và khuyên  
vị L ạt-m a không  n ên  đi, người ta  lo ngại cho tín h  m ạng  của vị

99



này  vì chưa ai vào th à n h  ra  lại m à không bị nguy hại. T hế 
nhưng  S herab  không lo sợ gì cả.

Sau kh i vào th à n h , T sanyak  Sherab trả i  tấm  chiếu trong 
m ột phòng  trô n g  và ngồi lên đó. Sau đó ông bắt đầu tỏa lòng 
lòng từ  bi và  n h â n  hậu ra  xung quanh. Ồng th iền  quán về 
T ính  Không, là th ể  tán h  tạo nên  toàn th ế  mọi h iện  tượng và 
b ắ t đầu đọc lớn mười chương cúa tâp  Bồ Đề h àn h  kinh.

N gày này  qua ngàv khác ông đọc tập  luận. T h ỉnh  tnoảng 
ông đốt chút lửa ấm  để nấu cơm nước. Mỗi khi dân làng  thấy  
có khói bốc lên từ  xa, họ lại VUI mừng bảo nhau: “May thay, 
ông S herab  to gan cũne con sống", vì họ vẫn  nghĩ là không ai 
th o á t khỏi tay  của m a quỉ.

M ột ngày nọ, có một tay  liều lĩnh  n h ấ t làng thu  hêt can 
đảm  đến th à n h  cổ đê xem vị L ạt-m a và các th ín h  giả vô h ình 
bây giờ th ế  nào rồi.

A nh chàng nọ ngạc n h iên  h ế t sức khi thãv  Sherab  ngồi an 
t ịn h  t r ê n  chiêu và tập trung  nói chuyện VỚI vách tường cổ. 
T hấy thế, người nọ cũng' tìm  m ột géc ngôi nghe. Sau kh i về lại 
nhà , người nọ kể cho dân làng  nghe chuyện và không bao lâu 
sau, dân  làng  kéo nhau từng nhóm  đến th à n h  cổ nọ để nghe 
tụng  Bồ Đề h à n h  kinh. Tới lúc T sanyak  Sherab dọc lần  thứ  
m ột tră m  xong th ì toàn th ể  dân  làng ngồi im  lặng  như tờ 
nghe tập  luận.

N hư  m ột phép lạ xảy ra, từ  đó dân làng  không còn nghe 
tiế n g  m a quỉ kêu van. Ngược lại, nhiều người tập  hợp trong  
th à n h  cổ để cầu nguyện, để tu tập  th iền  đ ịnh và để cảm nhận  
n ăn g  lực của P a tru l -  Tịch Thiên. Họ cảm  n h ận  năng  lực đó 
m ột cách rõ ràng , như vị đạo sư đang h iện  diện đâu đây.
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Con lừa tụng to nhất

H àng  chục tăn g  sĩ Tây T ạng họp nhau  trong  m ột tu 
viện, đánh  chuông và liên  tục tụng  niệm . Vị chủ lễ đầu 

m ang vương m iện kết bằng lông chim , m ặc y đỏ viền vàng. Tất 
cả các vị ngồi trên  th ảm  quí, tay  cầm  các pháp  kh í nạm  vàng 
rực rờ. Lúc đó th ì D rukpa K unley'131 đẩy cửa bước vào.

K hông ai ngạc n h iên  gì kh i th ấy  vị đạo sư khác dời này đi 
vào m à không chịu ngh iêng  m ình  sá t đ ấ t ba lần  như  lệ 
thường, nhưng  mọi người đều lo chuyện chẳng  làn h  xay ra  khi 
th ấ y  N gài ngồi ngay giữa phòng và ng h iên g  ta i  nghe ngóng 
điều gì.

Các vị tă n g  tiếp  tục nghi lễ, m ặc dù vị chủ lễ có vẻ hoang 
m ang, tiế n g  tụ n g  k in h  có chút lơi lỏng. Dù sao, đây là  m ột dịp 
để tập  t ín h  n h ẫ n  nhục và cần đôi xử với kẻ p h á  b ỉn h  này  một 
cách cô' tìn h .

Sau k h i ngồi nghe m ột lúc, D rukpa K unley đứng dậy, lầm  
bầm  ra  cửa. Liệu N gài đã nghe tụng  xong rồi hay  N gài lầm  
bầm  m ậ t chú gì, dù sao nếu N gài cũng lầm  bầm  tụng  n iệm  th ì 
vẫn  hơn. Người ta  vừa hy vọng N gài đi đâu cho xong th ì mười 
phú t sau  D rukpa K unley trở  lại và lần  nàv  N gài d ắ t theo  một 
con lừa.

Bây giờ th ì  các tă n g  sĩ hầu như  không  tậ p  tru n g  tụng 
n iệm  được nữa. VỊ L ạt-m a kỳ cục đó không  nhữ ng  chỉ dắ t một
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con lừa vào ch ính  điện m à còn đội cho con lừa m ột cái vương 
m iện  kôt bằng- lông chim , rồi dắ t đên cho vị chủ lễ, cả hai có 
chung mỘL "ái vương m iện giông nhau.

T ấ t cả mọi người đều cố không nh ìn , D rukpa Kunley dắt 
con lừa đến bên cạnh vị chủ lễ, bắ t nó quì xuống. Vị chú lễ 
vẫn  giữ tâm  an  tịn h  và tiếp  tục tụng  niệm . D rukpa Kunley bắt 
đầu đá  vào hông con lừa cho nó kêu lên, gần như  theo nhịp  
tụ n g  niệm .

Cuối cùng, chịu không nổi, các tăn g  sĩ cho ôm D rukpa 
K unley đang  cười n gặ t nghẹo vứt ra  ngoài d iện  với con lừa, để 
còn tiếp  tục buổi lễ, th ứ  lễ lạc mà vị L ạt-m a khác người đó 
không  coi ra  gì.

Giáo pháp tuyệt vòi của Tịch Thiên

T ịch T h iên '151 là một vương tử, sống cách đây khoảng 
1200 năm  tạ i An Độ. Xứ An Độ ngày xưa gồm có nhiều 

vương quốc nhỏ, tr ị  vì theo cách cha truyền con nối. Vì thế, nếu 
có vị vương tước nào từ  chối ngòi vua, theo sông độc cú, thực 
h à n h  th iền  đ ịnh th ì đó cũng là chuyện h i hữu.

Từ nhỏ, Tịch T hiên dã nằm  mơ th ấy  nữ  th ầ n  T ara  h iện  
đến và khuyên không  nên  dem  tr í  tuệ của m ình  áp dụng vào 
chuyện không đâu, đừng để cho cái chết đến m à không giác 
ngộ. T rong đêm  trước kh i Tịch T hiên  được tôn  vương th ì Bồ 
tá t  V ăn Thù, h iện  th â n  của t r í  huệ h iện  đến và nhắc nhở lại 
điều này. Sau dó Tịch T hiên  từ  ngôi, vào rừng sống như m ột 
tu  sĩ và  thực h à n h  th iề n  định.
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Sau nhiều  năm  sống độc cư, T ịch T h iên  về đại học N a-lan- 
đà ở B ihar và th ệ  nguyện giữ h ạ n h  tă n g  sĩ tạ i  đó. N gài không 
Ưa gần gũi s inh  viên và hay  rú t về căn phòng của m ình . Tại 
đó, bạn  đồng học và th ầy  giáo k h ám  phá  ra  N gài ăn  mỗi ngày 
năm  bữa cơm.

K hông bao lâu sau, người ta  dặ t tê n  N gài là  “Busuku”, 
dịch nguyên ngh ĩa  là “kẻ chỉ b iế t ăn , ngủ và ỉa ”. N gài còn bị 
đ ặ t th êm  những tên  như  “bị gạo”, vì thực tế  N gài có vẻ lơ là, 
lười nói. N hư bao nhiêu trư ờng  hợp khác, không  m ấy ai b iết 
trong  chàng  th a n h  n iên  này  đan g  d iễn  ra  điều gì.

T hậm  chí nh iều  b ạn  đồng học của T ịch T hién  cho rằn g  
N gài làm  hạ i th a n h  dan h  của v iện  và tìm  cách đuổi chàng  
khỏi trường. Họ họp nhau  bày  r a  mưu k ế  như  sau: tro n g  m ột 
buổi hội thảo  công kha i, m ỗi s in h  viên phải đọc thuộc lòng 
m ột bài k inh . Trong đó chắc ch ắn  Tịch T hiên  không thuộc bài 
nào, th ế  nào Ngài cũne phải bỏ trường m à đi.

Mới đầu Tịch T hiên  không  chịu th am  gia buổi hội thảo. 
Cuối cùng th ấy  liệu không  trá n h  khỏi, N gài chịu dự với điều 
k iện: N gài phải ngồi trê n  m ột ngai chỉ dàn h  riêng  cho các bậc 
đạo sư hay ngồi. B ạn đồng học đều ngạc n h iên  trước đòi hỏi 
vô lý này, nhưng họ ngh ĩ rằ n g  như  th ế  sau đó sẽ càng làm  
chàng  th êm  xấu hổ, n ên  họ đồng ý.

Tới ngày hội thảo  N gài m ạn h  dạn  đi lên ngai, ngồi xuống 
với dáng  điệu của m ột vị vương tước và hỏi các vị th ông  th á i 
tro n g  hội thảo  muốn nghe lại các k in h  đ iển  cũ hay  m ột giáo 
pháp  hoàn  toàn  mới.

Các bạn  dồng học k in h  ngạc, nhưng họ đồng ý nghe cái gì 
m ới m ẻ và hy vọng như  th ê  càng  làm  cho chàng  sai t rá i  hơn.

Sau đó Tịch T hiên  b ắ t đầu n iệm  danh  hiệu của chư P hật, 
chư Bồ tá t  trong  ba đời qua khứ, h iện  tạ i  và  vị lai, với m ột 
giọng n iệm  th i vị tuyệt vời. Sau k h i n iệm , T ịch T hiên  hầu như
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trở  th à n h  chư P h ậ t ba đời, Ngài thuyết liên tục và văn chương 
tuôn ra  như  có âm  điệu trong  suốt mấy tiếng  đồng hồ. Đó là 
tác phẩm  Bồ Đề h à n h  k in h ‘“71 vỏ song, còn truyền lại cho đến 
ngày nay.

Tịch Thiên vừa giảng đén chương thứ  chín, nội dung nói về 
tín h  chất vô ngã của toàn thế  sự vật thì bỗng nhiên  th ân  Ngài 
hầu như  m ất sức nặng  và lơ lửng- trên  ngai. Sau một ỉúc th ì 
th â n  Ngài biến m ất và hội chúng chỉ còn nghe tiếng  nói. nghe 
âm  điệu du dương và châm  dứt tác phẩm  vứi mười chương.

Tịch Thiên bay lẽn cao, 
một tăng s ĩ níu áo lại, các vị khác nhìn sửng sốt

T ất cả mọi người bây giờ mới b iết Tịch T hiên  là m ột vị 
P h ậ t và lúc cần biểu lộ lòng k ính  trọng  th ì Ngài đã b iến  m ất 
và không  còn trở  lại N a-lan-đà nữa. B ạn đồng học của Tịch 
T hiên  đã đạt được mục đích của m ình, nhưng họ hối tiếc xiết 
bao. Họ tìm  lại trong  phòng Ngài th ì chỉ th áy  ha i cuộn kinh, 
h a i cuộn này cũng còn lưu truyền  tới ngày nay.
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Ngày nay người ta  xem  Tịch T hiên, người như  m ột con sư 
tử, là một vị đắc đạo vĩ đại n h ấ t cúa đạo P h ậ t. Tác phẩm  Bồ 
Đè h àn h  k in h  cúa N gai ngàv nay vẩn còn được ngh iên  cứu và 
được nhiều kẻ tầm  đạo trê n  khắp  th ế  giới học thuộc lòng.

học tập  k in h  điển với m ột vị Lạt-m a. Mọi người gọi kẻ chăn  
bò đó là “mùi trá i  r ạ ”, vì lẽ hồi nhỏ ông bị bệnh trá i rạ  và cái 
mũi ngày nay còn đỏ hồng, có sẹo.

Mọi người đều cho là óng kém  thông  m inh, nhưng  ông 
luôn luôn hỏi th ảm  gia đ ình  học dược nơi vị L ạt-m a nọ những 
gì, vị L ạt-m a làm  gì nói gì. Thường th ì lời nói của ông bị gạt 
qua m ột bên, người ta  nói rằn g  đó là “M ật giáo”, không phải 
ai cũng được biết. Có lúc ông hỏi: “Các người học được m ấy 
điều” th ì được trả  lời: “Chỉ ba điều thôi, giáo pháp  chỉ có ba 
chữ thô i nhưng chứa đựng tr i  k iến  toàn  th ế  giới”.

Cứ th ế  m à gia đ ìn h  tiếp  tục xem  thường ông. Ai cũng b iết 
ông th a  th iế t được học để khỏi th u a  mọi người, nhưng ai cũng 
nghĩ đầu óc non kém  như  ông th ì học đưọ'c cái gi.

Sau m ấy năm , “m ũi t rá i  r ạ ” mới tự  nghĩ ra  rằn g  m ình  
phải tự  tìm  kiếm  hiểu b iế t cho m ình , cái hiểu b iết chỉ gồm có 
ba chử m à không  ai chịu tiế t  lộ. Kể từ  lúc đó ông bắt đầu tích  
trữ  thực phẩm  và tìm  cách bí m ật trô n  đi. Với m ột bọc đựng

Tu ỒĨ với cái mũi kỵ quặc

gày xưa có m ột người chăn  bò, suốt ngày chăn  bò 
ngoài đồng cỏ. T rong lúc đó th ì cả gia d inh chăm  chỉ
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thức ăn  đi đường, m ột đêm  11Ọ, ông trò n  đi lên đường tìm  vị 
Lạt-m a, không  nói gì với gia đ ình ca.

“Mũi trá i r ạ ” chẳng b iết tôn tuổi vị Lạt-m a, chẳng biết 
N gài ở đâu vì thực tế  ông chưa bao giờ rời nơi chăn bò. N hưnẹ 
ông tin  chắc rằng , thê  nào m ình  cũng kiếm  ra một vị đạo sư 
\ à học được ba chữ đó.

Ong đi từ  làn g  này qua ỉàng khác và giữa đường nghe nói 
về m ột nhóm  tu sĩ sốne; trcYi núi. Các vị này học với một vị 
Lạt-m a. Ô ng liền  đi đến đó và cũng được tiếp  đón tử  tế. 
N hưng lúc nghe giảng, “mũi trá i  rạ ’: th ấy  giáo pháp phức tạp  
khủng  khiếp , không  có gì hấp dẫn cả. Vị L ạt-m a này nói cái 
gì dài dòng, chỉ những phép tu bí truyền  khó hiểu, chỉ mọi 
cách để đạ t đạo. Trong lúc đó ‘‘mũi trá i  r ạ ” b iết rõ cái quan 
trọ n g  n h ấ t chỉ gồm có ba chữ, sao không nghe nói tới.

Chỉ nẹh e  m ột lần  giảng, õng đã b iết tay  L ạt-m a này chỉ 
là m ột tê n  phù thủv  và vội vả rú t lui. Người hầu cận L ạt-m a 
th ấy  “mũi trá i  r ạ ” sắp rú t bèn mời ông ở lại thêm  một đêm để 
ngày m ai gặp th êm  vị Lạt-m a trưởng nữa. “Thấy chưa”, ông 
vui vẻ n h ậ n  lời, “ngày m ai, ta  sẽ hỏi vị đạo sư nàv về ba chữ 
đó và tâm  ta  sẽ y ên ”.

M ặt trờ i chưa kịp lên th ì “mũi trá i  rạ ” đã đứng trước vị 
Lạt-m a đắc đạo rồi và xin được nghe ba chữ, ba chữ chứa đựng 
toàn  th ế  giới đó, ba chữ m à các n h à  thông  th á i ai cũng b iết 
m à không chịu tiế t  lộ. VỊ L ạt-m a nọ b iết rõ, đối với người đã 
ch ín  th ì m ột chữ cũng đánh  thức họ được, đối với người chưa 
chín th ì m ột tră m  kiếp cũng không. Ông cười thông cảm: 
“Lòng ham  học của con th ậ t  đáng quí trọng, nhưng con nghe 
sao về ba chữ đó?”.

N ghe đến đâv th ì người chán bò tức giận. “Ngươi muốn 
trêu  ta  nữa ư?”, ông kêu lớn. “Ngươi chỉ là  một cuón tù' điển
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b iế t đi, m ặc áo tu  SI, hay ngươi cung ích kỷ giấu giêm  ba chữ 
đó. Đồ...”

Người chăn  bò tuôn m ột trà n g  chửi bới làm  vị L ạt-m a nọ 
cũng nóng theo. Ông g iậ t cái chuỗi gỗ đeo cổ, quay trê n  tay  và 
gọi: “Mũi t rá i  rạ , đâu có gì đâu, H ung B enzar P h c tl”. Chuỗi 
đeo bỗng đập trú n g  đầu người chăn  bò, còn L ạt-m a trư ởng  tức 
giận  bỏ ra  khỏi phòng.

T rong  lúc các đệ tử  khác nghe giảng p h áp  th ì người chăn 
bò ôm đầu đang  bị u và suy ngh ĩ chuyện xảy ra  có ý n g h ĩa  gì. 
“T a hỏi ba  chữ đó, vị L ạt-m a đập cái chuỗi t rê n  đầu ta  và cho 
ta  m ột m ật chú. P hả i chăng  đó là ba  chữ m à ta  tìm  k iêm  bấy 
lâu nay. H u n g  B enzar Phet. Chắc chắn  đứng rồ i”.

Lòng hoan  hỉ, “m ũi trá i  r ạ ” lên  đường về n h à , ông dã tìm  
được cái m à người khác đi suốt bao năm  không  tìm  được. Đên 
nhà , gia đ ình  hỏi ông đi đâu và tạ i  sao hôm  nay  ông lại vui 
tươi đến th ế , khác h ẳ n  thường ngày m ặt m ày đăm  chiêu như  
m ột con chó bị đập.

“Các người chắc không tin  đâu, nhưng thực tê  là  ta  đã học 
được nơi một vị Lạt-m a tấ t  cả những gì m à một người cần học”.

“T h ậ t ư?”, mọi người không tin , “VỊ L ạ t-m a đó nói gì hay 
làm  gì m à bây giờ ngươi th ay  đổi đến th ế?”.

“Chỉ cần ba chữ th ô i”, “Mũi trá i  r ạ ” t r ả  lời, “Ba chữ bí m ật 
này  người ta  p hả i giữ k ín , ba chữ này ở tro n g  đáy lòng, mỗi 
ngày đều p h ả i tụng  n iệm ”.

Người chăn bò nọ trở  lại với công việc chăn bò, nhưng ông có 
một chỗ ngồi th iền  đ ịnh giữa các tấm  rạ. Cứ mỗi lẩn  xong công 
việc, ông lại ngồi trong  th ế  hoa sen và tập  trung  cao độ đọc m ật 
chú nọ. Lúc chăn bò, ông cũng tu  luyện sự tỉn h  giác, mỗi lần  thấy  
tâm  m ình  lơi lỏng, ông lại nhẩm : H ung Benzar Phet.
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K hông bao giò ỗng hói các chữ đó có nghĩa  gì. Đôì với 
“Mũi trá i  r ạ ”, ba chữ đó bao trùm  toàn  th ế  sự vật. Với lòng 
th iê t  th a  tu tập , dẩn dản ngưởi chăn bò trờ  th à n h  một tu sĩ có 
t r ìn h  độ, mặc dù không bao giờ ông tự  th áy  m ình  là một tu sĩ.

Cứ th ê  mà nhiều năm  trói qua, rồi đén một ngàv có người 
k iêm  “Mũi tra i r ạ '’ trong  chuồn.s bò và nhờ óng cùng cưỡi ngựa 
xuỏng núi có chuyỌn. "Chú tỏi là một trướng giả giàu có, 
nhưng  vợ cua ông ta  bị om. Thình  linh ba ta  nối cơn điên như 
bị m a nhập , không th ế  chữa chạy được. Người ta  nói m ột tu sĩ 
n h ư  ông có thế  giúp được, óng cỏ m ật chú đặc biệt. H iện nav y 
sĩ và L ạt-m a đều bó tay  cá".

“Mũi trá i r ạ ” ngạc nhiên , ông chưa bao SỊÌỜ nghe tin  đồn 
đó về m ình . Tuy thé  ỏng cùng sưa soạn lén đường xuống núi 
để giúp người bệnh trong  kha  nàng  cúa m ình.

Đ ên nơi, ông vội vào th ăm  người bệnh  đang vật vã. Không 
m ột chút ngần  ngại, ông băt chước thầy  m ình hồi trước làm 
sao th ì làm  vậy: ông giật xáu chuỗi gỗ đeo trước ngưc, gõ đầu 
người bệnh  và gọi lớn: “Mũi trá i rạ, đâu có gì đâu, H unq  
B enzar P hetl”.

Mọi người k inh  ngạc khi th ây  người bệnh  bỗng nh iên  hết 
điên . Bà chớp m ắt n h ìn  quanh như ai vừa đánh  thức bà dậy từ  
m ột cơn mơ dài và hết bệnh.

Từ đó, “Mũi trá i r ạ ” bỗng th à n h  nổi tiếng  là người chữa 
bệnh . Ong có nhiều th á i độ kv quái khó hiểu, nhưng dần  dần 
ai cũng k in h  sợ trước câu th ần  chú của ỏng.

Rồi tới một ngày VỊ L ạt-m a đã từng truyền  th ầ n  chú cho 
“Mũi t rá i  r ạ ” cùng bị bệnh. Mọi người gửi m ột đoàn sứ giả với 
nghi thức hết sức long trọng để mời vị tu sĩ VỚI cái mũi kỳ 
quặc đó đến giường bệnh. Người chăn bò không đợi nói lâu, 
ông liền  đi n h a n h  tới người bệnh, vượt trước đoàn tùy tùng.
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Ong tự  m ình  vén lều đi vao, đến bên giường và sắp sửa rút 
xâu chuỗi từ  trê n  ngực xuống th ì vị L ạt-m a nọ kẽu hầu cận hỏi 
tên  khùng này là ai m à sắp đập lên đảu ỏng cái xảu chuỗi. 
Giọng nói L ạt-m a nghe rấ t  khố sở vì ông đang bị bệnh sưng cổ.

“T hầy không nh ặn  ra  con sao”, người chăn  bò kêu lèn lo 
lắng. K hông, vị L ạt-m a nọ có h àn g  trâ m  học trò  và hàng  ngàn  
người đã đến nghe giảng. “Bạch thầy , con đến đâv để thực 
h à n h  phép  chữa bệnh  m à Thầy đã dạy cho con VỚI lòng từ bi 
vô hạn , và nhò' đó m à con giúp được người đời”.

Từ từ  VỊ L ạt-m a nhớ ra, đỏ là m ột lần  ôrtíỊ th ố t ra  vì giận 
giử, m ột sự g iận  giữ ít k h i xáy ra. Vị đạo sư nhớ ra, ông quav 
xâu chuỗi va đập trú n g  đầu tên  khùng  nay và thực th ì đã đọc 
m ột câu th ầ n  chú chửi th ầm  tên  này, cáu nàv rấ t  ấu tr ĩ, nhằm  
đôi tr i  vô m inh  và m a quỉ: H ung B enzar Pìictl

Vị đạo sư nhớ ra  cười lớn kh i th ấy  những h à n h  động cùa 
m ình  ngày xưa có hiệu quả không ngờ. Và sau đó tên  hầu cận 
và ca người chăn  bò cũng cười, tiên g  cười cư nói tiếp  nhau  m à 
nhờ  đó cái độc nơi cỏ L ạt-m a bị loăng đi và bi Lỏng ra  ngoài.

Vị L ạt-rna được chữa lành  bện h  theo  m ột cách chưa hề có. 
Ong lăc đầu tự  nghĩ: “Tên chăn  bò khùng  điên này th ế  m à có 
k h ả  n ă n g  học hỏi... B iết đâu chừng, bây giờ y đã đu sức tiếp  
n h ậ n  giáo pháp  ẩn  m ật của “Sư tử  tuyết, bờm sắc x a n h ”, của 
giáo pháp  Đ ại T hành , là giáo pháp  trực tiếp  n h ậ n  thức chân
như’.

Ong nói với “Mũi t rá i  r ạ ”: “Cảm  tạ  ngươi, ta  m uôn tặn g  
ngươi m ột tặn g  phẩm  lớn n h ấ t, ta  truyền  cho ngươi giáo pháp 
vô thượng”.

“Sao? T hầy đã dạy cho con T ri-k iến-ba-chữ  rồi m à, trong  
đó chứa đựng h ế t mọi thứ. Bây giờ lạ i còn giáo pháp  vô 
thượng gì nữa. Thôi khỏi cần”.
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C ũng m ay là  vị L ạt-m a là m ột người tin h  thông  với mọi 
tần g  tâm  thức, nên  ông nói cho “Mũi trá i r ạ ” nghe giáo pháp 
vô thượng này chỉ luận giải thêm  cho T ri-kiến-ba-chữ thôi, nó 
chi tra n g  hoàng th êm  cho th ần  chú “Mũi trá i rạ , đâu có gì 
đâu, H ung  B enzar P hetl”, làm  cho nó thêm  linh  nghiệm .

“Mũi trá i  r ạ ” VUI lòng học phép này và vi đạo sư bắ t đầu 
g iáng  phép Đại T hành  che người học trò  kém  thông  m inh 
n h ấ t trong  giới những vị được đưa vào tr i  k iến vô song này. 
Ông dạy người học trò  này bằng  một tâm  thức của chân như 
vién m ãn  tuyệt đối.

N hững năm  sau đó, “Mũi trá i rạ" ngộ ra  rằng  sự viên m ãn 
không p hả i chứng đạt gì cả vì thực tế  nó luôn sẵn  có, chỉ cần 
tự  th â n  k hám  phá  ra  m à thôi. Và bây giờ, vì “Mùi trá i  r ạ ” đã 
tiến  bộ vượt bực, vị đạo sư ch ính  thức truvền  cho ông m ật chú 
Đại T h àn h  đích thực, cũng được diễn tá  bằng  ba chữ.

Cuôi cùng, “Mũi trá i r ạ ” giác ngộ và trở  th à n h  m ột đạo sư 
của phép  Đại Thành.

ách đây khoảng chín tră m  năm  có một cặp vợ chồng
trẻ  sông tạ i Shoto, m ột th à n h  phô' Tây T ạng  gần 

D rigung. Họ là những người đơn giản, ngoan đạo và không 
m ong gì hơn là sinh  được m ột dứa con để hế t lòng nuôi nấng.

N hưng hai vợ chồng bị hiếm  muộn, không thuốc m en nào 
chữa được, đi cầu nguyện bao nhiêu cũng không có k ê t quả. 
Tuy th ế  ha i vợ chồng vẫn tin  rằn g  có m ột đứa trẻ  chí đang

Chuyện một vị ni tái sinh
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chờ cơ hội là  được s in h  r a  với m ình  và cuôi cùng hai vợ chồng 
quyết đi hàn h  hương ở K atm andu  N epal, là nơi có m ột bức 
tượng do trờ i đấ t s in h  ra , nghe nói có m ột th ầ n  lực rấ t  m ạnh  
và cho tấ t  cả các lời cầu xin được th à n h  sự thực.

Trước các bảo th á p  ở Sw ayam bu tạ i vùng núi non 
K atm andu, h a i vợ chồng quì gối cầu nguyện đức P h ậ t cồ-đàm 
mỗi ngày và xin được làm  cha m ẹ của m ột th ầ n  thức nào đang 
sẵn  sàng  n h ận  m ột th â n  bằn g  xương bằng th ịt. Họ chấp  n h ận  
b ấ t cứ thức nào, dù thức đó m ang  lại ác nghiệp, hav  dù th â n  
s in h  ra  sẽ tậ t  nguyền hay  tâm  tr í  th âp  kém . Họ sẵn  lòng chịu 
mọi khó k h ăn  gian  khố, chỉ cần có được m ột đứa con.

N hiều th án g  trô i qua, ha i vợ chồng thuần  th àn h  sông theo 
qui đ ịnh  của người P h ậ t tử. Rồi m ột đêm nọ, cả hai vợ chồng 
đều thấy  chung m ột giấc mơ: m ặt trờ i m ặt tră n g  cùng mọc 
trong  bầu trời đêm xanh  th ẫm  và một tia  sáng  rực rỡ  chiếu 
xuống, xuyên vào tim  của hai vợ chồng.

Hôm  sau ỉúc t ỉn h  dậy, ha i người rấ t  xúc động biết m ình  
m ơ cùng m ột giấc mơ. Họ b iế t rằn g  tương lai sẽ hé mở cho 
m ình  những điều kỳ diệu, không  kể đứa con sin h  ra  sẽ là  con 
của m ình  hay  của m ột cặp vợ chồng khác.

Họ treo  đèn kế t hoa lên  bảo th áp  với lòng cảm tạ , bố th í 
cho người nghèo khổ, cho người bị h ấ t hủi. T rên  đường về 
nhà , họ không còn cầu xin ước nguyện nữa, m à nếu có cầu 
nguvện th ì họ chỉ b iế t cảm  tạ  về những  điều đă xảy ra.

Lâu sau, người vợ m ang  th a i  và  m ột năm  sau th ì s in h  con. 
K hi s in h  người m ẹ không  hề đau đớn, m ột đứa bé gái ra  đời 
m ang  hơi thơm  đầy n h à , trê n  nó n h à  có án h  sáng  ngũ sắc 
chói lọi. Đứa trẻ  ra  đời mở m ắ t n h ìn  quanh  m ột cách t ỉn h  
giác, như  xuất p h á t từ  m ột tâm  hồn  rấ t  già dặn.

Cả làng  Shoto đều đồn đãi về đứa trẻ  lạ  và nhiều  vị Lạt- 
m a đến viếng, mục đích xem  đứa bé lạ  lùng nàv  là  ai. Có
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người nói: “ Đứa bé này  là tai sinh  của Nữ th ần  Kim cương 
(V ajra-D akini)”. Có người lại noi của Nữ th ần  Tara. Có người 
cho rằn g  nên  đợi lúc đứa bé lơn len th ì tự  khắc sẽ b iết nguồn 
gốc của nó.

K hông bao lâu, nguồn gỏc đứa bé lại trở  th à n h  câu chuyện 
thời sự tro n g  làn g  Shoto. Ai cũng bàn tán  về chuyện này, ban 
ngày ngoài đồng án g  hay han đôm bén án h  lửa. Có m ột tăn g  
sĩ thống  th á i nhắc  lại lời tiỏn  tr i của m ột tập  k inh  trong  tu 
viện m ình  như  sau: “LỜI tiên  tr i đó báo trong  th ế  ký nàv sẽ có 
một nữ th ầ n  D akm i'29' sẽ sinh  trong  hang  Tidro gần Shoto, để 
giúp hàn g  ngàn  người. Trong hang Tidro, đức Liên Hoa 
S inh<12' đã từng Sống và đà tung cứu độ hàng  ngan  D akini 
trong  th iên  giới. N hư mọi người đều biết, các vị th iên  cũng 
không th o á t khỏi ảo giác; cũng chịu qui luật vô thường; các vị 
đó m ột ngày k ia  rồ i cũng phải chết và tá i  sinh noi một cảnh 
th ấp  kém  hơn; trừ  phi các vi dó cũng tu học giáo pháp để giải 
th o á t khỏi mọi sự ràn g  buộc”.

Sau lời giải th ích  đó th ì mọi việc đã ngã rõ: đứa bé đích th ị 
là tá i s inh  của th ầ n  D akini. Vì nhớ ơn Liên Hoa Sinh m à vị ấy 
đã xuống làm  người để cứu độ hàng ngàn  người, như  ngày xưa 
Liên Hoa S inh  đã giúp các vị th iên  nh ân  trong  th iên  giới. Chỉ 
có người không hề quan tâm  đến tung tích  đứa bé là ha i vợ 
chồng nọ, họ đầy h ạ n h  phúc. Họ chỉ muốn một điều là đứa trẻ  
được đầy đủ và lớn lên, phát triến  hợp với th iên  nhiên.

Đ ến ba  tuổi rồi m à đứa trẻ  vẫn chưa có tên  chính thức, 
người ta  chỉ gọi b ằn g  cái tên  tạm  cho đến khi m ột cái tên  
đúng ngh ĩa  sẽ được thõng  báo. Đứa trẻ  đã học câu th ầ n  chú 
T ara  và lẩm  n h ẩm  m ột cách thú  vị, đôi lúc h àn g  giờ. Đ ến lúc 
người m ẹ cho con chơi với tre  con khác, bồng n h iên  bà  b iết 
phải đặ t tên  con th ế  nào. Khác với những đứa trẻ  khác, đứa 
bé này không hề la  khóc kh i bị ai xô đẩy, ăn  h iếp  và g iật đồ 
chơi. T hay vào đó, nó lại đọc th ầ n  chú T ara  m ột cách nghiêm
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túc, hầu như  nó b iế t rằ n g  làm  như thế, nữ th ầ n  T a ra  sẽ cứu 
dộ. Sau đó không bao lâu, nó chỉ cho bạn  b iế t cách đọc chú 
T ara  va đi đâu nó cũng vẽ vời những  chữ đó.

Cuối cùng cha m ẹ đặ t tê n  đứa bé là D rolm a, tê n  n àv  là từ  
Tây T ạng  chỉ nữ th ầ n  T ara . T a ra  là  dạng  xuất h iện  nữ  t ín h  
của Bồ Đề tâm . D rolm a cũng đồng ngh ĩa  với “giải th o á t”.

Từ lâu, người ta  đã b iết đây là tá i s inh  của m ột vị đạo sư. 
N hưng cũng như  mọi chúng s inh  trê n  trá i  đất, D rolm a cũng 
phải trả i  qua nhiều  đau khố, và với đau khổ đó con người hoặc 
phái p h á t tr iể n  hơn hay  chịu vùi dập. D rolm a chưa đầy mười 
tuổi m à cha mẹ n àn g  đã chết sớm và nàng  phải ở với m ột 
người cậu. Ông cậu là  m ột người đã già và không  hề hiếu  được 
tâm  hồn của cháu gái m ình . Đối với đứa cháu cứng đầu này, 
ông cậu th ấv  m ình  phải uốn nắn  nàng  cho phải, sau đó ông 
đ ịnh  gả nàn g  cho con m ột nông dân  trong  làng. Mặc các Lạt- 
m a hay trưởng lão tro n g  làng  nói gì, ông cậu n h ấ t đ ịnh  không  
t in  n àn g  là tá i s in h  của m ột vị nữ th ần , chứ đừng nói tới T ara  
tá i sinh . “Mỗi người th ì cũng là tá i sinh  của người k h ác”, ông 
cậu nói. “Thì cũng chẳng  có gì đặc biệt để dội mũ lên  đầu cho 
người đó và cho nó làm  đủ th ứ  chuyện”.

N hiều bà con cũng dồng t ìn h  với ông cậu. Họ cho rằ n g  cô 
bé mười bôn tuổi này  p hả i lo lấy chồng sinh  con đẻ cái, chứ 
đừng làm  chuyện đạo sư gì, đừng giảng giải gì cho cái làng  
quen đồng áng  này  những  chuyện cao xa, những chuyện m à cô 
bé trẻ  tuổi này không  th ể  tự  m ình  b iết được.

Đám  cưới với con tra i nông dân hầu như đã đ ịnh sẵn, trong  
lúc đó D rolm a cúi đầu, nhưng phản  đối quyết liệt: “Con sẽ đi 
Kham , ở đó con sẽ gặp m ột tu  sĩ, số phận đã đ ịnh  con lấy người 
dó. C hàng là  m ột người đã vào dòng Kyura, con chỉ lấy người 
đó. Chúng con sẽ s in h  con đẻ cái, những đứa đó sẽ trở  th à n h  
Rinpoche (đạo sư quí báu), sẽ đi vào lịch sử của đất nước”.
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Bà con thở  dài ngao ngán và coi những lời tiên  tr i  nọ như 
ước mơ đơn thuần  của một đứa trẻ  non dạ. Tuy th ế  họ cũng 
phân  vân, không rõ con người Drolm a còn gì bí ẩn. Có th ể  nàng 
là  m ột th iê n  tài, là h iện  th ân  của Tara, nhưng đúng hơn nàng 
không hề được cha mẹ dạy dỗ gì về đời sống  thực tế  này.

K hi D rolm a lên  mười lăm  th ì có m ột thương nhân  đi 
ngang  qua Shoto. Drolm a dồn hế t chút của cải, chạy đến xin 
cậu cho m ình  ra  đi theo đoàn. "Con cám ơn cậu đã dành  nhiều 
ưu ái cho con, nhưng con phái theo người này đi Kham , là nơi 
con p hả i đ ến ”.

“T a cấm  con không được rời khỏi n h à ”, ông cậu la lên. 
“Làm  sao con b iết người này di Kham ? Con nói chuyện riêng  
với y à? Con h ẹn  hò với hắn , không cho ta  b iết ư?”.

“K hông”, D rolm a trả  lời, “Con có thông  tin  của con từ  một 
nguồn khác. Bây giờ con phải đi, giờ đã điểm !”.

Cậu Drolm a dùng mọi cách eiữ nàng lại, kê cá uy quyền 
lam  cha nuôi. Nhưng- khi ông thày nang n hấ t quyẽt ra  (li, ong 
đành phải h a  giọng năn  ní. “Ta xin con đừng đi, hãy nghi lại 
trước khi tai hoa ập đôn VỚI con. ta có trách  nhiệm với con". 
P hần  lớn quyen thuộc của Drolina cũng có m ặt, cả nửa dán làng 
cũng ra  can gián. Cuối cùng nhiều người tiễn  đưa nàng đến cuối 
làng, nơi m à thương nhân  và nhóm  tùy tùng đang đợi.

D rolm a nói với thương nhản: “Tôi không có gì đáng giá 
cho ông, nhưng nếu ông m ang tôi đi Kham , ông sẽ hưởng được 
phước làn h  cách kh ác”.

Thương n h â n  ngạc nhiên: “N hưng tạ i sao cô lại b iết tôi đi 
K ham ”, th ậ t  ra  th ì ông cũng có quyết đ ịnh  đi nẻo này mới đây 
thôi. D rolm a im  lặng. N àng ôm ông cậu và nói: “Chúng ta  sẽ 
gần nhau , cách này  hay cách khác. Một ngày đó, chúng ta  sẽ 
cùng đạ t giác ngộ. Cậu hãy luôn hướng tới Tara, vì T ara  và
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con là m ộ t”. N àng  gỡ tay  ông cậu ra  và kêu lớn với mọi người: 
“Trong cõi P h ậ t T ara , chúng ta  sẽ gặp n h au ”.

Với lời này, n àn g  rời bỏ quyến thuộc bằn g  xương bằng  th ịt  
ra  đi và tìm  cho ra  người quyến thuộc tâm  hồn, m ột tư sĩ ở 
K ham , m ột người m à không  ai b iế t liệu họ có th ậ t  trê n  đời 
này chăng.

Vài tu ần  sau, đoàn thương n h ân  đến K ham . Tại th ị trấ n  
Dento Tsongur, D rolm a từ  giã đoàn và đi th ẳ n g  vào m ột nơi 
hoang dã, cứ như  nàng  biết rõ đường đi nước bước. Qua thời 
gian, đoàn người đã b iết tín h  cương quyết của D rolm a nên cũng 
không ai ngăn  cản nàng  nữa. Ai cũng b iết m uôn ngăn  nàng  th ì 
phải dùng vũ lực mới được, m à điều đó th ì không  ai muốn.

D rolm a đi th ẳ n g  vào lều của m ột tro n g  nhữ ng  tu sĩ có 
tiến g  n h ấ t vùng đó. T su ltrim  G yam tso là m ột tru y ền  n h ân  của 
gia đ ình  Kvura, như  D rolm a đã từng tiê n  t r i  m ấy năm  về 
trước. T hav vì n h ậ n  lãn h  cơ nghiệp  của cha và lập  gia đ ình 
b ình  thường, chàng  lên đường sông nơi hoang  dã, thệ  nguyện 
sông viễn  ly và d iệ t dục.

T su ltrim  ra  trước lều, chào người khách  b ấ t ngờ. Ngày hôm 
nay chàng  không đ ịnh gặp ai và dân làng  xung quanh cũng ít 
khi gặp m à chàng không báo trước. T su ltrim  n h ìn  cô gái mặc 
áo quần nghèo khố đang đứng ở bậc cửa, lòng đầy h ìn h  ảnh  lạ 
lùng. Giấc mơ và sự thực hòa vào nhau m ột cách đáng sợ và 
trước k h i người tu sĩ đ ịnh  th ần  lại th ì cô gái đã nghiêng  m ình 
chào với m ột nụ cười của người hiếu chuyện: “Tôi... là người bạn 
đời, đã đ ịnh  sẵn  cho anh. Trong tình  V P U  thương cua Tat-a, 
chúng ta  sè lấy nhau  và có con VỚI nhau, ánh  sáng  cua chung sẽ 
làm  sáng  lên cõi trầ n  này”.

T su ltrim  G yam tso không nói được tiế n g  nào, đứng qua 
m ột bên  nhường chỗ cho D rolm a vào lều. T rong m ột giấc mơ 
cách đây không  lâu, chàng th ấy  m ột nữ th ầ n  D akin i sắc lục
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h iện  lên  và báo trước, con cháu của chàng sẽ có những khá 
n ă n g  tâm  linh  vĩ đại, sẽ làm  lợi cho con người hàng  th ế  kỷ. 
Bây giờ, giấc mơ đó bắ t đẩu sáng tó, sứ giả của m ột thê  giới 
khác  đang cần chàng, một tu sĩ diệt dục, đê’ làm  sứ m ạng đó.

Trong những ngày và tuần  sau đó, D rolm a và Tsultrim  
làm  quen th êm  với nhau, vì trong  một hay nhiều kiếp trước, 
ha i  người đã từng chung sông VỚI nhau dưới dạng này hay 
d ạn g  khác. H ai người nhớ lại, kỷ niệm  ngày xưa và niềm  vui 
đoàn tụ  tưởng không dứt. K hông bao làu sau, cả hai đêu biết 
rõ họ s in h  ra  là đế' vì nhau  va đời này họ cưới nhau. Tuv 
n h iên , T su ltrim  chỉ là một tu sĩ độc cư nghèo và không có gì 
để cử h à n h  hỏn lỏ VỚI tấ t  cả nghi thức, đó là không kổ chuyện 
lập  g ia đ ình và sinh  con đẻ cái. Drolm a nói “Anh đừng lo. Hãv 
m ời gia đ ình  và hạn hữu tới tham  dự buổi lễ. Em sẽ lo tấ t  cả".

T hấy vợ còn ngây thơ  tré  con, T sultrim  Gyam tso bật cười: 
“Em  không sợ gì trong  th ế  giới này sao? Cũng không sợ bo mẹ 
chồng thuộc dòng Kyura nghiêm  khắc sao?”.

“Không, em chủ động sinh vào th ế  giới này để giúp tấ t cá 
mọi người không chút phân  biệt. K hông phải em có sức m ạnh 
của th iê n  giới m à sức m ạnh  đó tác dộng thônq qua em. Vi vậy 
em  b iế t rằn g  mọi việc em làm  đều tố t lành  và tấ t  cả ai theo 
em  đều sẽ giác ngộ”.

D rolm a lên mười sáu lúc nàng  cưới vị tu sĩ đã nhập  dòng 
T su ltrim  Gyam tso. Lễ cưới được tổ  chức với sự tham  dự cúa 
hơn m ột tră m  khách  và cả tră m  người đó đều xác n h ận  rằng, 
lúc đó tro n g  túp lều nghèo nàn  và xung quanh xa hàng mầu 
đ ấ t có m ột th ứ  án h  sáng  êm dịu tỏa ra; còn D rolm a th ì đánh 
chiếc trố n g  nhỏ và m ắt đăm  đăm  n h ìn  bầu trờ i. Một mùi hoa 
lạ  chưa từng có lan  khắp  nhà, trê n  bàn thờ  những ánh  sáng  li 
ti  n h ảy  múa, rực rỡ hơn bất cứ án h  sáng  th ế  gian nào. Khách 
m ời đều n h ậ n  được mùi vị ngọt ngào của một thứ  nước th án h , 
tuy không thấy  th ậ t  nhưng tấ t  cá đều được thọ hưởng.
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Sau buổi lề, Drolm a xòe bàn  tay  cho chồng thấy  bốn m iếng 
xương trừu có dạng vuông vức kỳ lạ  vừa h iện  trong  lòng bàn  
tay . D rolm a cũng ngạc n h iên  trước h iện  tượng này, nhưng nàng  
b iết ngay và nói: “Đây là  dấu hiệu chúng ta  sẽ có bôn con tra i, 
chúng sẽ đạt giác ngộ ngay trong  đời này”.

N hư tiên  tri, D rolm a s in h  bôn con và mỗi người đó đều 
được điểm  đạo. D rolm a và chồng cũng có nh iều  đệ tử  và trở  
th à n h  đạo sư có tiếng . Lúc đứa con th ứ  tư  đến tuổi trưởng 
th à n h , D rolm a đưa các con và m ột số  đệ tử  về lại h an g  Tidro, 
là  nơi đạo sư Liên H oa S inh  đã  từ ng  sông và đã giáo hóa cho 
các nữ  th ầ n  D akini.

K hi D rolm a đến nơi th ì h a n g  động sù sì bỗng b iến  th à n h  
m ột cửa th à n h  dẫn vào th iê n  giới. Người ta  n h ìn  thây  m ột 
phong cảnh  như bằng ngọc quí dựng lên , th iê n  n h â n  tuyệt đẹp 
h à n g  đoàn, hàng  đoàn xuất h iện . D rolm a căn dặn mọi người 
đừng quên rằn g  cảnh  đẹp tuyệt vời này  cũng chỉ là ảo giác. Dù 
chân  như  rấ t  gần với chúng ta , gần  hơn tấ t  cả nhưng chúng ta  
luôn luôn chỉ thấy  ảo giác của m ột đời sông bị tró i buộc. Với 
nhữ ng  lời đó, D rolm a b ắ t đầu lễ đ iểm  đạo.

N hiều giờ trô i qua, sau ngh i lễ M ật tông, D rolm a đã cho 
giới đệ tử  th âm  nhập  được th iê n  giới, ngộ hiểu các vị th iê n  
n h â n  và P h ậ t tín h  uyên nguyên của các vị đó. T rong thờ i gian 
n g ắn  ngủi này, nh iều  vị đệ tử  đã  chứng ngộ được nhiều  k h ả  
n ă n g  siêu nh iên  m à tu  tập  th ô n g  thường p hả i m ất h àn g  năm . 
D rolm a dặn  dò rằn g  những  th ầ n  th ô n g  đó không  p hả i là  mục 
đích  tu  học, chúng chỉ là  những  k ế t quả tự  n h iên  trê n  đường 
liễu ngộ chân  như.

Cuối cùng D rolm a đặ t m ột cuốn k in h  lên  b àn  thờ  trong  
động và  tuyên  bô" trá c h  nh iệm  của n à n g  tro n g  th ế  g ian  này  dã 
hoàn  th à n h . N àng  long trọ n g  th ệ  nguyện rằ n g  sẽ cứu độ mọi 
người tầ m  đạo trong  vài ngàn  n ăm  tới, m ột k h i người đó nghĩ, 
nhớ  h ay  nhắc đến tên  nàng . Sau đó nh iều  điều xảy ra  không
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ai còn rõ. D rolm a chết trong  động Tidro của Liên H oa Sinh, 
m ỗi người h iện  diện  th ấy  sự việc một cách khác nhau. Truyền' 
rằng , n àn g  lên  m ột con ngựa sắc xanh  bay về cõi th ầ n  Dakini, 
có th iê n  nhạc vang lừng tiếp  đón. Các con nàng  chỉ m ỉm  cười 
k h i nhắc  đến cái chết của mẹ, làm  ta  b iế t rằn g  lúc chết cũng 
n h ư  lúc s inh , n àn g  không hề đau đớn m à đó là m ột b iến  cô’ 
đầy h ỉ lạc.

D rolm a và con cháu nàng  đã đi vào lịch sử của Tây Tạíig, 
là  các vị dạo sư quan trọng. Cháu của Drolm a là  vị đạo sư 
J ig te n  Sum gon cao trọng. Đến ngày nay, dòng giáo hóa 
D rigung Kagyu của D rolm a vẫn còn, m ột dòng lấy các lời khai 
th ị  của n àn g  tro n g  động núi cách đây trê n  900 năm  làm  cờ sở. 
Người Tây T ạng  tin  rằng , nếu có ai nhớ, nghĩ tới n àn g  th ì sẽ 
được n àn g  nghe đến và tiếp  dẫn. Và ai làm  theo lời khai th ị 
của nàng , sẽ sớm được giác ngộ hơn người khác.

Mộng và thực

Trên sườn ngọn Everest, cao khoảng sáu ngàn mét so với mặt 
biển, tu viện Thubten Chóling nằm cheo leo, xem như một tu viện 
Phật giáo nằm trên nóc nhà của thế  giới. Viện trưởng là Trulshik  
Rinpoche, ngày nay là một vị Lạt-m a và đạo sư đã già của trường 
phái Nyingm apaị30>. Người Tây Tạng tôn sùng Ngài và xem Ngài 
là một bậc giác ngộ, là người đã vượt qua mọi ảo giác. Đó ỉà thủ  
ảo giác chồng chất nhiều, tầng làm con người không tri kiến đ.ưạc 
tâm  thức của mình, làm con người không thể  liễu ngộ chân như.

H àng chục năm trôi qua mà Trulshìk Rinpoche hầu như  
không bao giờ rời khỏi tu viện. Thế ìihưng năm 1991, Ngài nhận
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lời cùng đì với Đạt-lai Lạt-ma thứ  14, vị đứng dầu Tủy Tạng, đcn 
New York đ ế  nói chuyện tại M adison Square Gardcn và giảng  
giáo pháp uể tự tính giác ngộ trong mỗi con người.

rong  những n ăm  tu học, chàng th a n h  n iên  T ru lsh ik
luôn luôn ngh ĩ tro n g  đầu m ình  sẽ được gặp đạo sư 

G yalw a K arm apa '31’ để được học hỏi thêm . G yalw a K arm apa  
th ứ  mười sáu là  trư ởng  m ôn của trường phái Kagyu<32), là  
người n ắm  giữ m ột bí quyết lâu đời. Bí quyêt này dàn h  cho các 
học trò  đã chín muồi, chỉ cần m ột h à n h  động th á n  khẩu  nào 
đó là  giải th o á t cho học trò  khỏi sai lầm  tự  tạo.

Suốt năm  này  qua n ăm  khác, chàng  T ru lsh ik  chỉ m ong tạo  
cơ hội để gặp G yalw a K arm apa. C hàng  lên  đường di từ  T ibet 
qua S ikkim  để gặp K arm apa  tạ i  đó nhưng sau thời g ian  khó 
nhọc đến nơi th ì vị này  đã đi An Độ đế dạy phép M ahakala  bí 
truyền . T ru lsh ik  vội đi Ân Độ nhưng K arm apa lại đi nước 
khác trước. Làm  cách nào, T ru lsh ik  cũng không được gặp vị 
đạo sư này cả.

C hàng không còn cách nào khác hơn là tự  m ình  tìm  hiểu 
lý do sâu xa nào dã gây ra  chuyện này. “P hải chăng  có n ăn g  
lực xấu ác gì, xui ta  p hả i xa th ầy , để th ử  th ách  ta? H ay nội 
tâm  ta  còn điều gì che đậy, có m ột ác nghiệp, hay một t r i  k iến  
sai lầm ?”. C hàng tự  đ ặ t cho m ìn h  những câu hỏi và sau đó 
thực h iện  mọi phép n h ư  sám  hôi, th iề n  quán và nuôi dưỡng 
lòng từ  bi. C hàng thực h à n h  bố  th í, ra  sức tu tập  ch ính  k iến , 
tụng  đọc th ầ n  chú, giữ h ạ n h  h iếu  s in h  và cứu độ chúng sinh .

K hi cầu nguyện, chàng  chỉ còn m ong cầu được G yalw a 
K arm apa điểm  cho phép  M ahaka la  trước k h i Người n h ập  diệt. 
N hưng sau đó G yalw a K arm apa  m ất năm  1981 mà T ru lsh ik  
không  hề được gặp.
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Nghe tin  đó, L ạt-m a T ru lsh ik  tuyệt vọng. Đó là nỗi th ấ t 
vọng lớn n h â t đời ông vì không còn ai giúp ông vào được 
th á n h  đạo m ột cách n h an h  chónẹ. Người ta  kể rằn g  ông phải 
m ất h àn g  năm  mới chấp n h ận  được thực tê  này, đời này ông 
không còn đ ạ t được mục đích lớn n h ấ t nữa.

Sau đó, tro n g  m ột trạ n g  thá i vô sở cầu th ì một phép lạ 
xảy xa cho T ru lsh ik . Một đêm nọ, hoàn toàn  bất ngờ, Gyalwa 
K arm apa đã chêt lại h iện  ra  trong  giấc mơ. Tâm  của T rulshik  
lúc đó đã rỗng  không  th ì h ình ảnh  đó h iện  ra  rực sáng  và 
không th ê  nào quên. Ngày xưa, lúc ông còn m ong cầu th a  th iế t 
th ì không được, bây giờ lúc không còn mơ ước gì th ì Gvalwa 
K arm apa lại đên: vị P h ậ t sáng  rực trong  dạng K arm apa cho 
ông hay, sẵn  sàng  truyền  cho ông phép M ahakala.

T ru lsh ik  hổi câu hỏi đầu tiên: “Cái gì có thực và cái gì 
không có thực?”.

Đạo sư đáp: “T ất cả đều có thực và tấ t  cả đều không có 
thực”. “Đúng là m ột nghịch lý. Từ phương diện tuyệt đối th ì tấ t 
cả mọi thứ  nào được tạo thành , thứ  có đặc tính , mọi thứ  đó đều 
vô thường và không thực. Chỉ cái đó, cái tạo nên mọi thứ  tronẹ  
vũ trụ  th ì lại là thực, nhưng cái đó lại phi tín h  chất, phi h ình 
thể, không ngăn  ngại. Cũng chính vì th ế  m à cái đó lại hế t sức 
diệu dụng, toàn  năng. Từ phương diện tương đối m à nhìn th ì 
mọi sự, dù nhỏ n h ặ t n h ấ t cũng đều xuất p há t từ  cái đó, từ  cái 
duy nh ấ t, và không hề rời nó”.

Gyalw a K arm apa  b ắ t đầu khai th ị như  thế. Khi tướng 
trạ n g  của N gài hòa ta n  trong  K hông m à từ  đó dạng đó xuất 
phá t, th ì P h ậ t t ín h  tro n g  tâm  của T ru lsh ik  thức tỉn h , thức 
tỉn h  từ  m ột giấc mơ.

Kể từ  đó th ì L ạt-m a T ru lsh ik  không th ấy  có sự khác nhau 
giữa giấc mơ ban  đêm  và giấc mơ ban ngày, thứ  mơ m ộng làm  
người ta  tưởng rằ n g  có một cái tôi riêng  lẽ, hiện diện tách
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riên g  khỏi m ột cái to àn  thể. T ấ t cả những cái vô thường này 
chỉ nằm  tro n g  m ột giâ'c mơ lớn m à ngày nào đó mỗi chúng  ta  
sẽ thức tỉn h  dù cho con đường đến đó còn có khó nhọc bao 
nh iêu  đi nữa.

Nhà khổ hạnh và người nuôi chó

Tu sĩ khổ h ạ n h  K ukkuripa An Độ sông h àn g  chục năm  
trê n  m ột hòn đảo con của một cái hồ nh iễm  độc. T rần  

như  nhộng, râu  tóc mọc dài, gầy như  que củi, ông sống trong  
m ột hang  đá với khoảng  năm  trăm  con chó. Ông thương yêu 
đàn  chó rấ t  mực và xem chúng là th iên  nhân  h iện  h ình .

Kukkuripa, tay ôm chó



Nhiều người tầm  đạo tìm  đến ông, đến người nuôi chó và 
xin ông cho vài lời khai th ị cũng như xin truyền ít năng  lực. Kể 
cả M arpa(2), “n h à  dịch th u ậ t”, cũng được ông điểm  đạo.

Về sau, lúc M arpa đắc đạo ca tụng ông như sau: “Thầy dạy 
ta  đã chỉ rằng , ngay cả những xúc động th ấp  kém  n h â t của 
loài súc s in h  dục giới cũng còn quí hơn cả vàng  ngọc, vì th ậ t  
ra  chúng là  - như  tấ t  cả mọi thứ  khác - dã vô thủy  vô chung 
hoàn  to àn  th a n h  tịn h , không hề uế nhiễm , không hề xấu ác. 
T ấ t cả đều là  h iển  h iện  của m ột cái tuyệt đôi, b ấ t sinh  bất tử, 
của Đ ại Ấn quyết, của ánh  sáng  rực r"ở từ  C hân như; ngay cả 
bóng tối cũng ch ính  là  án h  sán g ”.

Có m ột tu  sĩ khổ h ạ n h  nọ tên  là Nagpo Tschốpa thực h iện  
được nh iều  tiến  bộ, đạ t được một số khả  n ăn g  siêu nh iên . Ông 
giữ nguyên tắc bấ t di bấ t dịch từ  ngày xưa là sống lõa thể, di 
công n h iên  ngoài phố  để chứng tỏ m ình  đã rủ bỏ mọi ràn g  
huộc th ế  gian.

L ần  nọ Nagpo Tschốpa gặp một bà dệt vải ngoài chợ nh ìn  
m ình  từ  đầu đến chân  và hỏi: “Nào, nhờ tu  tập , Ngài đã đạt 
th ầ n  th ô n g  nào chưa? Một tu sĩ không th ầ n  thông  cũng như 
cây không  có trá i. Phép tu của Ngài s in h  ra  quả nào nói thử”.

N agpo Tschốpa liền  dưa m ắt n h ìn  m ột cây đang trổ  hoa 
bên  vệ đường. T rong chớp m ắt, cây liền  rụng  h ế t lá. “T hân  
của ta  t r ầ n  truồng, không che đậy”, Nagpo Tschốpa nói, “cũng 
th ế , tâ m  của ta  đã th o á t khỏi th am  dục và vô m in h ”.

B à dệt vải xem  ra  không th á n  phục: “Nếu N gài đã hủy 
p h á  được th ì N gài cũng phải có cách biến  chúng th à n h  lành 
lặn  được”. Vừa nói xong, bà dẹp dồ nghề dệt vải qua một bên 
và đưa ta y  chỉ các ngọn lá  nằm  rả i rác. Trong chớp m ắt, lá 
bay về lạ i cây và cây tiếp  tục trổ  hoa.

Người tu  sĩ cúi m ình  th á n  phuc iíiìả năng  bà  dệt vải và đ' 
tiếp . T rong m ùa tră n g  sau, Nagpo Pschốpa thực h àn h  một
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buổi lễ th ệ  nguyện phức tạp . Ô ng đem  mọi th ứ  cúng dường 
n h ư  thực phẩm , trá i  cây và vàng  bạc lên  b àn  thờ, lạy  cả tră m  
lần  k h ắp  tám  hướng. Sau đó ông n h ập  đ ịn h  và cầu th iê n  n h ân  
xuất h iện .

N hư  bao lần , th ầ n  D akin i chủ tr í  tuệ xuất h iện  dưới dạng 
m ột nữ th ầ n . N hưng th ay  vì th u  n h ậ n  đồ cúng dường, th ầ n  
D ak in i cho hay  tôi nay  th iên  n h â n  bận  việc khác: “Tối nay 
chúng ta  b ậ n  phải đến với người tu  sĩ nuôi chó, đồ cúng dường 
của vị ấy  là  cao quí hơn cả”. Nói xong, nữ  th ầ n  rú t lui ngay.

N hưng người tu sĩ nọ không dễ n h ư  th ế , ông kêu lên  nóng 
nảy: “T ên  quái vô kỷ luật dó có gì m à ta  không  có gấp ngàn  
lần  hơn? T a là  người áp dụng gắt gao mọi qui đ ịnh  của M ật 
giáo cũng như  h à n h  tr ì  mọi lễ nghi!”.

B ỗng n h iên  nữ th ầ n  D akini lấy dạng  của người đàn  bà dệt 
vải và dùng giọng của bà đó m à nói: “Đứng n h ư  th ê  đó, hỡi 
con người lập  dị! Ngươi là  người bám  vào qui đ ịnh . N gay cả sự 
lập  dị của ngươi cũng bị qui đ ịnh . K ukkuripa không  hề  có qui 
đ ịnh  nào cả. Y không có dự đ ịnh , không  có chủ trương gì cả. 
K hông m ột k ế  hoạch nào làm  mờ m ắt y, y không  n ha i đi n ha i 
lạ i điều gì do ai dạy bảo cả. Và vì y không  có đạo sư nào khác 
hơn là  ch ín h  đạo sư nằm  trong  người y, chúng ta  lạ i cần dên 
tìm  y hơn cả”.

Trước k h i n h à  đạo sĩ khổ h ạ n h  p h ản  đối điều gì, nữ th ầ n  
D ak in i đã  b iến  m ất để cùng với K ukkuripa hoan  h ỉ và năm  
tră m  con chó hòa n h ập  với án h  trăn g .
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Phép chuyển hóa tâm thức

N gày nọ, m ột L ạt-m a đi du h à n h  qua một vùng cô 
quạnh, đầy gió lạn h  tạ i  m iền Bắc Tây Tạng. Nơi đó 

chỉ có ít  g ia đ ình  sông với đàn trâu , xa tấ t  cả mọi tu viện, đạo 
trà n g . Vị L ạt-m a đi bộ, toàn  th â n  lẫn  trong  đống áo quần xác 
xơ, ăn  tạ m  lá cỏ qua ngày. T h ỉnh  thoảng  có vài kẻ chăn trừu 
ném  cho vài m iếng  thức ăn.

N gày nọ, vị L ạt-m a th ấy  một người đàn bà chạy từ  trong  
m ột lều đá ra, kêu ngoắt dữ dội. Ông dừng lại và người đàn bà 
hỏi: “Ô ng chỉ là  m ột kẻ ăn  xin thông  thường hay m ột L ạt-m a 
có tu  học?”.

Người khách  trả  lời dửng dưng: “Cả ha i đều không”. Người 
đàn  bà  b ắ t đầu lên tiếng  khóc: “Cha tôi vừa m ất và chúng tôi 
đang  cần m ột vị L ạt-m a b iết phép chuyển tâm  thức để đưa 
th ầ n  thức ông vào cõi T ịnh độ. Lúc tôi mới th ấy  ông th ì tưởng 
ông đến  có chủ ý, tưởng có người đã đưa ông đến đây để giúp 
g ia đ ình  chúng tôi! Thôi hãy vào n h à  đi và tìm  cách chỉ cho 
hồn  v ía  cha tôi b iết phương hướng rời bỏ đời sông trầ n  gian  
này  m à đi vào cõi P h ậ t”.

“Tiêc th ay  tôi chỉ là kẻ còn non tay ”, vị L ạt-m a nói th ậ t  
“bản  th â n  tôi cũng chỉ là kẻ tìm  đạo, còn học tập  chính kiến  
và tìm  cách đ ịnh  tâm . Chưa ai dạv tôi cách chuyển th ầ n  thức 
người chêt cả, đó là một phép tu ẩn  m ật, là  một nghệ th u ậ t, 
có lẽ là  nghệ th u ậ t lớn n h ấ t trê n  cõi đời này. Tôi còn chưa 
b iêt đọc b iết v iết và mới học thuộc vài bài k inh  th ô i”.
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Trước cặp m ắt k h ấn  cầu của người đàn bà, L ạt-m a nói 
thêm : “N hưng tôi có được một k h ả  năng- đặc biệt, đó là lòng tin  
k iên  đ inh  và th a  th iế t nơi sức m ạnh  cúa L ạt-m a K arm apa. Bà 
có b iết Ngài không? Đó là  m ột vị P h ậ t sông, ngay phút này 
đang  ở trê n  trá i đâ t này, lấy dạng  của một người Tây Tạng, 
m ặc áo của một Lạt-m a. N hưng đó là một vị P h ậ t sống”.

Người đàn  bà nói: “T h ế  th ì cầu Ngài đi đế tiếp  dẫn  cho 
cha tô i”. Bà cầm  tay  L ạt-m a kéo th ắn g  vào nhà , cả g ia đ inh  
đang  ngồi quanh  xác chết.

Tại giường, vị L ạt-m a quì xuông và ông khônẹ  b iết làm  gì 
hơn là giơ hai tay  lên và gọi: “K arm apa Kjenno, K arm apa 
hãy  nghe!”, ông cũng đọc hoài câu đó, cứ như  đọc th ầ n  chú.

Với lòng th iế t th a  và sự tôn  k ính  sâu xa từ  trá i tim  m ình 
ông kêu gọi sự cứu độ của K arm apa dẻ ca tră m  lần . Sau lần  
th ứ  m ột tră m  th ì như  có ai bảo, ông lảy trà n g  h ạ t bằng  gỗ gõ 
n h ẹ  vào đầu người chết và ra  lện h  th ầ n  thức người chết hãv 
k iêm  cõi T ịnh  độ D ew achen để tá i  s inh  tạ i đó và n h ấ t quyết 
không  vào b ấ t cứ còi nào khác, hữu sắc hav vô sắc.

“K arm apa Kjenno, K arm apa K jenno”, L ạt-m a gõ nhẹ 
trà n g  h ạ t, ra  lệnh  th ầ n  thức, n h â n  danh  K arm apa mà tá i s inh  
tro n g  cõi P h ậ t, không dừng lại với bâ t cứ hiện tượng nào 
‘ K arm apa  K jenno”, cứ th ê  ông n iệm  h àn g  giờ.

Trời đã tôi, khi những  kê t quả đầu tiê n  của phép chuyển 
hóa  tâm  thức (người Tây T ạng gọi là  Pĩiowa ) bắ t đầư rõ nét 
th ì  m ột mùi thơm  dịu xuất p h á t từ  đầu người chốt và tóc trê n  
đ ỉn h  đầu b ắ t đầu rụng  bớt và đầu người chết dường như  sưng 
len , ngay tạ i  chõ thỏm  đâu. Ai cũng b iêt, đó là dâu hiệu chắc 
chăn  k h i th ầ n  thức th o á t ra  khỏi th â n  và người cha đã về lại 
đ ấ t P h ậ t với đầy đủ sự t ỉn h  giác.

T ất cả mọi người đều vui mừng, th ậm  chí reo lên, sung 
sướng quên m ình  như  ta  thường th ây  nơi những con ngưừi đơn
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giản. Họ chúc tụ n g  vị Lạt-m a, cảm tạ  và xin ông n án  ở luôn 
tạ i vùng đó. Họ sẽ xây cho ông một căn n h à  đá, xin ông trở  
th à n h  đạo sư của to àn  làn g  để có th ể  trao  truyền  phép  chuyển 
tâm  thức Phow a, cùng với m ột đại sư K arm apa vô h ình .

VỊ L ạt-m a ở lại với dân  làng  m ột thời g ian  và mọi người 
đều tin  vị đại sư K arm apa  ch ính  là  m ột cánh cửa vào đất P h ậ t 
Devvachen dù N gài không  trực tiếp  h iện  diện. Cả gia đ ình  đó 
đều cầu k h ẩ n  tới N gài vì họ b iế t rằn g  cõi Dew achen không 
phải đợi người ta  lúc chết mới mớ m à ngay tạ i đây và bây giờ, 
ai cũng có th ể  tìm  k iếm  được.

Một ngày nọ, t in  tức bay tới m iền Bắc Tây T ạng xa xôi: vị 
K arm apa h iện  đang ở m iền N am  và đang truyền  bá giáo 
pháp. Vị L ạt-m a nọ nghe tin , vội vã từ  giã dân làng  và đi về 
ph ía  Nam .

Vài th án g  sau, ông quì trước Gyalwa K arm apa '311 và nh ận  
phước làn h  của N gài, sau lưng là một hàng  dài t ín  đồ. tăn g  sĩ, 
tầm  sư từ  mọi nơi của đ ấ t Tây Tạng, ô n g  nh ìn  th ẳn g  vào m ắt 
K arm apa không nói m ột lời. T rên m ặt vị P h ậ t sống bồng xuất 
h iện  m ột nụ cười rạ n g  rỡ. Ngài cúi m ình, nói nhỏ vào ta i vị 
Lạt-m a du sĩ: “Lần đó trê n  m iền Bắc, làm  phép chuyển tâm  
thức cũng m ệt lắm  n h ỉ?”.

Sau đó K arm apa lấy vòng cầu nguyện đeo cổ, cầm  trê n  
tay , gõ vài cái vào đầu L ạt-m a và nói thêm : “Nhưng lần  đó, 
chúng ta  cũng làm  được việc rồi... T ất cả đều tố t cả chứ?”.

“Tốt cả”, L ạt-m a du sĩ t r ả  lời, nước m ắt đầy tròng . Bây giờ 
ông đã b iế t rõ, m ột tâm  thức giác ngộ như  K arm apa không hề 
chịu sự ngăn  ngại của thờ i gian hay không gian, vượt qua mọi 
trở  ngại tưởng chừng có thực, để gần với học trò  của m ình, dù 
cho người học trò  đó đi tớ i cõi nào, sắc giới hay vô sắc giới.
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Đạo sư đốt trầm

Cách đây vài ng àn  n ăm  có m ột vị th á n h  tên  là V ipasyi, 
sông tạ i A n Độ. Lúc còn tạ i  thế, ông đã ngộ N iế t bàn  

và từ  đó không  hề quan  tâm  đến đời sông vật chất, th â n  thể. 
O ng không quan tâm  m ìn h  đói hay  no, không cần b iế t m ùa 
mưa có m ái n h à  che th â n  hay không, cũng không cần b iết 
m ình  đang sống hay  chết. Lúc giác ngộ, ông đã đạ t điều đáng  
mơ ước n h ấ t và vì th ế  ông  ngồi yên trê n  m ột tả n g  đá, không  
kế mưa nắng , không  động đậy m ột ngón tay  ngón chán, 
không chịu làm  gì cả.

Từ Vipasyi p h á t ra  m ột n ăn g  lực êm dịu, một tr í  huệ rực 
sáng  và lòng từ  bi m à ai cũng cảm  thấy , nên  có nhiều  người 
đên với ông. Vì V ipasyi cho phép  ai cũng được tới gần, không  
phân  b iệt tô t xấu hay dở, nên  nh iều  người quí trọ n g  ông, dâng  
tặn g  nhiều th ứ  như  thực phẩm , y phục, th ậm  chí cho cả lâu 
đài để ở, cho nên  cuối cùng cái gì ông cũng sẵn  có m à không  
cẩn phái làm  gì cả.

Một thương n h ân  giàu có tê n  Njem ay đến với V ipasyi 
m ang theo thức ăn  hảo h ạn g  và nói: “Con xin mời N gài và  các 
đệ tử  ở tro n g  n h à  con ba th án g , mỗi ngày xin cúng ba  bữa ăn 
nóng. Xin hay  cho con làm  điều nhỏ mọn này, vì được n h ìn  
vào m ắt N gài th ì cái gì con cũng sẵ n  sàng  cả”.

Vipasyi, người vô sớ cầu, gậ t đầu châp nhận . Lúc đó có 
m ột sứ giả của n h à  vua vừa đến  và nói: “Khoan đã, hỡi N gài 
Vipasyi. H oàng thượng gửi con đến  đây để đưa N gài vào cung
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điện. Nơi đó N gài và hàng  trăm  đệ tử  có thế  VUI sông và th iẽ t 
lập cả m ột tu  viện nêu Ngài muốn. Ngài sẽ được tiêp  đãi m ột 
cách vương giả, ăn  m ặc sang  trọng. H ãy đi với con, kỵ mã 
đang chờ”.

Vipasvi m ỉm  cười lắc đầu: “Hãy báo H oàng thượng, ta  xin 
cám ơn, nhưng ta  hứa sẽ ờ với thương gia nọ ba th án g  rôi. 
H ãy báo rằng , lòng hào hiệp  cùa nhà  vua sẽ tác động lại tốt 
đẹp, không  kẽ’ giúp cho ta  hay cho ai khác”.

N ơhe lời nàv , vua có cám giác bị thương n h ân  nọ cạnh 
tra n h . Ông cho gọi các cận th ần  và hỏi: “Có một th ầ n  dân 
n h a n h  tay  hơn ta . Tên thương n h ân  Njem ay đã lấy m ất cơ hội 
được phục vụ cho bậc giác ngộ Vipasyi, kh iên  ta  m ât dip vun 
trồng  công đức. T a phải làm  sao bây giờ?’ .

M ột cận th ầ n  gian  xảo h iến  kế: “T hần  có một giải phá]) 
rấ t  hữu hiệu. Với sự đồng V cua bệ hạ, th ầ n  cho cấm ngay việc 
buôn bán  củi gỗ. T ên  thương nhân  nọ sẽ không có củi đâu ma 
nấu bừa ăn  nóng của nó. Còn hoàng gia chúng ta  sẽ sán củi 
lửa, nấu ăn  cho cả đạo quân còn đươc”.

Vua nói: “T h ậ t là  ý k iến  hay. Ta chỉ lo, không biết làm  th ế  
có tạo được công đức hay không”. Các VỊ cận th ần  khác cũng lắc 
đầu lo ngại. Một vị khác nói: 'T ạ i sao chúng ta  không làm  như 
Vipasyi căn dặn, hãy tìm  một vị đắc đạo khác, ta  sẽ cúng dường 
cho vị đó th ì công đức nhà  vua cũng được vun bồi vậy”.

Cuộc thảo  luận diễn ra  sôi nổi nhưng tín h  lại trong  cả nưóc 
chi có Vipasyi xem  ra  là đắc đạo nh ấ t, nên cuối cùng ngay đêm 
đó n h à  vua ban  lệnh  cấm không dược buôn bán  củi gỗ.

Một thời gian sau, khắp nơi đều đồn đãi rằn g  n h à  vua đã 
m ất tr í  mới ra  lện h  cấm buôn bán củi gỗ. Và mọi người cũng 
n h ận  th ấy  rằn g  chỉ thương n h ân  Njem ay là bị b inh  lính  nhà  
vua canh gác cẩn m ật. K hắp các nơi, người ta  cứ đốt lửa nâu ăn 
như  thườnẹ, chỉ N jem ay và khách mời là Vipasyi phải ăn  r&ư
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cải sồng. Đối với vị P h ậ t đắc đạo này th ì điều này  không đáng 
vui, chẳng đáng  buồn; ông không có ý k iến  gì cả, nhưng Njem ay 
lại có m ột sáng  k iến  độc đáo.

N jem ay ra  chợ và m ua của m ột bà  g ià  to àn  bộ trầ m  
hương. C hồng bà này  chết trước đó không lâu. Ngoài ra , ông 
còn đ ặ t hàng , nhờ  b à  cung cấp th ậ t  nh iều  trầ m , bao nhiêu 
cũng được. Ông sẽ m ua h ế t trầ m  đến h ế t đời của bà  và t r ả  giá 
r ấ t  cao. Bà g ià  hầu  như  muôn khóc trước h ạ n h  phúc to lớn 
này  và ca tụng  tên  tuổi Njem ay, đến nỗi các thương n h ân  
khác cũng tụ  tập  quanh  Njem ay và không tiếc lời ca ngợi ông.

A-la-hán Angaja, tay cầm trầm hương

Bị b inh  lín h  n h à  vua theo dõi với cặp m át ngh i ngờ, 
N jem ay về n h à  và dùng lửa trầ m  nấu ăn. Ông đốt từng  thỏi 
trầ m  lớn và  nấu  m ột bữa ăn  tuyệt diệu, dọn ra  tro n g  lá  chuối 
cho V ipasyi và đệ tử. Sau khi đọc lời cầu nguyện dùng bữa, 
N jem ay nói: “T h ậ t là  m ột v inh  dự cho con, được phục vụ bữa 
ăn  cho đạo sư. N hưng con m ong tới ngày, không  phải chỉ dọn
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bưa m à ngày đó đạ t được ch ính  tr i  kiến, và giúp được mọi loài 
hữu t ìn h  chỉ với sự h iện  h iện  và trá i tim  n h â n  hậu của m ình”.

N gày qua ngày, khói trầ m  hương bay khỏi bếp của 
N jem ay, truyền  đi khắp  nơi, lan  cả qua th à n h  phố  bên cạnh, 
ngày  nay  trở  th à n h  m ột th à n h  phố h àn h  hương.

K hi n h à  vua nghe tiêng  lành  của thương n h ân  này, ông 
ngh ĩ lại và cho vị cận th ầ n  thôi việc, người đã khuyên răn  ông 
những  diều không hay. ô n g  cũng nhường ngôi lại cho con, 
không  tr ị  vì nữa. Còn N jem ay th ì học hỏi được rấ t nhiều nơi 
vị P h ậ t đã sống trong  n h à  ông ba th án g  và được phục vụ các 
bữa ãn  nóng. N jem ay được tá i s inh  trong  m ột cõi trò i, m ang 
tê n  là  A -la-hán Angaja, “đao sư đốt trầ m ”. T ranh  tượng 
thường vẽ N gài trê n  tay  cầm  trầ m  hương. Người ta  nói rằng, 
ai th ấ y  h ìn h  Ngài, dụng tới tượng Ngài hay  chỉ nhắc đến tên  
N gài là  đã được lợi ích. Ké nào th iế t th a  theo con đường tu 
học m à N gài đã đề ra , kẻ đó sẽ luôn luôn hưởng m ột mùi trầm  
nhẹ nhàng .

ahden  Tulku là tá i sinh  của m ột L ạt-m a Tây Tạng,
trở  lại t rầ n  gian  dể hoàn th à n h  việc tu  học. Trong đời 

sống cũ, ông đã thông  thạo  k in h  điển Ân Độ, Tây T ạng và đã 
được điểm  đạo. Bây giờ ông theo học m ột vị đạo sư để tiên  
th êm  m ột bước nữa trê n  th á n h  đạo.

K hi vị đạo sư nọ nhập  diệt, N gài dể lại cho ông m ột cuốn 
bí lục và m ột bản  đồ chỉ đường đến m ột ngọn núi với năm

Gặp gỡ ồồ-tát trí tuộ
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đ ỉn h  cao m iền  Tây T rung  Quốc. N gọn núi này  được gọi là  Ngũ 
Đ ài sơn<33ì, được xem  là  trú  xứ của B ồ-tát V ăn Thù(16), vị Bồ 
t á t  chủ tr í  tuệ. V ăn Thù có h àn g  ngàn  tê n  và N gài cũng có 
bấy nhiêu  dạng  h ình  khác nhau . Tay N gài cầm  lưỡi k iếm  bén 
cắ t m àn  tối của vô m inh . Người ta  nói rằn g , ai th à n h  kh ẩn  
đến Ngũ Đ ài sơn th ế  nào cũng gặp N gài, tro n g  m ột dạng  h ình  
n h ấ t  đ ịnh , đó là  điều chắc chắn.

Tuy th ê  chỉ có những người có căn cơ, với cặp m ắt trong  
sáng , mới n h ậ n  ra  được V ăn Thù. Vì th ế  Y ahden  trê n  đưừng 
đi T rung  Quốc, luôn luôn th iề n  đ ịn h  và ch ính  niệm . Nếu 
không  th iề n  đ ịnh  th ì ông cũng tụng  đọc d an h  hiệu của Văn 
Thù h à n g  n g àn  ỉần.

Sau sáu th án g , Y ahden Tulku mới tớ i Ngũ Đ ài sơn. Sau đó 
ông leo 108 bực th an g  để lên  tới đền  thờ  N gài trê n  đ ỉnh  núi.

Văn Thù, tay phải cầm kiếm trí tuệ, tay trái cầm kinh Bát nhã

B a con chim  đậu trê n  bảo th á p  trắ n g  n h ư  tuyết thờ  tóc 
V ăn Thù. C him  kêu réo đòi thức ăn , xung quanh  không một
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bóng người. T rên  đ ỉnh  núi hầu như  tĩn h  lặng, không có dấu 
hiệu  nào của th iê n  giới, vị L ạt-m a m iệng tụng  n iệm  từ  từ  leo 
lên  đỉnh.

T rên  cao, m ột con chó già nằm  phơi nắng. Nó đã quá già, 
không  còn sức dể sủa. M ái điện thếp  vàng chói á n h  m ặt trờ i 
vào m ắt Y ahden như  m ột tấm  gương, ô n g  n h ìn  xuống bàn  
chân  m ình  đã sưng lên  vì cuộc h àn h  trìn h .

T rong điện bỗng vang lên  ba tiếng  chuông, có m ột vị đệ tử  
nào của Văn Thù vừa đánh  lên. N hư được th êm  sức m ạnh, 
Y ahden lại tiếp  tục leo lên.

K hi sắp lên bậc cuối cùng bỗng m ột người ăn xin cụt chán 
xuất h iện . Lão n h ìn  Y ahden bằng  cặp m ắt đầy gân máu, bò 
xuống bậc th an g  và thò  ta> ra  xin bô th í.

“Đ áng tôn  thờ  thay , cái duy nhât  trong  th iên  h ình  vạn 
trạ n g ”, lão ăn xin nói, nhưng xem  ra  lăo không hiểu m ình nói 
gì. Y ahden vội lấv một ít thức ăn  trong  túi cho lão. Ong thấy  
m ột nụ cười rạn g  rỡ trê n  n é t m ặt người ăn  xin m à từ  ngày 
th ầ y  m ất đến giờ ông chưa th ấy  lại.

“Đ áng tôn  thờ  thay , cái duy n h ấ t trong  th iên  h ìn h  vạn 
t rạ n g  và cái th iê n  h ìn h  vạn trạ n g  trong  cái duy nhấ t. Thứ 
nhỏ  m ọn này ta  không cần đâu”, người ăn  xin kêu lớn và vẫn 
cười rạ n g  rỡ, nụ cười làm  vị L ạt-m a bỗng trà n  đầy h i vọng và 
t in  tuởng. “Ta không cần thứ  nhỏ mọn này, ta  cần tám  thức 
trọ n  vẹn của ngươi”.

Bây giờ th ì Y ahden b iết rõ ai trước m ặt m ình. Trong phút 
giây đó th ì h iện  th â n  của V ăn Thù đã b iến  m ất.

Y ahden n h ìn  quanh và nhảy  từng bực thềm . M ột lần  nữa 
chuông điện lại gióng lên 108 tiếng. Y ahden không b iết làm  
gì hơn  là  quì lạv bấy nhiêu lần  trước tượng thờ  V ăn Thù. T rên  
m ái đ iện  chim  kêu chiêm  chiếp như  muôn cười nhạo Yalden.
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Tursi về nhà

Khenpo Yonga là  v iện  trưởng viện G em ang ở  K ham  
thuộc Tây T ạng  và sông vào th ê  kỷ th ứ  19. Trước khi 

n h ậ n  nh iệm  vụ này, ông đã được nh iều  dạo sư điểm  đạo, trong  
đó được vị đại sư P a tru l R inpoche, m ột đại sư xuất chúng của 
trường phái Đại T h àn h  hướng dẫn . Đ ại T h à n h  là  giáo pháp 
dạy cách trực n h ậ n  chân  như, vì vậy thực ra  cũng không  th ể  
gọi là  giáo pháp, m à đúng hơn là  m ột k in h  nghiệm  tuệ giác, 
m ột k in h  nghiệm  đảo lộn tậ n  gốc rễ, chỉ cho h à n h  giả th ấy  
cái điều m à th ậ t  ra  chẳng có gì bí ẩn  cả.

Sau khi đắc đạo, K henpo Yonga có nhiều  học trò , phần  
lớn là  các vị L ạt-m a thông  th á i  hay  các bạn  đồng tu  nam  giới. 
Cũng có nh iều  chuyện đáng  k ể  xung quanh  các vị này  nhưng 
không  có chuyện nào kỳ lạ  bằn g  chuyện của Tursi.

T ursi là  m ột cô bé k h i lần  đầu n àn g  nghe K henpo giảng 
pháp. Sau đó n àn g  hay  đến tu  v iện  G em ang nghe g iảng  rồi 
m ột ngày k ia  nàn g  m ang  m ột cái lều đóng trước cửa tu  viện, 
ngủ tạ i  đó dể sáng  hôm  sau k ịp  thờ i nghe g iảng  đạo.

N àng  rụ t rè đứng xa tro n g  điện , tro n g  lúc các b ạn  nam  
giới t ra n h  nhau  đặ t câu hỏi để được K henpo Yonga hay  Tulku 
M ura t r ả  lời m à vị này  cũng là  m ột đạo sư đắc đạo. T ursi quá 
rụ t rè  đến nỗi các vị L ạt-m a hay  hỏi h an , chuyện trò  hóm  
h ỉn h  để làm  cho n àn g  m ạn h  dạn  thêm . N hưng mỗi lần  như 
th ế  n àn g  lại khóc, làm  ai cũng n gh ĩ n àn g  quá yếu đuôi hay ít 
ra  n àn g  cũng không có đầu óc hóm  h ỉn h  khôi hài. N hưng nhờ
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lòng th iế t  th  ì k iên  t r ì  với hai vị đạo sư K henpo và Tulku 
M ura m à n àn g  vẫn  tiếp  tục học hỏi trong  tu viện được.

Một buổi sáng  nọ, lúc Khenpo Yonga vừa giảng đến Tính 
Không m ênh m ông vô hạn  thì bụng Tursi dầv hơi phát ra 
tiếng. T ấ t cả mọi người đều co người lại m à cười về cách trả  lời 
phẩm  bình  của con người đối với đạo pháp. Tursi tay ôm m ặt 
khóc, xin K henpo th a  tội. Vị đạo sư nhân  từ  th a  thứ, lại khuyên 
rằn g  muốn hiểu và truyền bá đạo pháp cần có một tâm  hồn 
k h inh  khoái, không  vướng điều gì cả. Ngài lại còn hóm  h ỉnh  
cảm  ơn Tursi về cách góp ý của nàng  cho buổi giảng.

Sau buổi đó, như  thường lệ, Tursi rú t vào núi để th am  
th iền . Tu v iện  không  tiếp  t ế  hay cung cấp cho nàng  thực 
phẩm . T h ế  nnưng  n àn g  cũng chẳng cần cả gia đ ình giúp đỡ, 
vốn cha n àn g  là  m ột thương gia giàu có. N àng hầu như th o á t 
ly khỏi gia đ ình , mỗi lần  về th ăm  nhà, nàng  chỉ đóng lều 
ngay trước n h à  m à ngủ.

Một lần  nọ về nhà , nàng  tắm  sông trước khi vào nhà, lần  
đó có m ột người chăn  trừu th ấy  nàng  tắm . N àng rửa sạch 
th â n  th ể  theo  đúng nghi lễ. Mẹ nàn g  nghe nàng  tắm  trầ n  
truồng  ngoài sông lấy làm  lo ngại, bảo: “Con ta  sống quá lâu 
xa gia đ ình , th ậ t  đáng  lo cho lôi suy ngh ĩa  của nó”.

C ha mẹ n à n g  nghiêm  khắc hỏi chuyện: “Con ngh ĩ sao khi 
mọi người b iế t con tắm  ngoài sông, m à không về n h à  để tắ m ”. 
Tursi t r ả  lời n h ẹ  nhàng : “Hôm nay con tẩy  sạch  th â n  th ể  vì sẽ 
vào n h à  cha m ẹ lần  cuối”.

Mẹ nàn g  ngạc nh iên : “Con bảo sao, hôm  nay con vào nhà  
sau bao năm  không  chịu vào, chuyện gì th ế ”. Người cha vui 
mừng: “Con có lý do của con. Bao nhiêu năm  nay ta  không 
m ong gì hơn là  con trở  về n h à ”.

Tursi vào n h à , ở với gia đ ình suốt ngày. Tới tối nàn g  rú t 
trong  túi ra  m ột cuốn sách, đ ặ t lên  bàn  thờ. “Sách này chứa
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nhiều lời k h a i th ị quan  trọng . Ngoài ra  sách  này  đã được 
K henpo Yonga và  Tulku M ura tự  tay  ban  phép, nó chứa đựng 
nhiều  năn g  lực huyền  b í”.

C ha mẹ nàn g  đưa m ắt n h ìn  nhau vì Tulku M ura vừa m ất 
trước đó vài ngày, h a i ông bà muôn giấu t in  này  sợ n à n g  đau 
buồn. Tursi th ấy  cái n h ìn  đó và nói: “Con đã b iê t Tulku M ura 
nh ập  d iệt cách đâv không  lâu, chuyện đó con không  th ể  không  
biết. C ha mẹ sợ con b iế t chăng? C ha m ẹ chưa b iế t thực t ế  th ế  
nào. Tulku M ura sông hay  chết thực ra  hoàn  to àn  n h ư  nhau. 
N gài h iện  d iện  tro n g  tâ m  thức sâu k ín  n h ấ t của con”.

C ha m ẹ n àn g  gật dầu, ha i ông bà  b iết lời này nghe ra  là 
phải nhưng họ chưa th âm  hiểu. Tursi nhắc lội về cuốn sách: 
“K hông có gì quí hơn cuốn sách này. H ãy để trê n  bàn  thờ  và 
quì lạy mỗi ngày để n h ậ n  được phước lành  từ  đó. Trước k h i con 
ra  đi, cha mẹ mỗi người hãy  để sách lên đầu và th iế t th a  cầu 
nguyện, cha m ẹ sẽ th ấy  không có gì m à không thực h iện  được”.

C ha của nàn g  vui vẻ làm  ngay, nhưng mẹ nàn g  lấy  cớ đã 
n h ận  phước làn h  của h a i vị đạo sư rồi n ên  không m uôn làm , 
Người cha p hả i th u y ế t phục, bà mẹ mới chịu làm . Sau đó T ursi 
đặ t lại cuôn sách  trê n  bàn  thờ, với m ột ấn  quyết khó hiểu. 
N àng  ra  khỏi nhà , ngủ tro n g  lều.

Trong đêm  đó, tu y ế t rơi m ạnh. Sáng hôm  sau, cha m ẹ tìm  
th ì n àn g  đã b iến  m ất. C ha n àn g  tìm  m ãi chỉ th ấy  áo tro n g  áo 
ngoài của nàng . Cuối cùng, trê n  m ột ngọn dồi đầy tuyết, người 
ta  th ấy  nàn g  ngồi n h ậ p  đ ịnh , t rầ n  truồng, tay  b ắ t ấn  của nữ 
th ầ n  T ara. N àng  đã  chết.

Người cha lấv làm  lạ  rằ n g  m ình  không hề buồn rầu  m à lại 
có m ột n iềm  cảm  k h á i vô biên . Con gái của ông đã chết với ý 
thức toàn  vẹn và đã  vượt ra  khỏi vòng tử  sinh , n à n g  ngồi đó 
với m ột khuôn m ặ t k h in h  an  và tỏ rõ k h ả  n ăn g  của m ột kẻ 
đắc đạo, như  k in h  sách  thường mô tả.
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Xét kỹ th ì người ta  th ấy  vùng ngực nàn g  còn hơi ấm  trong  
lúc tay  chân  đã giá lạnh , đúng y như  trong  k inh  sách M ật 
tông Tây T ạng  viêt. Đó là dấu hiệu của sự hòa lẫn  th ầ n  thức 
với L inh  quang rực rỡ, ánh  sáng  này là h iện  th â n  của Pháp 
th â n  xuất h iện  lúc th ầ n  thức vừa ra  khỏi tâm  th ân  xương th ịt. 
Người cha để nguyên xác con ngồi như th ế  trê n  đồi.

Đúng lúc đó, Khenpo Yonga đi cùnẹ với m ột nhóm  người 
đên m ột tu  v iện  gần  đó. Người cha bắt gặp đoàn này  và kế 
chuyện đêm  qua. K henpo vội đên nơi th ì Tursi đã ngồi trong  
tuyết t rắ n g  hơn 12 tiếng, như  m ột tượng P hật. Tới bây giờ m à 
da dẻ của n àn g  còn trắ n g  hồng, như  nàng  đang ngồi nhập  
đ ịnh  và sẽ mở m ắt b ấ t cứ lúc nào. Vị đạo sư và nhiều dân 
làng  dựng lều quanh  đồi để theo  dõi.

Đ ên ngày  thứ ba  thì xác nàng  gục xuông và không còn dâu 
hiệu gì của hơi ấm  và sức sống. Khenpo Yonga nhờ các tăn g  sỉ 
cho lập m ột bảo th áp  và bia đá tạ i chỗ, thường th ì nghi lễ này 
chỉ dành  cho các L ạt-m a cao cấp nhất.

Cuối cùng K henpo Yonga chủ tr ì  buổi lễ hỏa tán g  và giải 
th ích : “T h ậ t ra  th ì từ  ba năm  qua, Tursi đã chuẩn bị th ể  nhập  
tâm  thức m ình  với Pháp  th án . Bây giờ chắc chúng ta  đều biết, 
sự ngây  th ơ  của n àn g  không phải là sự yếu đuôi. Chỉ ai hoàn 
to àn  tự  n h iên  và tro n g  sáng  mới có th ể  th ể  nhập  được với 
P h áp  th â n . N àng  chêt tức là  nàng  trở  về nhà. Đ áng ca ngợi 
thay , h iện  th ầ n  của Tara, bạn  đồng tu đã giác ngộ của chúng 
ta . H ãy đi theo  nàng!”.

T rong tro  của Tursi, các vị L ạt-m a tìm  th ấy  m ột đốt xương 
sông nguyên vẹn, có h ình  như  xác nàng  ngồi trong  dáng diệu 
của nữ  th ầ n  T a ra  sắc trắng . Từ đó, đốt xương này  được thờ 
trong  tu  v iện  G em ang. Song song người ta  lấy tro  nàn g  bắt 
th à n h  m ột bảo th á p  tí hon h ình  cái chuông và cũng được thờ  
tạ i  đó.
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Trừu, ồò và Dê xin qui ỵ

Ngày xưa có m ột con trừu m ập m ạp, cùng VỚI m ột con 
bò, m ột con dê và một sô thú  vật nuối lấy th ịt  khác, 

đang  ăn  cỏ tro n g  sân  m ột tu viện. Đúng lúc đó th ì tu  viện có 
khách: m ột đoàn L ạt-m a ăn  chay từ  m iền N am  đến  đây và 
được tiếp  đón n iềm  nở.

Sau đó, các vị khách  nhận  ra  rằn g  trong  tu  viện này các vị 
tăn g  sĩ ăn  th ịt, như  th ế  là không giữ đúng giói luật cấm  sát 
sinh rỏi. Cuối cùng ha i bén tra n h  luận kích liệt, từ  giờ này qua 
giờ khác. Con trừu tò mò đứng nghe bên cửa sổ.

M ột L ạ t-m a chủ n h à  vừa nêu ý kiến: “Vùng m iền  Bắc lạn h  
lẽo này  không  trồ n g  trọ t gì được, chúng tôi sẽ chịu chết đói 
nêu chỉ sông b ằn g  cây cỏ. Đúng là Đức P h ậ t không  cho ta  giết 
hạ i, như ng  đáy chúng tôi chỉ ăn  th ịt  th ô i”. L ạ t-m a  của phe k ia  
liền  đáp: “N hưng các vị cũng th ấy  rằn g  nếu không  g iế t động 
vậ t th ì th ị t  đáu m à ăn !”.

VỊ L ạ t-m a ăn  th ịt  p h ản  đôi: “T h ế  th ì các vị m ang  áo quần 
giày dép cũng bằng  lông thú  đấy. Đó là  không  kể  các vị m ặc 
áo quần san g  trọ n g  làm  bằng tơ lụa, tra n g  hoàng  bàn  thờ  
cũng b ăn g  tơ  lụa. Bộ tơ  lụa không phải là  nước m ắt của hàn g  
ngàn  kén  tằ m  hay  sao? Rồi các trà n g  h ạ t bằng  ngà  voi của các 
vị, bao nh iêu  voi chết cho đủ để các vị làm  trà n g  h ạ t? ”.

Lý luận  này  buộc các vị Lạt-m a ăn  chay phải chịu thua. 
P h ân  khởi, các vị ăn  th ịt  nói tiếp: “Các vị hãy  ngh ĩ đến vô sô
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côn trù n g  phải m ất m ạng dưứi lưỡi cày bừa, hay lúc. tưới tiêu, 
hay  lúc gặt hái, để cho chúnạ ta  vài cân gạo hay ít hoa quả. 
N ên chăng  th à  hi sinh m ạng sóng của con vật duy n h ấ t để duy 
tr ì đời sông của nhiều sinh vật còn hơn là dể hàng triệu  hàng tỉ 
s inh  linh khác chết vì một m iếng bánh  m ì?”.

Con trừu nghe đến đây lẩv làm  lo ngại. Tất nh iên  nó không 
hiểu h ế t toàn  bộ cuộc tra n h  cai náy, nhưng tâm  lo sợ của nó 
làm  bậ t lên  tiếng  kêu be be. Nghe tiêng  trừu kêu, con bò con dê 
cũng chạy lại và đứng dưới cửa sổ nghe ngóng.

M ột L ạt-m a nói: “Nỗi dau khổ của loài hữu tìn h  th ậ t  vô 
biên ... P h ầ n  lớn người ta  không ai hiểu được tâm  thức thú  vật 
kh i chúng bị g iết để ăn  th ịt. N hưng con người phải chịu mọi 
hậu  quả nó gây ra, dù nó không hiểu h ế t những gì nó làm ”. 
Đ ến đây th ì m ột L ạt-m a trẻ  tuổi đến bên cửa sổ, lẩm  nhẩm : 
“Con x in  qui V P h ậ t, con xin qui y Pháp , con xin qui y T ăng”. 
Các con vậ t đã nghe câu nguyện này nhiều quá và cảm thấy  
p h ần  nào yèn  tâm  với lời này. Các con bò, trừu, dê tự  nhủ: 
“Con xin qui y với kẻ nào không sá t h ạ i con”. Chúng đã nghs 
n h iều  lời th ệ  nguyện và bộ óc đơn giản của chúng cũng đả 
th ấ m  nh u ần  đôi chút.

Sau đó các vị tăng  ăn chay ra  đi. Vị tăn g  trẻ  tuổi nọ bước ra  
sân , nhưng các con vật bâv giờ không sợ sệt gì cả. Bên cạnh vị 
tăn g  đó có ông con tra i nhà nông đi cùng là người chuyên giết 
th ịt, th ế  nhưng các con vật đó cũng không lo lắng gì.

Vị L ạt-m a lầm  bầm: “.An m a ni, b á t mê hồng”, m ắt nh ìn  
đàn  thú  dò xét. Nghe sáu tiếng  này, các con vật lấy làm  yên 
dạ vì đó là th ầ n  chú đại bi, đó là m ột tư  tưởng vĩ đại, xuvên 
suốt mọi thứ.

Con trừu tự  nhủ: “Cầu cho các vị an  lạc, nhò' các vị m à ta  
được qui y Tăng, qui y với các đệ tử  của P h ậ t”. Bỗng n h iên  vị
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tă n g  trẻ  tuổi nọ chỉ th ẳ n g  vào con trừu và quay ngưừi đi. Tên 
đồ tể  liền  chụp con trừu, cột bôn chân, lôi đi làm  ih ịt.

Con bò và dê hoảng  hồn. C húng b ắ t đầu nghi ngờ vị Lạt- 
m a m iệng  tụ n g  “Án m a ni, b á t m ê hồng”, chúng bắt đầu nghi 
ngờ P h áp  P hật. Sau m ột lúc, con bò nghĩ lại, tự  nhu: ‘'Tên 
trừu  có lẽ quá hấp  dẫn  vì bộ lông và th ịt  ngon của nó. Nó cũng 
đâu xứng đáng  được qui y Tăng. Chắc VI thê  m à vị L ạt-m a nọ 
phả i h i s in h  nó. Còn ta  đây chắc không nỗi nào, ta  đă giúp 
các vị cày cấy năm  này  qua n ăm  khác. Ta không  qui y T ăng 
đâu, tro n g  T ăng  cũng có đồ tể. Ta qui V P háp , giáo pháp  của 
đức P h ậ t”.

Hồi sau, vị Lạt-m a nọ lại ra  sân, lần  này ông chỉ thẳng  vào 
con bò, m iệng niệm  chú đại bi không ngớt. Con bò bị kéo đi làm 
th ịt, kêu la thảm  th iết. Con dê bắt đầu suy nghĩ về số phận  của 
m ình, về giáo pháp do các vị đang trao  truyền.

“M ay thay , ta  là kẻ hoàn toàn  vô dụng. Sữa của ta  th ì cạn, 
da ta  đầy sẹo, th ịt  ta  đắng, đầy gân... Kẻ nào vô dụng, kẻ đó 
m ay m ắn. Ta xin qui y P hậ t, N gài là  người cứu độ tấ t  cả 
chúng sinh , không ph ân  b iệt hữu dụng hay vô dụng”.

L ạt-m a nọ lại ra  sân  và lần  này tới ph iên  con dê. Trong 
n h à  làm  thịt, ba con vật kêu la  th ảm  th iế t làm  m ột con dơi 
ph ả i t ỉn h  giấc ngủ. Dơi treo  m ình  trê n  sà  nhà , n h ìn  xuống đất 
đầy m áu th ị t  và tự  nhủ m ột cách t ỉn h  giác: “P h ậ t tín h  có sẵn  
tro n g  ta  là cái duy n h ấ t cần qui y”.

Sau đó dơi nhắm  m ắ t lại, ngủ tiếp .
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A-đé-sa giác ngộ

-đề-sa{34’ (A tisha) là con tra i m ột lãn h  chúa, sông
trong  m ột vương quốc tí hon tạ i m iền Đông Bengale.

Ông sin h  năm  980 và kh i còn nhỏ đã nằm  mơ th ấy  nữ th ần  
T ara  sắc lục h iện  ra  và nói bằng  một thứ  tiếng  không lời: “ A- 
đề-sa. ngươi s inh  ra  không phải để vướng bận đời sống th ế  
gian. T rong 552 kiếp vừa qua, kiếp nào ngươi cũng tìm  kiếm  
ch ính  quả. T rong đời này, ngươi sẽ th à n h  công. Ngươi sẽ giác 
ngộ và cứu độ vô sô' kẻ tìm  đạo”.

K hông bao lâu sau, A-đề-sa thệ nguyện làm  tă n g  sĩ và 
theo học với nhiều vị đại su' thời bấy giờ. Đạo sư M ật tông 
R ahula đưa ông tới mức độ của m ột VỊ A charya (giáo thụ).

Người giáo thụ  trẻ  tuổi nàv nổi tiếng  là một n h à  hùng biện, 
nhưng chàng b iết rõ rằng, ăn nói lưu loát và lối suy nghĩ có qui 
đ ịnh  sẽ không m ang lại gì cả, nên chàng lên đường tìm  kiếm  
con đường ngắn n h ấ t dẫn đến giác ngộ. Chàng tự  nhủ: “Theo 
Bồ-tát đạo th ì cả muôn ngàn kiếp sau ta  cũng không đắc đạo 
được. Bồ-tát th ì lúc nào cũng quên m ình, chỉ lo tìm  ánh  sáng 
giác ngộ nơi chúng sinh  khác. Nếu th ế  th ì ngàn năm  sau ta  
cũng còn quanh quẩn mãi trong  vòng trói buộc của ảo giác”.

C hàng  th a n h  n iên  cảm  th ấy  buồn rầu  m ệt mỏi. C hàng 
n ằm  trê n  g h ế  đ ịnh  ngủ th ì bỗng nhỏm  dậy, nghe tiến g  gọi của 
đạo sư. C hàng liền  vội đến Rahula.
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R ahula nói: “N ghe đây, ta  đã gọi con. B ất cứ mỗi sự đeo 
bám  nào nơi cái ngã sẽ ngăn  con không  được hòa với cái đó, 
với cái vô cùng  đó, cái đã  sản  s in h  ra  từng cái ngã nho nhỏ. 
Dù cho con có những th ầ n  th ông  ghê gớm, đầu óc con có p h á t 
tr iể n  m ột cách th iê n  tà i, con có th â m  nhập  th iền  đ ịnh  sâu xa, 
và con có chứng được N iế t-bàn , th ì  chúng cũng chỉ là  những  
con đường vòng, con đường g ián  tiếp . Con phai ngộ ra  ràng, 
cái gọi là  cái tôi đó chỉ là  m ột sự lầm  lẫn  cua tri thức, sự lầm  
lẫn  này đã lặp đi lặp lại quá nh iều  kiôp rôi. Sau đó con cũng 
th ấy  cái n r ã  1 1Ư1 ngươi khac chăng  qua cũng chỉ là một sự lầm  
l ỉ u  của t r i  thưc. N hận  r a  th ế  nhưng cũng đừng coi trọ n g  n h ận  
thức đố, nếu không Cun lại rơi vào cái bầy của ngã. H ãy n h ận  
ra  cái vô cùng  đó trong  Iiiỏi h iển  h iện  của nó. Con se th ấy  ở 
đâu cũng là  nó. H ãy quên cái không  th ậ t  để cái th ậ t  tự  phơi 
bàv. Con ch ính  là những  gì con tìm  th ấy  nơi người khác. I iã y  
th ấy  án h  sáng  giác ngộ nơi người khác, đó là con đưừng ngắn  
n h ấ t đẽ đạ t giác ngộ 'của m ìn h '”.

A-đề-sa gật đầu và cám  ơn vị đạo sư. T h ậ t ra  th ì chàng  đã 
nghe qua lời này, nhưng  k h i nghe nó từ  lời m ột vị đạo sư, và 
b iế t rằn g  R ahula đã th ấ y  á n h  sán g  nơi m ình , lòng chàng  trà n  
ngập  m ột t ìn h  thương không  d iễn  tá  được.

“Aí là người th o á t khỏi sự ràn g  buộc của ảo giác, ai là  người 
nhập  N iết-bàn”. R ahula nói tiếp: “Cái người đó, người từ  chối 
chuyện này để chạy theo  chuyện kia, người đó chỉ là kêt quả tr i  
thức đang tưởng tượng. H ãy nhớ  rằng , tr i  thức đó đang sử dụng 
m ột thứ  n h ị nguyên không bao giờ có th ậ t. Cái an  lạc nội tâm  
đang h iện  hữu từng giây phú t tro n g  con, trong  tự  tín h  của con. 
Kẻ nào cứ tìm  tòi, dòm ngó, kẻ đó đang quên những gì nó đang 
có, đang cùng nh ìn  ngó với nó”.

A-đề-sa lại gật đầu hiểu ngộ như  hàng ngàn lần trước đó... 
N hưng lần  này, chàng tự  thấy  thêm  rằng, k inh  nghiệm  là những 
gì chúng đến rồi đi, và vì th ế  chúng không thể  là cái gì thường
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hằng, không th ể  là  cái gì đưa đến tri kiến về tự tính . Chàng thở 
dài hỏi Rahula: “Làm  sao tìm  được trở  về với tự  tính?”.

R ahula t r ả  lời: “K hông có gi để tìm  cả. Tất cả điều đáng 
làm  đang  tự  xảv ra  trước m ắt con. N hưng nếu con cứ muôn 
tìm  m ột cái gì th ì ta  cho con lời khuyên như  sau: H ãy tự  đồng 
hóa m ình  với đức Quán Thê Ảm và hiểu rằn g  Ngài và con 
cũng chỉ là m ột”.

Nhưng tr i  thức ỉà  thứ  không hề vên nghỉ, A-đề-sa vẫn cứ tìm  
con đường giác ngộ ngắn nhất. Chàng thực hiện mọi phép th iền  
quán và siêng năng  lui tới Giác T hành(4), là nơi P hậ t cồ-đàm 
th àn h  đạo, đi nhiều vong quanh tháp.

C hàng  vừa di vòng th ứ  m ột tră m  quanh th áp  xong và tự  
đồng hóa m ình  với Quán T h ế  Âm th ì có ha i phụ nữ ở đâu đi 
lại gần, ngôi xuống và nói chuyện với nhau.

Một bà nói: “Bà nghĩ sao, làm  sao đạt được giác ngộ 
n h a n h  n h ấ t? ”. Chỉ n h ìn  thoáng  qua, A-đề-sa đã b iế t hai người 
này không phải tầ m  thường. Khuôn m ặt rực sáng  như  được 
chiếu án h  sáng  và th á i độ cúa họ biểu lộ m ột sự cao quí, chỉ có 
th ể  xuất p h á t từ  m ột tâm  hồn an  lạc sâu xa. A-đề-sa b iết họ là 
sứ giả của m ột th ế  giới cao hơn, và họ nói với nhau  là  để cho 
chàng nghe.

Bà k ia  cười đáp: “Quên m ình  là con đường ngắn  n h ấ t, còn 
đường nào khác? Bà bỏ quên cái N gã và bỏ quên cái Khổ. Chỉ 
còn m ột điều duy n h ấ t đáng  làm  trê n  th ế  giới này, đó là  hãy 
h ế t m ình  phụng sự rigười kh ác”.

N gày hôm  sau, A-đề-sa đang th iền  đ ịnh  dưới cây Bồ-đề 
trong  Giác T h àn h  th ì m ột bà già ăn xin xấu xí đến. Một kẻ 
cùi đi cà nhắc tới và b ắ t đầu chuyện trò  với người ăn  xin. A- 
đề-sa không m uôn nghe nhưng nội dung câu chuyện vẫn  bám  
vào óc chàng: người ăn  x in  g iảng cho kẻ cùi nghe rằng , từ  bi 
là con đường th o á t khổ. “H ãv tự  đặt m ình  vào hoàn cảnh  của
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người khác, th ay  vì m ong chờ người ta  thông  cảm  và giúp đỡ 
ngươi. Ngươi đang  bị lòng ích ký của ch ính  ngươi k iềm  tỏ a ”, 
người ăn  xin nói.

“T h ậ t là lạ ”, A -dề-sa nghĩ, “Ớ đây xem  ra  ai cũng b iế t con 
đường giác ngộ và cũng phù hợp với lời thầy . Chỉ có ta , có ta  
là  còn ngh i hoặc”.

Hôm sau, A -đề-sa đi vòng xung quanh bảo th áp  ở Giác 
T hành , tay  lần  chuỗi h ạ t, bỗng nghe chim  hó t ríu  r ít. C him  
vừa đậu xuống tổ được làm  bên cạnh  đầu gối của tượng Quán 
T h ế  Âm. C hàng  có cảm  tưởng tiến g  chim  hót như  nhắc  lại 
thắc  m ắc của m ình . Và ngước n h ìn  tượng Quán T hê Âm, 
chàng nghe n é t m ặt bức tượng hầu như  nói: “Muôn n ằm  yên 
tro n g  tự  tá n h , ngươi h ãy  rũ bỏ mọi vướng mắc, mọi th à n h  
kiến . Sau đó, dù nghe qua có m âu thuẫn , ngươi hãy  m ang  tấ t  
cả gánh  n ặn g  của a n h  chị em  ngươi, nếu th ấy  họ có lỗi th ì hãy 
th a  th ứ  h ê t cho họ. Chỉ như  thê  ngươi mới tự  giải th o á t ra  
khỏi ảo giác của m ột cái ta , cái ta  tưởng chừng đầy tội lỗi”.

A-đề-sa đứng yên  như  tượng, lòng t rà n  đầy tr i  k iến , th ứ  
t r i  k iên  chàng đã b iế t nhưng  lần  này không còn m ột th ứ  ngh i 
hoặc nào cản đường. T rong tâm  chàng bỗng h iện  lên  m ột linh  
ảnh: m ột người lạ  với t ìn h  thương vô biên. T rên  m ột vùng dất 
xa lạ, người ây ngồi dưới bóng dừa và giơ tay  vẫy A-đề-sa ngồi 
xuống bên cạnh.

Một thời g ian  sau, A-đề-sa lên đường đi Sum atra, m ột hòn 
đảo nh iệt đới, nơi đó đạo sư giác ngộ Serlingpa, vị th ầv  sau 
cùng, đã đợi chàng sẵn . C hàng ở tạ i đó 12 năm  và được 
Serlingpa truyền  đạo cho, thường bằng tâm  truyền  tâm .

Sau kh i S e rlin g p a  n h ập  diệt, A-dề-sa trở  th à n h  truyền  
nh ân , nắm  giữ m ột phép  bí truyền  của Đại thừ a P h ậ t giáo. Đó 
là phép Tonglen, được dịch là “chuyển hóa”. Đó là  phép  trong  
đó h àn h  giả chấp  n h ậ n  cái n ăn g  lực tối tăm , th ô ,b ạo  của sự
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ích kỷ của người khác, rú t năng  lực đó vào trong  tâm  m ình  và 
b iến  nó th à n h  năn g  lực cua lòng từ  bi rực sáng. Tonglen, một 
kh i được h à n h  ẹiả thượng căn áp dụng là m ột phép chữa bệnh 
vô song, nhưng đó là một phép tu  khó k h ăn  nên đến giữa th ế  
kỷ h a i mươi vẫn  còn bí truyền.

T rong  những năm  sau đó, A-đẻ-sa trở  về Ân Độ và giảng' 
dạy tạ i đại học V ìkram aschila . H àng ngàn  người đã dược gặp 
ông và còn nhớ  ông là người có những tr i  thức lạ lùng về con 
người của ch ính  họ. Lời tiên  tr i  của nữ th ầ n  T ara  đã th à n h  sự 
thực và một ngày kia, n h à  vua Tây Tạng nghe đèn tên  tuổi và 
lòng từ  bi rộng khắp  cùa ỏng. N hà vua cứ một đoàn sứ giá qua 
An Độ, dâng  cúng nhiều vàng bạc đế mời cho được A-đỀ-sa 
qua Tây Tạng.

Mới đầu A-đề-sa xin cho được suy nghĩ, nhưng thực tế  ông 
không  suy ngh ĩ gì cả, chẳng tìm  lời câu trả  lời gì trong  tr i  
thức của m ình , m à liên  hệ với Quán T h ế  Âm và T ara  để xin 
các N gài hướng dẫn.

A-đề-sa, tay giữ ấn giáo hóa
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T ara , bằng  cách nói không  lời, cho b iế t Tây T ạng  bây giờ 
và m ai sau rấ t  cần sự h iện  h iện  của A-đề-sa. N hưng T a ra  nói 
thêm , nếu đi Tây Tạng, A-đề-sa chỉ sông đến 72 tuổi, còn nếu 
ở lại An Độ th ì thọ 92 tuổi. Sau đó, A -đề-sa lên  đường đi 
T ibet, không  chút chần  chừ.

N hờ con người này  m à P h ậ t giáo Tây T ạng  được phục 
hưng, n h á t  là  phép tắc  qui luật của cả m ột xã hội được chỉnh 
đôn lạ i từ  gô'c. Tại Tây Tạng, A-đề-sa được xem  là  “vị đạo sư 
qui y”, vì nhờ  ông m à vô sô' người th o á t khỏi dược vòng vây 
h ãm  của ảo giác. N ăm  72 tuổi, ông rời th ế  giới này, trở  về xứ 
sở của vô b iên , đúng như  T ara  đã tiê n  đoán.

ách đây h àn g  chục đại k iếp  có người người đàn bà tên
là  “A nh tră n g  tr í  tu ệ”. Là m ột nữ B ồ-tát, tro n g  thời 

trẻ  tuổi, bà  đã đi r ấ t  xa trê n  th á n h  đạo, nhưng  có nhiều  vị tu 
sĩ ngh ĩ rằ n g  vẫn n ên  g iảng  dạy cho bà, m ặc dù bà  không  hề

M ột buổi sáng  nọ, Á nh tră n g  tr í  tuệ vừa ra  giếng múc nước 
cho gia đ ình  th ì nhiều tu  sĩ trờ  tới, nói: “Á nh tră n g  tr í  tuệ, 
ngươi là  đàn  bà thông  m inh đó và có nhiều k h ả  n ăn g  hứa hẹn. 
Vì vậy chúng ta  khuyên ngươi cầu nguyện làm  sao đời sau tái 
s in h  th à n h  đàn ông để được giác ngộ hoàn to àn ”.

Á nh tră n g  tr í  tuệ lắc đầu nói: “Cách p h ân  b iệ t giữa nam  - 
nữ  hay  giữa ta  - người là  đặc trư ng  của đầu óc b iế t p h ân  biệt, 
nhưng  không  th o á t khỏi t ín h  chất n h ị nguvên. Các ngươi được

Khu rừng đầy nữ thân Tam

muôn.
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gọi là  tu  SI, h àn h  giả đạo học, m à sao còn nói với ta  điều đó 
được?”.

Nói xong, với cử chỉ của m ột bậc th án h , nàng  giơ hai tay  
lên  trờ i, tự  nguyện chỉ sinh  làm  nữ giới và sẽ truyền  bá giáo 
pháp  cho tới lúc toàn  bộ loài hữu tìn h  th o á t khỏi cách suy 
ngh ĩ n h ị nguyên.

Vài ngàn  nám  trô i qua, Á nh tră n g  tr í  tuệ cứ tá i  s in h  làm  
nữ  giới cho tới m ột lúc bà đạ t giải th o á t hoàn toàn  và đạ t cấp 
giác ngộ vô thượng. Kể từ  đó bà được m ang tên  “T a ra”, dịch 
ng h ĩa  “tin h  tú ”.

D ân Tây Tạng gọi T ara '20' là “mẹ của tấ t  cả các vị P h ậ t” và 
gọi bà là  “Đạo sư giải th o á t”. Người ta  cho rầng  chính Tara, 
tro n g  thời kiếp hiện  nay là người đã giúp một vị nam  giới 
th à n h  chánh quả, vị đó trở  th àn h  đạo sư được truyền  tụng 
nhiều  nhất. Người Ân Độ gọi vị đó là Quán T hế Âm, người Tây 
T ạng  gọi là Chenrezig. Trong truyền thuvết Tây Tạng th ì 
Chenrezig, sau khi đắc đạo, lòng biết ơn T ara lớn đến nỗi Ngài 
th ầm  đọc th ần  chú T ara  đến mười triệu lẩn, nhằm  dùng âm 
điệu của th ần  chú T ara  đế giúp chúng sinh  trong  khắp  cõi xứ.

Vì th ế  từ  dó T ara  được xem là  nữ th ầ n  cứu độ “tám  nỗi lo 
và h iểm  nguy”. Người ta  kể ra  h àn g  ngàn  câu chuyện liên 
quan  đến m ật chú T ara, với sự rung  động cứu độ của N gài ban 
ph á t. M ột thương n h ân  Tây T ạng kể m ột bức tượng T ara  nhỏ 
ông thường m ang theo đã cứu ông khỏi bị trâu  húc. Một Lạt- 
m a khác kể, h ìn h  của T ara  đã có lần  cứu ông th o á t chết vì 
m ột v iên  dạn.

M ột chuyện khác kể về th à n h  phô' M athura  ngày xưa, 
tro n g  đó có khoảng  500 tăn g  và ni tu học tạ i dó. Điều này làm  
m ột tê n  quỉ sứ không vui và V tìm  cách phá  các h àn h  giả 
th iề n  định.

146



Tên quỉ này b ắ t đầu n g h iên  cứu nhược điếm  từng người 
m ột và y sẽ h iện  ra  tro n g  dạng  m à mỗi h à n h  g iả sợ hã i n h ấ t. 
Đôi với các tr í  thức học giả th ì quỉ nhỏ  to rằn g  th iề n  đ ịnh  sẽ 
dân tới điên loạn và m ất t r í  nhớ. M ột vị tă n g  r ấ t  dễ thương 
h iên  hậu  th ìn h  lình  trở  nên  cộc cằn thô  lỗ. Các vị khác th ì sa  
vào thó i rượu chè hay  ác k iên . Các vị k iên  tr ì n h ấ t th ì bệnh  
hoạn, th iếu  tin h  tấn . K hông bao lâu sau, không còn ai tro n g  
M athu ra  thực h àn h  th iề n  định , tu  học P h ậ t pháp  m à không  bị 
những  h iện  tượng kỳ dị theo  đuổi.

Sau đó, một vị sư già bỗng nhớ  lại ngày xưa th ầy  m ình  có 
dặn  dò một điều. Lời dận đó khuyên rằng , kh i tới một mức sâu 
cua th iên  đ ịnh th ì phải nên  tự  buông m ình  và đồng thời cầu xin 
T ara  giải th o á t ra  khỏi ác kiến của m a quỉ.

Vị sư thực h à n h  điêu dặn  dò đó và đươc T ara  h iện  cho 
th ây  lin h  ả n h  và khuyên phải làm  các phép. Vị sư liền tụ  họp 
các bạn  đồng tu, yêu cầu các b ạn  đó m ang  lại t ra n h  tượng của 
T ara , gom 21 dạng khác nhau. Từ mọi đền  đài, tu  viện tra n h  
tượng của T ara  được dồn lại và cả h àn g  tră m  vị tu sĩ đi vào 
rừng, treo  tra n h  tượng đó lên cây.

K et qua không phải chờ lâu: ke từ  phú t đó tên  quỉ muốn 
h iện  h ìn h  gi th ì hiện , nhưng các vị h à n h  giả th iền  quán không 
hê lay động, các vị đó cứ xem  mọi hoạt động của m a quỉ đều là 
m ột dạng  xuất h iện  của Tara. Với cách đó th ì họ không bao giờ 
phai sợ hai va không có hậu quả nào xảy xa. Tên quỉ no cũng 
không làm  gì hơn được, vì trong  tự  tín h  sâu xa nhấ t, nó cũng 
chỉ là m ột dạng xuất h iện  của T ara  th ậ t, của m ột T ính Không 
viên  m ãn  hoàn toàn. Cúng nhờ th ế  m à tâm  thức tên  quỉ cũng từ  
từ  rời bỏ t ín h  chất quỉ của y, không còn tự  đồng hóa với dạng 
h ìn h  của quỉ và dạng quỉ đó chết đi, để tâm  thức tá i sinh  trong  
m ột CÕI khác và đe vùng rừng v ĩnh  viễn  an  vui.

Sau đó không ai ngạc n h iên  k h i đời sông dân  chúng trong  
M ath u ra  phồn v inh  h ẳ n  lên. T rong  vùng đó người ta  còn ca
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bài “H ai mươi m ốt bài ca dành  cho T a ra ”. Đên ngày nay m à 
các bài ca tru n g  cổ đó còn được h á t trong  các đên đai hay tu 
v iện  nữ giới.

Người con mù của vua A-đục

H ai tră m  năm  sau ngày Phật cồ-đàm  nhập diệt, một 
viên tướng tên  là A - d ụ c ( A s h o k a )  năm  quyên lãnh 

đạo Ấn Độ. Là m ột vị vua đẳỵ uy quyền, ông thông n h â t xứ sơ 
chia năm  xẻ bảy, cho xây đường sá, dào giêng, bộnh viện, nha 
nghỉ và n h ấ t là  bảo tháp , đền miếu, m à ngày nay người ta  vân 
còn xem  là m ột trong  những công tr in h  to lớn của con người. 
Mới đầu A-dục vương là một con người hiêu chiến, nhưng vẽ sau 
ông được một tăn g  sĩ P hậ t giáo khuyên nên  theo chu trương 
hiếu hòa, b ấ t bạo động. N hà vua gặp VỊ tăng  sĩ này lân dâu 
trê n  đường đầy bụi bặm  và thấy  xót thương. Nhưng khi tới gân, 
ông nh ận  ra  m ột ánh  sáng  an tịn h  trê n  khuôn m ặt vị tu  sĩ, và 
ông th ấy  nơi người du k h ấ t này một cái gì m à một quốc vương 
như ông tìm  k iếm  lâu ngày chưa được.

A-dục g ia n h ập  tă n g  đoàn và bắ t đầu th iề n  định. Ong đi 
sâu vào giáo lý của P h ậ t và nhiều  lần  h à n h  hương đến th ăm  
cây Bồ-đề tạ i  Giác T hành , m ột gốc cây th á n h  vì đây là nơi 
P h ậ t cồ-đàm th à n h  đạo. Trước dó không lâu, vua A-dục lấy 
vợ n àn g  tê n  là  T isja  R akscha. Vị hoàng hậu này không VUI 
k h i th ấy  n h à  vua cứ đến th am  vấn  tăn g  đoàn, không quan 
tâ m  đến nàng.
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Tisja R akscha cảm  giác bị bỏ bê và ghen  tức đên  mức 
nàng  sai cận th ầ n  ghi chép giờ giấc n h à  vua đến  G iác T h à n h  
bao nhiêu và thờ i g ian  d àn h  cho nàng  bao nhiêu. Cuôi cùng 
khi so sánh , n àn g  g iận  dữ tới mức sai cận th ầ n  cho đôn chặ t 
cây Bồ-đề. Cây đó bị chặ t th ậ t  nhưng lạ  lùng sau, qua ngày  
m ai nó lại mọc lên  lạ i n h ư  cũ.

Sau đó T isja  tìm  m ọi cách quyến rũ người con tra i  lớn của 
A-dục. T hái tử  K unala  là  con ghẻ của nàn g  và là  người th ừ a  kê 
ngôi cha. N hưng K unala  b iế t rõ âm  mưu của n àn g  n ên  th ẳ n g  
thừng từ  chối. Vị hoàng  hậu trẻ  tuổi hậm  hực và quyêt báo thù  
ha i cha con.

N hân  dịp n h à  vua lạ i đi th ă m  đền ở Giác T hành , hoàng  
hậu âm  mưu với tr iề u  d inh  b ắ t tộ i K unala nh ố t vào ngục, bộ 
h ạ  cúa bà lẻn  vào ngục k hoét m ắt chàng.

Không ai cứu chàng  kịp, chàng  trở  th à n h  mù lòa. T rong  
cơn tuyệt vọng, chàng  nhớ  lời m ột vị h iền  n h â n  đã g ià  nói 
cách đó nhiều năm : “K hông có gì trê n  đời này là thường hằng . 
B ất cứ điều gì ngưoi sẽ có, rồi nó cũng sẽ m ất. Vì vậy h ãy  giữ 
những gì m à ngươi là, và  lúc đó những cái m ất lớn n h ấ t sẽ trở  
th à n h  những cái được lớn n h ấ t”.

Cai ngục lấy m ấ t á n h  sán g  của m ắt chàng th ì ngay lúc đó 
án h  sáng  tr í  tuệ bừng lên  và K unala  th ấy  tâ t  cả sự v ậ t đúng 
như  chúng là, vượt ra  ngoài cảm  n h ận  thông  thường của th ế  
gian. Bâv giờ chàng  b iế t vị h iền  n h ân  nọ đã b iế t trước số 
phận  của chàng  nhưng không  ra  tay  cứu giải.

C àng lúc, K unala  càng  đi sâu vào th ế  giới bên  tro n g  v à  để 
m ặc cho trờ i đấ t m uôn xử sao với người có tộ i cũng được. 
C hàng không cần k h a i báo gì cả vì A-dục không  bao lâu  sau 
đã b iết ai là  người gây tội k hoé t m ắt con m ình  và cho T isja  
R akscha hưởng h ìn h  p h ạ t xứng đáng.
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K unala  rời bỏ ngai vàng  và nhường ngôi cho con tra i làm  
vua An Độ. Sau đó ông rú t vào rừng m iền Tây Bắc, sông như 
m ột tu  sĩ và a n  n h iên  tu  tập  th iề n  định. Cuối cùng, chàng đôi 
t r ị  được lòng sâ n  h ậ n  luôn luôn quay trở  về trong  tâm  và hoàn 
to àn  xả bỏ. Rồi cũng tới ngày m à chàng lại cảm  tạ  Tisja 
R akscha về h à n h  động xâu ác đó, vì cũng nhờ đó m à chàng 
mở được con m ắt t r í  huệ và lên  ngôi vua của xứ sở nằm  ngay 
tro n g  tâm  m ình.

Từ m ột con người mù lòa K unala đã sinh  ra  m ột bậc A-la- 
h á n  có th iê n  n h ãn , m ột bậc h iền  nhân . Vô sô con người đã 
tìm  được an  ủi và sự cứu độ với vị đó.

ách dây khoảng  tră m  năm  có rnột đại hội gồm toàn
các vị tă n g  sĩ và tu  sĩ cao cấp tạ i  Đông Tây T ạng để 

cùng nhau  cầu nguyện. Các vị đó cử h à n h  m ột nghi lễ M ật 
tông  quan trọ n g  ngoài trờ i, bên cạnh  m ột khu rừng rậm . Tất 
cả mọi người đều n h ìn  theo vị chủ lễ, ông tụng  n iệm  và đọc 
th ầ n  chú, sau đó mọi người lặp lại.

Bỗng m ột tiế n g  động k h ả  nghi làm  m ột vị L ạt-m a đứng 
h à n g  sau cùng p hả i xoay người lại. ô n g  n ín  thở, trong  lúc đó 
th ì cả nhóm  người cảm  giác bấ t an  khó chịu. T ất cả đều quay 
người n h ìn  p h ía  cánh  rừng, hầu như  họ bị m ột n ăn g  lực gì hấp 
dẫn  m ạn h  m ẽ, hơn cả năn g  lực muôn hoàn th à n h  buổi lễ.

Giữa các cành  cây là  một người đàn  ông m ặt m ày khó 
chịu, trê n  tay  cầm  m ột khẩu súng cũ, m ắt đầy t ia  m áu nh ìn

Đạo sư với khẩu súng
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trừ ng  trừ n g  các vị tă n g  SI. Sau lưng người đó là  lố  n h ố  m ột số 
người, tay  cầm  súng, m ặ t m ày khó ưa.

VỊ chủ lễ nghe ai kêu m ột tiến g  nhỏ. Ô ng đứng dậy đi về 
p h ía  người đầu đảng  rồi bỗng n h iên  phủ phục n ằm  dài xuống 
đ ấ t ba  lần , tỏ dâu tôn quí người đó. “Doe K hyen tse  
R inpochell0)”, ông kêu lớn, giọng đầy cảm  phục. “M ay m ắn  
thay , N gài đên  VỚI chúng con ở dây. N gài có làm  gì th ì chúng 
con cũng b iế t từ  nơi N gài toá t ra  tr í  huệ và từ  bi. X in đến  đây. 
N hưng x in  N gài và các vị hãy  để súng xuống để b a n  phước 
làn h  cho chúng con theo  cách b ình  thường”.

Vị chủ lễ quì xuống, cúi đầu về ph ía  người đàn  ông nọ để 
xin phước lanh . Bây giờ th ì cả nhóm  đều b iế t đang  h iện  diện  ở 
đây m ột vị đại sư xuất chúng, nhưng cũng đáng sợ n h ấ t, đó là 
Doe K hyentse, m ột vị tu  sĩ đắc đạo khác đời. Vị này  g iết thú  
vật, ăn  th ịt , uống rượu và dộng đầu học trò  cho đến lúc họ giác 
ngộ mới thôi. N gay cả P a tru l Rinpoche, vị đại sư vô thượng của 
phái Đại T h àn h  tro n g  th ế  kỷ 19 cũng được đối xử n h ư  thế. Doe 
K hyentse đă chụp lấy chàng P atru l đúng lúạ  tấ n  công chàng  và 
cho chàng m ột k in h  nghiệm  giác ngộ không bao giờ quên.

Cả đám  tă n g  sĩ h ê t sức hồi hộp không b iế t vị đạ i sư  khác 
đời này  sẽ làm  gì đây. Họ n ín  thở  ngồi n h ìn  Doe K hyentse. 
Thay vì để tay  lên  đầu chủ lễ để ban  phép, Doe K hyen tse  chĩa 
khẩu  súng lên  m ây, b ắn  m ột phát.

T iêng  nổ Hun chủ lễ choáng người. Ô ng và cả đám  co 
người lại, tro n g  đầu trố n g  rỗng, bị ném  lui vào tự  tín h , vốn 
không có lề luật gì cả. Kẻ nào lưu trú  được tro n g  trạ n g  th á i  
này, kẻ đó có th ể  th ấ y  sự vậ t không bị b iến  chiếu của đầu óc 
che đậy. T rạn g  th á i  n ày  được gọi là Đại ngộ.

Vị đại sư  n h ìn  sơ qua đã b iế t ngay tro n g  đám  ai là  kẻ đã 
t ỉn h  giấc và giác ngộ, a i là người còn cần vài tiế n g  súng nữa. 
VỊ chủ lễ v ẫn  quì, m ắ t n h ắm  ngh iền  và m ỉm  cười như  m ột vị
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P h ậ t. M ột vị tă n g  khác được đánh thức, cười m ãi không thôi. 
M ột vị th ứ  ba khóc vì sung sướng. N hiều vị khác xem ra  
không  th a y  đổi gì cả. Nhưng m ắt m ột vị đại sư là m ắt th án h  
n h â n , N gài th ấy  hết. Ngài xoay người đi th ẳn g  vào rừng, 
không  nói m ột tiếng , trước kh i cả đám  người làm  N gài ph iền  
nh iễu  bằn g  những lời cám ơn.

Tại sao Doe K hyentse lại sông như  m ột dị nh ân  trong  
rừng tro n g  núi? Nhiều người trong  đám  đó tự  hỏi như th ế  sau 
kh i N gài b ắ n  p h á t súng bỏ đi. Câu trả  lời là câu hỏi ngược lại: 
Ai là  người b iế t được điều đó. Đạo ]ộ của những th á n h  nhân  
th ì không  th ể  th ăm  dò tới nơi.

Người vợ thích họp

Một vị L ạt-m a thực h à n h  th iề n  đ ịnh và bỗng th ấy  
xuất h iện  m ột linh  ảnh . Ông cầu mong được chỉ giáo 

những  gì phải làm  trong  giai đoạn sắp  tới và linh  ản h  chỉ rõ 
ông p hả i làm  những gì.

Vị L ạt-m a gọi ba người th â n  n h ấ t đến và nói: “Ta phải 
tìm  cho ta  bà vợ th ích  hợp, một người đàn bà m à ta  cùng 
nàng  đọt t r i  k iến  toàn  vẹn. L inh  ản h  vừa báo cho ta  b iế t nàng  
đang ở tro n g  m ột thung  lũng gần đây và dang đợi t a ”.

Ba đệ tử  này  gật đầu nhưng hơi ngạc n h iên  về th ầy  m ình, 
vì ông áp  dụng phép M ật tông  này xem  ra  quá trễ . Đó là  phép 
tu  T a n tra , tro n g  dó người đàn ông tìm  được ch ính  m ình  nơi 
người đàn  bà  và ngược lại.
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Vị L ạt-m a mô tả  người đàn bà như  sau: “H ãy đì từ  thung  
lũng này  qua thung  lũng khác và k iếm  cho ra  nàng , đó là  nữ 
hoàng  của T rí tuệ uyên nguyên, h iện  th â n  làm  người. N àng 
đầy n ă n g  lực huv hoàng  như  n ăn g  lực th iê n  n h iên , nhưng 
n ăn g  lực đó bị che kín . H ãy đem nàng  đến cho ta , nàng  chỉ 
đợi m ột dấu hiệu từ  p h ía  ta ”.

T rong  lúc các học trò  đi tìm  kiếm  th ì vị L ạt-m a hầu như 
liên  tục th iề n  đ ịnh  trước bàn  thờ. Sau ba ngày th ì ba tăng' sĩ 
nọ về n h à  tay  không.

“Đâu, người bạn  đồng h à n h  của ta  đâu, người chỉ dành  
riên g  cho ta?”, đạo sư hỏi ngay.

“C húng con tìm  hoài m à không th ấy  người đàn  bà  như  
th ầ y  mô tả , dù gần giông cũng không có”, học trò  t r ả  lời rụ t 
rè. “Chỉ có m ột người đôn củi tồi tà n  xấu xí, tuổi đã trung  
n iên , nhưng có sức m ạnh  của trờ i đấ t ban  cho. N hưng bà ta  
m ột m ắt bị mù, m ặt m ày dơ bẩn , tay  vung m ột con dao đã cũ, 
ai n h ìn  cũng phải sợ. Bà ta  không cho chúng con lại gần, 
không  sao nói chuyện được. Ngoài ra  không th ấy  ai nữa cả...”.

“Đ úng bà ấy rồ i”, vị L ạt-m a kêu lên  m ừng rỡ, học trò  ngớ 
người đứng nghe. “Người đó, các ngươi chỉ th ấ y  dạng  m a quái 
của người, đó không  ai khác hơn là vị nữ  th ầ n  m ột m ắt 
E kaja ti  tro n g  n h â n  trạ n g , vị nữ th ầ n  có th â n  m ột bên là  nữ, 
bên  k ia  là  nam ; và chỉ một m ắt, vì n àn g  chỉ n h ìn  th ấy  n h ấ t 
th ể . H ãy  đem  n àn g  đến ngay cho ta . H ìn h  dáng  n àn g  th ế  nào 
cứ m ặc”.

Các học trò  lo ngại không b iết làm  sao nói với bà  già. 
Cuối cùng, họ cũng làm  được m ột điều là  tra o  quà cưới của 
th ầ y  cho bà  đó. Quà gồm có một tấm  k h ă n  trắ n g  m à bà già 
chỉ sờ m ột cái rồi để qua m ột bên.

B a ngày  hôm  sau, vị L ạt-m a th â n  h à n h  đến lều bà già, 
tro n g  đó bà  già đã sông độc cư từ  nhiều  n ăm  nay với m ột con

153



trâ u  và m ột con dê. VỊ L ạt-m a chỉ nh ìn  vào m ắt bà đã biết, bà 
ch ính  là  m ột nữ  th ầ n  của Trí huệ uyên nguyên. Ông k ính  cẩn 
cúi đầu ba  lần  trước h ình  dạng tồi tà n  này và xin bà hây 
tru y ền  cho phép  tu, phép này không th ể  dùng văn tự  m à diễn 
tả  được.

Rồi bà  già đốn củi th à n h  hôn với vị Lạt-m a, cuộc đời họ 
hầu n h ư  nở hoa và ngày càng giàu có, cái giàu có không đo 
bằn g  vàng  bạc. Và không phải chỉ có vị L ạt-m a mới được 
hưởng lộc này. B ất cứ ai chấp n h ận  được năng  lực của vị nữ 
th ầ n  này  lúc bà h iện  diện th ì đều được truyền cho những tr i  
k iến  và cảm  k hái vô tận .

Người kên kên

Một tu sĩ ngồi trong  th ế  liên  hoa bên cạnh  m ột n h à  
chứa xác và th iề n  quán về tín h  chất vô thường của 

sắc th ân . Xung quanh toàn  là th â n  người chết, chân tay  •'-gổn 
ngang. Đó là  thời xa xưa, lúc người ta  chưa hỏa th iêu  hay chôn 
cất, vì tạ i  Tây Tạng, gỗ là của quí và m ùa đôns' hẦj như 
không  k iếm  ra. Ngoài ra  người ta  còn tin  rằng, khi cho xác 
m ình  để thú  vậ t ăn  th ì đó là h àn h  dộng bố th í tố t đẹp cuối 
cùng của đời người.

Một đàn  chim  kên kèn  bay lại, xem  r-L vui sướng với xác 
người. Đó là  những con chim  khổng lồ, đen từ  dầu đến chân, 
kêu quang quác bên  cạnh xác người ’ã:r. người tu sĩ khó lòng 
n h ập  định. Tu s: tức giận lấy mộ' " a t  '.la r-;m  trú n g  cánh 
một con chim, vai SỢI lông đen rơi ị.i tả.
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Đ àn chim  bay lên  cao. Sau kh i sự yên lặng  trở  lại, người 
tu  sĩ bắ t đầu tụng  k inh , giọng tụng  ngân  nga cầu siêu cho 
người chết, truyền  cho người chết cái ấm  áp tâm  thức và năng  
lực sống của m ình,

Vài th á n g  sau người tư sĩ du hàn h  m ột m ình  qua m ột 
vùng núi non ít người ở. ô n g  đang tìm  cách k h ấ t thực, dồn ít 
thức ăn  để có th ể  n h ập  đ ịnh ha i tuần  liền không phải gián 
đoạn. Từ xa ông th ây  m ột cái làng  nhỏ với vài m ái lều đá. 
Ong đang đói ghê người, tưởng tượng dân làng  to àn  những 
người chăn  trâu  mộc m ạc sẽ coi trọng  một tu  sĩ như  ông và sẽ 
dâng  cúng nhiều  thức ăn.

G ần đến nơi, ông đánh  trô n g  rung  chuông và tụng  đọc 
k inh  Chốd, k inh  cúng dường, trong  đó tín  dồ m ang  cả th ịt  
xương của ch ính  m ình  ra  cúng, n hằm  chứng tỏ m ình  không 
còn bị tró i buộc nơi sắc th â n  này  nữa.

Vừa tụng  ông vừa gõ cửa lều đầu tiên . Cửa mở. Lời tụng 
của vị tu sĩ im  bặt. Trước m ắt ông là m ột người đàn  ông cổ 
dài, gầy nhom , giương đầu ra  như  một con kên  kên  tìm  mồi. 
T hân  người ông quăn tro n g  m ột cái áo dài rách  mướp, tay  cầm 
m ột cục đá to.

“C h ính  ngươi, đồ tu  sĩ giả m ạo”, người đó gầm  gừ. Trước 
k h i người tu  sĩ nói được diều gì, người đó vén áo qua m ột bên, 
cho th ấy  vết thương trê n  vai chưa lành . “Xương vai ta  bày giờ 
còn đau! H ãy im ngay cái bài tụng  cúng dường đó, nếu khòng 
ta  đập ngươi ngay tạ i chỗ và sẽ ăn  th ịt  ngươi ngay,, ké cà ruột 
gan  phèo phổi”.

Người đàn ông nói xong rụt đầu lại, xcng lại nh an h  như chơ:: 
giương đầu ra như muốn mổ vào mặt. tu sỉ. Người tu Sì n,;. 
th ụ t lui vài bước, nhưng bây giờ người đàn õng bóng rrám CƯÒ. 
th ân  th iện , nheo một m ắt. Sau đó ông đóng cua lại đanh  ràn,.
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Người tu sĩ tối đo óm bụng đói đi ngủ, ông chịu n h ịn  và 
tám  ông quanh quẩn vứi câu hỏi: “Một con kên kên phải 
chăng có thê’ biẽn th àn h  thầy  dạy và ngược lại? H ay đó chỉ là 
phản  chiếu của tâm  ta? Dù lấ t  cả đều do tâm  tưởng tượng, 
phải chàng  đó cũng là một bài học? Người kên kên đó thực tê 
là ai? Và n h ấ t là: ta  là gì, ta  là ai?

Doe Khỵentse la mắng tử thi

Doe K hyen tse(lu’ đà cứu độ vô số người, thường bằng 
những phương cách kỳ khôi nhất. Một trong  những 

học trò  đặc b iệt của N ẹài là Dodrup C hen '221 thứ  hai, th â n  tái 
s in h  của Dodrup C hen thứ  n h ấ t, m à vị này lại là th ầy  dạy của 
Doe K hyentse. Dodrup C hen thứ  n h ấ t m ất năm  1821. Vài 
chục n ăm  sau, tâm  thức tù' bi của Ngài lại trở  về trá i đấ t và. 
được các L ạt-m a cao cấp nh ận  biết. Và số  phận  kỳ diệu đưa. 
đầy, chàng Dodrup C hen th ứ  hai lại theo  học với Doo 
K hventse, vôn. ngày xưa là học trò  của m ình.

M ột vị tá i  s inh  thường chỉ cần ít thờ i gian dể p h á t huy lại 
k h ả  n ăn g  sẵn  có của m ình  và vì vậy thường làm  cho thầy  bạn 
xung quanh  k in h  ngạc. Dodrup th ứ  hai là m ột tro n g  những 
th ầ n  đồng, với sự hướng dẫn  đúng đắn, có th ể  p h á t tr iể n  
n h a n h  chóng và sớm đạt những điều th en  chốt trong  đời.

Dođrup thứ  hai là m ột th a n h  n iên  trẻ  kh i chàng vừa th iê t 
lập tu  v iện  Dodrup C hen tạ i Golok. T ất nh iên  người ta  đã 
hướĩig dẫn  chàng th à n h  tăn g  sĩ và nghĩ vị tá i s in h  của vị đạo 
sư phái Đại T hành  sẽ th àn h  viện trướng. T hế  nhưng, dù cỏ
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nhiều người th ấ t  vọng, chàng cương quyet từ  chôi. không sông 
theo  qui đ ịnh  tăn g  sĩ, không chịu mọi hạn  chê gì nữa. Tuy 
th ế  người ta  vẫn một lòng t in  nơi Vị tái s inh  trẻ  tuối mặc cho 
chàng từ  chối, tu v iện  vẫn  cứ để chàng yên.

Tới lúc Dodrup thứ  hai lấy vợ và lui tới với vợ ngay cả 
trong  viện th ì tu viện mới mời chàng đi nơi khác, mặc dù ai 
cũng b iết rà n ẹ  chàng tra i  này có nhiều quyền th u ậ t và n h ấ t là 
b iế t cách truvền  tâm  thức cho người chẽt lên  m ột cõi cao hơn, 
giỏi hơn b ấ t cứ người nào.

Sau đó, Docỉrup đi D artsay-D oe, m ột th ị trấ n  gần biên giới 
T rung Quốc và trở  th à n h  đạo su’ của lảnh  chúa vùng đó. Thời 
gian sau, m ột bệnh  dịch lan  t rà n  ìàm  nhiều  người chót. 
Dodrup C hen liền tìm  mọi cách có thê  đẻ tìm  hiếu nguyên 
n h ân  và chận  đứng bện h  dịch. Cuôi cùng, không có kê t quả, 
chàng dùng phén To!ìglen'3Cy', thời đó là m ột bí truyền . Với 
phép đó, h àn h  giả tự  đặ t m ình  vào người bệnh  và rước bệnh 
qua m inh.

B ệnh dịch biến m ất nhưng Dodrup C hen bây giờ m ang 
b ịnh  đậu mùa. Trước k h i chàng chêt, nhiều vị L ạt-m a của tu 
viện D odrup-Chen ngày trước tới bên giường, dường như  muôn 
tiền  đưa ngưừi bạn đồng m ôn lần  cuôỉ. Thực tê là các vị đó 
đến xin Dodrup C hen kh i chết đừng biếu diễn th ẩ n  thông  gì, 
đừng tỏ vẻ gì là m ột vị đắc đạo, đê tu viện khói m ang tiêng  
xấu đă đuổi m ột vị đắc đạo ra  khỏi cửa, chỉ vì ngày xưa chàng 
xử sự không đúng phép tắc.

Dodrup gật đầu và hứa với các vị L ạt-m a điều đó. Các vị 
sắp  sửa lên  đường về Golok th ì dân vùng th ị trâ n  D artsay-D oe 
x in  các vị ở lại vài ngày để làm  lễ an  tán g  cho Dodrup với đầy 
đủ ngh i thức.

K hông bao láu sau triệu  chứng sắp chêt xuât h iện . Dodrup 
th â n  nóng hổi, lăn  qua trở  lại trê n  giường bệnh. C hàng cào 
cấu khắp  nơi và cuối cùng chêt trong  sự k iệ t sức.
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Các vị sứ giả của tu  viện Dodrup C hen cúi đầu xấu hổ. Các 
vị tỏ vẻ tiếc tuổi chàng  chết quá sớm, nhưng thực t ế  là vui 
m ừng vì tu viện không phải m ang tiến g  xâu. Họ vừa đ ịnh ra  
khỏi phòng, đ ịnh  làm  m ột lễ hỏa tán g  nhỏ th ì bỗng n h iên  Doe 
K hyentse tung  cửa đi vào. N hư mọi lần , lúc nào N gài cũng 
mậc áo da và cầm  m ột khẩu  súng trong  tay.

Các vị L ạt-m a sợ hãi bước lui m ột bước nhưng Doe 
K hyentse  không thèm  n h ìn  tới. N gài đã hiếu ngay sự tìn h , 
đưa m ắt n h ìn  tử  th i, hỏi lớn: “Hê, ngươi ngh ĩ th ế  nào đây. 
T h ậ t sự ngươi muốn là m ột tên  lây bệnh  vô tích  sự nằm  chết ở 
đây hay sao?”. Doe K hyentse bậ t lên tiến g  cười và nói: “Nghe 
đây, không m ột đạo sư Đại T h àn h  nào của trường p há i chúng 
ta  lại chịu chết như  ngươi cá. Nào, ngồi dậy, ngồi dậy ngay 
ngắn  xem. H ãy bày tỏ sự th ậ t  của nội tâm  ngươi”.

T iêng quát tháo  của Doe K hyentse làm  mọi người chạy 
đến. Họ chen chúc bên cửa và chứng kiến một chuyện lạ.

Doe K hyentse  nh ìn  tử  th i la lối lẩn  nữa. Một phú t trô i qua 
m à chưa có gì xảy ra. Bỗng n h iên  xác chết nhảy  dựng lên, 
tréo  chân  ngồi theo  th ế  liên  hoa, nhấc bổng khỏi đấ t khoảng 
nửa m ét. Q uanh đầu người chết, ánh  sáng  ngũ sắc tỏa  ra, có 
tiến g  nhạc êm dịu hầu như  p h á t ra  đâu đó. T rong vòng m ột 
dặm , không gian hầu như  biến đổi, có những rung  động kỳ lạ, 
th iên  giới h ình  như  ngh iêng  m ình  xuống chào hỏi. Các người 
h iện  diện  bắt đầu khóc nứd nở. Doe K hyentse  vỗ tay , tiến g  vỗ 
vang như  sấm .

Sau đó tu viện Dodrup C hen nghe tin  này, họ nửa cười 
nửa khóc. Dodrup C hen thứ  ha i đã chết như  m ột vị đại sư đắc 
đạo và được an  tán g  đúng nghi thức, dù cho các b ạn  đồng môn 
không hề b iết n ế t sự đóng góp của người chết.
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Nha sĩ Tây Tạng

Tu v iện  S era  gần  k inh  đô L hasa Tây T ạng  là  m ột tu 
v iện  lớn n h ấ t th ế  giới cho đến năm  1959. Có lúc tu 

v iện  này  chứa hơn bốn ngàn  tăn g  sĩ. Nhiều vị L ạt-m a và y sĩ 
(Geshe) ngày nay còn sống đều đã tu học tro n g  viện  này. 
T hubten  Y eshe cũng tu  tạ i  đó, ông là L ạt-m a dầu tiê n  n h ận  
học trò  người phương Tây.

Lúc Thubten Yeshe lên mười bốn, chàng lúc đó chỉ là một 
tiếu tăng  trong  viện, có lần  bị đau răng  k inh khủng. H àm  chàng 
sưng vù lên, không ăn  không nói gì được, cuối cùng chàng dược 
đưa tới một vị h iền  nhân  trong  viện để chừa.

T hubten  Y eshe m iễn cưỡng vào trong  m ột góc nhỏ rách  
n á t của viện, trong đó có một VỊ tăng  già sông đã lâu, nghe 
nói ông có th ầ n  thông  chữa bệnh. T h ậ t ra  T hubten  sẽ yên tâm  
hơn nêu người ta  gửi chàng đến m ột y sĩ có học h à n h  đàng 
hoàng, vừa có k iên  thức y khoa, vừa có tu  học tâm  linh  phối 
hợp với nhau  m à chữa cho chàng. N hưng thờ i bấv giờ chưa có 
ai học n g àn h  răn g  cả, vì thê  m à Thubten  đ àn h  p hả i tới cụ già 
n h à  quê này.

Cụ già này  hầu như  cả m ấy nàm  không tắm  gội, trô n g  rấ t  
dơ bân. Cụ cười chào chàng  th ân  th iện , mời chàng' uống trà  
nóng và m iệng  lẩm  bẩm  th ầ n  chú gi không rõ.

N h ìn  chén  trà , T hubten  Yeshe muôn lợm giọng. R ăng 
chàng lúc đó lại càng đau nhức dữ dội, chàng th ấy  không  còn
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giải pháp  nào khác. Thubten quì xuông tấm  th ảm  bẩn th ỉu  và 
đế chén trà  lên môi. Cụ già bỗng nhoài người ra , thổi vào chỗ 
đau bằng  m ột hơi thối không m ấy gì thơm  tho.

T hubten  Y eshe muôn nhảy  dựng lên vì ghê tởm , nhưng 
chàng cắn răn g  ngồi yên không p h ản  đôi. Cụ già thôi ba lần 
nhu' thế. Sau đó Thubten Y eshe ra về, nghe dặn ngày m ai 
phải đến lại nữa. Một tuần  liền, cụ già thổ i chỗ sưng nhức đó 
chỉ bằng  hơi thớ  của mình.

Tới ngày th ứ  bảy th ì chỗ viêm  đó nứt và mủ chảy ra. Cụ già 
c.ười vui th ích , thổi m ạnh lần nữa và sau đó chỗ viêm  biến m ất. 
Vài giờ sau th ì Thubten Yeshe hoàn toàn  b ình  phục, còn cái 
răn g  th ì vẫn nguyên vẹn, không phải nhổ.

Trong năm  đó tiếng  đồn vang xa, nh iều  y sĩ xem xét thấy  
vết sẹo còn sót lại trong  m iệng chàng. Sau đó, m ột ngày kia, 
vết sẹo cũng biến m ất. Thì ra  L ạt-m a Thubten Y eshe đẳ tự 
phát tr iể n  k h ả  năng  chữa bệnh nằm  ngay trong  người m ình. 
Ngài cũng đã truyền  phép đó cho nhiều người tầm  đạo phương 
Tây. Sau đó Ngài m át đi trong  sự tỉn h  giác hoàn toàn và cách 
đây không lâu, tá i sinh  lại nưi một. vùng đất xa, đó là  nước 
Tây B an N ha.

Vị toàn năng bắt tử

K a n g y u r  R in p o c h e  la m ột  đạ i  sư  của p h á i  Đại  T h à n h ,  siỉih 
tại Ri ivoschee,  miền  Đôìĩíĩ Tâ y  Tạng,  cuỗi  thê  kỷ 19. N h i ề u  đại  su' 
thời đó  đ ã  t ruyền  cho ông  n h i ề u  tri k iên  riêng.  S u ô t  n h iề u  năm,  
ô ng  thực  h à n h  th iền  đ in h ,  viễn ly. N h ờ  đó  ôn g  có the  t iếp nh ận
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được ìihỉòu Ịiiao plìáp của iiìiicu cỉụu sư vỏ ìuìììì. Sau khi lu học 
được m ộ t  lou.t cac ÍỊIÚO pháp đ ã  t h ù t  truyền vù t u n  kiêm dược một 
sô bi lạc cát Uiùn t rong  v ù n g  r ừn g  núi  Tâ y  Tạng,  ủng  (lược x e m  
là "ngươi  t ì m  CI/U bau".  N ă m  1975 ôiiq m â t  t r o n g  ta vi ẹn  Ì I Ì U  ông  
đà sái ì ụ; lụp tại Duncc l ing .

rong thời n iên  thiếu, chàng K angyur Rin])ocho nghe
các mítu chuyện về một vị “Toàn năng” (Riđdha), sống

hoanẹ dại trong  rừng núi Táy Tạng và đã đăc đạo từ m ày trăm  
năm  trước, nhưnp lại không rời bỏ th ế  giới và từ  bo tám  th ân  tứ 
đại này. Ngưữi ta đồn rằng. VỊ đạo sư hoang dại đó được Yeshe 
T sog jari7' thân  hanh truyền cho k inh  Bát-nhã ba-ỉu-mật '381 cách 
đây mười một th ế  ky. Bà truyền  cho VỊ này bằng cách đọc nhò 
vào tai, theo cách truyền giáo cúa thời đó, thầy  đọc cho trò 
nghe khi tới thơi. Y eshe Tsogjal lại là học trò  nữ xuất sắc của 
Liên Hoa S in h '12' và được Liên Hoa Sinh đích th ân  truyền cho 
kinh B át-nhã ba-la-m ật.

K angyur nghe chuyện vị Toàn năng  hoang dại này một 
cách khám  phục, và ngược lại với nhiều người khác, chàng tin  
co th ậ t. Chàng cung với m ột người bạn th ân , một L ạt-m a trẻ  
khác, tìm  hiốu vồ vị Toàn n ăn g  nọ, nhưng không ai t rả  lời rõ 
vị ây bảy giờ bao nhiêu tuổi, sóng ớ đáu, có ai gặp chưa. Người 
ta  chì biôt, nếu có th ậ t  thì vị ấv rá t  già và lui tói đáu đó trên  
m iền núi cao Đông Tây Tạng.

Hai người tin  tưởng và quyêt lén đường tìm  VỊ Toàn nàng 
huyền bí nọ và sẽ xin Ngài đích th ả n  truyỏn cho bài k in h  đó.

Ca hai vừa tụng đọc vừa kéo nhau vào rừng, m ang theo 
thực phâin  và y phục m ùa đông cho nhiều tuần. K angyur 
không có chút nghi ngờ gì m ình  sẽ đạt được mục đích, một 
mục đích m à kẻ m inh tr iế t  n h ấ t cũng không dám  mơ tới.
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Suôt tuần, hai chàng đi hết vùng hoang dã của Hi m ã Lạp 
sơn và tập  trung tâm  trí lên vi tu sĩ toàn năng dó bàng phép 
th ần  giao cách cảm. Một ngàv nọ, hai người thấy một đàn sơn 
dương chạy trôn sườn núi không xa. Giừa đàn dê núi là một 
bóng, rò là bóng người, da như rỉa thu. bờm tóc dài như ngựa, 
chạy bàng bốn tay chân và biến mất theo đàn thú. Đó là một 
dáng người gớm ghiếc m à hai người đã từng tháy  qua, có thể so 
sánh  VỚI các hung th ần  trong các bức tran h  Thanka'391 Tây Tạng.

H ai người th ây  xong đều sợ hãi, pha lẫn  với niềm  tin  tràn  
trề . Họ vội chạy theo đàn sơn dương, dọc trê n  các sườn núi, và 
vừa nh ận  ra rằn g  bóng người đó tách  ra  khỏi đàn thú và biên 
m ất trong  một khe đá.

Lòng đầy k ính  trọng , hai người từ  từ  đến khe dá. “Chúng 
tôi tới để xin Ngài truyền  tr i k iên ”, họ gọi lớn. “Xin hãy cho 
th ấy  m ặt và nhận  chúng tôi làm  đệ tử”.

Sơn nhân  đó không phán  ứng gì, sau khi hai người khẩn 
cầu nhiều lần. K angyur và bạn liền ngồi trước cửa hang  và bãt 
đầu tụng  niệm , đầu cúi lạy hang  đá. Sau đó cũng không thav  
động tĩnh  gì, các vị đó bèn tụng k inh tán  th án , k inh  nào nhứ 
được là các VỊ đó cứ tụng và CUỎ1 cùng họ tụng bài tụnỉỊ tán  
th án  k inh  B át-nhâ  ba-la-m ật, tán  th án  T ính Không, tá n  th án  
C hân như m ênh m ông tuyệt đỏi, đầy diệu dụng và từ  bi.

Cu ổi cùng hai người cử h àn h  nghi lễ M ật tông. Họ đọc 
danh hiệu chư P h ậ t, chư B ồ-tát và các vị th án h  ba đời và cầu 
m ong các Ngài chứng giám  lỗ nghi. T h ình  lình , vị Toàn năng 
đó chui ra  khỏi hang  đá, hầu như Ngài cảm th ấy  khi m ình đã 
nghe lời cầu xin th ì m ình  cũng phải chứng giám.

Sau một phút im  lặng  đẩy k ính  sợ, vị K angyur trẻ  tuổi 
hỏi: “Ngài tên  gì?”

“Ngài tên  gì”, sơn nhân  đáp lại và đứng thẳng  người lên.
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“Ngài bao nhiêu tuổi, bạch bậc Toàn nang?”, K angyur hỏi 
tiếp.

“Ngài bao nhiêu tuổi, bạch bậc Toàn n ă n g ”, người đó lại 
t rả  lời.

Cuối cùng cả hai đều biết rằn g  con người trầ n  truồng  có 
cặp m ắt giác ngộ của P h ậ t đó chỉ b iết lặp lại câu hỏi chứ 
không nói lời nào. H ai vị L ạt-m a đưa tặn g  người đó thứ  nước 
“C hắt lọc chân như”, đó là m ột loại b ia đựng trong  cái sọ 
người, theo  đúng truyền  thông  của M ật tông. Sau đó cả hai 
bỗng cất tiếng  ca bày tỏ lòng th iế t th a  muôn học hỏi. Sơn 
n h â n  đó vừa nghe qua, bỗng cũng cất tiến g  ca.

N gài ca ràng  hơn mười năm  qua chưa từng nói tiếng  
người; ngài cho b iết trong  m ình  chẳng  m ang tr i  k iến  nào cả, 
vì thực tê chảng có gì để trao  truyền , tù' N gài cũng không mà 
từ  bầ t cứ người khác cũng không, không có gì để chứng đạt. 
Rồi th ì, b ấ t ngờ thay  - hai vị L ạt-m a tóc dựng đứng - người đó 
đọc k inh  B át-nhã ba-la-m ật, đọc như  m ột nguồn nước tuôn 
trào . Người đó đọc b ấ t tận , kh i lên  khi xu ông như m ột dòng 
sông ucm lượn, cho đến chữ cuối cùng của bài k inh  th ầ n  th án h .

Rồi như  chợt tỉn h  cơn mê, sơn n h ân  n h ìn  h a i th ín h  giả 
đang  ngẩn  ngơ, và ông đột n h iên  mở m ắt lớn, vùng chạy lên 
tr iề n  núi, đuổi theo đàn dê.

K angyur và người bạn  trở  về th ế  giới loài người và cố kể 
lại những gì m ình nghe thấy . H ai vị cũng kể tên  sơn n h â n  đó 
cho th ê  n h ân  biết: Sam m a D rubtschen. ô i, ngày nay chỉ tên  
gọi Sam m a D rubtschen đã làm  nhiều người tóc dựng đứng, rởn 
da gà khi nghĩ về một điều tr i  k iến  cổ xưa được nhắc lại. 
Người ta  cho rằng, ngày nay Sam m a D rubtschen vần còn sông 
trong  núi rừng Tàv Tạng.
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Tiếng chim tâm thức

a iro tsa n a l40) là một đạo sư th iền  quán Tây Tạng sống
vào th ế  kỷ th ứ  tám . Tại Samye, tu viện Táy T ạng đầu

tiên , ông được Liên Hoa Sinh điểm  đạo cho và sau đó học tập  
trở  th à n h  dịch giả. Rồi ông tuân  lệnh  vua Tây T ạng Trisong 
D eutsen1411 đi An Độ, học giáo pháp Đại T hành  đe về truyền 
bá lại cho dân chứng.

C hàng th a n h  niên  hai mươi tuôi V airo tsana đi bộ, vượt Hi 
m ã Lạp sơn và tới Giác T hanh, là nơi chàng học tập  giáo 
pháp cơ bản  Đại T hành. Sau đó chàng tìm  tháp) chín tản g  cua 
S ri S im h á 42’, đó là nơi mà Liên Iloa  Sinh và V m ia lam itra 'i jl 
đã từng khai th ị phép Đại T hành  cao cấp.

T háp Sri S im ha nằm  rấ t sâu trong rừng gỗ chiên đàn, một 
loại gỗ thơm . Khu rừng này và mọi sinh  vật sống trong  đó rá t 
huyền bí, vì chỉ có rấ t ít n^u'ò'1 được vào tới giữa rừng. Đường xa 
m ệt mỏi, V airotsana vừa nghi chân dưới bóng một gốc câv thì 
có một nữ tu s! rấ t tré , đầu đội một b ình nước đi qua.

C hàng th a n h  n iên  Tây T ạng đứng dậy, cúi đầu chào ba 
lần  rồi hỏi: “Thưa cô, tìm  đâu ra  th áp  của Ngài Sri Sim ha, cỏ 
chỉ đường tôi đi được chăng?".

Cô tu  sĩ này di tiếp, không nói m ột lời cũng chẳng hề xoay 
đầu lại. C hàng nh ìn  bình nước trê n  đầu cô, vận dụng phép 
biến  tâm  thức th àn h  sức nặng  m à chàng dã học trong  viện 
Sam ye, làm  bình  nước nặng lên hàng  tấn . Cô tu sĩ phải đặt
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binh nước xuỏng và không nhâc lên nổi nữa. Sau đó cô quay 
người qua V airo tsana, n h a n h  nhẹn  vạch ngực ra  cho chàng 
thây  một M an-đa-la ngay giữa tim  nàng, đó là một đồ h ìn h  vẽ 
nhiều VI th an h , biểu tượng huyền bí và h ình  thù kỳ lạ. C hàng 
thây  tam  thức m ình trà n  ngập một thứ  tri k iến chưa hề có, 
V airo tsana quì xuỏnẹ dưới chân  cô tu sĩ.

“Hãy đứne dậy”, vị th á n h  này nói sau m ột phút im  lặng 
dài như thê ký. “Ta sẽ xem, liệu S n  S im ha tiép  ngươi được 
chăníỊ"

V airo tsana cũng rú t ra m ột M an-đa-la m ạ vàng, đặ t vào 
tay nàng. “Xin gới cho viện  trướng, xin n h ận  ớ đây lòng th àn h  
k ính nhất. Cái này là của cái duy n h ấ t cùa tôi trong  th ế  gian 
và được vua T risong D eutsen cho m ang th(?o. Tôi tới đây để 
xin được Ngài Sri S im ha điếm  đạo vào phép M aha Ati- 
T a n tra '111 vô thượng”.

N ẹày hôm  sau, V airo tsana  được gặp Sri Sim ha. Lòng trà n  
ngập sự cám tạ  sâu xa, chàng  nằm  dài ba lần  và sau đó quì 
trước vị “sư tứ  hống”. N hưng Sri S im ha giái th ích  cho chàng, 
không phải ai cũng th ích  hợp đê’ tu học pháp M aha-Ati. 
C hàng hỏi tạ i sao, th ì Sri S im ha trả  lời: “Sữa của sư tử  tuyết 
quí giá vô ngần, không lẽ b ình  xí nào cũng đựng được ư? 
Ngoài ra  vì vua của nước này sẽ chém  đầu b ấ t cứ ai g iảng  dạy 
pháp M aha-Ati, đó là  giáo pháp  phủ n h ận  cái nh ị nguyên, nó 
sẽ chốn vùi quyền lực của n h à  vua và toàn  th ể  th iê n  h ạ  sẽ 
loạn lạc”.

Sau đó, mỗi ngày chàng  dịch giả Tây T ạng đều cầu xin Sri 
S im ha được khai th ị cho phép M aha-A ti, lấy lý do đã vượt bao 
khó khăn  gian khổ mới đến được đây.

Cuôi cùng th ì S n  S im ha đồng ý, nhưng Ngài đòi chàng 
phái tuyệt đối giữ bí m ật. Mới đầu Ngài dạy chàng chung với 
các vị khác trong  những tần g  th ấ p  của tháp , ôn lại giáo pháp
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của P h ậ t về nguyên lý nghiệp và nghiệp lực, luật nh ân  quá... 
Về sau, buối tói, chàng  được lên các tầng  cao của th áp  dê học 
những giáo pháp bí m ật nằm  ngoài phạm  vi nhân  quá

Qua giờ tí nửa đêm , Sri Sim ha đưa chàng vào 18 bài khai 
th ị đầu tiên  cùa phép M aha-Ati. Sau đó Ngài dùng sừa cỉé vẽ 
văn tự  S a n sk rit lên m ột tấm  lụa trắ n g  và cho hay các chữ này 
chỉ h iện  lên khi hơ tấm  lụa trên  lứa. Ngài bắ t chàng phái thệ 
nguyện không được tiế t lộ bừa bãi, và viết 18 câu kệ lỏn tấm  
lụa, để V airo tsana  m ang vé Tây Tạng.

Trong những th á n g  sau đó, Sri S im ha dạy cho chàng 
những giáo pháp  bí m ật n h ấ t th ế  gian và cũng lần đầu tiên  
trong  lịch sử, các giáo pháp đó được viết bằng văn tự.

Vairotsana, tay bắt ấn thiền, ngói bên chồng kinh sách phải dịch

V airo tsana  đem về được quê hương các bí lục đó và dịch ra  
tiến g  Tây Tạng, đặ t tên  cho chúng là “T iếng chim  tâm  thức”.
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Sau đây là vài hang  của các dòng chữ quí báu đó, đã được dịch 
từ S a n s k n t ra  tiêng  Tây Tạng:

“Cái vạn  trạ n g  không hề rời cái duy nhấ t.

T ấ t cả mọi sự đều ở ngoài mọi qui ước, 
không đầu óc nào với tới được.
T ất cả mọi sự không  hề d ính  tới tín h  nh ị nguyên, 
thứ  nh ị nguvên tốt-xấu do đầu óc tự  ngh ĩ ra.

Vì mọi thứ, tự  nó đã là viên m ãn, là tuyệt diệu,
không liên quan gì đến mọi cố gắng, mọi mong cầi điên đảo,
nên  ngươi hãv yên nghỉ trong  n h ấ t th ể  từ  xưa clên nay.

V airo tsana kể tiếp: “Tôi cố ở bên Ngài, với con người vô 
song này và n h ận  được nhiều giải th ích , nhiều khai th ị, thường 
thường Ngài nói nhỏ vào tai. Nhưng có lần, đi dạo tới m ột góc 
vắng của rừng chiên đàn, Sri S im ha chỉ tay lên trời, đọc:

“C hân như vươn m ình  tới vô cùng.
Nếu ngươi b iết, nó là gì, và cứ để  nó như  tìié, 
th ì tấ t  cả đều h iện  ra  viên m ăn, 
không có chút bợn nhơ, tuyệt diệu.
Có gì hơn được nó?

Trước kh i V aìro tsana  rời Ân Độ về nước th ì đạo sư đầu 
tiên  của Đại T h àn h  ỉà G arab Dorje(45) h iện  ra  cho chàng  thấy  
trong  m ột linh  ản h  và trao  cho chàng hơn m ột tră m  ngàn  câu 
kệ, m à V airo tsana  còn giữ cho hậu thế. G arab Dorje, vị “đạo 
sư vui cười” nói:

“Cái tín h  giác của tự  tín h  chúng ta  là P h ậ t tính .
Từ xưa đến nay đã thế.
T âm  như  không gian: rộng mở, vô ngại, phi tín h  chất, 
không sinh , không diệt .

Ai là ngưừi có thể.
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xuyên qua cái vạn trạn g  m à thâv  cái tự tinh , 
và lưu t rú trong- (ìn. 

kẻ đó là n^ười thực hành th iền  định, 
th âm  sâu và đúnẹ đán

và thâm  nhập  chán như không hề chút cố rang .

T rên  đường từ  An ĐỌ vế Táy Tạng, V airotsana lưu tru đươc 
trong  tự  tính , nên có chút thần  thõng phát sinh. Người ta  gọi 
đó là phép “chân bay”, 1101 vi* những ngu'ò'1 hết tin  trọntí Ị ực ìà 
có th ậ t thì cũng không con bị qui luật đó trói buộc. Nhờ bi ốt 
vận dụng hơi thờ, con người có thế  dộng viên sức m ạnh vật 
chất cho phép m ình nhấc bống th ân  hình và đi đến mọi nơi vói 
thời gian kỷ lục. Nhiều kó lữ hành  cũng có thể  vận dụng phép 
ấy tới một mức n h ấ t định; các nhà  nghệ sĩ nhảy múa đôi lúc vô 
tình  biếu diễn được phép thoát trong ỉực và đó là (lâu hiệu đầu 
tiên  của sự bay bổng.

Với phép đi tuyệt vời nàv, V airo tsana  về lại Tây Tạnp. 
giáo hóa cho n h à  vua về giáo pháp Đại Thành. Và lan này, 
cũng thế, VỚI một bí m ật nghiêm  nhật. Ban ngày, V airotsana 
sông như mọi tăn g  sĩ và dạy giáo pháp n h ân  quả. Nhưng ban 
đêm, sau khi cửa đóng lại, Ngài dạy vua nhửng gi m à Ngài đã 
giác ngộ.

Trong đời Ngài, V aừ o tsana  còn bí m ật dạy thêm  nhiều 
người khác tr i k iến thâm  diệu đó và truyền  ánh  sáng  cúa 
m ình rộng ra. Cuối cùng Ngài chết trong  rừng gia Nepal như 
một đại sư đắc đạo.
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Jomo Manmo, nữ thần ngủ quen

Tomo Manmo lúc còn nho chuyên giữ đàn bò cho cha và 
làm những việc cực khố nhất trong nhà, không chút than  

vãn. Có th è  n àn g  mới th ỉn h  th o an g  làm bà mẹ ghó vui lòng được.

Vào một buổi sáng  mùa xuân êm  dịu, lúc Jom o M anmo 
vừa lên  mười ba, nàng  lùa bò ra  sau m ột đồng cỏ, ngồi nghỉ 
trê n  một ph iến  đá. Bỗng nàng  lạc vào một giấc ngủ say.

Nghe một tiêng  ca nhẹ nhàng, nàng  thức đặv dứng lên. 
T iêng ca phát ra  từ  một hôc đá gần đó, troiìíi' lúc n àn g  ngủ 
không hiêu sao động đá đà mỏ' cửa.

N àng ngạc nhiên  nh ìn  quanh. X u n g  quanh có một thứ  ánh  
sáng  kỳ (liệu. “Hay ta  lạc vào CÒI th iên  thai?", nàng  vui m ừng 
tự  nghĩ. ‘‘K hông chừng ta  chét rồi và sinh  vào cõi P h ậ t? ”.

N àng nhẹ nhàn g  đi vao trong  động. Trong bóng tối của 
động, n àn g  th ây  một nhóm  nữ th ần  đang h an h  trì nghi lễ 
M ật tông. Xung quanh các VỊ nữ th ần  D akini đo toàn  l à  tay  
chân  xác chêt, và thứ dữ đang g iành  nhau ăn  th ịt. K hông hề 
sợ hãi hay khước từ, Jom o M anmo bước tới. Vị nữ chúa của 
D akini, m ột vị nừ  t h ầ n  đầu heo, m õm  nhỏ  giải, cũng  bước m ột 
bước về ph ía  nàng.

‘‘Tới đây  v à  đùa giỡn VỚI chung ta !”, vị t h ầ n  nói. “Ngươi có 
biêt chăng, tu lúc mới sinh, ngươi đã thuộc h àn g  các nữ th ần  
th iên  giới, như  tấ t  cả phụ Iiữ’".

•Jomo M anm o im ỉặng không nói.
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Nữ thẩn Dakini với hình đầu heo trên tóc, 
tay cấm dao xẻ thịt, tay kia cầm đầu lâu

“Ha, ta  th ấv  ngươi chưa rõ cái tự  tín h  không ô nhiễm  của 
chính ngươi. H ãy xem đây...”

Trước m ắt nàng, nữ th ầ n  đầu heo bỗng biến th à n h  vô sắc, 
không h ình  tướng. “Ngươi hoàn toàn tự  do, từ vô thủy, ngúơi 
đã hoàn toàn tự  do, không bị trói buộc gi cả”, nàng  nghe tiêng  
nói của vị vô sắc đó. “Hãy có can đảm  mà th ể  h iện  sự tự  do 
đó, đừng ngần ngại gì cả. Toàn vũ trụ  là th â n  ngươi, mọi 
chúng sinh  là tâm  trí ngươi! Hãy nhớ tới cái trí tuệ uyên 
nguyên, tr í  đó ngươi đã m ất lúc vừa sin h  ra ”.
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Vị th ầ n  vô sắc lấy tạ i h ìn h  tướng, rú t một CUÔÌ1  sách  nằm  
dưới m ột tả n g  đá và đ ặ t lên đầu Jom o M anmo. Trong giây 
phút đó, cô bé mười ba tuổi bỗng trà n  đầy m ột tr i  k iên  kỳ lạ, 
bị ném  vào trạ n g  th á i của tự  tính . Nữ chúa đã đưa nàng  về lại 
trạ n g  th á i cúa chân như  giác ngộ, m à th ậ t ra  nó không hề lìa 
con người.

Cuốn sách này m ang  đầy những văn tự  cố xưa và được đưa 
tậ n  tay  cho Jom o M anmo, nhờ nàng  đem về cho th ế  giới loài 
người. Trước khi nàng  rời động, nữ chúa tr í huệ nọ nói thêm : 
“Ngươi sẽ giác ngộ và nhờ sách này m à ngươi sẽ giác ngộ rấ t  
sáu xa, và ngươi sẽ dạy lại cho h àn g  hậu th ế ”.

Ngày hôm  đó, Jom o M anm o bắ t đầu có m ột th á i độ lạ 
lùng, so với người đời, như  các vị Toàn năng  sông trước nàng  
thường có. N àng không  còn phân  b iệt điều gì nữa, tấ t  cả đối 
với nàng  đều th an h  t ịn h  và th án h  th iện ; đối với mọi thứ, 
nàng  không khởi tâm  th am  cầu hay ch01 bỏ, mọi thứ  m à 
chúng ta  thường gọi là tố t xấu. N àng không tháy  m ình  bị ép 
uổng điều gi và sông tự  tạ i  như  một con chim  trời.

Không bao lâu sau, trong  làng người ta  đồn rằng  nàng  ngủ 
quên bên cạnh một cái hang  đá của Liên Hoa S in h '121 ngày xưa. 
H ang đá đó ngày trước đã bị sập nhưng nav đã tìm  được lối 
vào. Truyền thống Tây Tạng vẫn xem hang  này là nơi gặp gỡ 
của th iên  nhân , của người học đạo và của m a quái; và vì vậy 
Jomo M anmo có danh  hiệu là “người bị quỉ vương ám ả n h ”.

Nhưng cuốn sách m à nàng  m ang về chứa đựng nhiều m ật 
ph áp  của L iên  H oa S inh ,  đó là VỊ đại sư vô thượng của giáo 
ph áp  Đại T h àn h .  C ách  đây  h à n g  t r ă m  năm , cuốn sách  đó do VỊ 
học trò  nữ xuất chúng của Liên Hoa Sinh là Yeshe Tsogjal(37) 
giấu dưới hốc đá, để ch ính  bà, trong  một hậu kiếp tức là Jomo 
M anmo tự  tay  tìm  lại. Trong tay  cúa Jomo M anmo, cuốn sách 
trở  t h à n h  phương t iện  giải th o á t  cho vô số  chúng s inh , có tê n  là 
“Tập hợp bí m ật của các nữ th ần  D akini”.
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N hững năm  về sau, Jom o M anmo chọn vị đạo sư Chcnvani’ 
làm  b ạ n  đồng h à n h  v à  tru  von bá giáo p h áp  siêu v iệ t  đó một 
cách khôn khéo tuyệt vừi. Tới năm  36 tuổi, bà thực hành  diệu 
pháp  với ha i nữ tu sĩ khác trê n  một ngọn núi lạnh lẽo cua 
m iền Trung Táy Tạng. Các người chăn thú tò mò thây  ba 
người đàn bà leo lèn núi, họ nh m  theo xem ba người này làm  
gì. Theo lời k ế  ìại th ì ngay  ỉúc ầỏ, cả ba đều £ỊÌƠ tay  r a  và d am  
ngươi xuống núi. Nhưng họ k lu n tí hé rơi xuông vực ma lại bay 
vào trong  trờ i cao vỏ tận  va khong bao giờ trở  lại nữa.

Các lời giáo hóa của r l o m o  M anmo không hao giờ bị quân 
lãng, ngày miy vẩn  còn được truvền ìại.

mói tưưng quan đích thực cùa sự vật. Càng lúc ông càng rơi 
vào trạn g  th á i hí lạc và sang sủa, giữ tâm  vô niệm  và một 
ngày đó ông tự  xem  là íỊiac nẹộ và quyêt định đi tìm  Jam gon 
K ongtrulí21' đế xem Ngài phán  đoán th ế  nào.

Jam gon K onptrul sóng trong' một tu viện đi nhiều ngày 
đường mới tới. K hi người lữ khách  tới nơi, K ongtrul tiếp  đãi 
một cách niềm  nỏ', nhưng cháníỊ hỏi han  gì về việc kia. N hằm  
b ắ t đầu nói chuyện giác ngộ, người tu sỉ kể chuyện đã hai

Không thiền định 
thi cũng khống mất tỉnh giác

ột tu si nọ hành  trì th iền  đ inh hai mươi năm  trong 
m ột h an g  đá gần Golok và đã p h á t nhiều tri k iến về
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mươi năm  chuyèn tám  th iề n  đ ịnh  và kế những phút cao điếm 
của các lần th iền  quán.

“Ôi, th ậ t nhiều công phu”, K ongtrul kêu lên và tỏ vẻ k inh  
ngạc. “Đ áng sợ thật! H ãy từ  bỏ ngay tức kh ắc”.

Người tu sỉ ngấn  ngơ. Vi đạo su' K ongtrul liền giải thích 
ngay, trong  th iền  quán lúc đầu h à n h  giả phái cố gắng thực, 
nhưng về sau để tâm  tự  nh iên  hoàn toàn, vì th iền  quán đích 
thực chính là để tám  lưu trú  trong  tự  tính , ò n g  khuyên: “Vồ 
Golok lại đi, vào lại h an g  đá ngồi một m ình trong  đó, nôu 
ngươi muôn. Nhưng ta  khuyên  ngươi ba năm  nữa đừng th iền  
đ ịnh  gì ca và cũng đừng tu tập  tám  lm h gì cả. H ãy cứ giữ 
m ình  trong  dạng tự  n h iên  n h ấ t, mặc cho điều gì xảy ra, đừng 
xao nhang  là được. Cứ giữ tự  do giừa làm  và bỏ, giua nghi ngợi 
và k h ô n g  ngh ĩ ngợi, ngươi sẽ đ ạ t  tới cái điều m à  ngươi luôn 
vón có”.

Vị tu sĩ chớp m ắt không tin . K ongtrul Rm poche nói tiếp: 
“Ngươi chi giác ngộ khi th ậ t  sự từ  bỏ mọi suy tưởnp- - bỏ luôn 
cá những phép tu dày công. Bây giờ là lúc hãy quên cái th àn h  
tựu Sổng độc cư hai mươi năm  của ngươi, và điều đó chỉ xáy ra  
nêu ngươi từ  bó th iền  đ ịn h ”.

Nói xong. Ngài đẩy người tu sl ra  cửa.

Bỏ th iề n  đ inh ,  người tu  sĩ t rớ  về h an g  đá. MỚI đầu ông 
không thê  theo loi khuyên của vị đạo «ư, không th ế  khôno 
làm  một điều gì. Sau m ột thời gian, ônơ mo'! đạ t được tám  an 
nh iên , không tham  cầu cỏ gắng. Cũnẹ nẹay phút đó th ì tự 
tín h , thứ  tâm  thức đứng ngoài mọi nhị nguyên bỗng vươn lên 
nhu' m ặt trờ i mọc, chiêu rọi mọi góc cạnh sâu xa n h ấ t cùa vô 
cùng. P h ậ t tín h  đó tỏa lan  án h  sáng  rực rỡ không ngăn  ngại.

Ba năm  sau, người tu sĩ trở  lại th ăm  K ongtrul Rinpocho. 
O n g  n g h iên g  người trước VỊ đạo sư, k h ỏ n g  nói m ộ t lời.
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K ongtrul, m ặt m ày sáng  rực, chĩa hai ngón tay  cái lên 
trê n  dâu hiệu của “Đ ạt đạo”. Sau đó vị tu s! khỏng-thiền-quán 
này trớ  th à n h  m ột đạo sư đác lực của phái Đại T hành  tại 
Đông Tây Tạng, vì các lời giáng dạy của ông th ậ t  dề hiểu, kẻ 
kém  tới m ấy cũng rò.

Cái trống rỗng mcnh mông của Gampopa

rong những năm  còn trẻ  G am popa131 đa phải chịu
nhiều nỗi khố. Ông là một V sĩ của th ế  ký thứ  11, 

nhưng tà i năng  ông không ngăn cản được vợ và các con ông 
chết trong  một nạn  dịch. Sau m ất m át này, ông thệ  nguyện 
sống đời L ạt-m a và trở  th à n h  tu sĩ k h ấ t thực. Không bao lâu 
sau, ông gặp m ột đạo sư xuất chúng n h ấ t thời bây giờ, đó là vị 
tu sĩ phiêu bồng M ilarepa,1;. Lúc gặp M ilarepa là lúc ông phải 
vứt bó mọi tr i kiến, mọi tin  tướng và b ắ t đầu lại từ  đầu.

Dưới sự hướng dẫn  của M ilarepa, ông th iền  đ ịnh mỗi ngày 
ít n h ấ t sáu tiếng  trong  một hang  đá không xa hang  cúa thầy . 
Có lần  ông đến th ăm  th ầy  và kể, với chút h ãn h  diện rằng  
m ình đã th am  th iền  liên tục sáu tiếng  không nghỉ.

“Hừ”, M ilarepa nói, “nhưng cái gì xảy ra  suốt trong  thời 
gian đó?”.

“Không gì cả”, Gam popa trả  lời. “Con không nghĩ gì cả, và 
ở trong  m ột sự trống  rỗng m ênh m ông”.

“Ngươi gọi đó là trông  rỗng m ênh m ông à?”, M ilarepa kêu 
lên. “Làm  sao ngươi th iền  đ ịnh sáu tiếng  liên tục được mà 
không nghĩ ngợi, không cảm giác gì cả? Sai bét! Ngươi chỉ đè
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nén ngươi thô i và tự  ép m ình vào trong  m ột trạ n g  th á i tườnẹ 
như  trông  rỗng. Ta chảng cần biét trạ n g  th á i đó có th ích  thú 
gì không, nhưng ta  nói cho ngươi nghe, hãy bỏ nó đi, hãy  bắt 
đầu lại từ  đầu, và làm  như  sau”.

N hà du ca đắc đạo mở m iệng và lời nói tuôn ra  nghe như
thơ:

“Cái n h ìn  đích thực duv n hấ t là, 
quán sá t dòng tư  tưởng nội tám , 
không  gò bó và hoàn toàn xá bỏ.

C hân  như  đâu có nằm  ngoài ngươi.
H ãy n h ìn  th ấu  tâm  thức ngươi đang phóng chiếu, 
và th ấy  rằng , chúng không khác gì hơn, 
là p h á t biêu của cái Tất-cú-lù đó, 
m à không phép th iền  quán nào chạm  tói được.

Đạo sư cao quí n h ấ t là cái vò sinh
chính  là tự  tín h  m iên viền nàm  trong  ní>ươi.

Đừng kiếm  đạo sư ớ đâu khác,

Mọi dạng  h ình  sắc thê  đều chí là biểu lộ cùa ch ính  ngươi 
Ai là kẻ th ấy  tự  tín h  m ình là C hân như bất hoại, 
ké đó tức th ì đã đạ t P h ậ t quá”.

Nghe xong lời k h a i th ị này, G am popa vội đòi từ  bỏ áo 
choàng đó, dâu hiệu của chức sắc tu viện, đê được m ang  một 
áo trà n g  gián  đơn như  M ilarepa thường mặc.

Thê nhưng M ilarepa cùng không chịu điều này. “Đừng bắt 
chước ai cá , M ilarepa  cười nói. “Mỗi người hây tự  đi theo 
tiêng  gọi sâu th ắ m  cúa chính m ình ’’. Sau đó Ngài cất lên bài 
ca mô tả  đặc trư ng  đích thực của một tu sĩ hay m ột phép  tu 
học, đó là: xả bỏ, quên m ình, th ê  nhập  và tri k iên  vô ngã.
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“Hỡi n h à  tháy  thuôc vừa la tăng  sĩ, ngươi hãy tự chữa 
m ình” M ilarepa ca, “lói chửa cho cái gọi là 'người khác’ một 
cách tự  nhiên. G ;áo pháp cua ta  xuât phát từ tám  thức sáu 
thẳm  của ta, th ì nỉoíưi cun<i đố hành dộng của m inh xuất phát 
từ  ch ính  ngươi, từ  cái vừa vú H>ng vừa kháp-ìioi-dcu-là đó.

Lạt-ma và nhà vua Rublai Khan

N gàv xưa, nhiều VỊ vua Mônsr Cô’ và Trung Quôc vân 
quan hệ với các vị Lal-m a Tâv T ang và các đại sư. 

xem họ như  tư  Vấn cùa triều dinh, n h ấ t là khi các vị đó có nòi 
tiênp' về đạo đức và th i triôn  chủt than  thông. Có khi các vị (1() 
t rở  th à n h  quốc sư của các niíiíc đó. l’uy thê . nói chung, các VỊ 
L ạt-m a vẫn được hướng sự trọng  vụng n há t tại Táy Tạng chu 
không ở đâu khác.

Một ngày nọ, vị dạn su' Tây T ạng Dotokpa nhận  (lược tin 
của n h à  vua Mông cô Kublai K han chí) hav vị đạo su' của m ình 
vừa rời xứ về RƯỚC và sò chêt tạ i Tay Tang. N hà vua cân một 
vị tư  v ấn  cho vua về các vấn  đè tâm  l inh , ông t ìm  t ro n g  nước 
m ình không đâu ra  một vị đủ tr ìn h  độ đó’ làm  việc đó.

D otokpa cho gửi ngay một học trò  đắc đạo cúa m ình lè. 
L ạt-m a Chỏkyi Sen gay đi Mông cò . dĩ nh iên  với sự đông ằ\ 
của trò . Vị L ạt-m a này có phép điều khiến  được vật chất và 
ồng cũng b iết rằn g  m ình sỏ phải th i triển  th ẩn  thông, trước 
kh i được VỊ d an h  tướng M ông cố đay tự  hào  này  k h â m  phục và 
nghe lời. Thực tê thì Kublai K han tù n g  khó tin  có ai tà i gioi
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hơn m ình  hay bằng  ngang  m ình , chứ đừng nói có kẻ có th ể  
giáo hóa ông.

Hơn thê  nữa, các cận th ầ n  của Kublai K han  càng m ong 
ông nghi ngờ vị L ạt-m a mới này  vì họ cũng sợ m ình  sẽ m ất 
ả n h  hưởng với sự có m ặt của m ột vị L ạt-m a xa lạ. Sau k h i bàn 
bạc với cận thần , K ublai K han nói: “Ta phải th ử  tà i  vị này  để 
xem có ngang  tay  được VỚ I vị L ạt-m a trước hay  không”.

Ngay hôm  mới tới, Kublai K han cho đưa Chốkyi Sengav 
vào tro n g  m ột n h à  tù  đá, không hề để lại chút thức ăn , thức 
uống và cả kh í trờ i cũng không cho vào nổt.

Trong các tu ần  sau, các cận th ầ n  tin h  quái tìm  cách làm  
n h à  vua bận  việc quên chuyện vị L ạt-m a bị giam  giữ, để n h à  
vua đừng đoái hoài gì tới. Cả m ột năm  trô i qua, sau đó nhà 
vua mới sực nhớ đên m ột lời khuyên của vị L ạt-m a ngày  xưa, 
lúc đó ông mới nhớ ra  m ình  còn m ột vị L ạt-m a mới m à m ình  
đang thử  thách .

Ông vội cho mở ngục đá ra  th ì th ấy  Chốkyi Sengay ngồi 
yên, người đã biến th à n h  đá. Ông giữ th ế  ngồi của vị ác th ần  
V ajra K ilaya và xác ông lấp lán h  như muôn ngàn  châu báu 
chiêu rọi.

Khi đó, Kublai K han  mới khâm  phục k h ả  n ăn g  chuyển 
hóa của vị Lạt-m a. Ông hối tiêc m ình  quá kiêu m ạn  và xin 
chuộc lỗi với người chết bằng  cách gửi lại cho th ầy  của vị Lạt- 
m a đó vô số t râ n  châu, ô n g  cũng mời D otokpa đi M ông c ổ  và 
mời trớ  th à n h  đạo sư của triều  đình.

Người ta  kể rằng , cuối cùng Kublai K han công k ha i xin tạ  
tội và D otokpa nhắc  lại lời của ác th ầ n  V ajra K ilaya và tuyên 
bô Kublai K han không  còn m ang  tội, không có gì phải th a  thứ  
cả. Lời của ác th ầ n  V ạịra  K ilaya như  sau:

“Trong m ảnh  đ ấ t của châu báu, 
th ì không có gì không quí.
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T rong cõi T ịnh  độ của P hật, 
th ì không  có gì không th á n h  th iện . 
T rong cõi vọng tưởng, 
th ì không  có gì có th ậ t.
T rong cõi tuyệt đối,

th ì cái gì cũng là  Sự Tuyệt đối”

i vị dạo sư Ân Độ A-đề-sa<34) đến Tây T ạng th ì các
h à  thông  dịch giỏi n h ấ t được cử đến làm  việc. Theo

lời p h án  truyền  của vua Tây Tạng th ì R inchen Zangpo được 
n h ậ n  n h iệ m  vụ cao quí là  dịch từng  lời giác ngộ của A -đề-sa ra  
tiếng  Tây T ạng  và chú ý khỏng đố m ất ý ngh ĩa  của cac lời dạy 
đó. R inchen Zangpo là  một, Lạt-rna già, hơn A-đề-sa đốn 24 
tuôi và là n h à  đạo sư th ien  đinh rao câp n h â t của Tay Tạng.

Snu khi được n £hc  quyét đ ịnh  đó, A-đê-sa quay người qua 
cụ g ià  và núi mọt cách k ín h  trọnp;: “Sau kh i (la gập  NbỊHÍ, tỏi 
thấy  tliạ t ra  chang cần m ình phiii J i Tâv tạng , vì duy n h â t 
một vị đao sư như  Ngài dã quá đủ”.

Sau đó R inchen Zangpo mời nhà  tu sĩ An Độ tới th ăm  đền 
của m ình , đưa A-dề-sa đi ba tần g  cúa đền tra n g  hoàng mỹ 
th u ậ t và cuối cùng đưa vào tâm  đền, đó là  nơi m à Ngài mỗi 
ngày ba lần  và mỗi đêm  ba lần tập  tru n g  th iền  quán lên  các 
M an-đa-la, m à N gài đã được ba vị th á n h  ban  phép.

A-đề-sa và nhà thông dịch

178



Tại tâm  đền, cả hai vị bàn  bạc trao  đổi về Pháp và k inh  
nghiệm  tâm  linh  của m ình. N h à  tu  sĩ Tây Tạng xem ra  là người 
đắc đạo, lại rấ t  hùng biện  và A-đề-sa đặt câu hỏi: “Theo Ngài 
th ì th ế  nào, R inchen Zangpo, ta  nên  tu các giáo pháp theo thứ  
tự có trước có sau hay có th ể  h à n h  tr ì song song một lúc?”

“Theo th ứ  tự, có trước có sau”. N ghe câu trả  lời này  A-đề- 
s a  k h ô n g  đồng  ý, VỊ P h ậ t  số n g  nó i VỚI m ột g iọng  n h ư  r a  lệnh : 
“Tât cả các giáo pháp  cần được h à n h  tr ì  cùng lúc. T ất cả các vị 
th á n h  đều h iện  th â n  từ  m ột gốc, và  chỉ cần chứng ngộ các vị 
đó trong  m ột khoảnh  khắc  duy n h ấ t, tức th ì. N hư Dudjom 
Rinpoche đã nói, hoàn to àn  vô ích, nếu b iết hàng  ngàn  sự việc 
và bỏ quên cái giây phút m à tấ t  cả đều tụ hội và tấ t cả đều 
giải th o á t”.

Thấy vị tu sĩ Tây T ạng  có vẻ chưa tin  hẳn, A-đề-sa nói tiếp: 
“Bây giờ tôi đã biết vì sao phải đến Tây Tạng. Các bạn  tôn 
k ín h  các vị th ầ n  th á n h  b ằ n g  cách lập  các trường p h á i  khác  
nhau và bằng các giáo phái m ang  đầy tín h  h ình  thức”.

Vị tu sĩ Tây Tạng cúi đầu lĩnh  hội và nói: “Ngài hãy lấy hết 
những gì tôi có và hãy đưa tôi đi th ẳn g  vào trung  tâm  điểm ”.

A-đề-sa từ  chôi, chỉ yêu cầu R inchen Zangpo làm  thông  
dịch cho Ngài. Vị L ạt-m a ỉại cúi đầu sá t đấ t và xin A-đề-sa 
chỉ cho th ấy  gốc của mọi phép  tu  hàn h , Đối với lời th ỉn h  cầu 
này  th ì A-đề-sa không th ể  từ  chối. Dưới sự hướng dẫn  của A- 
đề-sa, tu sĩ già đó tu  h ạ n h  th iề n  quán viễn ly, rồi tập  th iền  
quán trong  từng bước đi vì th iề n  quán đã trở  th à n h  tấ t  n h iên  
trong  cuộc sông. Mười năm  sau, người tu  sĩ già đó chứng đạt 
được tự  tại, không lệ thuộc vào b ấ t cứ phương tiện  nào cả.

Trước kh i chêt, R inchen  Zangpo, người đã giác ngộ, tập  
hợp học trò  lại và nói: “Tới lúc ta  đã cao tuổi, ta  còn p hả i học 
và tu  tập  phép tập trung.  Sau k h i gặp A-đề-sa, tâm  ta  mới 
được giãn  ra  trong  phép th iề n  quán  đích thực”.
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Dấu hiệu và phép lạ

Buđđhaguhva là một đệ tử  xuất sắc của Kukkuripa, 
người đạo SI lâp Hi chuyên nuòi chỏ. Tại th àn h  An Độ 

B enarea, cú lán  Budcihayuhya nhap đinh suul một tuán, không 
h ề  rời chiếu ngồi. O ng tậ p  t ru n g  cao đọ VƠI sự tm li giác không  
có gì lay chuyển lên  tra n h  họa của Bồ tá t trí tuệ Văn Thù Sư 
lại (i.

Thời gian trô i qua m à người tu  sĩ nọ không hề b iết. Bỗng 
m ột ngày kia, bức họa trở  nên linh  dộng và phát sáng, như 
k in h  sách  mô tả  về phép Yoga này từng viêt. T rên  bàn thò' 
ngọn đèn dầu rực sáng  và các bông hoa héo bỗng nh iên  lại 
dựng th ẳ n g  dậy, tỏa  mùi hương.

Buđdhaguhya cho rằng  các dấu hiệu này báo rằng  m ình sắp 
giác ngộ v à  p h ấ n  khởi tă n g  gấp đôi sự tập  trung. T rong  một 
phút giây, ông th ậm  chí nghĩ rằng, hay ta  nên uống dầu của 
ngọn đèn này, xem  như “tin h  chát cúa chân như”, hay trước đó 
nên  dâng cúng các bông hoa vừa tươi lên cho đức Văn Thù.

Vừa ngh ĩ đến đó, lập tức m ột bóng quí xuất h iện  nơi h ình  
V ăn Thù. Tên quỉ này chụp cô người tu sĩ, ném  xa vị dó với 
m ột sức m ạnh  khủng  khiếp  đên nỗi người tu sĩ gục xuông bấ t 
tỉnh . Trước khi B uddhaguhya m át ý thức, ông còn b iết rằng, 
m ình  bị m ột lực xấu ác trong  người k iềm  chế, không cho m ình 
giác ngộ. Ồng b iế t rằn g  trong  phút đắc đạo th ì đó cũng là  lúc 
các năn g  lực tối tăm  trong  vô ý thức vùng lên chống lại.
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Khi ông t ỉn h  dậy, Buddhaguhya phải đ ịnh  hướng vì ông 
không còn b iết  đâu là t rê n  dưới, trước sau. N h ìn  quanh, ông 
thấy  h ìn h  của Văn Thù bám  đầy bụi bặm , đèn dầu cũng như 
bông hoa đã khô héo tự  bao giờ.

Ông bỗng nhớ lời thầy  m ình  là Kukkuripa, con người kỳ 
lạ chuyên nuôi chó, nói: “Mọi cảnh tượng đều là sản  p h ẩ m  của 
tâm  thức có qui đ ịnh. Đừng để chúng lung lạc”.

Buddhaguhya cười lớn và lắc đầu về âm  mưu lung lạc của 
chính tâ m  m ình . Ông đã để cho cái trò  chơi của n ă n g  lực tốt 
xấu làm  khổ m ình  và nghĩ chứng có thậ t .  Cái vô m in h  đã làm  
ông cảm th ấy  vui thú  với trò chơi dại dột đó”.

Ông lắc đầu th ầ m  nghĩ: “Những cảnh tượng điên rồ này 
suýt làm  ta  xa rời tự  tánh . Ta đã biết từ  lâu, chẳng  bao giờ 
cần một dấu hiệu gì hay  phép lạ nào bên  ngoài, để vượt qua 
cái nhị nguyên không  hề có t h ậ t ”.

“Hô”, Buddhaguhya gọi lớn. ồ n g  nhảy một cái từ  dưới đất 
lên, nuốt cục dầu đã khô, vứt cánh hoa héo qua một bên, lấy râu 
tóc chùi bụi tượng Văn Thù và đi ra  khỏi cửa... Ong đi, tự  do 
như gió trời. Dưới mỗi bước chân, đất rung chuyển như  bão táp.

Các n h à  đạo sư vĩ đại đều đi như  thê  cả.

Con trâu dụy nhất của âchabkar

Schabkar  Rinpoche là một tu sĩ phiêu b ạ t  và m ột đạo sư 
của phá i Đại T h à n h  vào th ế  kỷ th ứ  19. Các bài ca về

cuộc đời của òng được người Tây Tạng  xếp ngang  với
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M ilarepa. Khi th ầy  của Schabkar chết, óng đinh làm th ị t  con 
trâu  duy n h ấ t  của m ình, để tiếp đãi các người tới th am  dự 
dám  tang. Bản  th â n  ông th ì khỏng bao giờ ăn  th ịt ,  mà ỏng lại 
cũng rấ t  cần con trâu. Gia đình ông sợ hãi phản  đốì, bàng 
những lý lẽ không cãi được.

“Tại sao vì một đạo sư đã chết mà phải hi s inh  một con 
trâu  còn sông, m à đây lại là con trâu  cái. Trâu cẩi không 
những chỉ b iế t  kéo cày m à  còn cho sữa làm  bơ, sữa chua, phó 
m át?”.

Tuy thế, chàng Schabkar vẫn không nghe và n h ấ t  định 
làm  theo ý m ình. Một người bà con khác nói: “Tất cá các học 
trò  th â n  thuộc khác của vị đạo sư chỉ m ang  theo vài bao bột 
mì để cúng dường. Nếu ông cúng một góc nhỏ th ế  thôi thì 
cũng đủ rồi. Dù sao thì Jam yang  Gvatso cũng chỉ là thầy  thôi, 
chứ có phả i cha mẹ đâu. Hãy nghĩ lại đi và giữ lại con trâu 
cái. Rồi mùa đông sắp tới m à không có con trâu  th ì sao?”.

Schabkar t rả  lời: “Tôi nghĩ khác. Thầv là người cho tôi 
những gì quí báu nhất, vi chỉ nhờ thầy mà tôi thực sự dược: tự  do, 
không sợ sệt tương lai, xa rời mọi tư tưởng xấu xa. Vì thế, tôi có 
cái gì ít ỏi cũng xin dâng cúng cho thầy mới phải. Tôi cũng quí 
t ình  thương cha mẹ, nhưng tình  thương thầy còn lớn hơn”.

Sau đó ông ca bài ca:
“Dù cho tu sĩ, không có trâu, hỏng hế t  tấ t  cả, 
y cũng không hề hốì tiếc.
N hư  chư P h ậ t  đã từng nói,
cúng dường cho một vị dạo sư đắc đạo,

vượt hơn hàng  ngàn  cúng dường khác.
Đạo sư là Pháp  P h ậ t  thê  h iện  thanh .
Với Ngài tôi thấy  Phật, 
đối diện với nh au ”.
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Buổi lễ hỏa  tán g  cho Jam y an g  Gyatso có nh iều  chuyện lạ. 
Các người th a m  dự đều thấy  á n h  sáng  ngũ sắc to á t  r a  từ  đầu 
tử  th i  và  n h ậ n  được nhiều dấu ấn, lẽ r a  chỉ d à n h  cho các vị 
thượng căn. Nhiều người thấy  m ình  tự  tạ i  và  n h ẹ  nhàng , như  
thoá t  khỏi mọi ràn g  buộc th ế  gian. Schabkar th ấ y  th ầy  cười 
t rê n  đống lửa và chàng ở trong  một t rạ n g  th á i  xuất thần .

Đối với nh iều  người, buổi lễ này  th à n h  một b iên  cô khó 
quên và nh iều  n ă m  sau còn được nhắc tới. “T h ậ t  là lạ, chàng 
du ca Schabkar  sẵn  sàng  h iến  dâng con t râ u  duy n h ấ t  của 
m ình? B ạn  có th ấy  khuôn m ặt  của S chabkar k h i  tử  th i  
J a m y a n g  Gyatso bén  lửa? Tất cả chúng t a  đều dược hưởng an 
lạc cao độ k h i  th a m  dự? T hậ t  khó hiểu, tạ i  sao có nhiều  người 
h ạ n h  phúc k h i  một vị đạo sư từ  giã cõi dời”.

N hư  luật n h â n  quả đền đáp, Schabkar sau đó n h ậ n  dược 
một con t râ u  cái. Con trâu  này của một người giàu có, người 
đó nhờ  Schabkar  tự  tay  chép lại một bản  k in h  cổ. Không bao 
lâu sau, Schabkar  lại được hai người nhờ nữa và lại được th êm  
ha i con t râ u  cái. Và ai cũng biết rằng, con người sẽ n h ậ n  lại 
những gì nó dã cho, m à không cần phải mong cầu gì cả.

S chabkar  cho rằng , m ình  được sung túc và t h à n h  quả là 
nhờ phép  là n h  của vị đạo sư đã chết. Sau kh i Ja m y a n g  Gyatso 
chết, đi đâu, S chabkar cũng cảm giác sự h iện  diện  của Ngái. 
Sự h iện  diện  dó luôn nhắc ông rằng, t r ê n  cõi đời này, dừng 
bám  víu vào điều gì cả.
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Đời sống bình đẳng

N ăm  1982, Đạt-lai Lạt-m am th ứ  14 đi Pháp  để th a m  
dự một hội nghị hòa bình. Trong một buổi tiếp tân, 

Ngài chuyện trò  với Pawo Rinpoche, -  một Lạt-m a đã già -  về 
vị Gyalwa K arm apa(31), là vị từ t rầ n  trước đó không lâu.

Cả ha i  vui vẻ nhắc lại các câu chuyện xung quanh vị 
Gyalwa K arm apa  đạt đạo và vừa nói qua về việc tá i  s inh sắp 
tới đây của vị này, th ì Pawo Rinpohce khám  phá một con kiến 
đang bò dưới chân. Con kiên tội nghiệp đang bò trên  sàn gỗ 
đ ánh  bóng, dùng mọi sức dường như để t rá n h  có ai sắp đạp 
lên th â n  mình.

Vì chân Pawo Rinpoche đang bị liệt, ông nhờ Đạt-lai Lạt- 
m a làm  sao cứu con kiến. Đạt-lai Lạt-m a liền đứng dậy cúi 
xuông dưới bàn  và nói nhỏ một câu phước lành. Xong Ngài giữ 
con k iến  t rê n  tay, m ang ra  khỏi phòng ăn và đặt con kiến 
trước cửa dưới án h  m ặt trời. Ngài mỉm  cười trở  lại bên cạnh 
người bạn  già.

“Tôi đã làm  cho Ngài một việc đấy nhé, Rinpoche”, Đạt-lai 
Lạt-m a nói. “M ắt Ngài già rồi nhưng còn t inh  hơn tôi đây. 
Nhiều người nói về Tính Không của mọi sự và mục đích cao cả 
của Đại thừa, nhưng hiểu biết về sự bình đẳng của đời sống  là 
một t rong  những đặc t ính  của một Bồ-tát đích thực. Trong 
m ắt  Ngài th ì  mọi dạng h ình  đời sông đều có giá tr ị  như nhau, 
cái đó tôi gọi là lòng từ bi”.
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Đạt-lai Lạt-m a thứ  14 nhắc lại chuyện này  t rong  một lần 
d iễn  giảng  tạ i  Pháp, trong  đó Ngài nói về lòng từ  bi và t inh  
th ầ n  trách  nhiệm.

“Giáo lý của chúng tôi chỉ đơn giản  thôi, đó là lòng yêu 
thương, lòng cảm thông với mọi loài”, Ngài t r ả  lời câu hỏi mà 
người t a  vẫn  thường đặt ra  cho Ngài về t h ế  giới quan của 
P h ậ t  giáo.

otsangpa, sông vào th ế  kỷ th ứ  tám , là m ột đạo sư của
phái Drukpa-Kagyu, một phái dòng truyền  tâm  Tây 

Tạng. Người ta  kể rằng, ông giữ tâ m  kiên đ ịnh  đến nỗi có thể  
sồng h à n g  năm  trong  một hang  động giá buốt, chỉ với một cái 
m iêng  vải vừa làm nệm  lót, vừa làm  chăn, vừa che th â n  mà 
không  hề h ấ n  gì.

Trước cửa hang  có một bụi gai mọc um tùm, nhưng 
G otsangpa  không một chút hứng thú gì để cắt t ỉa  nó, m ặc dù 
đi r a  đi vào ông thường bị t rầy  tay  chân, quần áo rách  theo. 
Ong vẫn  nghĩ: “Trước khi ta  bị bụi câv nầy  cào lần  nữa thì 
b iế t  đâu lúc đó ta  đã chết. Có sao đâu!”.

O ng không  th am  cầu gì trong  đời sống nên  dễ dàng  nhập  
đ ịnh  liên tục và cũng dạy dỗ cho ít học trò  theo  h ạ n h  xả bỏ, 
điều m à ông đã chứng đạ t  từ  lâu.

Vào mùa đông nọ, ông m ang theo một học trò  giỏi đi du 
h à n h .  Cá ha i  đi suôt ngày thì đên một cái hồ nước m ặn  đă 
đóng th à n h  bàng, hai bên bờ hồ đầy tuyết. Giữa hồ là một

Chiếc cầu ngũ sắc
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hòn đảo trơ  trọi. Hai thầy  trò liền ra  đó và th iền  đ ịnh suốt 
mùa đông trong  sự viễn ly tuyệt đối.

Cả hai không có gì để ăn ngoài cỏ khô mà Gotsangpa đã 
tích t rữ  từ  mùa hè, chút t rà  và một ít Tsampa do người học trò 
m ang  theo, đó là một loại bột rang  mà người Tây Tạng thường 
ăn. T hế  mà, Gotsangpa tuyên bố rằng  sẽ nấu một t răm  ngàn 
cái bánh  Tormas bằng bột Tsampa, một loại bánh  để cúng 
dường các vị th ần  bảo hộ vò h ình trong khu vực đó.

Người học trò không th ể  làm  gì khác hơn là vâng lời ông 
th ầv  dở hơi và giúp thầy  làm  bánh. Cả ha i  ngồi trong  tuyết 
lạnh , ép bột theo dạng h ình  tháp  và để bán h  lên t rê n  một 
bàn  thờ  tạm .

Sau ba  th án g  thì hết bột, người học trò  hỏi: “Thưa thầy, 
bây giờ làm  sao?”

“Đừng lo”, Gotsangpa t rả  lời dễ dàng. “Ta dã cúng dường 
chư P h ậ t  và nữ th ầ n  Dakini một t ră m  ngàn  cái bánh, trong 
t in h  th ần  hoàn  toàn  vô ngại và t in  tưởng, ta  th ì ta  thấy  thế. 
Vũ trụ  sẽ sẵn  sàng giúp khi một kẻ vô tâm  cần đến và ngươi 
sẽ th ấ y ”.

Thật ra  th ì người học trò chỉ lo thêm  khi thấy  những gì 
đang  xảy ra. Băng hồ bắt đầu tan  và nước thì sâu, bừ thì XÍ1 
không sao bơi vào được nữa. Hai người đành  ăn chút t rà  còn lại 
và  rau cỏ mọc giữa đảo. Người học trò ngày càng gầy yếu, ráng  
đợi đợt lạnh  tới, nước th àn h  băng để vào bờ. Nhưng năm  đó hết 
lạnh  và mùa đông thì còn mấy tháng  nữa.

Rồi vào một buổi sáng  mùa xuán nắng  rực rỡ, Gotsangpa 
nói: “Nào, con ơi, phép tu th iền  đ ịnh của chúng ta  đã hoàn 
th à n h  và tấ t  cả những gì ta  cúng đuừng đều đã được chấp 
nhận . Hãy theo t a ”.
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C hân người học trò  run  lẩy bẩy theo thầy  ra  bờ. 
Gotsangpa bước lên t rê n  m ặt  nước đầy án h  m ặt  trời chiếu rọi 
và đi nhẹ  n h à n g  lên nước, như  ông đi t rê n  một chiếc cầu làm  
bằng băng. Người học trò  đi theo, người như  trong  mộng, từng 
bước, từng bước, không  dám  n h ìn  xuống một thứ  á n h  sáng  gì 
dưới chân mình, ô n g  ngh ĩ rằn g  nếu nh ìn  thì sẽ rơi ngay vào 
nước lạnh  giá và chìm xuống hồ.

“Đừng quay lại”, G otsangpa ra  lệnh  và bước tiếp, “đừng 
n h ìn  xuống, cứ vững tâ m  theo ta .”

Tới bờ, hai người n h ìn  lại. Hòn đảo n ằm  xa trong sương 
giữa m ặt hồ. Không có đường băng  nào nối đảo với đất liền nữa, 
m à chỉ dường như  có một chiếc cầu nhiẽu sắc làm bởi hàng  
t ră m  ngàn cánh tay chư P h ậ t  và Dakini.

Hiện tượng giác ngộ đáng nguyên rủa

Kongchog Pa ld ron  là con gái và là truyền  n h â n  của 
một đạo sư Tây T ạng  được tôn  quí có tên  là Chốgyur 

L ingpa(25). Hồi còn bé, Pa ld ron  đã được xem là h iện  th ân  của 
nữ th ầ n  T ara  sắc lục và được dạy dỗ theo đúng qui định. 
Nhiều vị đạo sư đắc đạo của t h ế  kỷ thứ  19, trong  đó có 
Jam y an g  K hyen tse '19', người đã từng cứu độ hàng  t ră m  Lạt- 
ma, cũng tự  m ình  cố gắng  đưa Pa ld ron  vào đạo, dạv cho nàn g  
những t r i  k iên  m à chỉ có một tâ m  thức chín muồi qua nhiều 
kiẽp mới lĩnh  hội nổi.

Cuối cùng thì ch ính  P a tru l  Rinpoche181 là người đã khẩu  
truyền  cho n à n g  những  lời kha i  th ị  để chứng ngộ được P h ậ t
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t ín h  vô lượng và giải thoá t  hoàn toàn. Biến cố này được kẽ lại 
như  sau:

Ngày nọ, P a tru l  tụng một bài kệ m à ông bấ t  chợt nghĩ ra  
và ông biết m ột cách trực giác rằng  các câu đó sẽ giúp người 
đệ tử  ngồi bên  cạnh  m ình  chứng đạt:

“Đừng nôi t iếp  quá khứ trong  tâm  ngươi, 
cũng đừng nặng  lòng về tương lai.
Đừng thay  đổi gì nơi sự t ỉn h  giác tự nh iên  của ngươi, 
đừng sợ hã i  bấ t  cứ h ình  tướng nào,
Ngoài r a  chẳng còn gì đê nói về giác ngộ cả”

N ghe xong, Kongchog Paldron bỗng rơi vào t rạ n g  thá i  tự 
nh iên  của tự  tính , nằm  bên kia  của suy luận, cảm giác và 
những dổi th ay  vùn vụt của tàm  trí. N àng  đạt đến điều mà 
người t a  gọi là P h ậ t  quả.

Patrul đọc bài kệ bằng giọng phát âm địa phương nặng nề 
của vùng Nomaden Tây Tạng. Padron hiểu câu cuối cùng ra: 
“Ngoài ra  chẳng còn gì dể nói về giác ngộ đáng nguyền rủa”.

Người đàn bà  giác ngộ đó trở th à n h  một vị nữ đạo sư và 
ngưừi mẹ danh  tiếng, vì bà sinh ra  một loạt tái s inh của các vị 
Lạt-ma. Mỗi lần  kể lại câu chuyện trên , bà  vẫn nhắc lại câu 
cuối như  bà đã hiểu và học tro bà lại kể tiếp cho truyền nhân 
của họ. Đó là lý do tại  sao ngày nay, một số Lạt-ma vẫn gọi 
giáo pháp  của m ình  là “Giác ngộ đáng nguyền rủa”.
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Lòi khụyen của Gampopa cho thương nhân

ần  nọ, có một thương n h â n  đến t ìm  Garnpopa(3), truyền
n h ân  của tu sĩ phiêu bồng Tây Tạng Milarepa, và xin 

ông truyền cho phép tu học tâm  linh. Thương nhân  nọ thú th ậ t  
rằn g  từ  nhiồư nãm  ông sống bằng nghề buôn bán. ô n g  mua các 
vặt dụng, pháp khí hay xương cốt có t ính  chất tôn giáo, cúng tế  
với giá rẻ m ạt và bán lại với một giá rấ t  cao ở các nơi khác.

Thương nh ân  đó có vẻ b iết  rằn g  cách buôn bán đó không 
phù hợp lắm  với giáo lý của đức Phậ t,  cho nên nói với 
Gampopa: “Làm  sao tôi có th ể  giải thoát  khỏi các ác nghiệp 
do hoạt động đó gây ra? Tôi sợ rằng , ngày nào đó sẽ phải t rả  
giá r ấ t  đắt vì sự gian th am  này ”.

Gampopa khuyên thương n h â n  nọ nên  tìm  một nghề khác 
m à làm  và cúng tê số lãi thu  được vào việc xây một ngôi đển 
mở cửa cho những ai đi t ìm  đạo.

Thương nh ân  nghe lời, và  đạ t  kê t  quả bấ t  ngờ trong  nghề 
mới của mình. Vài năm  sau, ông xây một điện thờ P h ậ t  tuyệt 
đẹp, nhưng bản  th â n  lại không  có m ấy thời gian để lui tới hay 
tu học th iề n  định trong  đó.

Ong lại tìm  Gam popa và nói: “Thưa Ngài, may thay  tối 
cũng làm  được một điều là g iảm  bớt nghiệp dữ, xày được ngôi 
đên như  Ngài khuyên. Nhưng bây giờ tôi lại lo t ìm  mua vỏ sô 
k inh  sách, pháp khí, t r a n h  tượng để t ra n g  bị cho đền, vì táng  
chúng cần những thứ  đó. Làm  sao tôi còn th ì giờ để th iền
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quán được, kh i tôi suốt ngày bận rộn? Và nếu không th iền  
định, làm  sao t iến  bộ được t rê n  đường tâm  linh?”.

Gampopa đáp: “Đền không cần pháp khí hay t ra n g  hoàng 
gì cả. Cứ để cho những người lui tới họ tự  làm. Hãy nghe rõ 
đây. Nếu bạn  chỉ một giây thôi, thấy  được ánh  sáng  của tự 
tính , như  phép Đại Ân quyết'471 chỉ rõ, chỉ một giây thôi đi 
vào được T ính Không của tự  t ín h  đó th ì toàn bộ nghiệp lực của 
bạn  sẽ được giải t rong  giây phút đo. Sau đó bạn  không cần 
phải làm  gì cả, chẳng  cần làm  điều th iện , cũng chẳng lo lắng 
gì liệu t iến  bộ tâ m  linh  này nọ là chân hay  vọng. Bạn có hiểu 
không?”.

Thương n h â n  không hiểu, ô n g  lấy làm  bối rối vì lời của 
Gampopa ngược lại VỚI hình  dung của ông về một người mộ đạo.

Gampopa nói tiếp: “Trên bước đường của Đại Ân quyết, con 
người cứ để rơi lại trong  Chân như, đó là dạng tự t ính  tự  nhiên, 
có sao thì cứ thế. Chân như đó chính là P hậ t  t ính  ẩn trong 
người mỗi chúng ta. Hãy n hận  ra  nó. Tại đây và bây giờ thì 
Phậ t  t ính  chính là tự  t ính  sâu xa đích thực của bạn. Hãy an trú 
trong  đó, không có chút tâm  lo ngại, xa hẳn  cái lo toan, nên 
ỉàm  cái gì và không nên làm  cái gì. Đừng cô’ chứng đạt hay vo 
tròn  bóp méo bấ t  cứ cái gì. Cứ để mọi sự xảy ra  như  ý nó muốn. 
Cứ vui thích xem tấ t  cả đều là Phật t ính  đang hiển hiện, dang 
biểu diễn. Nó muốn biểu diễn gì cứ để nó biểu diễn”.

Bất ngờ, thương n h â n  thấy  P h ậ t  t ín h  n ằm  sẵn từ  vô thủy 
trong  m ình  rồi và ông t ỉn h  giấc mộng m à trong  đó ông những 
tưởng “phải đạt cái gì, phải làm  cái gì”.

Từ đó về sau, ông khóng còn có một th ầ n  tượng nào cả.
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Con chim đen

elong Sangye từ  t r ầ n  cách đây không lâu tại  Bhutan.
Vài tuần  trước kh i chết, vị tăng  SI Tâv Tạng  này  lâm

bệnh  nặn g  và trong  thời g ian  đó có một con chim sắc đen to, 
bay vào cửa sổ và vỗ cánh  đi theo vị tăng. Người t a  đưa 
Gelong Sangye vào bện h  viện  và lạ chưa, con chim đó cũnẹ 
đậu bên cửa sổ phòng bệnh , cứ t h ế  cả tiếng  đổng hồ, hấu như  
muốn vị tăng  lâm  bệnh  đó có bạn.

N hân  viên bệnh viện  va be bạn Gelong Sangye đoan rằn g  
vị tăng- này đã du con chim lại, nhưng ông chi cười, lắc đầu. 
Vài tuần đỏ, ngươi ta  cho chim ăn và có người cãi nhau  con 
chim nay thuục giồng gì, kên kên, đại bang, quạ...

Lúc gán chêt, Gelong Sangye xin được mặc bộ áo màu đỏ 
th ám  của tăn g  sĩ. Ông cô' gắng  ngồi dậy, theo tư  t h ế  liên hoa. 
Con chim đậu bên th à n h  cửa sổ như  canh chừng, t rong  lúc 
Gelong yên ổn ra  đi. Ba ngày liền, ông ngồi vững trong  thê 
th iề n  đinh, mặc dù không  còn thở. Và con chim hầu như 
không  nhúc nhích khỏi chỗ đậu. Khi người ta  đem th i  hà i  đi 
hỏa táng, con chim bay t rê n  đám  tang, như  muôn t iễn  đưa 
Gelong lần cuối.

Nhiều người B hutan  biêt chuyện này hế t  sức xúc động. 
Gelong Sangye đã chứng tỏ, con người có thể  t rả i  qua những 
ngày CUỐI cùng một cách vững vàng  và đón chờ cái chết với 
lòng an  nh iên  tự  tại. Họ cũng đã chứng kiến th êm  một chuyện 
m à không ai giải th ích  được.
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Sau khi th i  hài Gelong Rangye đã hỏa táng  xong thì con 
chim nọ biến đâu m ất. Trong lòng nhiều người, kể cả y sĩ hay 
n h â n  viên bệnh  viện, có nhiều tâm  tư  không ai dám  nói ra. 
Còn trong  k inh  sách Tây Tạng người ta  vẫn nói, th iên  nhân  
thường h iện  ra  dưới nhiều dạng khac nhau, để chào đón người 
chết và đưa họ vào cõi Phật.

Bà mẹ đan giản

Mẹ của Kangyur Rinpoche là một người đàn bà nhân  
hậu, nhưng hoàn toàn không được học hỏi gì. Bà 

chẳng bao ẹiờ quan tâm  đến Mật tông, hoặc các phép tu học 
hay ý nghĩa  giáo lý. Mặc dừ con bà là một đại sư phép Đại 
T hành , phép tu truyền  thòng do Liên Hoa Sinh và Vairotsana, 
-  cũng là đại sư của phép tu tối thượng Maha-Ati -  truyền lại, 
nhưng bà chắng bao giờ quan tâm. Bà chỉ biết cách giản đơn 
là h iến  m ình  cho đạo. Từ bao năm  nay, sáng tôi bà chỉ biết 
n iệm  A-di-đà P h ậ t '48’, vị P h ậ t  Vô lượng quang, để sau khi chết 
bà được thác  sanh  vào côi Tịnh độ.

Lúc cái chết của bà gần kề, Kangyur Rinpoche đưa bà vào 
một han g  núi, một nơi mà nhiều vị đại sư đã nhập  định và 
nhiều vị đã đạt giác ngộ.

Khi vào hang, dù đã được nhận  một loạt l inh ảnh  về P hậ t  
A-di-dà, bà  vẫn  không  biết đó là dạng xuất h iện  của Ngài. Bà 
hỏi con: “VỊ tăn g  sĩ sáng  rực đó là ai n h ỉ”. Người con trai chỉ 
m ỉm  cười không nói.
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Vài ngày sau bà lại nói: “Vi tăn g  nọ, sắc đỏ rực sáng hẳn  là 
một vị th án h  con nhỉ. H ình Ngài ngày càng rõ và th ậ t  dần”.

Cuỏi cùng Kangyur Rinpoche t rả  lời: “Thưa mẹ, đó là P h ậ t  
A-di-đà, mẹ khòng tháy  sao? Mẹ không thấy  Ngài đến vì mỗi 
ngày mẹ đều nghĩ nhớ đến Ngài sao? Ngài t iếp  dẫn mẹ về cõi 
T ịnh  độ đó”.

Bà mẹ mừng quá, nước m ắt  trào  ra. Bà hỏi: “Ngài cũng 
đến tiếp  dẫn hạng  người như  ta  sao?”, bà  không  t in  hắn.

Bỗng nh ién  có một tuệ giác t r à n  ngập  lòng bà và trong  
m ột phú t bà bỗng thức tỉnh: “Bây giờ ta  th ây  rõ, P h ậ t  A-di-đà 
không  phải nằm  ngoài ta, tạ i  sao như  t h ế  được?”.

Người con nói: “Từ xưa đến nav  có bao giờ Ngài ở ngoài 
mẹ đâu”.

Một tuần  sau, người mẹ gọi con: “Aphu (m ặt trời), vị tu  sĩ 
có râu  là ai m à cứ mỗi ngàv h iện  ra  ở đây”.

“Hừ”, vị đại sư ngẳm  nghỉ, “Lạ thực, con chưa thấy người 
đó, con không biết là ai”. “Nhưng ông ta  cứ đến hoài”, người mẹ 
nói. “Được, th ế  thì mẹ gọi con lúc ông ta  đến”.

Ngày hôm  sau bà mẹ gọi con từ  t rong  hang  động: “Aphư, 
Aphu, tới đây mà xem ”. Kangyur vào động và thấy  một vị tu 
sĩ cao lớn mặc áo t rắ n g  đứng bên cạnh  người mẹ. Vị tu sĩ 
m ang  một cuốn sách nhỏ xíu, kế t  t rê n  một bén tóc, trong  lúc 
p hần  tóc k ia  để sổ t rê n  vai.

“Xin chào Ngài Kangyur cúi đầu sá t  đất. “Xin cho biết 
Ngài là ai, hỡi vị tu s ĩ”.

“Ta là  đệ tử  của Yeshe Tsogjal<3ĩ), được gọi là So Yeshe 
W ang-schuk”, người đó t rả  lời.

“Thê Ngài từ  đâu đến?”, Kangyur Rinpoche hỏi.
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“Từ cõi Tinh độ”, người đó đưa tay chỉ triền núi tuyết phủ 
trước cửa động. “Trong kiếp vừa qua, ta có ba con trai, một con 
gái. Đứa con đầu đang phụng sự loài người tại Đông Tây Tạng, 
đứa út đang ở với đạo sư tại đất Phật. Đứa con trai giữa đang ở 
với ta  và đứa con gái bị tái sinh vào cõi tối tăm ”.

“Tại sao Ngài lại đến đây?", Kaneyur Rinpoche hỏi.

“Ta là hộ pháp  của mười bảy giáo pháp th ấ t  truyền của 
Maha-Ati. Ta đã học bài kệ này trực tiếp từ Liên Hoa Sinh và 
nữ đệ tử  của Ngài là Yeshe Tsogjal và đang  tìm  một người 
xứng đáng để truyền các giáo pháp bí m ật này”.

Kangyur Rinpoche nằm  dài ba lần t rên  m ặt đất và tha  
th iế t  xin được học mười bảy giáo pháp đó. Sau đó So Yeshe 
Wang-schuk đứng đậy và đọc mười bảy câu kệ, trong lúc đó 
Kangyur Rinpoche và bà mẹ sắp từ trần  láng nghe từng chữ.

Sau khi đọc xong, So Yeshe W ang-schuk lại chỉ ngọn núi 
và nói: “Bí lục này của ta  nằm  tại đó. Bây giờ nó là cúa ngươi, 
Kangyur Rinpoche”. Nói xong, vị tu sĩ biến mất.

Kangyur liền lên đường tiến về hướng núi đó và trèo lên 
đỉnh. Sau một lúc tìm  kiếm, ông thấy một hang  núi mà ngày 
xưa có vẻ đã có người ở. Sau một đống đá sỏi là một bí lục viêt 
bằng  tay, giá trị  vô song. Trên một loại giấy làm bằng bột gạo, 
Wang-schuk viết lại mười bảv câu kệ th ấ t  truyền cúa phép 
Maha-Ati, và bí lục đó ông đã cùng Yeshe Tsogịal cất giấu từ 
hàng  t răm  năm  trước, chỉ đế dành cho người thích hợp.

Kangyur Rinpoche ở với mẹ cho tới ngày bà từ giã cõi t rầ n  
này, cõi đã chứng kiến nhiều lần giã từ. Thế nhập  vào cõi 
P h ậ t  A-di-đà, bà  ngồi trong  động và chết với nụ cười t rê n  môi. 
Câu chuyện  còn th ê m  m ột đoạn  nừa: vừa rồi đây, đại sư  Dilgo 
K hyentse  Rinpoche{49) cũng vừa mới chết, ông là một trong 
những đại sư vĩ đại n h ấ t  Tây Tạng. Lúc sinh  tiền, có lần ông 
nghe một thứ  giọng không lừi, giọng đó đọc cho ông nghe
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mười bảy câu kệ của Maha-Ati. Khi ông hỏi, phả i  cảm tạ  ai về 
những  báu vật này thì giọng đó đáp: “ K angyur Rinpoche đã 
truyền  cho ngươi, lựa ngươi là truyền  n h â n  mới của dòng tu cổ 
xưa n ày ”.

eshe Tsogjal(37) là nư đệ tử  nổi d a n h  của Đại sư Liên
Hoa Sinh và về sau trở  th à n h  truyền  n h â n  trực tiếp

của Ngài. Trong lúc Liên Hoa S inh  ngồi yên  trong  một động 
đá ớ Tây T ạng  th ì Yeshe Tsogjal lúc đó khoảng  ba mươi tuổi 
đi h à n h  hương ở Nepal, th ăm  viếng các t h á n h  địa, kể  cả đền 
B onada th  tại  Talkessel của Katm andu.

N àng  cúng dường một ít bột vàng nơi ngưỡng cửa đền và 
xin đại sư của m ình hướng dẫn. “Khổ của chúng sinh  trên  thế  
gian th ậ t  vô cùng. Làm sao con đủ trí  lực đế giải thoát cho họ 
khỏi vô m inh? Con làm sao để thực sự hữu dụng?”. N àng cầu 
xin cho đến lúc mái điện bằng vàng sáng rực lên và chói như 
m ặt trời trước m ắt nàng. Trong án h  sáng  rực đó, Liên Hoa 
Sinh hiện  ra  và nói: “Con gái th â n  mến, hôm nay con hãy ra 
chợ và mua một gã nô lệ, gã này là bạn đời của cơn, được định 
từ  trước. Với người này con sẽ đạt tới tâm  thức xuất th ầ n  và trí 
lực con sẽ phá t  tr iển  gấp bội. Sau đó hãy cùng người đó về Tây 
Tạng lại ngay. Sau đó ta  sẽ hướng dần cho hai con vào các phép 
tu M ật tông bí ẩn n h ấ t”.

Yeshe Tsogial vào th à n h  và đi xem  các h à n g  quán, luôn 
luôn lắng  nghe t iếng  nói của trực giác, vì trực giác ch ính  là vị

Yeshe Tsogịal mua người bạn đòi

195



đạo sư th ầm  kín bên trong. N àng  nhìn  m ặt hàng  trăm  người 
và đi từ  đầu đên cuôi chợ, đôn lúc tới cổng phía Nam  thì một 
người th a n h  niên  gợi chuyện với nàng.

Chàng  th a n h  n iên  nay chi quấn ngang người một tâm  vải. 
T rên  ngực của chàng có một Iiôt ruồi đỏ. Yeshe Tsogịal thấy 
t rê n  m ặt và tay  của chàng có nhiều dấu hiệu bí ấn. Chàng hỏi 
người phụ nữ Tây Tạng: “N àng từ đáu đến? Tên tôi là Arya 
Salee. Lúc tôi còn nhỏ, người ta bắt tôi từ Ân Độ qua Nepal và 
sông từ  bảy năm  nay như  nô lệ của một vị thương gia giàu có”.

Yeshe Tsogjal vui mừng, nói nhỏ: “Ỏi, đúng là người mà ta  
cần t ìm  rồi. Hãy đưa ta  đôn chủ ngươi, đê ta  mua lại ngươi, đê 
t a  đưa ngươi đến nơi chôn đích thực của ngươi”.

Trong phút chôc Yeshe Tsogial giải th ích  cho chànẹ thanh  
n iên  nghe đê’ chàng t in  hiểu nàng. T hậ t ra  cũng chỉ cần ít lời 
thôi, dù khó tin  cũng phải nói rằng, hai người này chỉ nhìn 
nhau  đã yêu nhau một cách sâu kín và trong  sạch nhất.

Cả hai liền đến  n h à  của VỊ thương gia nọ và  Arya Salee phải 
tạm  thời từ giã người bạn. Còn Yeshe Tsogjal ngồi trước cửa và 
bắt đầu đọc lời cầu nguyện và ca những bài ca chứng đạo.

Không bao lâu sau, chủ nhà  th â n  h à n h  ra đến cửa và hỏi 
mục đích của người phụ nữ Tảv Tạng lạ lùng này. N àng  thẳng  
th ắ n  t rả  lời, n àn g  được Liên Hoa Sinh cứ đến đây để mua gã 
nô lệ đó và đưa đi xa.

Vị thương gia giật mình: “Tên nô lệ đó đã chiếm cảm tình  
của ta, ta  coi nó như  con ruột. Ngoài ra  hồi xưa ta  đã t rả  giá 
đắ t  để mua nó. Không, không thể  được”.

Yeshe Tsogjal giơ hai tay  lên trời và bắ t  đầu ca một bài 
về giải phóng con người khỏi sự trói buộc và sự giải thoát cuối 
cùng. Vị thương gia thở  dài và suy nghi cặn kẽ. Không, ông 
không  th ể  xua đuổi người đàn bà mới nh ìn  như  một kẻ ăn  xin
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nhưng th ậ t  sự là một người tâm  linh rấ t  sâu k ín  này. Vì xung 
quanh nhiều  người tụ lại đế nghe giọng h á t  tuyệt vời của 
nàng, ông mời Yeshe Tsogịal vào n h à  nói chuyện.

Trong nhà , vợ của thương gia cùng th am  gia câu chuvện. 
Sau khi nghe nàng  kế mọi chuyện, bà nói: “Ta cảm phục lòng 
can đảm  và niềm  tin  cúa ngươi. N àng  đi từ  xa đến  đày và xem 
ra  là một người đặc biệt già dặn và n h â n  hậu. Hãy đưa cho 
chúng ta  năm  tră m  đồng t iền  vang, đó là sô' t iền  ngày xu'a ta  
đã t r ả  cho tên  này. Mặc dù ngày nay nó đã  khác  h ẳ n  và giá 
t r ị  cao hơn nhiều, nhưng I1Ó lá của ngươi, hãy  lấy dan h  nghĩa  
của Liên Hoa Sinh. Nhưng xin hói, ngươi muôn gì với nó? 
Ngươi muôn cưới nó hay nó trở  th à n h  kẻ hầu  cận cho ngươi?”.

“Tôi sẽ giải phóng chàng”, Yeshe Tsogjal nói. “Và vì tôi đã 
cúng dường h ế t  vàng  bạc, tôi xin tạm  đi để k iếm  t iền  chuộc 
chàng”.

Không biêt phải làm  thê  nào, Yeshe Tsogjal cứ đi theo 
những dâu hiệu dẫn  nàn g  kiếm được sô vàng  này. Tại một góc 
phố  n à n g  nghe t iếng  th an  khóc. TỚI nghe chuyện th ì nàng  
biêt th êm  một thương gia bán thực phẩm  nọ vừa m ất  đứa con 
t ra i  t rong  một t r ậ n  đấu kiếm tại biên giới Nepal. Xác đứa con 
vừa được đưa về n h à  và tang  quyến đang chờ một vị t ă n g  tới 
cầu siêu.

Yeshe Tsogjal cám  ơn thầy  đang hướng dẫn  m ình  và nhờ 
chỉ đường đến n h à  thương gia đó. Vừa th ấy  cha mẹ người chết 
đang  gục đầu đau khổ, nàng  cất t iếng  ca một bài ca về lòng từ 
bi. N àng  h á t  về sự sông vươn lên từ cái chết, h á t  về m ong ước 
được giải phóng  Arya Salee và các chúng s inh  khác. T iếng h á t  
của n à n g  đầy khí lực và chất th iện  mỹ làm  cha mẹ người chết 
quì xuống bên  nàn g  khi nàn g  chấm  dứt t iếng  hát.

“N àng  là một nữ  tu sĩ h á t  hay”, họ vừa tuyệt vọng, vừa hi 
vọng. “N àn g  đầy uy lực, chúng ta  chỉ b iết t h ế  nhưng  không
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th ế  đo lường. Nếu n à n ẹ  đến đâv đế cứu sông con ta, ta  sẽ cho 
n à n g  đủ t iền  đS cứu cả con vua Nepal. Nhưng ta  không biêt, 
phép  lạ có xảy ra  và người bé mọn như chúng ta  được hưởng 
hay  không?”.

Yeshe Tsogịal cúi đầu ba lẳn trước cha mẹ người chết và gật 
đầu. Tự đáy lòng, nàng cảm tạ  Liên Hoa Sinh và bắt đầu hát:

“Cúi lạy đấng đã sinh trong  hoa sen, Liên Hoa Sinh, 
h iện  th â n  của tự  t ính  bất diệt.
Tự t ín h  của tấ t  cả mọi sự.
là  P h ậ t  t ính  vĩnh viền th an h  tịnh , bất s inh  bâ t  diệt, 
đó là  gốc s inh  ra  mọi hiện  tượng.
Giữ cái bấ t  ly của Tính Không và N ăng lực,
th ì  h à n h  động th iện  ác,
chỉ s inh  ra  nghiệp lực không t rá n h  khỏi.
Nhưng ta  là một đạo sư đã xa lìa mọi t ính  nhị nguyên, 
n ê n  cái ch ế t  h ay  sống  k h ô n g  hề  gây n g ăn  ngại.
N ăng  lực này là của ta, năng  lực hàn  gắn mọi đổ vỡ:
H ãy tuôn trào  phép mầu nh iệm ”.

Yeshe Tsogjal đưa tav trỏ  rờ trá i t im  và cúi đầu nh ả  một 
giọt nước m iếng vào m iệng người chêt. N àng  th ì th ầm  một câu 
th ầ n  chú bên ta i  và hai tay  vuốt lên vết thương t rê n  ngực. 
Bỗng nh iên  vết thương khép kín, m ắt  người chêt mở to. 
C hàng  th a n h  niên  ngồi dậy và cười ngạc nhiên.

Cả tang quyến vội đến cảm tạ Yeshe Tsogịal nhưng nàng từ 
chối. “Đừng cám ơn tõi, hãv cảm tạ năng lực, năng lực đã hàn gắn 
lại những gì chúng ta  muốn hủv hoại. Hãy cảm tạ  chư Phật và 
Liên Hoa Sinh đã truyền cho năng lực đó”.

V ị th ư ơ n g  gia b á n  thực p h ẩ m  lòng t r à n  h ạ n h  phúc, t rao  
cho Yeshe Tsogjal một túi vàng  và nữ tu sĩ cám ơn n h ậ n  lãnh. 
Một đám  đông người đi theo khi nàng  đi mua lại Arya Salee. 
N à n g  t r ả  cho thương n h â n  nọ đôn một ngàn  đồng t iền  vàng
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để mua người nô lộ, m à giờ đây đa t rở  t h à n h  người bạn  đường 
của nàng.

Cả ha i  lên đường đi bộ về Tây T ạng  để được Liên Hoa 
S inh  trực tiếp  dạy cho phép M ật tông. Trong một hang  núi 
cao gần  chỗ tuyết đóng quanh năm , cặp nam  nữ này  sông và 
thực h à n h  phép tu Yoga xuất th ầ n  và phép  th iề n  quán trong  
giao phối để đạ t  được giác ngộ viên mãn.

Yeshe Tsogjal tay cầm trủy thủ trừ tà đang giáo hóa

Cucu cùng Yeshe Tsogịal sống đến 106 tuổi. Là truyền 
n h â n  của Liên Hoa Sinh, bà  dã đưa vô sô đệ tử  đên bến giải 
th o á t  hoàn  toàn. Theo lệnh  của Liên Hoa Sinh, bà  cất giâu 
nh iều  bí lục(69) trong  nhiều h a n g  động tạ i  m iền  núi Tây Tạng 
và nhờ vậy mà giữ được các k inh  sách này cho đời sau. Các bí 
lục nàv lần  lượt được các đệ tử  tá i  s inh  của Liên Hoa Sinh 
k h á m  p h á  trong  các thê  kỷ sau.
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Hạt cải cho Phật

N ăm tră m  năm  trước Công nguyên, Phậ t Cồ-đàm, vị 
đạo sư  th ê  g ian  của lịch sử, đã  sông  t r ê n  t r á i  đ ấ t  này  

và du h à n h  liên tục không biết m ệt mỏi từ nơi này qua nơi 
khác, để t ìm  gặp được càng nhiều người càng tốt trong  thời 
gian  Ngài còn tại  thế.

Một lần nọ có một bà mẹ đến tìm  gặp Ngài tại  một ngôi 
đền, khóc lóc th ả m  th iêt. Bà m ang đứa con đã chết t rên  tay 
và khóc lóc làm  mọi người dộng lòng thương xót; ai cùng biết 
m ất  con là nỗi đau đớn lớn n h ấ t  t rèn  đời. Bà mẹ van xin: 
“Hây để tôi gặp P h ậ t  cồ-đàm”, vừa nói vừa gần như  ngất lịm 
vì đau đớn. “Hãy cho tôi gặp Ngài, Ngài sẽ có một phóp lạ. Ai 
cũng nói Ngài có thể  cứu con tôi. Hãy đê’ tôi tới Ngài”.

P h ậ t  Cồ-đàm cho bà vào gcặp ngay. Trước cửa, các tì kheo 
đang cầu nguyện cho chúng sinh được giai thoát; sau cánh cửa, 
vị đạo sư ngồi trong  sự an  lạc với chính m ình  và t h ế  gian. Với 
á n h  m ắt P hậ t ,  Ngài nh ìn  th i hài tí hon của đứa trẻ rồi nhìn 
khuôn m ật bà mẹ. Hơi ấm  khó tả  tỏa ra  từ hào quang cúa 
Ngài bao trùm  căn phòng, Ngài đê cho người mẹ tuyệt vọng 
dần  dần  lấy lại được b ình tĩnh , để cho bà sắp xếp được tư 
tưởng đang rối loạn.

Bà đưa cho P h ậ t  xem thi hài. đứa con rồi gọi: “Con của con 
đã chết. Con làm  sao bây giờ. Bạch T hế  tôn, Ngài hãy giúp 
con. Hãy cứu nó sống dậy! Ngài là chúa tế  của sự sóng chết, 
đã vượt qua sông chét. Hãy cứu chúng con. Nó là niềm vui của
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gia đình. Tư nhiều nàm  nay, chúng con không mong gì hơn là 
được đứa con. Báy giờ nó chết vì một thứ  bệnh  hiếm  nghèo. 
Hãy m ang  an h  sáng- lại trong  m ắt của nó. Hây cùng bàng. 
Đứa con nhó tuối này chết đi quá sớm ”.

Bà van cầu đức T hế  tôn và P h ậ t  cứ đế như  th ế  cho đến luc 
bà im lặng. Ngài nh ìn  đứa trẻ  và đưa tav  rờ vầng  t rá n  đã 
lạnh. Cuối cùng Ngài nói: “Hãy nghe ta, hỡi người đàn ba tót 
dạ và trung  thành . N àng  hãy đi từ nh à  này  qua nhà  khác 
trong  th à n h  phố  này và hãy xin một hạ t  cải cúa một n h à  chưa 
có ai chét. IIày m ang các hạ t  cải đó về đây và đế xem ta  có 
thê  làm  đươc ịò không”.

Ngươi (làn bà nghe xong mừng rỡ. Bà quì dưới chân  Phậ t,  
cám tạ  băng  cách rờ chân của Ngài. P h ậ t  đê ha i  tav  t rẽ n  đầu 
bà, truyền  năn g  lượng an lạc lên người bà. Với phước lành  đó 
bà ôm đứa con ra (li.

Bà đi suôi ngày trong  th à n h  phố, từ  n h à  nàv qua nhà  
khác, và xin hạ t  cái cùa tâ t  cả gia đình m à trong  đó chưa co 
người th ân  nào chét cá. Đi tới đâu, bà cũng kê chuyện thươnp 
tâm  của m inh, kê hoài, nhưng bà không t ìm  ra  một gia đình 
nào m à chưa từng đối diện VỚI cái chết. Không m ệt mỏi bà 
vẫn tiêp  tục tìm  kiêm, chí VỚI hi vọng, xin được một vài hạt 
cải đem về cho Phậ t,  đẻ Ngài cứu sônỉỊ con m ình.

Cuôi ngày, bà vẫn không- tìm  ra được hạ t  nào cả vì thực 
tê cái chêt (lén VỚI tấ t  cá mọi người. Nhiều n g ư ờ i xót thương 
đề nghị cho bà vài h ạ t  cải, nhưng giấu chuyện trong  n h à  có 
người chêt. Nhưng người dàn bà nọ không đồng ý, bà  không 
thê’ lừa dôi Phật.  Bà chỉ cần tìm  ra  một gia đ ình  m à trong  đó 
chưa có ai chết cả.

M ặt trời đã lặn. Trong ánh  sáng  cuối ngày, bà  đứng đó với 
th i  hài đứa con t rê n  tay, và nghĩ về những câu chuyện hôm 
nay  bà đẳ được nghe. Bà không có một h ạ t  cải nào cả và bỗng
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n h ậ n  ra  rằng, không ai thoá t  được cái khổ này cả, cái khố mà 
trước đó bà nghi ràn g  chỉ m ình  phái chịu.

“Ta không phải là một ngoại lộ, con ta  cũng không phái là 
người duy n h á t  phải chế t”, lần đáu tién bà nghĩ thế. “Cái gi có 
sinh, ắt cái đó có diệt. Đó là điều không thể  thay  đối, vì thô 
ta  phải kiêm cái không bao giờ sinh và cũng không bao giờ 
diệt, phải tìm chân lý trường cứu mà các bậc hiền  nhân  và đức 
P h ậ t  đang  giáng thuyết. Ngài đã đưa ta  vào đúng đường”. Bà 
cảm tạ, nghiêng  m ình  về hướng P hậ t  đang lưu trú.

Đêm  dần buông khi bà về lại đền P h ậ t  ở, th i hài đứa con 
vẫn  nằm  trong  tay. Bà mẹ trẻ  đó không t ìm  ra  được một hạ t  
cải nào, nhưng được một tr i  kiến m à bà m ang trong  lòng như 
m ột ngọn lửa bập bùng.

C àng tới gần Phật,  bà càng CÚI dầu. Sau đó bà đê' đứa con 
dưới chân Ngài và nói: “Bạch Thó tôn từ bi, con dã hiếu 
những gì Ngài muốn nói. Cái vô thường th ì phải chết, không 
th ể  t rá n h  khỏi. Nhờ Ngài, con đã thấy  một chút của chân 
như, cái chân như đó không chết, trong con và trong  mọi thứ 
Cái chân như đó cũng chính là cái m à con của con đá thấy, ít 
n h ấ t  là trong  một chốc ngắn ngui, trước khi nó tìm  kiêm một 
đời sống khác. Và cái chân như đo. con đã thấy  ngay lúc con 
còn sống. Ánh sáng  của tự  t ính  thường hằng  là cái duy nhất 
v ĩnh  cứu. Và từ nay về sau, con xin dựa vào nó thô i”.

Đức P hậ t  mỉm cười và gật dầu đồng ý, kh i người mẹ xin 
Ngài tiếp dẫn cho th ần  thức đứa con được sinh  vào CÕI Phật, 
t rong  đó thức nẹười chết được lưu trú trong  một giai đoạn, 
không bị thời gian và không gian lung lạc.

Cùng VỚI các tăn g  sĩ, Phậ t (lặt. th i hài đứa trò lòn một 
đống lửa và để cho thân  cháy, trong lúc tâm  của đứa trò  được 
đưa về cõi cua tự tính , từ  đó mà moi hiện tượng phát sinh.
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Tu sĩ và người tuyết

Tương truyền rằng có một loại người tuyêt (Ycti) ở vùng Hi 
mã Lạp sơn. Đến năm 1958, tại Nepal vẫn còn một dạo luật bảo 
vệ người tuyết , xcm như bảo vệ thiên nhiên. Dưới cìiân đỉnh  
Eucrcst, tại tu viện Tangboschcc Bazaar, người ta còn trưng bày 
một bộ xương người tuyết. Naoài ra nựười ta củ nhiều hììih ảnh 
về dấu chân trong tuyết, của một loại người cao lớn, thân dầy 
lông, trốn mình trong các núi tuyêt. Gần đây, nhà ỉco núi người 
Đức nổi tiếng Reinhold Mcssncr cho hay trong chuyến đi vượt 
Evcrcst đã chứng kiên lìiện tượng Yeti.

Người ta cùiĩíị từng tlìcív loại dã nhân giống người này ở cúc 
vùnq hoang dã tại Canada hav vùng đầm lầy Everglade ở Mỹ, 
'thậm chí chụp được hình hay íịhi vào phim. Nhiều người tranh 
cãi cho ràng hình ánh đó chí là giả mạo, thẽ nhưng từ hàng trăm 
năm nay, các bộ lạc da đỏ Canada gọi Ycti cúa họ là 
“Sasquatsch” và tại vùng Evcrgỉade, tên họ lù "Bigfood

nghe nói n ằ m  trong  rừng rậm  và chỉ chứa những con người có 
một t rá i  t im  th a n h  t ịnh . Giữa biên giới Tây Tạng  và Assam  
th ì cả ha i  tới một ngưỡng cứa vô hình. Chỉ có vị tư sĩ già mới 
bước qua được ngưỡng cửa này, ông là ngưòi đả chín muồi qua 
bao n ă m  th á n g  tu học, và được vào th á n h  địa P em a  Kổ.

gàv xưa có hai vị tu s! Tây Tạng đi về m iền Nam . Họ 
đi t ìm  một vùng đất hứa tên  là Pem a Kõ, vùng này
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Người tu sĩ còn lại vừa mừng cho bạn minh, cũng vừa buồn 
cho m ình  phải tiếp tục cỏ đr;n trẽn con đường mà không có ai đê’ 
chia sè ước mơ và suy nghĩ thẩm  kín. Sau đó, ông dấn một vùng 
rừng núi với một vẻ đẹp hoan toan hoang dã. Vừa đến, bồng một 
cơn phong thấp hoành hành òng. òng đau đớn hầu nhu' không 
nhúc nhích được. Mav thay vài con dê núi gần đó bồng nhiên 
theo ông như thú vật trong nhà và thố là ông có sữa dó đó’ uống.

Người tu  sì kiêm được một chồ Efiữa các cành câv và sốnẹ 
độc cư với vài con dê núi. Xung quanh không hề có bóng 
người, nhưng th ỉn h  thoảng ông thây  có một bóng người khống 
lồ đầy lông lá, mỗi ngày ra  khỏi rừng, đi từng bước nặng  nề 
xuống sông uổng nước.

Cứ thê  nhiều tuần trôi qua, tá t  cả đều chìm tron^  sự an 
t in h  cúa rừng núi. Ngày 11Ọ, ngưừi tu sĩ chợt nhớ đã vai ngày 
người không  lồ đó không ra  sóng uống nước. Mặc riu trong 
lòng có chút lo ngại, ông vẫn nghĩ hay tìm người đó xem sao, 
xem họ có cần minh giúp gì không.

Ong có cảm giác m ình bót bệnh và đi lại được trong rừng 
già. Vừa đi một đoạn, ỏng khám  phá ra một cái lều xiêu vẹo, 
chắc của m ột VỊ sống độc cư nào đó từ  nhiều  n ăm  trước, ô n g  
cấn th ậ n  đến lều và thây hai ống chân đầy lông thò ra  khỏi lều.

Vị tu sĩ giật mình sợ hãi, vì đó rò ràng  là một Migõ, người 
Tây Tạng gọi người tuyét Yeti như thế, hai m ắt nhắm  nghiền, 
miệng mớ cho thấy hai răng cửa dài. Migo này rõ rệt đang lên 
cơn sốt, thớ  nặng nề, không ngồi dậy nổi khi có người lạ đi vào.

Người tu sĩ cẩn th ận  đi vào và nhận  ra gót chân của người 
khổng lồ này đang sưng lén, đầy mủ. Một cái gai thò ra  khỏi 
vết thương, đủ dài để một người có thể  rút ra, nhưng liệu có ai 
đú can đảm  để làm chuyện đó không.
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Người tu sĩ ngâm  nghĩ: “Tên Mit^ỏ nãy bát cứ lúc nào cũng 
nhóm  dậy và đập chết ta  ngay, nhưng khóm;' thê  đê cho tên  
này năm  hoài như  thê  m à không giúp nó được ’.

Trong lúc ngưò'i tu s! cẩn th ậ n  kéo gai ra  thì người tuyết 
Yeti năm  dài yên lặng  như một con bệnh ngoan ngoãn  xem 
ra  nó biêt có một người đang  săn sóc nó. Nựười tu sỉ xé áo và 
lau khỏ vét thương. Sau đó người tu sĩ đùn í* nước m iếnạ  của 
ch ính  m ình  rửa sạch vẽt thương, băng lại bằng  một m ả n h  áo 
của mình.

Ngưừi tu sĩ đi rón rén  ra  khỏi lều, xuóng sông, múc nước 
đem lên lều cho Migõ. Vài ngày sau, ông thấy  người tuyết bắt 
đầu đi cà nhắc xuống sông, và từ  từ  biên m ất vào rừng. Sau 
một thời gian thì t ìn h  t rạ n g  người tuyết tốt hẳn  lên và lạ lùn«- 
thay, bệnh  phong th ấp  của người tu sĩ cũng giảm nhanh . Một 
n gày nọ, người tu sĩ thây  m ình  khỏi bệnh hoàn toàn và cùng 
từ  ngày đó, ỏng không thấy  người tuyét xuòng sõng uông nước 
và đoán răng  nó đã rú t vào một nơi hoang vu khác.

Thời gian trôi qua và người tu sĩ bị bất ngờ trong  một lần 
đi hái dâu. Lần đó, người tuyết nọ bỗng từ thán  cây nhảy  xuống 
bên cạnh tu sĩ, giơ cánh tay  lông lá Không lồ lên cao, m ặt nhăn  
]ại và nháy  một cái đã biên m ất sau bụi rậm. Vài ngày sau 
người tuyét lại xuảt hiện, lần này nó còng trẽn  vai một con hổ 
đâ chết. Nó ném  con hố vào chân tu sĩ rồi biến mất.

Ngươi tu SI khong  ăn  m iêng th ít  hô nào, ông m ang  th it  
vào lại lều cho người bạn  hoang dã đó. Nhưng ông lột da hổ và 
giữ bộ da đó cho đẻn ngày hê t  sông độc CƯ, trở  về lại tu viện 
Schechen m iền Bắc Tây Tạng.

Trong tu viện Schechen, m iếng  da hổ được dâng  lên như  
món cúng dường đặc b iệ t  và dấu hiệu của lòng từ  bi. Kê từ  đó 
m iêng  da này được sử dụng trong  các buối lễ M ật tông m iếng 
da này ngày nay vẫn còn.
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“Tôi không cần gì cấ 5

atru l  R inpoche81, vị đại sư vĩ đại của phái Đại T hành
luôn luôn nhận  được nhiều phẩm  vật cúng tặng  dù 

Ngài đi đâu cũng thê. Một khi Ngài nhận  được phẩm  vật gì 
thì thường Ngài tặnR' ngay cho các thợ đẽo đá, thợ thủ công để 
họ có thê’ khắc th ầ n  chú, xây chùa tháp  với các vặt đó, ít ra  là 
họ cũng làm  điều gì có ý nghía.

P a tru l  Rmpoche thường đọc câu:
“Đối vói ké nghèo nên rộng rãi, 
đối với ké ác nên kiên nh ản  từ bi.
Đôi với người đau đớn, sợ hãi nên sẳn sàng giúp đơ, 
đối với vô m inh  nên có lòng th a  thứ.
Đôi với kẻ vèu kém  nén có lòng cảm thõng,
đối với những ké còn bam  víu sự thực giả tạm  này,
nên  có lòng từ bi vô lượng”.

Học tro của Patru l  để ý thấy  rằng, những lúc bố thí cho 
ăn  xin, xem  ra  VỊ đạo sư m ình  còn vui mừng hơn cả chính 
người ăn  xin. Và họ cũng đê ý Patru* thích nghe tiêng  kêu van 
ăn xin hơn cá ám  nhạc hay nhung lòi tham  vấn lề độ.

Lần nọ, một người thợ đẽo đá th ấ t  nghiệp tên  Phukop đên 
P a tru l  và xin tiền. Patrul bảo: “Khổ th â n  anh, bây giờ 

anh hãy nói", “tôi khôníỊ cần t iên ’ , thì ta  sẽ cho anh  một so 
tiền lớn”.
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Người nọ nghi trong  đầu: “Không biết cái trò  gì đây”, nghi 
t h ế  nhưng anh  không nói ra.

Patru l  phải nhắc  ba  lần  điều kiện  lạ lùng đó th ì  Phukop 
mới chịu nói: “Tôi không  cần t iề n ”. Sau đó P a tru l  rú t  t iền  
vàng  trong  túi ra  và cho người thợ.

Học trò  của P a tru l  r ấ t  ngạc nh iên  về h à n h  động kỳ quái 
của thầy. Thường thường thầy  m ình  rấ t  rộng rãi, bô' thí không 
chút điều kiện, không bỏ một người ăn  xin nào. Họ hỏi P a tru l  
h à n h  động đó n h ằm  mục đích gi thì vị đạo sư kê câu chuyện 
như  sau:

“Có lần, một người nọ rấ t  nghèo đến cúng P h ậ t  cồ-đàm 
một ít bánh  kẹo đế tỏ lòng biết ơn. Một vị Bà-la-môn ham  
thức ngọt nọ nh ìn  bánh  kẹo rồi hỏi xin Phậ t,  ông ta  b iết rằng  
P h ậ t  chẳng bao giờ từ  chối.

P h ậ t  t rả  lời: “Nêu ngươi nói: “Cồ-đàm, tôi không cần thứ  
đồ ngọt n ày ” thì ta  cho ngươi h ế t”. VỊ Ba-ỉa-môn nọ vâng  lời 
và đưực các thứ.

Lúc sau, A-nan, người th â n  cận P h ậ t  hói Ngài về mục đích 
câu chuyện, vị đạo sư t r ả  lời như  sau: '‘Trong năm  tră m  kiếp 
vừa qua, vị Ba-la-môn dó chưa hề có một lần thây  m ình  đầy 
đủ, chưa hò thây  m ình  không  cần gì cả. Vừa rồi đó là lần  đầu 
có người chí cho ông nói câu đơn giản “Tôi không cần”, đê' làm  
quen với cảm giác vô-sớ-cầu. Nhờ th ế  mà lòng th am  ái sẽ bớt 
đi và hạ t  giông xả bỏ đã được gieo”.

Sau lần đó, nhiều ngày qua không  có kẻ ăn  xin hay nghệ 
n h â n  thiêu thôn nào đên với P a tru l  cả. Vật phẩm  cúng dường 
chất cao như  đông trong  trú  xá của Patru l và thực phẩm  để 
lâu ngày cũng không còn tươi ngon. Bỗng nhiên , m ặt  Patru l 
tươi lên và nói: “À, bây giờ cả đám  sắp đến rồi”.
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Quá nh iên  vài t iếng  sau có hôn năm  người thợ đẽo đá đôn 
thăm , P a tru l  đả  soạn sẵn tiổn hạc, thực phẩm  và vật dụng 
nghệ th u ậ t  cho họ. “Đây, hãy láv những gì mà các bạn cần”, 
P a tru l  nói trước khi các người đó mớ miộng cầu xin.

“Hăy đèo th ầ n  chú lên đá và làm cho cảm hứng các bạn 
được th à n h  h ìn h ”, Patru l  nói theo khi các người nó, túi đầy 
vật phấm , bắ t  đầu xuông núi.

Sau đó Patru l  quay lại nói với học trò: “May quá cũng 
xong các của cúng dường. Các thứ này nằm  ngổn ngang như 
một thây  m a ”.

Nhân quả

Trong các chuyên du hành , Patru l Rinpoche'81 vốn là kẻ 
không n h à  thường lưu trú trong  các tu viện có tiếng 

của Tây Tạng  để truvền giáo phap Đại Thành, muc đích càng 
gặp được nhiểu người căn cơ càng hay.

Lần  nọ, Ngài ở lâu trong  tu viện cô nổi t iếng  Katok, mỗi 
Iigàv Ngài hội họp với các vị Lạt-m a và t rả  lời th am  vấn. Sau 
buổi sáng  nọ, vị Đại Lạt-m a Katok Situ của viện mời Ngài gặp 
r iêng  và dùng bữa trưa.

Katok Situ lấy làm  h â n  hạnh  được gặp r iêng vị đạo sư 
phiêu bồng này, để được chỉ cho Ngài các của báu của tu viện. 
Như một đứa trẻ  con, Patru l ngạc nh iên  nh ìn  quanh và nói: 
“T h ậ t  khó tin , ở đây th ậ t  là xa hoa! Katok Situ, tu viện của 
Ngài có lẽ là viện giàu có sang trọng  n h ấ t  mà tôi đã từng 
thấy. Trong mỗi phòng có da hố, da báo, th ảm  lụa, vàng bạc,
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áo quần, đồ cổ, hộp dựng châu báu... Và đấ t  đai của viện n h ìn  
m út m ắ t  và những  đàn  trâu  bò, th ậ t  không kê hết. Tôi có cảm 
giác như  lạc vào cõi th ầ n  tiên. T rên  đời nàv th ậ t  khó có. T h ậ t  
đáng  nể  sợ...”.

Không nghe K atok Situ t r ả  lời, Patru l  Rinpoche nói tiếp: 
“Còn tôi, tôi chỉ có m ột cái nồi nhỏ nấu t r à  t rê n  dường phiêu 
bạt. Tôi nghe Ngài sắp  đi m iền Đông, hay là Ngài cho gói cái 
nồi của tôi theo  và tôi đi cùng? Tôi thì th ích  đi tay  không  cho 
khỏe”.

Sau kh i P a tru l  rời tu viện rồi thì K atok Situ họp các vị 
Lạt-m a và thông  báo làm  cả viện sửng sốt, là  ông sẽ từ  chức 
Đại Lạt-m a để rú t  vào rừng núi sông độc cư, từ  bỏ mọi của cải. 
Katok Situ đã hiểu những lời khuyên k ín  đáo của vị tu  sĩ 
phiêu bồng giác ngộ đó.

Sau đó K atok Situ một m ình  đi đến vùng băng  giá 
Dokham, là một t h á n h  địa của dân Táy Tạng. Khi đến đó thì 
óng cũng giống như  mọi ké ăn  xin hay tầm  dạo khác, phiêu 
bạt, rách  rưới, với m ột b ình  bá t  bằnẹ  gỗ t rê n  tay. Ong vừa đi 
vừa trộn  các th ứ  xin được trong  bình.

Một ngày nọ, Pa tru l  Rinpoche nh ận  được m ột m ả n h  giấy 
của ông: “C ám  ơn Ngài. Tôi đã chân th à n h  nghe lời Ngài. Tôi 
đang  th iề n  đ ịn h ”.

Pa tru l  nói: “Đâv này, đây là người th ậ t  sự lắng  nghe 
những gì ta  nói”.

Vài n ă m  sau, VỊ độc cư Katok Situ đó ở vùng băn g  giá 
Dokham  được một người đến thăm , người đó m ang  theo một 
đứa bé gái. Đứa bé nói: “Chúng con đã nghe danh  Ngài từ lâu, 
chúng con đến để xin Ngài ban  phước”.

K atok  Situ ban  phép  làn h  cho hai người, sau đó cô bé 
dâng  tặ n g  ông m ột bao bột gạo.
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K atok Situ không còn cái gì đựng bột nèn nói: “Cứ đổ bột 
lên t rê n  n ền  đá, và như  t h ế  là tốt rồi”.

“Con xin Ngài giữ nguyên bao bột, đó là dấu hiệu lòng 
cảm tạ  của con”, cô bé nói.

Giọng cô bé và thá i  độ của nàng  có cái gì đó làm  Katok 
Situ chú ý. Ong lựa các thức phẩm  vật của các ké h à n h  hương 
k h á c  d â n g  t ặ n g  để  vương vãi trước cửa động, lấy m ột SỢI 
chuyền vàn g  với hột đá quí đưa cho cô bé.

T ấ t  n h iên  là cô bé không nh ận  châu báu này của một vị tu 
sĩ nghèo khổ, n h ấ t  là khi nàng  thấy  hột đá quí là loại ngọc 
Achat có sọc, đó là thứ  mà dân Tâv Tạng rất  quí.

“Cứ lấy đi, con phải nh ận  quà tặn g  cùa ta và m ang  vào 
cố”, K atok Situ yêu cầu, “mỗi ngày con phải m ang”.

Cô bé vẫn luững lự cho đến khi tu sĩ độc cư nói: “Con không 
hề biết được ý nghĩa của sự trao qua đổi lại này”. Lúc đó thì nàng 
mới nhận , m ang sợi chuvển với viên nẹọc quí trên cồ và nhận 
phép lành  của Katok Situ thêm một lần nữa.

Cuối buổi h à n h  hương, cô bó về lại nhà. Nàng ờ không xa 
một vị đạo sư giác ngộ khác, đó là Jam yang  Khyentse 
W angpo<19), vì nàng  là cháu gái của Ngài và hay đến th ăm  và 
học hỏi với Ngài. í t  lâu sau, người ta  kê rằng  vị sư độc cư ỏ' 
Dokham  đã từ  t rần .  Cô bé này nghe xong khóc ròng như  khóc 
người t h â n  n h ấ t  vừa qua đời. Chỉ khi nàng  rò' v iên ngọc quí 
t rê n  cổ, n à n g  mới có niềm  tin, có cảm giác như  một sức m ạnh  
vô h ìn h  nào an ủi.

Thời g ian  trôi qua và cô bé lấy chồng. Người th iếu  phụ đó 
sinh  m ột con tra i,  và trong những năm  sau, dứa con đó giải 
th ích  với mẹ một cách rõ ràng  rằng, nó không ai khác hơn là 
sự tá i  s inh  của vị hiền nhân  Katok Situ.
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Tự hi sinh

Dola J igm e K elsang  là một học trò  của Dodrup C hen (22) 
Rinpoche th ứ  n h ấ t  và sau khi giác ngộ, trở  th à n h  

một vị đạo sư của phái Đại T hành . Ngài cùng đệ tử  đi suốt các 
vùng Đỏng Bắc Tây Tạng, th ậ m  chí đến Mông Cô’ để truyền  
bá giáo pháp.

Ngày nọ, Dola cùng hai học trò  đến một thị t r â n  m iền 
Tây Trung Quóc và vào nơi họp chợ, thấy  một đám  đông đang 
reo hò. Tới gần th ì  mới hay đang  có một cuộc xử t r ả m  công 
khai. Người ta  đang  tró i một tén  trộm  trê n  lưng một con ngựa 
sắ t  và đót lửa trong  bụng con ngựa để xứ tử tên  trộm.

Tên đạo tặc la khóc thảm  th iế t  và cầu xin cứu giúp. Đám 
đông reo hò chửi rùa va kể tội tên  trộm  đã làm bao người đau 
khổ. Vị Ddla tù' bi không biêt làm  sao khác hơn !à đứng ra  và 
tự  n hận  m inh ỉà kẻ trộm  cắp, xin th a  cho tên  kia.

Nhiều người không  tin, cãi nhau  om sòm; nhưng Dola, với 
lòng từ bi vỏ lượng, đã thuvết phục được và cuỏì cùng dồ tể  th ả  
tén  trộm  và bá t  cổ Doỉa, trói Ngài lên ngựa sắt. Là những  tên  
k h á t  máu, họ đốt lứa, ngựa sãt cháy đó hồng. Dola ngồi t rê n  
lưng ngựa, m át nh ìn  vào cõi vô cùng. K hónẹ một lời th a n  vân, 
Ngài rời bỏ th ố  giói này.

Hai ngưừi bạn  đồng h à n h  là ha i  chứng n h â n  của câu 
chuyện th ậ t  nàv và kê lại cho đời. Tây Tạng không hề quên 
chuyện này và ngàv nay các vị thầy  còn kê chu tro nghe.
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Người t a  b iế t  rằn g  có nhiều cách đế chuyên hóa sự sợ hãi và 
đau đớn trước cái chết, ngay luc còn sông cũng thế. Dola 
J igm e  K elsang  là một tronEỊ' nhtíne đạo sư đâ chứng tỏ được 
điều này.

u sĩ Saraha* ' 1' An Độ sóng vào thê kỷ thứ ba, vừa được
tôn  thờ  như  một anh  hùng, đong thời có người cho ông 

là phù thủy. S a rah a  là . t á c  giá của một tập  các bìu ca nổi 
tiếng, có tên  “Các bài ca vương giả cúa S a ra h a ”, ngày nay con 
được truyền  tụng. Sau nay ngươi ta  niưi thấy  các bài ca nà}' ià 
tác phẩm  tuyệt diệu của một tám  hồn đác đạo.

N hư các tu sĩ T an tra  trước và sau m ình, Saraha  thu nhận  
một thiếu nữ của giai cấp thấp  n h ấ t  vào nhà  mình, vì óng 
chẳng quan tâm  gì đến các qui định của An Độ thời đó. Ngược 
lại, ông chỉ m ong có dịp để phá các định chế t rê n  dưới và vì 
t h ế  n àng  th iế u  nữ mười lăm tuổi này không được ông thuê 
mướn làm  nữ tì, m à được ông chí dạy cho thực hàn h  phép tu 
T an tra ,  t rong  trường hợp này la sự ẹ-ao phối và được ông hiên 
th à n h  vợ.

Ta có th ể  tưởng tượng lang xóm cũn^ như giai cấp Bà-la- 
môn hồi đó xôn xao thế  nào khi ông và nàng  vợ trẻ  biến m ất 
vào nmp- không còn cho ai gặp mặt. Còn nàng thiếu nữ đó cùng 
say mê ông ngay từ  lúc mới găp, nhò’ ông m à nàng  thoát khỏi 
giai cấp bần  cùng nô lệ. N àng khuyên chồng cứ thực hành  các 
phép tu th ầ n  bí, không cần quan tâm  đến sự hiện diện của

Củ cải của ồaraha
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nàng  và nàng  không có gì mong ước khác hơn là được phục vụ 
một người giác ngộ và được học hói nơi chồng.

Cả ha i  sông viễn ly như  thê  trong  rừng già An Độ, như  
các vị tu sĩ T a n t ra  khác với bạn  đồng h à n h  của họ. Họ th iền  
quán, thực h a n h  phép Yoga cúa sự giao phối xuất th ầ n  và đối 
xử vói nhau  bằng  lòng k ính  trọng  cao cả. S a ra h a  cũng chịu 
khó làm  các công việc m à vợ m ình  không làm  được, nhưng  nói 
chung n àng  phục vụ chồng như một học trò  phục vụ VỊ đạo sư.

Một ngày nọ, người thiếu phụ m ang  lên cho chồng một 
m ón ăn và câu chuyện sau đây xảy ra, đi vào lịch sử của 
Saraha . Thường thì S a rah a  ăn  tấ t  cả những gì dọn lên, không 
quan tâm  đến  m ón ăn. Nhưng lần  đó, S a ra h a  kêu lên: “Dọn 
cho ta  món cà-ri nấu củ cải”.

Người vợ phải đi ra  chợ mua củ cải. v ề  nhà , n à n g  nâu cà- 
n  với củ cải, th êm  sữa chua và dọn lên trong  lá chuôi. Sau đó 
nàng  đưa thức ăn  trước m ặt  chồng, nhưng S a ra h a  ngồi đó, hai 
chân tréo lại, không  p hản  ứng gì cả. Thì ra, n à n g  đã  thấy, 
ông chồng đã n h ậ p  đ ịnh  rấ t  sâu và không nghe th ấy  gì nữa từ  
thê  giới bên  ngoài. N àn g  đê chồng yên và lo việc khác.

T h ế  m à mười ha i  năm  trôi qua, S a raha  không  hề nhúc 
nhích khỏi chỗ ngồi. Tâm  của ông có lẽ xuất th ầ n  đi đâu rấ t  
xa, tuy t h ế  vẫn  không  hoàn toàn  rời thân .

Sau mười hai n ăm  và ba tháng , S a rah a  ưiở bừng m ắ t  ra  
và kêu: “Cà-ri củ cải đâu rồi?”.

Người th iếu  phụ không  biết nên  cười hay khóc. “Ông th ậ t  
đ iên”, nàn g  nói: ông là đạo sư kỳ cục. Cà-ri đã  theo  sô 
phận  của th ê  g ian  từ  những  năm  trước, còn ông th ì ngồi đây 
như  một củ cải cắm xuống đát. Mười hai năm  trô i  qua rồi mà 
ỏng vẫn còn bám  vào tư  tưởng cù rích'?”.
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Saraha đang rèn mũi tên, 
biểu tượng phương tiện dẫn đến chân lý. 

(Ngoài ra từ Sara có nghĩa “mũi tên”)

S a ra h a  không t rả  lời. Ong còn phái định th ầ n  lại. Nhưng 
người vợ của ông, nàng  đã trở  thành  một nữ tu sĩ đầy tiến bộ 
trong  thời gian qua, nói tiếp: “Mười hai năm  qua. ông làm gì 
thế , có lẽ không phải là một phép th iền  quán đích thực đâu". 
N àng  nói, hai tay chõng nạnh. “Ke du hàn h  tư tưởng như ông, 
chưa chắc là đa th iền  đinh đúng cách. Ké rút về sòng độc cư, 
chưa chắc ở một mình. Độc cư (tích thực chính là rũ bỏ mọi 
suy luận  giải thích, từ  bỏ mọi cân nhắc nhị nguvên, và nếu 
chúng có dấy lên, thì đừng co bám víu chúng;. Còn ông, mười 
ha i  n ă m  ông cứ chờ vài củ cải tron 14' áo tưởng. T hế  mà ông gọi 
m ình  là Đại toàn năng '52' sao?”.

Lời nói của vị th ầ n  giận dữ m ang dạng người đó đánh 
t rú n g  S a ra h a  tận  xương túy. Cũng đúng lúc đó, ông thấy  m ình 
t ỉn h  giác  hơn, hơn hẳn  từ trước m ình  hay m ơ tưởng. Trone 
những  n ă m  sau, ca hai đạt một câp mới về giác ngộ, không 
còn rơi t rở  lại t rạ n g  thái bình thường của con người và nh ận  
ra  m ình  ch ính  là ánh  sáng  p h á t  chiếu tù' tự t ính  bất diệt.
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Đến lúc phải rời cõi thế, cặp vợ chồng này  b iến  m ình  
th à n h  á n h  sáng  th a n h  t ịn h  và th ể  nhập  vào tự  t ính ,  không  để 
lại dấu vết nào của th ân .

rong một ngày đẹp trờ i trong  vắt nọ tạ i  Tây T ạng  vào
thê' kỷ trước, tu sĩ Schabkar Rinpoche cùng với hai 

học trò đi du h ành . Ba người m ang  theo một con ngựa chở các 
th ứ  họ cần trong  những  th án g  tới đâv. Họ dắ t  theo  con ngựa 
đi từ  đ ỉnh  nàv  qua đ ỉnh  núi khác, thưởng thức vẻ đẹp của rừng 
núi Tây Tạng  và t ìm  nguồn cảm hứng cho các bài ca.

Cả ba vừa đi vừa ca, vừa qua một đường đèo cheo leo thi 
thây  một người đàn  bà  nằm  trê n  đường, m ặt  úp xuồng đất. 
Schabkar Rinpoche vội nhảy  tới, kéo người đàn  bà  dậy, nhưng 
hầu như bà không nhúc nhích  nổi. Bà run run xin chút thức 
ă n  và nước uống.

Schabkar mở túi, nấu  chút t r à  và đô vào m iệng  bà. Sau 
đó, ông lấy bột mì, t r à  và bơ để vào một cái túi đưa cho bà 
thấy, để bà  già t in  những  tuần  tới đây không phải chết đói.

Bà già đã không  m ột lời cảm ơn, mà còn cất giọng đã hồi 
sức. đòi hỏi th êm  áo quần. Schabkar vui lòng mở bọc lấy thêm  
áo quần cho bà  và để bên  cạnh. Bà già trông  th ậ t  xấJ  xí, cả 
ba chưa bao giờ th ấv  người nào xấu như vậy. Nhưng Schabkar 
Rinpoche không  hể quan  tâ m  đến điều đó và n h ìn  bà với lòng 
cảm m ến như  ông đã từng  đối với mọi người khác.

Tu sĩ biết baỵ
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Bà già n h ìn  con ngựa rổi nói: “Khôn khô cho ta  không đi 
được nữa, còn các ngươi trai tráng... Nếu các ngươi cho ta  con 
ngựa th ì hay  biết mấy?”.

Các học trò  của Schabkar Rinpoche đã hế t  kiên nhẫn. 
Nhưng vị tu sĩ biêt h á t  nọ đã sẵn sàng, cất túi treo lưng ngựa. 
“Nào, mời b à ”, ông nói và đờ bà đứng dậy. “Bà đừng lo gì cho 
tương lai. Chúng tôi sẽ giúp bà đầy đủ.”

Ong cấn th ậ n  đỡ bà già lên ngựa trong  lúc hai đệ tử nhìn 
nhau  không  hiểu. Lên đên lưng ngưa, bà già nh ìn  xuống ba 
người đàn  ông một cách khinh  mạn, nở nụ cười chê trách  khi 
thấy  khuôn m ặ t  hai người học trò.

Trong phú t đó bà già biến th à n h  một người hoàn toàn 
khác. Một hơi âm  đầy sức sông toát ra  từ  khuôn m ặt bà lão và 
cái lưng còng đã ngồi th ẳn g  trên  lưng ngựa. “Schabkar”, bà 
lão gọi với giọng tươi vui đầy sức sống, “Ta nghe ngươi là kẻ 
có trí.  N hưng ta  muôn tự m ình  xem ngươi có lòng từ  bi và óc 
hóm  h ỉn h  đên đâu. Ta chắng cần ngựa lẫn  tấ t  cả các thứ  của 
ngươi. Ta không  th iêu  gì cá, từ  vô thủy, tấ t  cả đều ở trong  ta, 
ta  chứa cả t h ế  giới. Nào hây nói đi, hỡi vị hộ pháp, ngươi vẫn 
không biết ta  là ai chăng?”.

Schabkar  đứng như trời trồng, n h ìn  sững dạng hình, 
không  nói n ên  lời. “Nêu ngươi không biết thì nghe đây”, nói 
xong bà lão biến  th àn h  dạng ánh  sáng  của nữ th ầ n  Vajra 
V arahi tức th ì. T rên  ngựa là một khôi án h  sáng đỏ rực, phát 
lửa k h ắ p  m ọi hướng  và b iến  t h à n h  m ột vị ác t h ẩ n  h a i  đầu.

Đó là m ột vị th ầ n  với cái đầu khổng lồ, nhe  răn g  dữ tợn. 
T rên  đầu đó là một đầu heo, đen như  mực, gầm gừ. Như người 
khác h ẳ n  sẽ bỏ chạy ngay, nhưng Schabkar Rinpoche đứng 
yên và lắng  nghe những lời bà  lão vừa nói. “Hãy nh ìn  ta  và 
hãy  n h ậ n  ra. Đây là dạng của nữ thẩn  Vajra Varahi, nữ thần
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vô úy. Ta sẽ đưa ngươi về th iê n  giới và sẽ lo lắng  cho ngươi... 
Đừng ngoảnh m ặt  đi”.

Khối lửa bỗng lớn như  một ngọn núi. Nữ th ầ n  t r ầ n  
truồng m ang t rê n  cô’ một chuỗi đầu lâu nhỏ đầy máu, đứng 
trước Schabkar Rinpoche và bắ t  đầu một điệu múa với nhiêu 
biểu tượng sâu kín. T rong một tay, nữ th ầ n  cầm kiếm  bén, tay  
k ia  cầm đầu lâu đầy máu. Nữ th ầ n  Vaịra V arahi kẹp t rong  tav 
một chĩa ba, t rê n  đầu chĩa ba là xương người. Học trò 
Schabkar quay m ặ t  đi không  dám  nhìn.

Bỗng nh iên  nữ t h ầ n  b iến  th à n h  một đám  m ây ngũ sắc, 
cười và ném  cho S chabkar  một bọc chứa. Schabkar vừa chụp 
lấy cái bọc th ì  nữ th ầ n  đã bay lên không, nh ìn  người tu  sĩ như  
mời gọi, t rong  kh i ông còn đứng nguyên tạ i  chỗ.

Học trò Schabkar chỉ kịp thấy  ông nhé t bọc đó vào áo, hai 
tay  vươn lên cao, như  muốn bay theo nữ thần . Sau đó họ la 
lên khi thây  tu sĩ nhấc  bổng người và bay theo nữ thần .

eshe L angri  T h a n g p a  sông cách đây khoảng  tám
tră m  năm  tạ i  Tây T ạng  và là một Lạt-m a thông  thá i  

của trường phái K ađ am p a153'. đây là trường phái được đạo sư 
Ấn Độ A-đề-sa<34! t h à n h  lập  trước đó không láu. Nguyên tắc 
của trường phái nàv  là h ế t  lòng phục vụ mọi người với lòng từ 
bi vô hạn, nhờ đó m à  sự ph án  biệt giả tạo giữa " ta” và “người” 
một ngày nào đó sẽ tự  b iến  m ất.

Dâu rĩ cũng phối cười
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L a n g r i  T h a n g p a  cảm  th á y  trường  p h á i  n ày  phù hợp VỚI 
m ình  vì ông rấ t  n hạy  cảm và dẻ dàng đặt m ình  vào tâm  trạng  
người khác, hầu như  chính m ình đang ỡ trong  hoàn  cảnh của 
người. Tuy nh iên , cứ đặt m ình  vào cánh khổ của người, ông 
càng buồn rầu theo. Lòng từ  bi của ỏng lẽn cao độ đến nỗi ône 
rút vào núi để cầu nguyện, nhịn  ăn và cảm n hận  những gi 
chúng s inh  đang  đau khổ.

Bạn đồng tu khuyên ông: “Tất cả chi là một giấc mơ, giấc mơ 
này xuất h iện  vì con người tự đồng hóa với một cái thân  có sống 
có chết, tại sao bạn  lại quan tâm  quá sức như thể*.

“Không đáng  buồn sao khi tấ t  cả loài hữu t ìn h  hàng  ngày 
phải chịu cơn ác m ộng đó’", vị Lạt-ma Langri Thangpa tự nói. 
“ĐỜI sống trong  vòng s inh  lử này khi lên khi xuống, giữa cái 
hi vọng được thỏa  nguyện và cái th ấ t  vong cay đắng. Và t ấ t  c-á 
nỗi khổ  của cõi Ta-bà nàv  là nồi khổ cúa chính t a ”.

Ong được m ệ n h  danh  là “Người rảu ri t h á n h  th iệ n ”. Ngày 
đo, ông trùm  k h ă n  t rê n  đầu, như  có tang  và đi trong  hành  
lang tu viện.

Nhiều tă n g  sĩ hỏi: "Có ai chót chàng?”. Ông lầu bầu tra  
lời: “Nêu hỏi, có ai không  chết chăn", xem  ra  thông minh 
hơn”. Sau dó ông bỏ đi để tiếp  tục th iền  quán về cái khò'.

Lần khác, Langri  Thangịia nẹồi trước một cái bàn gồ 
thấp , t r ê n  b à n  đang  có nhiều cơm. Ngửi có mùi thức àn, một 
con chuột bò ra. Vị Lạt-m a đang trộn cơm với đá quí đê’ làm 
Man-đa-la, đó là các đồ h ình  với ý ngh ĩa  sâu kín mà ông 
thường dùng để th iền  định.

VỊ Lạt-m a ngồi yên lặng nên con chuôi yên tr í  bò lên bàn. 
Con chuột ngửi n h ằ m  m ột v iên  đá t u r k i '  vã t ìm  cách kéo viên 
đá đi. Nhưng con chuột quá nhỏ m à YL!;U đá khá  lớn, lại dính 
chắc vào cơm nên  không  sao kéo ra  1 :1 'i
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“B ạn  th â n  m ến ”, ông nói, “Cái viên xanh  xanh  đó không 
phải là phó m át đâu, nó là một viên đá không ãn  được, bỏ nó 
đ i”. T h ế  nhưng con chuột đã kéo viên đá ra  được một nửa, 
nhưng không m ang  theo được. Langri T hangpa  nh ìn  con chuột 
với cách nh ìn  của một h iền  n h â n  từng trải: “Sự cố gắng  vô 
vọng nàv  làm  ta  nhớ đến  cuộc t r a n h  đấu của người đời với vậ t  
chất. Làm  được điều gì đâu kh i chuyên vật chất từ nơi này qua 
nơi khác. Tưưng ràn g  làm  xong việc, n h ư n g  cuối cùng lại đố 
ná t ,  hoàn  toàn  vô ích”.

VỊ Lạt-m a nghĩ đến đó th ì  con chuột b iến  m ât và không  
thấy  ra  nữa. ô n g  đang tiếp  tục hoàn  th à n h  M an-đa-la  th ì 
bỗng nh iên  con chuột lại xuất h iện , lần nay có thém  một con 
nữa. Hai con xúm nhau  kéo viên  đá ra  khỏi đống cơm, một 
con đẩy, một con kéo, và  cuối cùng chúng biên m ất với chiên 
lợi phẩm.

Langri Thantịpa cười to tiếng, từ  nhiều năm  nay ông mới 
cười. T iến g  cười của ô ng  b ấ t  ngờ v à  đầy n h â n  hậu , m ặ t  ông 
sáníĩ lèn như  m ặt trời vừa mọc.

ò n g  thố t lén th à n h  tiếng: “Mong sao chúng .sinh trong  vù 
trụ  muôn gi được n ấy ”.
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Chú thích của người dịch

1. Milarepa: tên Tây Tạng, có nghia “Mila, người mặc áo vải 
khổ hạnh", 1052-1135. Một trong những thánh nhân nổi tiếng nhất 

của  Tây  Tạng, ồ n g  là học trò của M arpa và bị thầy thử thách khắc 

nghiệt. Cuố i cùng ông được truyền giáo pháp Đại Ấn quyết 

(M aham udra) và Naro Chodrug. Ông là người sáng lập ra tông 

phái Kagyupa. N gày  nay, Phật g iáo Tây  Tạng  vẫn còn nhắc nhở 

lại cuộc  đời và những bài ca  của  ỏng.

M ila repa  sinh tại T â y  Tạng, gần biên giới Nepal. Lúc lên bảy, 

cha mất, gia sản bị ch iếm  đoạt, gia đình ông bị đối xử tàn tệ. 

Nhằm  trả thù nhà, ông đi học phép tà và trong một lân dùng phép 

hô phong hoán vũ ông giết hại nhiều người. Ăn năn về hành động 

đó, ông tìm gặp đạo sư  của  tông Nyingm apa là Rongton, nhưng vị 

này khuyên ông nên gặp Marpa. ô n g  ỉrở thành đệ tử của  M arpa 

lúc 38 tuổi, nhưng suốt sáu năm ông ch ỉ được xem là kẻ hầu, và 

M arpa thử thách khắc nghiệt làm ông hầu như kiệt sức và gần 

muốn tự vận.

Vớ i thời gian đó, ác ngh iệp của  ông đã được trả xong, M arpa 

cho ông bắt đầu học pháp bằng cách  sống viễn ly cô tịch, truyền 

cho ông g iáo pháp của  Naropa và đặc biệt dạy cho ông phép nội 

nhiệt. C h ỉ với một ch iế c  áo mỏng manh, M ilarepa sống năm này 

qua năm khác trong cá i lạnh của Hi mă Lạp sơn, ch ỉ chuyên tâm 

thiền định trong cá c  hang động. Sau chín năm độc ẩn, ông bắt đẩu 

nhận học trò, trong đó có  y s ĩ G am popa  là người quan trọng nhất. 

Ông m ang g iáo pháp cho  đời bằng các  bài ca  bất hủ.

2. M arpa: 1012-1097, đạo sư nổi tiếng của Nam Tày  Tạng. 

Ồng đi Ân Độ và mang vể Tây  Tang giáo pháp Đại Án quyết, Naro
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Chodrug . M arpa là thầy của  M ila repa  và đong vai trò quan trọng 

nhất trong tông phái Kagyupa, Ông là người tu hành nhưng vẫn 

tham gia cồng v iệc thể tuc một cách  hài hòa.

Thờ i trẻ tuổi, M arpa đã học tiếng Sanskrit. Sau đó ông đổi 

toàn bộ sản ngh iệp lấy vàng để thực hiện chuyên  du hành truan 

chuyên  đi An Độ. Tạ i An Độ, ông gặp vị Đại toàn năng Naropa, là 

người sau đó g iáo hóa cho ông 16 năm. Trỏ' lại Tây  Tạng, ông 

dùng hết thời giờ để phiên dịch kinh sách, sống cuộc ƠG! của một 
nông dân, lập gia đinh với Dagm em a, có  nhiều con.

Sau đó, trên đường tìm đạo, ông lại đi An Đ ô  -nòt iần nữa. v ể  

lại T ây  Tạng , ỏng nhận M ila repa làm hoc tro. Saư khi đã thử thách 

khắc nghiệt, ông mới ch ịu truyền bí pháp cho  M ílarepa.

Lức tuổi đã cao, ông lại đi An Đỏ lần thứ ba vì một bí phốp 

khác. Tạ i đó ông gặp A -đề-sa  và lại gặp thầy Naropa lần cuối. 

M a rpa  Ưa thích dùng g iấc m ộng để  quyết đoán írước tương lai và 

từng tiên tri sẽ có tông Kagyupa ra đời.

3. G am popa: 1079-1153, môt trong những cao  tànạ Mật tông 

quan trọng của  dòng Kagyupa tại Tây  Tạng. Năm  26 tuổi, sau khi 

vợ mất, ông trở thành tăng s ĩ và theo g iáo pháp của  phái 

Kadam pa. Trong quá trình tu học, ông được gặp M ílerapa, một vị 

cao  tãng đắc đạo và được M ila repa  truyền cho  Đại Ấn quyết. Sau 

M ila repa  mất, ông thành lập tông Kagyupa. Óng là tác giả của  tác 

phẩm  Lamrim  (Báu vật giải thoát), đã hợp nhất hai trưòng phái 

K agyupa  và Kadam pa, “như hai dòng nước hòa vào nhau ’’.

4. G iá c  Thành: Bodh-G aya, có khi được goi là Bổ-đề đao 

tràng, là một trông bốn thánh địa của  Phật giáo, cách  Pa tna Ấn Độ 

90km về phía Nam. ở  đây, đức Phât Th ích  ca  M âu ni đã g iác ngộ 

sau khi thiền định 49 ngày dưới cây  Bồ  Đ ể. N gày nay, ở đây còn 

lại tháp Đ ạ i bổ-đề do một nhà vua T ích  Lan xây dựng.

5. Pota la: cung điện của  Đạt lai Lạt-m a tại kinh đô Tây  Tạng 

Lhasa . Pota la  cũng là địa danh của  trú xứ Q uán  T h ế  Âm  tại Trung 

Q u ố c  (Phổ  Đ à Sơn)
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6. Q uán  T h ế  Âm: một trong những vị Bố tát quan trọng nhâl 

của  phái Đạ i thừa. Q uán  T h ế  Âm thể hiện lòng Bi, một trong hai 

dạng của  Phật tính. Trong nhân gian, Ngài là vị bảo hộ tránh khỏi 

tai họa và thường được phụ nữ không con cầu tự.

Trong cá c  loại tranh tượng về Ngài, người ta thấy có 33 dạng, 

khác nhau vể số  đầu, tay và các đặc tính. Thông thường ta thây 

tượng Ngài có  ngàn tay ngàn mắt, có khi 11 đầu. Trên đầu có khi 

có tượng của  A Di Đà, xem như đặc đ !ểm chinh. Trên tay co khi 

thấy Ngài cầm  hoa sen xanh, vì vậy Ngài cũng có tên là “Người 

cầm  hoa s e n ” (Padm apan i) hay nhành dương liễu và một bình 

nước Cam  lồ.

C ó  người xem Đ ức Đạt-lai Lạt-ma là ứng thân của  Quán Thế  

Ám  Bồ tát.

7. Đạt-la i Lạt-m a: nguyên nghĩa “Đạo  sư  với trí huệ như biển 

c ả ”. Danh hiệu do nhà vua M ỏng c ổ  Altan Khan phong cho 

phưong trượng của  trưởng phái G e lugpa  (Hoàng giáo) năm 1578. 

Tử  1617, Đạt-iai Lạt-ma thứ 5 trở thành người lãnh đạo chinh tri và 

tinh thản của  Tày  Tạng. Kể lừ đây, ngưòi ta xem Đạt-lai Lạt-ma là 

hiện thân của  Q uán  T h ế  Âm. Mỗi một Đạt-iai Lạt-ma được xom !à 

tái sinh cùa  vị Lạt-m a trước.

Đạt-iại Lạt-ma thu 6 là vị có trinh độ học thuật rất cao thâm và 

cũng ià một nhà thơ. Vị Đạt-lai Lạt-ma hiện nay là vị thứ 14. sinh 

năm 1933, sống lưu vong tại Án Độ từ 1959 đến nay, Ngài là người 

lãnh giải Nobel H òa  bình, đổng thời là người đại diện Phật giáo 

xuất sắ c  nhất hiện nay trên thế giới.

Danh sách cá c  vị Đạt-iai Lạí-ma:

1. Đạt-lai Lạt-ma Gedrũn Drub i 391 -1475

2. Đạt-lai Lạt-rna G endùn Gyatso 1475-1542

3. Đạt-lai Lạt-ma Sốnam  Gyatso 1543-1588

4. Đạt-lai Lạt-ma Yõn íen  Gyatso 1589-1617

5. Đạt-lai Lạt-ma Losang  Gyatso  1617-1682

6. Đạt-lai Lạt-ma Jam yang Gyatso 1683-1706

7. Đạt-lai Lat-ma Ke isang  G ya tsc  1708-1757

8. Đạt-lai Lạt-ma Jam pe l Gyatso  1758-1804
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9. Đạt-lai Lạt-ma Lungtog G yatso  1806-1815

10. Đạt-lai Lạt-ma Tsũltrim  G yatso  1816-1837

11. Đat-lai Lạt-ma Kedrub G yatso  1638-1856

12. Đạt-lai Lạt-ma Trin le G yatso  1856-1875

13. Đạt-lai Lạt-ma Tubten G yatso  1876-1933

14. Đạt-lai Lạt-ma Tenz in  G yatso  1933-

8. P a tru l R in p o ch e :  1808-1887, một trong những đại sư  quan 

trọng nhất của  Đại Thành, của  dòng Ny ingm apa, học trò của 

Dodrup Chen . H ọc trò quan trọng của  Ngà i là Ju  M i Pham  Nam 

(1846-1912) và Dodrup Chon  thứ ba (1865-1926)

9. Đ ạ i Thành: D zogchen , g iáo pháp chủ yếu của  tông 

Ny ingm apa thuộc Phật g iáo Tây  Tạng. G iáo  pháp này được xem là 

M ật g iáo cao  nhất do đức Th ích -ca  Mâu-ni chân  truyền. G iáo  pháp 

này được gọi là Đại vì nó cùng tột và Thành vì không cần bất cứ 

một phương tiện nào khác. Theo  g iáo pháp này, tâm thức vốn luôn 

luôn thanh tịnh, hành giả ch ỉ cần trực nhận điếu đó. Theo  truyền 

thuyêi, D zogchen  được Liên H ca  S inh và V im alam itra  đưa vào Tây 

Tạng  trong thê kỷ thứ 8 và sau đó được Lo ng ch en p a  tổng kết trong 

thế kỷ thứ 14. Cuố i củng, tông phái này được J ịg m e  L ingpa  (1730- 
1798) kết tập và truyển đến ngày nay.

10. D oe Khyen tse : sinh năm 1800, không rõ năm mất.

11. K e ls a n g  G yatso: Đạt-lai Lạt-ma thứ bảy (1708-1757) 
xem thêm chú thích số 7.

12. L iê n  Hoa S inh: Padm asam bhava , sông  cùng thời với vua 

Tây  Tang  T risong  Detsen (755-797), là một nhân vật lịch sử  người 

sáng  lập Phật g iáo Tây  Tạng. Ngà i ià người sáng lập tông 

Ny ingm apa, một trong bốn tông phái lớn của  Tây  Tạng  được đệ tử 

gọi là "Đức Phậ t thú hai”. Ngài có  nhiều íhần thông, nh iếp phục 

ma quái và thiên tai. C ách  tu hành của  Ngà i rất đa dạng từ sử 

dụng phù chú (Phurbu) đến tu tập cá c  phép thiền định. Ngà i thuộc 

dòng cá c  vị đại sư  Đại toàn năng (M ahasiddhas), để  iại rất nhiễu 

chuyẹn  than thoại cho  đời sau. Trong các  nơi vùng Hi mã Lạp  son, 

người ta gọi Ngà i là Guru R im poche  (đạo SƯ qu í báu).
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Tương  truyền Liên Hoa Sinh được sinh ra tại Tây  Bắc 

Kashm ir, sớm  thông làu mọi kinh sách, nhất là g iáo pháp Mật tông 

(Tantra). V ào  thế kỷ thứ 8 Ngài đến Tày  Tạng, chống lại ma quỉ, 

thiên tai và ảnh hưởng của  g iáo phai Bon. Ngài cho xây tu viện 

Sam ye năm 775 và thời gian hoạt động của  Ngài tại Tây  Tạng 

xem như châm  dứt tại đó, nhung có nhiều tài liệu cho rằng Ngài ở 

Tây  Tạng  lâu hơn nhiều. Liên Hoa Sinh truyền giáo cho 25 đệ tử, 

trong đó có  nhà vua Tây  tang, quan trong nhất là bí lục vê “Tám  

tuyèn g iáo ”. Ngoài ra, Ngài cổn để lại nhiều kinh sách, được giấu 

trong rừng núi (Terma) và ch ỉ được khám phá ra tại thời điểm nhât 

định. H ọc  írò quan trọng và là người viết lại tiểu sử của  Ngài ià bà 

Y e sh e  Tscg ịa l.

13. D rukpa  Kun ley , 1455-1570; “Con reng tốt bụng”, Một 

trong những “cuồng thánh” nổi tiếng nhất Tây  Tạng. Ngài trước 

theo học dòng D rugpa trong tông Kagyupa, sau đó lại thích du 

phương giáo hóa. Ngài được xem là hiện thân của hai vị Đại toàn 

năng Saraha và Shavaripa. Ngài có công lớn trong v iệc truyền 

Phật Pháp  đến nước Bhutan và nổi danh trong quần chúng vì sự 

mê dái và rượu bia. Ngài để lại nhiều bài hát thổ lộ điều nhận thức 

chân  lí trực tiếp của  mình, có thể so sanh được với nhũng bài kệ 

của  những vị Th iền  sư Trung Hoa.

Tên ta là rống điên Drukpa Kunley 

Ta không phải du tăng xin ãn, xin áo 

Ta đã xuất gia hành hương 

Một cuộc hành hương bất tận.

14. M a ch ig  Labd rong : (1055-1149), nữ đạo SƯ Tây  Tạng, 

được xem là người phát triển và hoàn thành phép tu Chổd (xem 

thêm chú thích số  23)

15. T ịc h  T h iê n  (Shantideva); môt cao tăng thuộc phái Trung 

luận. Truyền  thuyết cho rằna ông là một vương tử m iền Nam An 

Đ ộ  sống vào thế kv thứ 7.8, và hoạt động tại viện Na-lan-đà. Ong 

là tác giả của  hai íá c  phẩm quan trọng la Sh iksham uchchaya  và 

Bồ Đ ề hành kinh (Bodhicharya-vatara). Bồ Đề hành kinh rất thông 

dụng trong Phật g iáo Tây  Tạng, là kinh điển g iáo khoa.
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16. V ăn  Thù: Manjushri; Bồ tát tượng trưng cho trí tuệ, một 

trong những vị Bổ tát quan trọng của Phật giáo. Lần đầu tiên người 

ta nhắc đến Văn Thủ trong tác phẩm  A rya-M anjushri-M u laka lpa  

thuộc thế kỷ thứ 4. Tranh tượng trình bày Văn  Thù với lưỡi kiếm và 

kinh Bát-nhã ba-la-mật. Người ta xem đó là biểu tượng trí tuệ phá 

đêm  tối của  vô minh.

Văn Thù có nghĩa là “người với tiếng nói êm dịu", là Bổ tát đại 

diện cho trí tuệ, thường được tụng niệm trước khi hành giả nghiên 

cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc Trung Luận tông. Ngài là bậc 

tượng trúng cho kinh nghiệm giác ngộ, đến bằng khía cạnh ý thức.

Văn Thù cũng xuất hiên dưới dạng ác thần, có tên gọi là 

Yam antaka (người chiến thắng thần chết), có  dạng vị thần mang 

đầu bò. Dạng này là một thần bảo hộ (Yidam) quan trong của  tông 

phái G e lugpa  tại Tây Tạng. Trong Phảt giáo Tây  Tạng các  vị luận 

sú  xuát sắc như Tsongkhapa thường được xem là một hiện thân của 

Văn Thù.

17. Naropa: 1016-1100; một vị Đại su Ấn Độ theo truyền 

thống Tantra của  84 vị Đại toàn năng. Người truyền Mật g iáo cho 

Ngài là T ilopa, mõt trong những Đại toàn năng danh tiếng nhất. 

Naropa  được xem là người truyền những g iáo pháp Đại An quyết 

và vi vậy phép tu này được gọi là “sáu g iáo pháp của  N aropa” 

(Naro Chodrug), được M arpa truyền qua Tây  tạng và ngày nay vẫn 

là một g iáo pháp quan trọng của tông phái Kagyupa. N aropa  đã 

từng giữ trách nhiệm  quan trọng tại viện Phật học Na-lan-đà và 

sau mới trở thành học trò của  Tilopa.

18. T ilo pa : 988-1069; một trong những VỊ Đại toàn năng và là 

người đầu tiên truyền phép Đại Ấn quyết. Ông là người thống nhất 

cá c  phép  tu Tantra của  Ấn Đ ộ và truyền cho  học trò là Naropa. 

Dưới tên Naropa, tông phái Naro Chodrug  truyền bá g iáo pháp của 

T ilopa  tại Tây  Tạng  và đóng vai trò quan trọng trong phái 

Kagyupa. Tên  T ilopa  có  nghĩa là “người làm dầu m è”, vì T ilopa  

từng làm dầu mè kiếm sống.
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19. Ja m y a n g  K h yen tse  VVangpo: 1820-1892, đạo su ỏ miển 

Đông Tây  Tạng.

20. S avanas ika : Tổ  Thiến tông thu ba của Phât giáo Ấn Đô, 

sau M a-ha Ca-d iếp  và A-nan.

21. Va jriputra: được xem la mồi trong 16 A-!a-hán của Đại 

thừa, là cá c  vị bất tử. Theo  truyền thống Tây  Tạng. Vajriputra là 

con của  nhà vua Udayana, được Katyayana hướng dẫn và đắc 

pháp trên một hoang đảo. Tranh tượng hay vẽ Vajriputra tay cầm 
phất trần.

22. D od ru p  Chen: dòng tái sinh gốm có ba v ị: Dodrup Chen 

thứ nhất 1745-1821; Dodrup Chen thứ hai (?); Dodrup Chen  thứ 

ba 1865-1926. Chuyên  này kể lại cuộc đòi của Dodrup Chen  thứ 

hai, người chết trẻ, như thế phủ họp VÓI giai đoạn tái sinh tử 1821- 
1865.

23. Chốd: phép tu Tây Tang, xem thản mạng và đời sống của 

mình như vật thể cúng dường để giải thoát nghiệp lực. Phép  này 

thường được tụng niệm VÓI chiêng trông và dựa trên quan điểm 

Không tính của tư tưởng Bát nhã. Phép  tu nay được nữ đạo su' Tây 

Tạng  M ach ig  Labdrong (1055-1149) phát triển đầu tiên.

24. Ja m g o n  Kongtru l: 1813-1899, đai sư phép Đại Thành, ỏ' 
m iền Đông Tây  Tạng.

25. C h õ g y u r  L ingpa : 1829-1879, đai sư Tây Tạng, một trong 

những người kiếm được bi luc của Liên Hoa Sinh.

26. Tara: Bồ tát dưới dạng nũ' giói, được đưa vào kinh điển 

khoảng thế kỷ thứ sáu sau Công  nguyên. Truyển thống Phật giáo 

Tây  tạng phân biệt Tara sắc trắng và sắc  lục. Tranh tượng của 

Ta ra  cỏ  vô số  dạng hình với ân quyết và báu vật khác nhau.

27. B ồ-để  Hành  kinh: tác phẩm của Tịch Thiên (Shantideva), 

trinh bày các bước tu học vị Bổ tát, từ lúc phát Bồ Đề tâm 

(Bodhichitta) cho đến lúc đạt trí Bát-nhã (Prajna), dựa trên sáu Ba- 

la-mật (Paramita). Bổ Đề Hành kinh là tac phẩm nhằm hướng dẫn
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cho cư  s ĩ hay người mới nhập dòng. Trong tác phẩm này T ịch  Th iên  

giảng giải hai phép thiền quán đặc biệt nhằm giúp vị Bồ tát tương lai 

nhận biết tại sao mình lại cứu độ cho người và xuất phát từ đó mà có 

các hành động cần thiết. Một mặt hành giả phải tu học phép  quán 

chiếu cái nhất thể giữa mình và người (Paratm asam ata), mặt khác 

phải học phép hoán đổi giữa mình và người (Paratm aparivartana).

28. Na-lan-đà: Nalanda; viện Phật học danh tiếng của  An Độ, 

được vua Shakrad itya  thành lập vào thế kỷ thứ hai, vua nước 

M agadha. Dần dần N a landa  trở thành nơi của  cá c  luận SƯ nổi 

tiếng của  Trung Luận tông như Long Thọ, Thánh  Th iên , V ô  Trước, 

T h ế  Thản giảng dạy. C á c  vị này đều lẩn lượt làm viện trưởng. 

N a landa lúc đỏng nhất có đến mười ngàn học viên. C á c  khách 

phương xa như Huyền  Trang, Pháp  H iển, Ngh ĩa  T ịnh đểu ghé nơi 

đây tu học. N a landa  là nơi g iáo hóa đạo Phật kéo dài được 1000 

năm. Tạ i Tâ y  Tạng  có  một học viện cũng được đặt tên là Na landa, 

xây dựng năm 1351,

Theo  Huyền  T rang  và Ngh ĩa  Tịnh thì trong thời cự c thịnh có 

đến 10.000 tăng s ĩ học tại Nalanda. C á c  vị đó học g iáo  pháp T iểu  

thừa, Đại thừa, nhân m inh học, toán học, y khoa. Ngoà i c á c  vị viện 

trưởng nêu trên, còn  có  cá c  vị Hộ Pháp  (Dharm apala), T rần  N a 

(D igagna), Huyền  Trang, An Tuệ  (Sthiramati) g iảng dạy. N a landa  

bị tin đồ Hổi g iáo phá hủy vào thế kỉ 12, 13.

29. Dakin i: Theo  quan điểm dân gian Ấn Độ, D ãkin ĩ là cá c  nữ 

thần trong thiên giới. Trong Kim cương thừa, Dãkin ĩ được xem là gốc 

của nguồn cảm  hứng; trong các  tranh tượng, cá c  vị này được vẽ như 

các nữ thần lõa thể đáng sợ. Trong Phật giáo Tây  tạng, có  hành giả 

xem Dãkin ĩ là thần bảo hộ, là người giải phóng năng lực hành giả và 

hòa nhập vào năng lực của  chính mình. T iếng Tây  Tạng của  Dãkin ĩ 

là “Khadrom a”, (kha: không gian, dro: chuyển dịch, ma: nữ giới), có  

nghĩa là vị nữ thần di chuyển trên bình diện thực lại cao  nhất. Sự  lõa 

thể tượng trưng cho  sự  thật không che đậy.

30. N y ing m apa : một trong bốn tông phái ch ính của  Phậ t g iáo 

Tây  Tạng. Tông  này thống nhất truyền thống của  Liên H oa  S inh
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và của  cá c  cao  tăng Vimalam itra, Va irotsana từ Ấn Độ truyền qua 

vào thế kỷ thứ 8. Từ  thế kỉ 15 trỏ' đi, giáo ỉỷ của  tõng này được sắp 

xếp theo hệ thống nhưng không được thu nhận vào Đại Tạng 

(Kangyurrrengyur). G iáo  pháp này lấy Đại Thành làm co sỏ' và 

dựa trên luận giải của  Longchenpa.

Nhóm  N y ingm apa nguyên thủy gổm có cả  tăng s ĩ lẫn cư  s ĩ và 

g iữ được truyền thống của minh qua thời kỳ Phật qiáo bị 

Langdarm a bức hại (836-842). Q ua thế kỉ thứ 11, phái này bắt đầu 

phát triển và trong nội bộ ch ia làm ba dòng chính: dòng “lịch sử ”, 

dòng “trực tiếp” và dòng “huệ nhãn”.

Dòng lịch sử  hay Kam a (tuyên giáo) dựa trên hiển giáo pháp 

P h ổ  H iền, trong đó có các  giáo pháp quan trọng của ba thùa ch ỉ 

có  trong dòng Ny ingm apa như M ahã-Yoga, Anu -Yoga  và Ati-Yoga.

Dòng trực tiếp hay Term a dựa trên các  bí lục do 

Padm asam bhava  truyền lại. Th í dụ Tử  Thư  (Bardo Thodol) là một 

tác phẩm  Term a.

Dòng huệ nhãn dựa trên tiếp xúc với Báo thân của các  vị đạo 

SƯ (đã nhập diệt) trong lúc nhập định, theo lời khai thị của cac vị 

đó để tuyên g iáo các  g iáo pháp cụ thể trong những thời ki nhất 

định. Th i dụ Long chepa  được xem ià trực tiếp nhận khai thị của 

Padm asam bhava.

31. Gyalvva Karm apa: ch ỉ vị tái sinh Karm apa thứ mười sáu. 

Karm apa có  nghĩa là “Người hành động theo Phậ t”, là tên của một 

dòng cao  tăng lãnh đạo phái Karm a-Kagyu và là dòng tái sinh 

(Tulku) lâu đời nhất của  Phật g iáo Tây  Tạng. Tương truyền rằng 

sự  hiện d iện của  dòng cao  tăng này đã được Phật Th ích-ca cũng 

như Liên  H oa  S inh tiên đoán trước. Tớ i nay đã có 16 lần tái sinh 

của  dòng Karm apa, được xem “tái sinh vì lợi ích của chúng s inh”. 

Kể  từ thế kỷ thứ 15, mỗi vị được xác nhận là tái sinh được mang 

một vương m iện màu đen trong một buổi lễ đặc biệt, vương miện 

đó được xem là hiện thân của  đức Quán  T h ế  Âm.

Lịch sử  cho thấy cá c  vị tái sinh của Karm apa tái sinh dưới 

dạng khác nhau, làm bậc trí thức, tu khổ hạnh, nhà nghè thuật, 

người làm thơ. M ụ c  đích quan trọng nhất của dòng tái sinh
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Karm apa là giữ cho được Kim cương thừa (Vajrayãna) được lưu 

hành. C á c  vị Karm apa có  tên như sau:

1. Karm apa Dũsum  Khyenpa, 1110-1193

2. Karm apa Karm a Paksh i, 1204-1283

3. Karm apa Rangjung Dorje, 1284-1339

4. Karm apa Rõ lpe Dorje, 1340-1383

5. Karm apa Desh in  Shegpa , 1384-1415

6. Karm apa Tongvva Dởnden, 1416-1453

7. Karm apa Chõdrag  G yatsho, 1454-1506

8. Karm apa M ikyo Dorje, 1507-1554

9. Karm apa VVangchuk Dorje, 1556-1603

10. Karm apa Chõying Dorje, 1604-1674

11. Karm apa Y e sh e  Dorje, 1676-1702

12. Karm apa C hangchub  Dorje, 1703-1732

13. Karm apa Dủdủl Dorje, 1733-1797

14. Karm apa Thegchog  Dorje, 1798-1868

15. Karm apa Khachab  Dorje, 1871-1922

16. Karm apa R igpe  Dorje, 1924-1982

H iện nay có một thiếu niên sinh năm 1985 được xem là 

Karm apa thứ 17 đang sống tại Tây  Tạng.

32. Kagyu: một trong bốn tông lớn của  Phật g iáo Tây  Tạng. 

Tông  này chủ trương thực hành g iáo pháp Đ ại An quyết và Naro 

Chod rug  (sáu bài học) của  Naropa. V ào  thế kỷ thứ 11, M arpa  là 

người đưa g iáo pháp này từ An Đ ộ qua  T â y  Tạng, truyền cho 

M ila repa, rổi Gam popa, môn đệ của  M ilarepa, trao truyền các  ấn 

quyết đó trong tông này. Từ  tông này, phát sinh ra những bộ phái 

Karm a-Kagyu. Kagyupa rất chú trọng đến v iệc tâm truyền tâm, từ 

đạo  sư  trực tiếp đến đệ tử.

G iáo  pháp Kagyupa bắt nguồn từ đức P h ổ  H iền, được xem là 

hóa thân của  Pháp  thân (Dharm akãya) và được T ilopa  truyền cho 

Naropa. Marpa, nhà dịch thuật, m ang qua Tây  Tạng  và người lĩnh 

hội hết cá c  yếu tính của  g iáo pháp này là M ila repa  sau những năm 

dài tu khổ hạnh. V ào  thế kỉ thứ 12, trường phái này thu nhận thêm 

giáo pháp của  Kadam pa và từ đó trở thành một tông lớn, lấy nơi
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sinh của  người sáng lập là Dagpo-Kagyu làm danh hiệu. C h ỉ trong 

thế hệ sau, tông này đã phân thành bôn nhánh: 1. Kam tshang hay 

Karm a- Kagyu, 2. Tsa lpa- Kagyu, 3. Baram- Kagyu, 4. Phagm o- 

Drupa- Kagyu. Nhánh cuối cùng (4.) iại ch ia lam 8 bộ phái, trong 

đó Drukpa- Kagyũ và Drigung- Kagyu còn tổn tại tới ngày nay.

Một tông phái khác có liên hệ với Kagyupa do Khyunpo Naljor 

(sinh 1310) thành lập. Tên  phái này là Shangpa- Kagyù và phái 

này có một hệ Đại Ấn quyết riêng, do em gái của Nãropa là 

N igum a truyền lại. Ngày nay truyền thống này vẫn con tổn tại,

33. N gũ  Đ à i sơn: một trong bôn ngọn núi thiêng liêng tại 

Trung Q uốc, ch ỉ trú xứ của  Bổ tát Văn Thù. Ba ngọn kia là Phổ  Đà 

sơn của  Q uan  Âm, Nga Mi sơn của Phổ  H iển và cử u  Hoa sơn của 

Đ ịa  tạng.

34. A-để-sa: Atisha, luận sư Phật giáo, 980-1055, chuyên 

nghiên cứu cá c  phương pháp chứng ngộ Bổ Đề tâm 

(Boddhich ilta). Là Tổ  của  dòng M agadha  và thuyết su' tại đại học 

V ikram ash ila, ông được mời qua Tây  Tạng và sống ở đó 12 năm 

cuối cùng đời minh. Ông là người sáng ỉập trường phái Kadampa. 

gây ảnh hưởng lên Phật g iáo Tây  Tạng, nhất ià dòng Tsongkhapa. 

Đ ệ tử quan trọng nhất của  ông là Dromtõn (1003-1064).

T h ế  kỷ thứ 10 được xem là thời đại truyền pháp lần thứ hai tù 

An Đ ộ qua Tây  Tạng, thông qua dòng vua m iền Tây  Tây  Tạng. 

Lúc đầu nhà vua cử  sứ  giả qua Ân Độ thỉnh kinh, như dịch giả 

R inchen  Sangpo. v ề  sau nhà vua mời hẳn luận sư Ân Độ qua Tây 

Tạng  và đó là A-đề-sa. Năm  1042 A-để-sa  đến Tây  Tạng, sống ở 
Netang và bắt đầu công cuộc  g iáo hóa.

Trong tác phẩm  Bodh ipathaprad ipa (Bổ Đề đạo đăng luận) 

ông trình bày toàn cảnh giáo pháp Đại thừa và ch ia hành giả theo 

ba căn cơ  khác nhau: loại người mong đƯỢ' tái 'inh nơi tốt lành, 

loại người tu vì sự  g iác ngộ của  ch ính mình (Tiểu thừa) và ỉoại 

người tu vi sự  g iác ngộ của  tất cả chúh j sinh (Bổ tát).

C ông  trình ch ính của  A -đề-sa  là xếp đặt thứ tự kinh sách, 

không phổ biến bừa bãi. Ông là ngưoi đưa Tara trở thành một vị 

thần bảo hộ quan trọng của Tây  Tạng. Tronq các  tác phẩm của
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minh, A -đế-sa  thống nhất hai trường phái ch ính của  g iáo pháp Bát- 

nhã ba-la-mật: quan điểm Tánh Không của  Long Thọ và tinh bao 

trum của  Tâm  thức g iác ngộ theo Võ  Trước.

35. A -D ục vương: Ashoka; vua xứ M aurya m iền B ắc Ân Độ, trị 

vi từ năm 272 đến 236 trước C ông  nguyên, mất năm 231. Trong 

lịch sử  Ấn Độ, ỏnq đã để lại nh iều dấu tích quan trọng. Sau một 

cuộc  v iễn chinh đẫm máu năm 260, ông tỉnh ngộ và theo Phật 

giáo, quyết định thành lập “quốc vương phụng sự  Phật pháp”. Ông 

thân hành đi khắp cá c  m iền trong nước để bảo vệ luật lệ và chánh 

pháp. Ông cũng là người cổ  vũ v iệc  ăn chay  và chống tệ giết thú 

vật cúng  tế. Trong thời A  D ục vương, đạo Phậ t phát t:iẻri mạnh ở 

T ích  Lan. Một người con trai của  A  D ục vương ià M ahindc cũng rất 

có công  với đạo Phật.

Tà i liệu về A  Dục vương rất nhiều sai khác. Theo  tài liệu từ 

văn hệ Pa li thi ông là một quốc vương ch ỉ phụng sự  cho  đạo Phật. 

T heo  một sô tài liệu của  giới khảo cổ, nhất là tu liệu khắc trên đá 

do ch ính A Dục vương cho ghi lại thì ông cũng ủng hộ rất mạnh 

cá c  g iáo phái khác, đúng như trách nhiệm  của  môt nhà vua. C á c  

tư liệu khắc trên đá hay dùng từ “P h á p ” (Dharma). Người ta thấy 

rằng Pháp  nói ỏ' đây không phải là g iáo pháp đạo Phật mà là một 

hệ thống luân lỷ, do nhiều trào lưu tôn g iáo thời đó tổng họp lại. 

Q uan  điểm  của  A Dục vương là làm sao  cho thần dân có một cuộc 

sống hạnh phúc; trong đó gồm sự  tự do, lòng từ bi, tránh chém  

giết, biết tuân lời, tôn trọng sự  thật, hướng nội... Dưới thời A  Dục 

vương có  sự  can thièp của  Nhà nước vào Tăng  đoàn khi Tăng 

đoàn bị đe doa ch ia rẽ. Lần đó, một số  tăng s ĩ bị loại ra khỏi giáo 

hội, trỏ về hoàn tục.

36. Tong ien : một phép tu của  hành giả Đai thừa Tây  Tạng 

nhằm chuyển hóa ac nah iệp của  chúng sinh lén chính mình, tu 

mình gánh chịu moi quả xâu để chúng sinh được an lạc.

37. Y e sh e  T s cg ịa l:  757-817. Người phụ nữ nổi tiếng nhất của 

tòng Nymgrnapa Tày Tạng và 'd nữ đệ tử xuất chung cua Liên Hoa 

Sinh. Bà  thuộc dòng vương tưoc Kharchen, năm  12 tuổi dã được 

vua T riscng  Detsen chú y cho đưa vào cung. Ta i đây oà gặp cao
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tăng An Đ ộ Shantìrakshita. Sau đó bà được Liên Hoa Sinh chọn 

làm bạn đồng tu, truyền cho phép Phurbu. Bà là người ghi lại vô 

số  lời khai thị của  Liên Hoa S inh trong các  bí lục (Terma) và cũng 

chép  lại cuộc  đời của  ông. Khoảng cuối đời bà sống tại m iền Đông 

Tây  Tạng. Ngày nay người ta còn thờ cúng bà như một nữ thần 

Dakini. Theo  một sô truyền thuyết, bà sống trên trăm tuổi.

38. Bát-nhã ba-Ia-mật kinh: (Prajnãpãramitã-Sũtra, skrt.) Câu 

chuyện này có lẽ nói đến bộ Tâm  Kinh ch ỉ dài hơn hai trăm chữ của 

Bát-nhã Ba-!a-mật kinh (“Kinh đưa người qua bờ bên kia”). Thật ra 

đây là một bò kinh gốm khoảng 40 Kinh Đại thừa đưọc gọi chung 

dưới tên này và nhằm mục đích giảng vể tri Bát-nhã (Prajnã). Bộ 

kinh này là một phần quan trọng của Phương Đẳng Kinh (Vaípulya- 

Sũtra) và có lẽ được ghi lại khoảng đầu Công nguyên. Ngày nay, 

phần lớn kinh này ch ỉ còn trong dang chữ Hán hoặc chữ Tây Tạng, 

không mấy còn trong dạng tiếng Sanskrit. Trong bộ kinh này thì 

Kinh Kim cương Bát-nhã Ba-ia-mât-đa (Vajracchchedikã- 

Prajnãpãram itã-Sũtra) và Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm Kinh 

(Mahãprajnãpãram itãhridaya-Sũtra) là nổi tiếng nhất và đã được 

dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả Anh và Pháp ngũ. Luận su' quan trọng 

nhất của Kinh Bát-nhã là Long Thọ.

39. Thanka: ch ỉ cá c  tranh vẽ của Phật g iáo Tây  Tạng. Nội 

dung tranh này thường là cá c  đồ hình Man-đa-la, cá c  tiền kiếp đức 

Phật, vòng luân hồi, cá c  vị thiện thần ác thần, các vị đạo SƯ. Tại 

Tây  Tạng  người ta tin rằng v iệc hoàn thành một Thanka mang lại 

rất nhiều công đức, tương tự như in kinh sách.

40. V a iro tsana: người Tây  Tạng sống vào thế kỷ thứ tám sau 

Công  nguyên, ô n g  là một trong năm người đầu tiên được thọ tì 

kheo. C ó  thời gian ông là thông dịch viên cho Liên Hoa S inh và 

được thửa nhận là người có  đấu óc xuất chúng, v ề  sau nhà vua 

Tây  Tạng  Trisong Deutsen gửi ông đi Ấn Độ học mật pháp. Ồng 

có thần thông đặc biệt, được gọi là “thần túc thông”, đi nhanh như 

chim  bay. Khi về lại Tây  Tạng, ông chuyên dịch kinh sách, đặc 

biệt là kinh sách  Bát-nhã. Sau nhiều năm sống ở KhamATây Tạng, 

ông có đi Trung Q uốc  và truyền giáo pháp Mật tông tại xứ đó.
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41. T r is o n g  D eu tsen  (742-798): vua Tây  Tạng  có  công  lớn 

đưa Phật g iáo vào nước này. ô n g  là người mời L iên H oa  S inh đến 

Táy  Tạng, cho  dịch kinh sách  và xây nhiều bảo tháp. Õng là một 

trong 25 học trò của  Liên Hoa Sinh.

42. S ri S im ha: người Tây  Tạng, sống vào thế kỷ thứ 8, là một 

trong những người thuộc phái đoàn được nhà vua T risong  Deutsen 

cử đi An Độ để mời L iên  H oa  S inh qua Tây  Tạna . Ong là một trong 

nãm người Tâ y  Tạng  đáu tiên thọ tì kheo và là người có  công  dịch 

kinh sách  qua tiêng Tây  Tạna . Người ta kể rằng, cuố i đời ông chịu 

một cái chết thảm khốc.

43. V im a lam itra : người Ấn Độ, sống vào thế kỷ thứ 8 sau 

Công  nguyên, v ốn  là thầy của  Liên H oa  S inh, ônq được vua Tây  

Tạng  T risong  D eutsen  theo gợi ý của  Liên Hoa Sinh mời qua xứ 

này g iáo hóa. ồ n g  cũng là người dịch kỉnh sách ra tiếng Tây  Tạng.

44. M aha-Ati: một trong ba phép tu tối thượng của  Tantra  An 

Độ là M aha-Yoga , A n u -Y o g a  và Ati-Yoga.

45. G a rab  Dorje: Tương truyền là vị đạo SƯ đầu tiên của 

trường phái Đạ i Thành . C ó  nhiều giả thuyết về năm sinh của  

G arab  Dorje, có  sách  ghi năm sinh là 516 trước C ông  nguyên, 28 

năm sau khi Phật Th ích  ca  thành đạo. C ó  tài liệu cho rằng ông 

sinh năm 55 sau C ông  nguyên.

46. D ud jom  R in p o ch e :  (1904-1987), vị đạo sư  cuối cùng  của  

dòng Nyingm apa, từ trần năm 1987 tại Pháp . Ông là một trong 

những vị tu s ĩ và đạo  SƯ thiền định xuất sắ c  nhất của  Tây  Tạng  

trong thế kỷ này. Ông được xem là một hiện thân của  Liên  Hoa 

S inh và là người khám  phá nhiều bí lục.

47. Đ ạ i A n  quyết: (M ahãm udrã, skrt.); một trong những giáo 

pháp cao  nhất củ a  Kim  cương thửa, được truyền dạy trong tông 

phái Kagyupa của  Tâ y  Tạng . T rong  tiếng Tây  Tạng, Đ ạ i An  quyết 

được hiểu là tâm ấn vể chứng ngộ Không (Shũnyatã), về giải thoát 

khỏi luân hổi (Sam sãra) và hiểu rằng hai mặt đó không hề rời 

nhau. G iáo  pháp này xem  Pnật Ph ổ  H iền (Sam antabhadra), hiện
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thân của  P h áp  giới (Dharmakâya), là người đã truyền Đại Ấn quyết 

cho vị Đạ i Toàn  năng Tilopa, rối fìếp tục truyền cho Naropa, Marpa 

và M iia repa  qua Tây  Tang. Phép  tu của Đại Ấn quyết bắt đầu 

bằng tu ch ỉ (Sham atha) và dua lên đó mà biến mọi kinh nghiệm 

thành liễu ngộ Không. Có  người xem Đại Ấn quyết như “Th iển ” 

Tày Tạng. Ngoà i phép tu thòng thường, có phép tu “đặc biệt” có 

tên là Naro Chodrug.

48. A-d i-đà: (Am itãbha, skrt.); dịch nahĩa “Vô lượng quang". 

Một trong những vị p hật quan trọng và được thờ cúng nhiều nhất 

trong Đ ại thừa (M ahãyãna). A-dí-đà là g iáo chủ cùa cõi C ự c  lạc 

(Sukhãvatĩ) ở phương Tây. Phât A-di-đà được thờ cúng trong Tịnh 

độ tông tại T rung Q uốc, Nhật Bản, V iệt Nam, tượng trưng cho từ bi 
và trí huệ.

49. D ilg o  K h y e n tse  R in p oche: (1910-1991) là một đại sư của

phép Đại Thành  và cũng là người khám phá nhiều bí lục của Liên 

Hoa S inh. Ông là đê tử của Jam yang Khyentse Chõkyi Lodrồ và !à 

thầy của  nhiều Lạt-ma khác, kể cả Đat-lai Lat-ma thứ 14 hiện nay.

50. B í lụ c  (Terma): Trong Phật giáo Tây  Tạng, Term a là kinh 

sách  của  thế kỷ thú' 8 trong thời gian mới đầu lúc truyền bá Phật 

pháp, phải giấu kín để được khám phá ra lúc cơ  duyên chín muồi. 

Người khám phá ra kinh sách đó được gọi là Terton, và có trách 

nhiệm  truyền bá và giãi thích. Đ ặc biệt trong g iáo phai Nyingm apa 

người ta rất tin tưởng các  Term a. V iệc  cất giữ kinh sách trong một 

chỗ bí mật thật ra là truyền thống Ấn Đô. Người ta còn kể lại rằng 

Long Thọ  đã nhận được kinh điển từ Long vương (Naga) trao cho 

và có trách nhiệm  truyền bá g iáo pháp ấy.

Tông  phái có  nhiều Term a nhất của Tây  Tạng !a Nyingmapa. 

mà phẩn quan trọng nhất do Liên Hoa Sinh và nữ đệ tử !à Ye sne  

Tsogyel truyền lại. Các bí lục này khôna chỉ gồm giáo pháp'từ Ấn 
Độ mà của  cả xứ Orgyen. Theo  tươnq "ruyền thì Liên Hoa Sinh đã 

giấu cá c  tác phẩm  này trong 108 chỗ bi mật tại Tây  Tạng, trong 

các  hang hốc hay tranh tượng. Một trong những bí lục quan trọng 

đó là hồi ký cu ộ c  đời của Liên Hoa cũng như bộ Tử  Thư.
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Ngoài ra cá c  tài liệu về thiên văn và y học cũng dược xem là 

Term a.

Khoảng giữa thế kỉ 10 và 14, nhiều vị nhận được khải thị tìm 

thấy Term a, thường thường là khải thị trong g iấc m ộng hoặc linh 

ảnh. C á c  vị đó có trách nh iệm  tìm kiếm, xếp đặt lại và luận giải 

thêm về cá c  Te rm a đó. T rong  trường phái Nyingm apa, người ta rất 

trọng thị cá c  vị “Tertron” (người tìm ra cac  Term a), nhất là năm  vị 

“vua tìm thấy báu vật” mà một trong năm vị đó ỉa Orgyan Pem a  

L ingpa (1445-1521). C ó  khi một Term a vừa tim ra được lại phải 

giấu kín lại vì chưa đến lúc công  bố. C á c  Term a đó được gọi là 

“của  báu phải giấu hai lần".

51. Saraha: một trong cá c  vị Đạ i Toàn năng An Đô. Tương  

truyền Saraha  là con của  nữ thẩn Dakini, có nhiều thần thông. 

Người ta kể rằng, ban ngày Saraha  củ nành lễ Bà-la-m ôn kiếm 

tiền, ban đêm  tu học M ật tông và hay uống rượu. C á c  chuyện  kể 

về Saraha đểu nhắc lại câu  chuyện  “củ cả i” nay một cách  thú vị. 

Trong các tranh tượnq người ta thường vẽ Saraha là một người thọ' 

rèn mũi tên.

52. Đ ạ i T oà n  n ăng  (M ahãsiddha , skrt.); trong Kim cương thừa, 

đó là những vị khổ hạnh đã đạt g iáo pháp Tantra một cách  siêu 

việt. C á c  vị này có những quyền lực thần thông (Siddhi), đánh dấu 

sự  g iác ngộ của  họ. Ngườ i ta nhắc đến nhiều nhất 84 vị 

M ahãs iddha  của  thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12 tại Ân Độ, là 

những vị tu học khác hẳn truyền thống tu tập ở chùa của  Đại thừa. 

Đó là những vị nam nữ, thuộc tầng lớp xã hội khác nhau, là những 

người đã để lại cho Phậ t g iáo  Tây  Tạng một ảnh hưởng quyết 

định. C á c  vị này cũng để  lại nhiều bài kệ đặc biệt.

Ngày nay ngưòi ta còn tìm thấy tiểu sử của 84 vị M ahãs iddha  

trong Kinh sách  Tày  Tạng  như Chatrapa, người hành khất; Kantali, 

thợ may và Kumaripa, thợ gốm. Người ta cũng còn kể đến các  VỊ 

như nhà vua indrabhũti và người em gái Lakshm ĩnkarã cũng như 

luận sư Shãntipa. Đời sống các  vị đó khác nhau rất nhiểu nhưng tất 

cả  đểu có chung một đ iều là cá c  vị đều phải trải qua một cơn khủng 

hoảng trong đời, aặp một lời khai thị của một vị đạo su và hiến



khủng hoảng đó thành giải thoát. C á c  vị thường có thái độ khó hiểu 

và Ưa dùng nghịch lý để diễn tả cái không thể lĩnh hội được của sự 

thật vô thượng.

Trong tiểu sử  của  vị Đại Toàn năng Tandhepa, naười ta thấy 

sự  hòa nhập g iữa môt cuộ c  đòi tôi tăm nhất và sự g iác ngộ cao cả. 

Ông là người ham đánh bạc, phá tan gia sản và ch ỉ nhờ câu khai 

thị “thế giới thật ra cũng trống rỗng như túi tiền của m ình'’, ông đạt 

g iác ngộ và đạt tới N iết-bàn.

C á c  bài ca  kệ của  các  v'ị nay thường rất thi vị và kích thích trí 

tưởng tượng. Tạ i Tâ y  Tang, truyền thống ca hát đó được M ilarepa 

và D rukpa Kun leg tiếp nối. Bài ca sau đây của  người thợ rèn 

Saraha (chú thích số  51), cũng là một vị Đại Toàn năng, để lại ấn 

tượng khó quên: “Ai thấu hiểu rằnq. đầu đuôi chẳnq có tâm thức 

nào cả, người đó đã thưc hiện tâm Phât ba đờ i”.

53, K adam pa: nguyên ngữ “khai thị bằng lời", một tông phái 

của  Phật g iáo Tây  Tạng  do Đai sứ A -đề-sa  sáng lập. Tông nảy 

chủ trươnq thiết lâp !ại Kinh điển sau khi thấy Phật giáo suy tàn ở 
thế kỷ thứ 10 tại Tây  Tạng. G iáo  pháp quan trọng nhất được qọi là 

Lo-jong (sám hối). Tông  này không còn truyền đến ngày nay, 

nhưng giáo pháp lại được cá c  tông khác hấp thụ, nhất là Ge lugpa.

Đóng góp lớn nhất của  tông này vào Phật g iáo Tây  Tạng là 

một số  phép tu thiền, ngày nay được gọi là “phép sám  hố i”. Phép  

này dựa trên quan điểm  Bổ tát đạo và được xem như một cách tu 

để phát triển Bồ-đề tâm. Trong  thời A-để-sa, phép tu này ch ỉ được 

truyền m iệng, về sau mới được ghi chép  lại, Hai văn bản quan 

trọng nhất là “Tám  câu sám  hối” của  Kadam pa G eshe  Langri 

Thangpa  và “Bảy ý ngh ĩa của  sám  hối”.
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